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1. Mở đầu

NSLĐ luôn là chủ đề thu hút được sự chú ý của các nhà kinh 
tế học, các nhà hoạch định chính sách vì vai trò của nó đối với nền 
kinh tế của một đất nước. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của 
KH&CN, xu hướng toàn cầu hóa, NSLĐ là một trong những vấn 
đề luôn được quan tâm, cần được xem xét kỹ lưỡng vì ảnh hưởng 
của nó đối với sự sống còn của doanh nghiệp. Bởi lẽ, NSLĐ càng 
cao đem lại cho doanh nghiệp càng nhiều lợi ích về mặt kinh tế, 
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đáng kể và các vấn đề liên 
quan khác. Ngược lại, nếu NSLĐ thấp, doanh nghiệp sẽ phải đối 
mặt với vô vàn vấn đề, thậm chí có nguy cơ đóng cửa. Vì vậy, việc 
xác định các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ đối với các chủ doanh 
nghiệp là vô cùng cần thiết. 

Trong nhiều năm qua, dệt may luôn là một trong những ngành 
xuất khẩu chủ lực, đồng thời cũng là ngành sử dụng lao động chính 
thức nhiều nhất tại Việt Nam, chiếm hơn 20% lao động trong khu 
vực công nghiệp và gần 5% tổng lực lượng lao động toàn quốc, 
cung cấp việc làm cho gần 2,5 triệu lao động [1]. Trong bối cảnh 
nền kinh tế thế giới gặp khó khăn dẫn đến việc nhiều thị trường 
nhập khẩu lớn của Việt Nam đang phải đối mặt với các thách thức 
đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp nước ta, trong đó có ngành dệt may. Theo Hiệp hội Dệt may 
Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 3 tháng đầu năm 
2023 ước đạt 8,701 tỷ USD, giảm 18,63% so với cùng kỳ năm 2022 
[2]. Ngành dệt may Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn khi chi phí đầu 
vào tăng cao, ách tắc giải ngân vốn và thiếu vắng các biện pháp 
hỗ trợ doanh nghiệp… đang khiến cho ngành khó có thể đạt được 
hiệu quả. Để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, các DNDM 

phải tối ưu hóa sản xuất, tập trung nâng cao NSLĐ và chất lượng 
sản phẩm. Tuy nhiên, NSLĐ của Việt Nam nói chung và NSLĐ tại 
các DNDM ở Việt Nam nói riêng còn nhiều khoảng cách so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. Thực tế cho thấy, NSLĐ tại các 
DNDM ở Việt Nam chịu tác động bởi nhiều yếu tố như: CSNL, các 
thỏa thuận về tiền lương và các chế độ đãi ngộ khác, việc áp dụng 
KH&CN vào sản xuất… Chính vì thế, nghiên cứu các yếu tố ảnh 
hưởng đến NSLĐ tại các DNDM có vai trò quan trọng để giúp các 
doanh nghiệp đưa ra những biện pháp thích ứng tăng NSLĐ, qua đó 
nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Tổng quan nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

2.1. Năng suất lao động

NSLĐ được đo lường bằng lượng sản phẩm hàng hóa và dịch 
vụ cuối cùng được tạo ra trên một đơn vị lao động tham gia vào 
hoạt động sản xuất [3]. Tại Việt Nam, theo hệ thống chỉ tiêu thống 
kê quốc gia, NSLĐ xã hội là chỉ tiêu phản ánh hiệu suất làm việc 
của lao động, được đo bằng GDP tính bình quân một lao động 
trong thời kỳ tham chiếu, thường là một năm. NSLĐ động thường 
được phân bổ theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế. F.P. Bassily 
(1971) [4] cho biết, NSLĐ có vai trò quan trọng trong tăng trưởng 
kinh tế và các nhà kinh tế cũng khuyên các quốc gia kém phát triển 
nên tập trung vào việc cải thiện chất lượng lực lượng lao động. 
Nghiên cứu về tác động của NSLĐ đối với hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp, Š. Bojnec và cs (2020) [5] đã chỉ ra mối quan hệ 
tích cực giữa hiệu quả hoạt động, cải thiện NSLĐ với tính bền vững 
trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ đó khuyến khích các doanh 
nghiệp tập trung vào quá trình quốc tế hóa và mạng lưới doanh 
nghiệp để phát triển bền vững. 
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Về thực trạng năng suất của NLĐ ở Việt Nam cũng đã có 
nhiều nghiên cứu phân tích, tính toán mức năng suất, sự biến 
động của NSLĐ... A. Heshmati và cs (2018) [6] đã phân tích tình 
hình năng suất của NLĐ trong nước, đặc biệt chú trọng vào lĩnh 
vực sản xuất và dịch vụ. Các tác giả cho rằng, NSLĐ phản ánh khả 
năng của một tổ chức trong việc tạo ra thu nhập hoặc giá trị gia 
tăng của tổ chức đó. C.H. Long (2020) [7] trong phân tích biến 
động NSLĐ ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam đã chỉ ra vai 
trò của năng suất đối với cấp độ ngành kinh tế và doanh nghiệp, 
sự ảnh hưởng của nó đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ngành cũng 
như sự biến động năng suất của các doanh nghiệp thuộc ngành 
công nghiệp thực phẩm. Nghiên cứu của N.D. Vinh và cs (2020) 
[8] nhận định về tầm quan trọng của NSLĐ đối với tăng trưởng 
kinh tế và năng lực cạnh tranh. NSLĐ quyết định đến sự thịnh 

vượng, góp phần gia tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của sản 
phẩm, cải thiện mức sống của dân cư và gia tăng sức mua của xã 
hội. Từ đó, tác giả đưa ra những đề xuất nhằm tăng NSLĐ. 

Như vậy, qua tổng quan các công trình nghiên cứu về NSLĐ có 
thể thấy, các nghiên cứu mới chỉ chú trọng đến NSLĐ và nâng cao 
NSLĐ trong phạm vi quốc gia, ngành kinh tế. Các nghiên cứu về 
NSLĐ trong phạm vi doanh nghiệp còn hạn chế. Nghiên cứu này 
tập trung phân tích NSLĐ trong phạm vi doanh nghiệp, cụ thể là 
tại các DNDM ở Việt Nam.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ

A. Heshmati và cs (2018) [6] đã tiến hành nghiên cứu về NSLĐ 
của ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ ở Đông Phi cho thấy, 
tiền lương và vốn tác động tích cực và đáng kể đến năng suất của 
NLĐ. N.M. Ha và cs (2011) [9] sử dụng 312 mẫu nghiên cứu có 
sẵn và phương pháp hồi quy đa biến để xác định nhân tố tác động 
đến năng suất của công nhân may ở Việt Nam tính bình quân theo 
tháng là: số lượng mã hàng, số lượng công đoạn phải may, số tiền 
thưởng, số ngày làm việc, số giờ tăng ca, số tháng làm việc tại công 
ty, số loại máy may biết sử dụng, số ngày cần thiết để quen tay, số 
tháng kinh nghiệm, kỹ năng tự chỉnh máy, thời gian đợi thợ máy 
chỉnh máy và áp lực chi tiêu cho người thân trong gia đình. Bằng 
phương pháp thống kê mô tả và hồi quy dữ liệu chéo, nghiên cứu 
của N.T. Hoai (2015) [10] đã làm sáng tỏ mối tương quan giữa tiền 
lương và NSLĐ tại doanh nghiệp. Tác giả cũng đã đưa ra kết luận 
sự thỏa mãn của nhân viên về tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến 
NSLĐ của họ.

T.T.T. Huong (2021) [11] nghiên cứu tổng quan 6 nhóm nhân tố 
tác động tới NSLĐ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm: chất 
lượng lao động; tiền lương; vốn đầu tư; KH&CN; đổi mới, nghiên 
cứu, triển khai công nghệ thông tin và truyền thông; thể chế chính 
sách. Nghiên cứu của P.T.B. Ngoc và cs (2017) [12] cho thấy, chi 
phí trả cho lao động là yếu tố quyết định đến năng suất của NLĐ. 
Z. Darvas (2012) [13] cũng cho rằng, năng suất của NLĐ suy giảm 
ở những khu vực có mức lương thấp.

Các nghiên cứu của R.D. Banker và cs (2002) [14], N.H.T. 
Trang (2018) [15], P.M. Lan và cs (2018) [16] cho rằng, công nghệ 
đóng vai trò quan trọng và quyết định dẫn đến sự biến động năng 
suất và NSLĐ đã tăng đáng kể sau khi doanh nghiệp áp dụng công 
nghệ vào sản xuất.

A. Enshassi và cs (2007) [17] đã tiến hành phân chia 45 yếu tố 
thành 10 nhóm có ảnh hưởng đến NSLĐ trong các dự án xây dựng 
ở dải Gaza là: yếu tố con người, yếu tố quản lý, an toàn, yếu tố bên 
ngoài, chất lượng, nguyên vật liệu, sự giám sát, dự án, thời gian và 
động lực. Nghiên cứu chỉ ra rằng, các yếu tố chính ảnh hưởng tiêu 
cực đến NSLĐ là: thiếu nguyên liệu, thiếu kinh nghiệm lao động, 
thiếu giám sát lao động, hiểu nhầm giữa lao động và giám đốc, 
thay đổi đặc điểm kỹ thuật trong quá trình thực hiện. 

Nghiên cứu của B. Claudiu và cs (2019) [18] về ảnh hưởng 
của các CSNL đến hiệu quả hoạt động của 203 doanh nghiệp hoạt 
động ở khu vực phía Tây của Romania trong giai đoạn 2010-2016 
cho thấy tác động tích cực của CSNL đến hiệu quả hoạt động của 
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doanh nghiệp, vì nó làm tăng hiệu quả nguồn nhân lực và quy trình 
sản xuất. Cùng chung nhận định đó, P. Boselie và cs (2001) [19] 
cũng cho rằng, CSNL có liên quan đặc biệt đến hiệu quả của tổ 
chức, năng suất của NLĐ.

Bằng cách sử dụng phương pháp thống kê mô tả và hàm sản 
xuất Cobb-Douglas trong nghiên cứu vai trò của vốn nhân lực đối 
với NSLĐ trong ngành công nghệ thực phẩm của Iran, A. Afrooz 
và cs (2010) [20] cho rằng, trình độ của NLĐ và mức độ lành nghề 
của họ có ảnh hưởng đáng kể đến NSLĐ. Cùng chung nhận định 
đó, kết quả nghiên cứu định lượng của A.S. Taiwo (2010) [21] về 
ảnh hưởng của môi trường làm việc đến NSLĐ trong ngành dầu 
khí ở Nigeria cho thấy số tháng làm việc tại doanh nghiệp của công 
nhân sẽ đồng biến với NSLĐ, nghĩa là khi người công nhân có 
thâm niên làm việc lâu năm tại doanh nghiệp thì sẽ quen với cách 
tổ chức, quy định quản lý kỹ thuật. Điều này sẽ rất có lợi cho NLĐ 
nếu so sánh năng suất của một công nhân mới vào và một công 
nhân đã làm nhiều năm thì người làm thâm niên nhiều năm sẽ có 
điều kiện nâng cao năng suất hơn [17]. Thâm niên càng lâu đồng 
nghĩa với mức tăng năng suất của doanh nghiệp càng cao.

Theo P.A. Hancock và cs (2001) [22], áp lực công việc được 
xem như là cách để tạo động lực. Tuy nhiên, nếu áp lực công việc 
quá nhiều với tần suất dày đặc sẽ gây ra những tác động tiêu cực 
đến sức khỏe tinh thần của NLĐ, làm giảm NSLĐ của nhân viên, 
tăng tỷ lệ vắng mặt hoặc gây ra tình trạng quá sức khi làm việc. 
Nghiên cứu của G. Halkos và cs (2010) [23] cũng cho rằng, căng 
thẳng tăng lên dẫn đến giảm năng suất và tăng sự hài lòng dẫn đến 
tăng NSLĐ. S. Johnson và cs (2005) [24] khẳng định, sức khỏe 
tâm lý và sự căng thẳng tại nơi làm việc ảnh hưởng lớn nhất đến 
năng suất của nhân viên. Nghiên cứu còn chỉ ra rằng, áp lực công 
việc càng lớn thì NSLĐ càng thấp. 

T.T.K. Loan và cs (2009) [25] đã tiến hành đo lường mức độ ảnh 
hưởng của yếu tố quản lý đến năng suất của DNDM gồm 5 yếu 
tố là: cam kết của quản lý cấp cao; hướng đến khách hàng; quản 
lý sản xuất; quản trị nhân lực; mối quan hệ trong doanh nghiệp. 
C.H. Long (2020) [26] sử dụng mô hình lý thuyết của Mukherjee 
và Singh phân chia các nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ ngành công 
nghệ thực phẩm ở Việt Nam thành 2 nhóm: yếu tố bên trong và yếu 
tố bên ngoài doanh nghiệp. Trong đó, nhóm các yếu tố bên ngoài 
bao gồm: tỷ lệ tập trung lao động, công khai minh bạch, trách 
nhiệm giải trình, thủ tục hành chính công, chi phí thời gian, chi phí 
không chính thức, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động; 
nhóm các yếu tố bên trong gồm: xuất khẩu, cường độ vốn, cường 
độ đầu vào trung gian, giờ công lao động, thu nhập lao động, trình 
độ lao động, thiết bị công nghệ, nhập khẩu.

Tóm lại, tuy đã có nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài 
nước về NSLĐ với đa dạng cách tiếp cận nhưng nghiên cứu về các 
nhân tố ảnh hưởng đến NSLĐ chưa nhất quán, còn rời rạc và thiếu 
tính hệ thống. Các nghiên cứu chưa phân tích sâu về ảnh hưởng 
của các nhân tố đến NSLĐ trong phạm vi doanh nghiệp nên còn 
thiếu tính thực tiễn để các doanh nghiệp sản xuất tham khảo và có 
các biện pháp tăng năng suất phù hợp cũng như hoạch định chiến 
lược kinh doanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

2.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu

Từ tổng quan nghiên cứu, các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ 
được tổng hợp ở hình 1. Trong đó, các tác giả phát hiện và đề xuất 
5 yếu tố tác động đến NSLĐ bao gồm: chi phí lao động; CSNL; 
thâm niên làm việc; áp lực trong công việc; KH&CN. 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ trong 
doanh nghiệp. Nguồn: Các tác giả tổng hợp và đề xuất.

Mô hình nghiên cứu được cụ thể hóa qua 5 giả thuyết nghiên 
cứu sau:

- Chi phí lao động, bao gồm tiền lương và phúc lợi sẽ thu hút 
và giữ chân nhân lực [10, 27]. Đồng thời đó là phương tiện để kích 
thích NLĐ làm việc hăng say, tích cực và đảm bảo duy trì NSLĐ. 
Nghiên cứu của Z. Darvaz (2012) [13] cũng cho thấy, NSLĐ bị suy 
giảm ở những doanh nghiệp có mức đãi ngộ thấp. Vì vậy, nghiên 
cứu đề xuất giả thuyết H1: Chi phí lao động có ảnh hưởng thuận 
chiều đến NSLĐ.

- Tác giả P. Boselie và cs (2001) [19], B. Claudiu và cs (2019) 
[18] cho thấy, tác động tích cực của CSNL đến hiệu quả hoạt động 
của doanh nghiệp vì nó làm tăng NSLĐ. Do đó, nghiên cứu đề 
xuất giả thuyết H2: CSNL trong doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận 
chiều đến NSLĐ.

- Công nghệ đóng vai trò quan trọng và quyết định đến sự biến 
động của NSLĐ [14-16]. Những NLĐ có khả năng thích ứng với 
công nghệ tiên tiến mang lại hiệu quả làm việc gấp nhiều lần so 
với những NLĐ khác. Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H3: 
KH&CN có ảnh hưởng thuận chiều đến NSLĐ.

- Thâm niên có tác động tích cực đến NSLĐ, những NLĐ có 
thâm niên cao hơn sẽ tạo ra mức năng suất cao hơn [17, 20, 21]. 
Dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H4: Thâm niên 
làm việc có ảnh hưởng thuận chiều đến NSLĐ.

- Những căng thẳng, áp lực tại nơi làm việc tăng dẫn đến NSLĐ 
giảm và tăng sự hài lòng dẫn đến tăng năng suất [22-24]. Vì vậy, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết H5: Áp lực trong công việc có ảnh 
hưởng ngược chiều đến NSLĐ.

Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến NSLĐ có 
5 biến độc lập là: (i) chi phí lao động, (ii) CSNL, (iii) thâm niên 
làm việc, (iv) áp lực trong công việc, (v) KH&CN và 1 biến phụ 
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thuộc là NSLĐ. Thang đo các biến được kế thừa từ nghiên cứu 
của các tác giả trong và ngoài nước (bảng 1), đồng thời được phát 
triển, hoàn thiện để phù hợp với các DNDM thông qua phỏng vấn 
chuyên gia trong lĩnh vực lao động. Trong đó thang đo về: chi phí 
lao động (CP) gồm 4 thang đo; CSNL (CS) gồm 3 thang đo; thâm 
niên làm việc (TN) gồm 3 thang đo; áp lực trong công việc (AL) 
gồm 5 thang đo; KH&CN gồm 3 thang đo; NSLĐ gồm 4 thang đo.
Bảng 1. Tổng hợp nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐ 
trong doanh nghiệp.

TT Các yếu tố Nghiên cứu tham khảo

1 Chi phí lao động [6, 10-13, 27, 28]

2 CSNL [18, 19, 25]

3 KH&CN [11, 14-16]

4 Thâm niên làm việc [9, 17, 20, 21]

5 Áp lực trong công việc [22-24]

Nguồn: Các tác giả tổng hợp.

3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước định tính và định 
lượng với 2 nhóm đối tượng khảo sát. Đối tượng khảo sát cho 
nghiên cứu định tính là các chuyên gia trong lĩnh vực lao động 
ở Việt Nam. Các tác giả tiến hành phỏng vấn sâu 10 chuyên gia 
nhằm bổ sung và điều chỉnh các thang đo cho dễ hiểu và phù hợp 
với khách thể nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu định tính giúp hình 
thành bảng câu hỏi định lượng gồm 22 quan sát, trong đó có 5 biến 
độc lập là CP, CS, TN, AL, KH&CN, 1 biến phụ thuộc là NSLĐ. 

Từ kết quả phỏng vấn chuyên gia, các biến quan sát được xây 
dựng trên thang đo Likert 5 điểm (từ 1 - hoàn toàn không đồng ý 
đến 5 - hoàn toàn đồng ý) phản ánh các khái niệm nghiên cứu hoàn 
chỉnh. Theo J.F. Hair và cs (1998) [29], quy tắc thông thường kích 
thước mẫu phải lớn hơn hoặc bằng 100, mẫu nhỏ nhất phải có tỷ 
lệ mong muốn và n=5×k, trong đó k là số lượng các biến quan sát 
tương đương với số lượng câu hỏi nghiên cứu. Nghiên cứu này có 
22 quan sát, do đó cỡ mẫu tối thiểu là 22×5=110. Nhằm đảm bảo 
tính đại diện cho nghiên cứu, các tác giả cố gắng thu thập một số 
lượng lớn nhất phiếu khảo sát trong khả năng có thể. Dưới sự hỗ trợ 
của Công đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và Viện Công nhân - Công đoàn, phiếu điều tra được gửi tới 
52 DNDM ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nam, 
Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 
trong khoảng thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 10/1/2023. Kết 
quả thu được 182 phiếu trả lời từ NLĐ. Sau khi sàng lọc các phiếu 
trả lời còn lại 165 phiếu hợp lệ (đạt 90,7%). Dữ liệu điều tra được 
phân tích bằng phần mềm SPSS 26 để phân tích thống kê mô tả, 
phân tích độ tin cậy của thang đo Cronbach's alpha, phân tích EFA, 
phân tích hồi quy để ước lượng tác động của các yếu tố đến NSLĐ 
tại các DNDM ở Việt Nam.

Kết quả mẫu điều tra cho thấy, doanh nghiệp điều tra có quy 
mô lớn chiếm 24,4% và doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ 
chiếm 75,6%. Kết quả điều tra hoàn toàn phù hợp với tình hình 
thực tế về quy mô hiện nay của các DNDM ở Việt Nam. Phần lớn 

doanh nghiệp điều tra là doanh nghiệp trong nước (chiếm 85,8%), 
trong đó chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp cổ phần 
hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
chiếm 14,2%. 

Về cơ cấu NLĐ theo giới tính, có 101 NLĐ là nữ tham gia 
khảo sát (chiếm 61,2%), trong khi số lượng và tỷ lệ tương ứng của 
NLĐ nam là 64 (38,8%). Tỷ lệ giới tính như vậy là hoàn toàn dễ 
hiểu vì đặc tính nghề nghiệp cần sự tỉ mỉ, khéo léo, kiên trì nên 
phần lớn lực lượng lao động trong doanh nghiệp là nữ. Mặt khác, 
số NLĐ trong độ tuổi dưới 25 chiếm đa số (45,5%), nhóm 25-35 
tuổi chiếm 44,8%. Ở độ tuổi này, NLĐ thường đã lập gia đình và 
có con, họ sẽ có xu hướng đi làm để tăng thêm thu nhập cho bản 
thân và gia đình.

Về trình độ học vấn NLĐ, tỷ lệ tốt nghiệp THPT là lớn nhất 
(chiếm 42,42%), tiếp đến là tỷ lệ tốt nghiệp cao đẳng, nghề 
(32,12%), đại học (18,79%) và cao học là 4,85%. Số còn lại không 
thuộc các nhóm trên chiếm 1,82%.

Về thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tỷ lệ NLĐ có thâm niên 
làm việc trên 6 năm là thấp nhất (4,85%). Tỷ lệ NLĐ có thâm niên 
làm việc thuộc đối tượng khảo sát chủ yếu rơi vào dưới 2 năm là 
43,64%, tiếp đến là 2-4 năm chiếm 34,55% và cuối cùng là NLĐ 
có thâm niên 4-6 năm chiếm 16,96%.

4. Kết quả 

4.1. Kiểm định thang đo và phân tích EFA

Từ kết quả phân tích thang đo cho thấy, 2 thang đo của biến 
TN có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3, hệ số Cronbach’s 
alpha nhỏ hơn 0,6, thang đo chưa đủ độ tin cậy nên loại bỏ biến 
TN khỏi mô hình nghiên cứu. Như vậy qua phân tích, các thang đo 
CP, CS, AL, KH&CN, NSLĐ thỏa mãn yêu cầu để phân tích nhân 
tố EFA (bảng 2).
Bảng 2. Hệ số Cronbach’s alpha của các thang đo.

TT Yếu tố Số biến quan 
sát còn lại

Cronbach’s alpha 
(lần cuối)

Hệ số tương quan biến tổng 
(giá trị nhỏ nhất - lớn nhất)

Số biến 
bị loại

1 CP 4 0,738 0,401, 0,642 0

2 CS 3 0,746 0,514, 0,643 0

3 AL 5 0,903 0,706, 0,794 0

4 KH&CN 3 0,646 0,406, 0,541 0

5 NSLĐ 4 0,692 0,460, 0,540 0

Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích từ SPSS 26.

4.2. Phân tích EFA

4.2.1. Phân tích EFA cho biến độc lập

Hệ số KMO=0,779>0,5, mức ý nghĩa Sig.=0,000<0,05 
cho thấy dữ liệu phù hợp phân tích nhân tố EFA, mức ý nghĩa 
Sig.<0,05 nên có thể nhận định rằng các biến quan sát có tương 
quan với nhau (bảng 3).
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Bảng 3. Kiểm định KMO và Bartlett.

Hệ số KMO ,779

Kiểm định Bartlett

Giá trị chi bình phương xấp xỉ 1181,887

 df 105

Sig. ,000

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Kết quả phân tích cho thấy, 4 nhân tố được trích ra từ mô hình 
không có sự thay đổi giữa vị trí các biến quan sát nên tên của 4 nhân 
tố ban đầu được giữ nguyên. Hệ số tải các nhân tố đều lớn hơn 0,6 
- được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Như vậy, sau khi kiểm tra độ 
tin cậy thang đo Cronbach’s alpha và phân tích EFA, các biến quan 
sát còn lại là: chi phí lao động (CP): CP1, CP2, CP3, CP4; CSNL 
(CS): CS1, CS2, CS3; áp lực trong công việc (AL): AL1, AL2, 
AL3, AL4, AL5; KH&CN: KH&CN1, KH&CN2, KH&CN3. Do 
không có sự thay đổi tên các nhân tố nên các giả thuyết đề nghị 
kiểm định phần trước vẫn được giữ nguyên để kiểm tra ở những 
phần tiếp theo.

4.2.2. Phân tích EFA cho biến phụ thuộc

Tập hợp biến {NSLĐ1, NSLĐ2, NSLĐ3, NSLĐ4} đo lường 
NSLĐ chung. Sau khi tiến phân tích nhân tố EFA cho biến NSLĐ, 
hệ số KMO=0,745>0,5, mức ý nghĩa Sig.=0,000<0,05. Hơn nữa, 
tập hợp biến này cho thấy mức độ giải thích 53,941% sự biến thiên 
của dữ liệu với Eigenvalues đạt 2,158 và được rút gọn thành một 
biến nhân tố duy nhất (NSLĐ).

4.3. Phân tích hồi quy

Để kiểm định sự phù hợp giữa các thành phần: CP, CS, AL, 
KH&CN và NSLĐ, các tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính 
đa biến với phương pháp đưa vào một lượt (Enter). Như vậy, các 
thành phần CP, CS, AL, KH&CN là biến độc lập và NSLĐ là biến 
phụ thuộc, kết quả được thể hiện ở bảng 4. 
Bảng 4. Hệ số R bình phương của mô hình.

Tóm tắt mô hình

Mô hình R R2 R2 hiệu chỉnh Sai số chuẩn của ước lượng Giá trị Durbin - Watson

1 ,942 ,887 ,884 ,16176 1,730

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Theo bảng 4, giá trị R2 hiệu chỉnh bằng 0,884. Kết quả này cho 
thấy, các biến độc lập được đưa vào chạy hồi quy có ảnh hưởng 
88,4% sự thay đổi của biến phụ thuộc, còn lại 11,6% là do các yếu 
tố bên ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. Hệ số của Durbin - 
Watson bằng 1,730 (nằm trong khoảng 1,5-2,5) nên không xảy ra 
hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất.
Bảng 5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình.

ANOVA

Mô hình Tổng các 
bình phương df Trung bình 

bình phương f Sig.

1 Hồi quy 32,755 4 8,189 312,963 ,00b

Phần dư 4,186 160 ,026

Tổng 36,942 164

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, mức ý nghĩa Sig.=0,00<0,05 chứng 
minh cho sự phù hợp của mô hình với tập dữ liệu thực tế và các 
biến đưa vào đều có ý nghĩa thống kê.
Bảng 6. Mối quan hệ giữa CP, CS, KH&CN, AL với NSLĐ.

Hệ số hồi quy

Mô hình

Hệ số hồi quy
chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi quy 
chuẩn hóa

t Sig.
Thống kê đa cộng tuyến

B Sai số 
chuẩn Beta Độ chấp 

nhận
Hệ số phóng đại 
phương sai VIF

Hằng số ,360 ,147 2,450 ,015

CP ,894 ,027 ,973 33,273 ,000 ,829 1,207

CS ,075 ,028 ,079 2,711 ,007 ,828 1,207

KH&CN ,049 ,024 ,060 2,036 ,043 ,815 1,227

AL -,067 ,018 -,109 -3,768 ,000 ,851 1,176

Nguồn: Kết quả phân tích từ SPSS 26.

Như vậy, 4 thành phần nêu trên đều có ảnh hưởng đáng kể 
đến NSLĐ (bảng 6). 5 giả thuyết đưa ra trong mô hình nghiên cứu 
chính thức chấp nhận được 4 giả thuyết. Hệ số phóng đại phương 
sai VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2, do vậy không có hiện 
tượng đa cộng tuyến xuất hiện. Từ kết quả bảng 6, các hệ số hồi 
quy của các biến độc lập có giá trị âm và dương thể hiện tác động 
cùng chiều và ngược chiều tới biến phụ thuộc. Dựa vào độ lớn của 
hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta, thứ tự mức độ tác động từ mạnh nhất 
tới yếu nhất của các biến độc lập tới biến phụ thuộc là: CP (0,973) > 
AL (0,109) > CS (0,079) > KH&CN (0,060). Tương ứng, biến chi 
phí lao động, CSNL trong doanh nghiệp, KH&CN có tác động cùng 
chiều tới NSLĐ tại doanh nghiệp. Trong đó, ảnh hưởng mạnh nhất 
là biến chi phí lao động và ảnh hưởng yếu nhất là KH&CN. Biến áp 
lực trong công việc có tác động ngược chiều tới NSLĐ tại doanh 
nghiệp. Từ bảng 6, ta có hàm hồi quy với hệ số hồi quy chuẩn hóa 
được viết dưới dạng sau:

NSLĐ = 0,973CP + 0,079CS + 0,06KH&CN - 0,109AL

Hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô 
hình hồi quy trên tỷ lệ thuận chiều đến NSLĐ. Hệ số hồi quy mang 
dấu âm thể hiện yếu tố trong mô hình hồi quy tỷ lệ ngược chiều đến 
NSLĐ. Như vậy, nếu các DNDM quan tâm và tăng chi phí lao động, 
cải thiện nội dung CSNL hay đầu tư vào máy móc, công nghệ một 
đơn vị thì năng suất của NLĐ sẽ tăng lên bằng tổng của các hệ số hồi 
quy chuẩn hóa tương ứng. Ngược lại, khi tăng áp lực thực hiện công 
việc lên NLĐ sẽ làm giảm NSLĐ xuống 0,109 đơn vị.

 5. Bàn luận 

Có 5 giả thuyết ban đầu đưa ra thì có 4 giả thuyết (H1, H2, H3, 
H5) được chấp nhận và 1 giả thuyết (H4) bị bác bỏ. 

Kết quả nghiên cứu này giống với các nghiên cứu trước đây. 
Trong đó, chi phí lao động có tác động tích cực và mạnh nhất đến 
đến NSLĐ tại doanh nghiệp, giống với kết quả nghiên cứu của A. 
Heshmati và cs (2018) [6], N.T. Hoai (2015) [10]. Hiện nay tiền 
lương đại đa số của NLĐ trong các doanh nghiệp may còn thấp 
[1]. Theo Better Work Viet Nam (2020) [30], có 14% doanh nghiệp 
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may vi phạm về bảng lương. Đáng chú ý là vẫn còn doanh nghiệp 
vi phạm chi trả về tiền lương tối thiểu cho NLĐ hay vi phạm quy 
định về trợ cấp. Thu nhập thấp khiến NLĐ phải chật vật để lo cuộc 
sống của bản thân và gia đình trong bối cảnh tiền lương không đủ 
sống. Vì vậy, việc doanh nghiệp quan tâm, có các chế độ tăng lương 
và đa dạng các khoản phúc lợi sẽ thúc đẩy NLĐ làm việc nhiệt 
tình hơn, do đó NSLĐ tăng cao hơn. Tiếp đó là CSNL có tác động 
cùng chiều với NSLĐ giống với kết quả nghiên cứu của B. Claudiu 
và cs (2019) [18], P. Boselie và cs (2001) [19]. Nội dung các bản 
thỏa thuận về lao động hiện nay tại các DNDM chưa có nhiều điều 
khoản có lợi cho NLĐ do chưa có thương lượng tập thể thực chất 
và vị thế của NLĐ thường yếu hơn so với chủ doanh nghiệp [1]. 
Khi có những chính sách chăm lo về đời sống vật chật và tinh thần 
thì NLĐ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp qua đó tăng 
NSLĐ. Nghiên cứu bác bỏ giả thuyết cho rằng thâm niên làm việc 
ảnh hưởng đến NSLĐ, kết quả này khác so với một vài nghiên cứu 
trước đây [17, 20, 21] khi cho rằng thâm niên có tác động tích cực 
và đáng kể đối với NSLĐ. Thực tế cho thấy, phần lớn lao động trong 
DNDM có tuổi đời trẻ, trình độ học vấn còn thấp. Tính chất công 
việc được chuyên môn hóa lặp đi lặp lại trong các dây chuyền may 
không đòi hỏi NLĐ có trình độ văn hóa cao, thông thường chỉ cần 
lao động tốt nghiệp phổ thông, đã trải qua khóa đào tạo nghề trong 
thời gian ngắn là có thể làm việc ngay [1], nên thâm niên làm việc 
không ảnh hưởng đến NSLĐ tại các doanh nghiệp này. Áp lực trong 
công việc có tác động ngược chiều đến năng suất của NLĐ như kết 
quả nghiên cứu của P.A. Hancock và cs (2001) [22], G. Halkos và 
cs (2010) [23] là căng thẳng tăng lên dẫn đến giảm năng suất và tăng 
sự hài lòng dẫn đến tăng NSLĐ. Tình trạng vi phạm về thời giờ làm 
việc vẫn còn khá phổ biến (chiếm 76%) tại các DNDM [30]. Một số 
DNDM có vốn đầu tư nước ngoài do bất đồng văn hóa và ngôn ngữ 
giữa cán bộ quản lý và NLĐ nên cũng không thể tránh khỏi xung 
đột [1] làm cho môi trường làm việc áp lực, ảnh hưởng không nhỏ 
đến năng suất của NLĐ. Cuối cùng, việc áp dụng KH&CN vào sản 
xuất có thể làm tăng NSLĐ [14, 15]. Theo báo cáo của Viện Nghiên 
cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương thì việc sử dụng thiết bị 
công nghệ trong sản xuất của các DNDM còn hạn chế và lạc hậu so 
với các nước khác (20% sử dụng thiết bị công nghệ có trình độ cao 
như sử dụng phần mềm trong thiết kế sản phẩm, quản lý sản xuất, 
70% thiết bị có công nghệ trung bình, 10% là công nghệ thấp) [31] 
khiến cho NSLĐ tại các DNDM ở Việt Nam còn thấp so với các 
nước trong khu vực và trên thế giới.
6. Kết luận và đề xuất một số giải pháp

6.1. Kết luận
Nghiên cứu đã phân tích tác động của các yếu tố đến NSLĐ tại 

các DNDM ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, chi phí lao động, CSNL, 
KH&CN và áp lực trong công việc có tác động đến NSLĐ tại các 
DNDM ở Việt Nam. Đây là nền tảng giúp các doanh nghiệp nói 
chung và các DNDM ở Việt Nam nói riêng đưa ra các biện pháp 
nhằm thúc đẩy và nâng cao NSLĐ. Xét về thực tiễn, NSLĐ là vấn 
đề có phạm vi rộng và phức tạp. Mặc dù các tác giả đã nỗ lực trong 
quá trình nghiên cứu, tuy nhiên nghiên cứu mới chỉ phát hiện 4 yếu 
tố ảnh hưởng đến NSLĐ tại các DNDM ở Việt Nam. Do vậy, hướng 
nghiên cứu tiếp theo là mở rộng phạm vi nghiên cứu về mặt nội 

dung để tìm hiểu thêm các yếu tố khác ảnh hưởng đến NSLĐ và mở 
rộng phạm vi nghiên cứu về mặt không gian khi tiến hành điều tra 
để bao phủ rộng hơn các DNDM trong cả nước. Nhóm nghiên cứu 
cũng kỳ vọng nghiên cứu về NSLĐ tại các loại hình doanh nghiệp ở 
các ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất khác như điện tử, da giày…

6.2. Đề xuất một số giải pháp
Kết quả nghiên cứu cho thấy, để nâng cao NSLĐ thì các DNDM 

tại Việt Nam cần quan tâm đến các chế độ phúc lợi cho NLĐ như 
chính sách lương, thưởng thì sẽ tạo động lực tốt cho NLĐ, qua đó 
tăng NSLĐ và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, 
doanh nghiệp cũng cần thúc đẩy việc áp dụng KH&CN vào sản xuất 
như trang thiết bị, máy móc hiện đại góp phần giảm thời gian tạo 
ra sản phẩm để tăng NSLĐ. Bên cạnh đó, ngoài việc tạo động lực 
làm việc thông qua các khoản đãi ngộ tài chính thì cũng cần quan 
tâm đến các hoạt động đãi ngộ phi tài chính nhằm giảm áp lực trong 
công việc, giúp NLĐ có tinh thần thoải mái, qua đó kết quả làm việc 
tốt hơn và tăng NSLĐ. Các tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm 
nâng cao NSLĐ đối với các DNDM ở Việt Nam, cụ thể như sau:

Một là, cải cách toàn diện công tác trả lương và các khoản thu 
nhập ngoài lương. Để chính sách trả lương, thưởng phải hướng đến 
mục tiêu công bằng và cạnh tranh, đồng thời, để chính sách lương 
thực sự là công cụ quản trị hữu hiệu và đòn bẩy kích thích NSLĐ, 
các DNDM cần phải: i) Xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ lương 
phải đảm bảo bám sát với tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, 
mặt bằng chung và quy định của pháp luật. Doanh nghiệp cần đảm 
bảo việc chi trả mức lương không được thấp hơn mức lương tối 
thiểu đã được quy định tại Điều 91, Bộ Luật lao động 2019 để NLĐ 
có thể chi trả các nhu cầu cơ bản của họ. Người sử dụng lao động 
trả lương cho NLĐ căn cứ vào tiền lương đã thỏa thuận, NSLĐ và 
chất lượng sản phẩm. Trong trường hợp NLĐ làm thêm giờ, người 
sử dụng lao động cần thực hiện việc trả lương đúng theo quy định 
của pháp luật; ii) Thực hiện đúng việc chi trả phụ cấp, trợ cấp và 
các khoản hỗ trợ tài chính liên quan đến công việc để tạo động lực 
cho NLĐ từ đó kích thích tăng NSLĐ; iii) Quan tâm đến các chế độ 
phúc lợi cho NLĐ để các công nhân ngành dệt may có điều kiện cải 
thiện cuộc sống của bản thân và gia đình, thu nhập đủ trang trải chi 
phí sinh hoạt và có tĩnh lũy.

Hai là, hoàn thiện các CSNL trong doanh nghiệp. Các DNDM 
cần phải xem xét lại toàn bộ các CSNL để đảm bảo những chính sách 
này phù hợp với điều kiện thực tế và mong muốn của NLĐ. Các 
chính sách mới khi xây dựng không chỉ dựa trên lợi ích của doanh 
nghiệp mà còn phải đảm bảo lợi ích của NLĐ như: chính sách hỗ trợ, 
tạo điều kiện cho NLĐ trong trường hợp NLĐ gặp khó khăn, lao 
động có con nhỏ, lao động di cư; đảm bảo tuân thủ quy định pháp 
luật và các điều khoản trong thỏa thuận ký kết giữa các bên; cần có 
các chính sách đào tạo, phát triển, tạo cơ hội và điều kiện cho NLĐ 
được nâng cao kiến thức, phát triển bản thân, đồng thời đóng góp 
cho sự phát triển của doanh nghiệp và cộng đồng. Để làm được điều 
đó cần có sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn, đại diện cho 
tập thể NLĐ nói lên tiếng nói, quan điểm, nguyện vọng của NLĐ để 
họ có thể “ngang bằng vị thế” đối thoại, thương lượng với người sử 
dụng lao động nhằm hình thành nên những bản thỏa thuận tập thể, 
những CSNL mang lại nhiều lợi ích cho NLĐ.
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Ba là, giảm thiểu áp lực công việc. Căng thẳng tại nơi làm việc 
là một trong những vấn đề thường xuyên gặp phải của NLĐ. Vì thế, 
các DNDM cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong 
vấn đề này, cụ thể: i) Doanh nghiệp cần tạo ra một môi trường làm 
việc lành mạnh cho NLĐ, đó là môi trường mà trong đó nhân viên 
đã thực hiện ưu tiên việc nâng cao sức khỏe, an toàn lao động và là 
một phần của công việc hàng ngày của họ. Cần quan tâm trang bị 
các thiết bị bảo hộ lao động, tập huấn công tác đảm bảo an toàn lao 
động để NLĐ yên tâm làm việc; ii) Đảm bảo công việc phù hợp so 
với khả năng và năng lực của NLĐ; phù hợp với khả năng kiểm soát 
công việc cũng như những hỗ trợ mà họ nhận được. Khi những yêu 
cầu công việc, áp lực lao động đó phù hợp với khả năng của NLĐ, 
áp lực đó sẽ tác động tích cực đến hiệu quả làm việc và NSLĐ; iii) 
Quan tâm tới NLĐ, hiểu rõ các vướng mắc họ gặp phải; hỗ trợ để 
giúp NLĐ sớm vượt qua khó khăn; biết cách lắng nghe nhân viên, 
làm cho tiếng nói của NLĐ có giá trị và đóng góp theo bất kỳ cách 
nào để đảm bảo NLĐ luôn được tôn trọng; việc lắng nghe còn mang 
lại cảm giác an toàn, tạo sự an tâm cho NLĐ; iv) Người sử dụng lao 
động có thể cân nhắc các vấn đề liên quan đến giảm giờ làm việc, 
các quy định về tăng ca, tổ chức các kỳ nghỉ cho NLĐ, quan tâm, 
chăm lo đời sống tinh thần của NLĐ.

Bốn là, đổi mới thiết bị và quy trình công nghệ. Các DNDM là 
những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất vì thế công tác đổi mới, 
thiết kế, sáng tạo các ứng dụng công nghệ vào quá trình sản xuất là 
yêu cầu tất yếu đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng 
công nghiệp 4.0. Đây được coi là một nội dung quan trọng đối với 
việc nâng cao NSLĐ trong doanh nghiệp. Việc đầu tư đổi mới thiết 
bị cần quan tâm đến hoạt động chuyển giao công nghệ từ các nước 
phát triển và tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển. 
Việc chuyển giao cộng nghệ có thể được thực hiện thông qua các 
hoạt động nhập khẩu công nghệ, mua sắm máy móc thiết bị mới.
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1. Giới thiệu

Theo lý thuyết tài chính hiện đại, quyết định đầu tư được 
xem là quyết định quan trọng nhất của một DN, vì quyết 
định này góp phần tạo ra giá trị cho DN, quyết định sự tăng 
trưởng và phát triển của DN [1]. Theo lý thuyết hành vi 
đầu tư DN của R.G. Hubbard (1998) [2], một DN có thể 
gia tăng đầu tư cho đến khi lợi ích đầu tư biên bằng với chi 
phí vốn biên, tại đây được xem như trạng thái đầu tư tối 
ưu. Tuy nhiên, trạng thái này chỉ có thể đạt được trong điều 
kiện DN không bị rào cản HCTC, nghĩa là DN có thể tiếp 
cận các nguồn tài trợ một cách không giới hạn. Vì theo như 
giả thuyết thị trường vốn hoàn hảo của F. Modigliani và cs 
(1958) [3], khi không tồn tại chi phí giao dịch, thuế, chi phí 
phá sản… thì quyết định đầu tư không phụ thuộc vào quyết 
định tài trợ, DN có thể tiếp cận các nguồn vốn không giới 
hạn để tài trợ cho đầu tư, không có DN nào phải từ bỏ các 
dự án hiệu quả vì HCTC. Thực tế, thị trường tài chính là 
không hoàn hảo bởi tình trạng bất đối xứng thông tin, các 
nhà cung ứng vốn bên ngoài không thể có đầy đủ thông tin 
về dự án đầu tư hơn DN nên chi phí nguồn vốn bên ngoài 
cao hơn nguồn vốn nội bộ hoặc thậm chí nguồn vốn bên 
ngoài không có sẵn cho một số DN, chẳng hạn như việc huy 
động vốn vay, DN có thể gặp phải hạn chế tín dụng như lập 
luận của J.E. Stiglitz và cs (1981) [4]. Theo S.M. Fazzari và 
cs (1987) [5], S.N. Kaplan và cs (1997) [6], HCTC xảy ra 
khi một DN khó tiếp cận với nguồn vốn bên ngoài và nguồn 
vốn này có chi phí đắt đỏ so với nguồn vốn nội bộ thì DN 
đó đang gặp phải vấn đề HCTC. Vấn đề đặt ra là HCTC sẽ 
ảnh hưởng như thế nào đến đầu tư của DN.

Theo S.M. Fazzari và cs (1987) [5], vì tồn tại tình trạng 
bất đối xứng thông tin nên ảnh hưởng không nhỏ đến quyết 
định đầu tư của các DN thông qua việc hạn chế phương án 
tài trợ. Do đó quyết định đầu tư rất nhạy cảm với sự sẵn 
có của tài chính nội bộ, vì lợi thế về chi phí so với nguồn 
tài chính bên ngoài. Theo nhóm tác giả, DN có HCTC cao 
(HFC - High financial constraints) thì đầu tư càng phụ 
thuộc vào nguồn vốn bên trong thể hiện qua độ nhạy của 
đầu tư đối với dòng tiền cao hơn so với DN ít hoặc không bị 
HCTC. Tuy nhiên, S.N. Kaplan và cs (1997) [6] đã đưa ra 
kết luận ngược lại khi xem xét trên nhóm các DN mà S.M. 
Fazzari và cs (1987) [5] cho là bị HCTC, họ thấy rằng các 
quyết định đầu tư của các DN ít bị HCTC nhất lại nhạy cảm 
nhất với sự sẵn có của dòng tiền. Cho đến nay, các nghiên 
cứu thực nghiệm theo sau chia làm 2 nhóm: nhóm ủng hộ 
kết luận của S.M. Fazzari và cs (1987) [5] và nhóm ủng hộ 
kết luận của S.N. Kaplan và cs (1997) [6].

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý là sự tranh luận của 
các nghiên cứu thực nghiệm trước đây gần như dựa trên dữ 
liệu từ các DN trong thị trường tài chính phát triển (như Hoa 
Kỳ, Canada). Những HCTC đối với các DN đó có thể sẽ 
tương đối yếu, vì những DN này thường là những DN lớn, 
lâu đời, lành mạnh về tài chính với xếp hạng tín dụng tốt. Vì 
vậy, ở nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn làm sáng tỏ 
thêm thực trạng đầu tư của DN trong bối cảnh HCTC bằng 
cách dựa trên dữ liệu tài chính của các DN niêm yết trên thị 
trường chứng khoán Việt Nam vốn được đánh giá là quy mô 
còn nhỏ so với các nước trong khu vực và phát triển chưa 
tương xứng với tiềm năng. Do đó, nhiều DN vẫn khó tiếp 
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cận được nguồn vốn bên ngoài với chi phí cao, trong khi 
nguồn vốn nội bộ không đủ để tài trợ cho các cơ hội đầu tư. 
Đặc biệt, bối cảnh hậu đại dịch COVID-19 càng làm DN khó 
huy động vốn hơn. Theo H. Vinh (2022) [7], vốn tín dụng 
hạn hẹp, kênh trái phiếu gặp không ít khó khăn nên cần tháo 
gỡ giải pháp huy động vốn cho DN. Năm 2021, VN-Index 
tăng 35,7% nhưng vốn cổ phần huy động chỉ đạt 177 nghìn 
tỷ đồng, chiếm 3% vốn hóa và đây là mức huy động rất thấp. 
Huy động vốn từ trái phiếu cũng giảm mạnh do các ngân 
hàng thương mại không tham gia... Ở Việt Nam, thời gian 
qua chưa có nhiều nghiên cứu thực nghiệm quan tâm đến 
vấn đề đầu tư của DN trong bối cảnh HCTC. Một số nghiên 
cứu của L.H.D. Chi (2015) [8], D.M. Thuy và cs (2017) [9] 
chỉ tập trung xem xét và tổng hợp lại kết quả của các nghiên 
cứu trên thế giới; hay N.T. Liem và cs (2018) [10], P. Ha và 
cs (2018) [11] tập trung xem xét cấu trúc nợ, việc nắm giữ 

tiền mặt của DN với điều kiện HCTC nội bộ. Gần đây nhất, 
nghiên cứu của N.N. Trong và cs (2021) [12] ghi nhận ảnh 
hưởng của đầu tư bất thường dạng quá mức đến hiệu quả hoạt 
động. Vì vậy, trọng tâm chính của nghiên cứu này là so sánh 
độ nhạy cảm của dòng tiền đầu tư giữa các nhóm DN được 
phân loại theo tình trạng HCTC khác nhau. Trước hết, chúng 
tôi sử dụng tỷ lệ chi trả cổ tức làm thước đo HCTC [5], sau 
đó dựa theo S.N. Kaplan và cs (1997) [6] để tính toán chỉ số 
phân loại KZ (KZ index - dựa trên thông tin định lượng và 
định tính thu được từ các báo cáo tài chính hàng năm). Quyết 
định đầu tư của các DN được phát hiện là rất nhạy cảm với 
dòng tiền của DN, chứng tỏ các DN Việt Nam đang phải đối 
mặt với khó khăn HCTC, điều này phù hợp với bằng chứng 
trước đó. Ủng hộ kết luận của S.M. Fazzari và cs (1987) [5], 
các DN Việt Nam ít HCTC (LFC - Low financial constraints) 
hơn thể hiện độ nhạy cảm của đầu tư theo dòng tiền thấp hơn 
so với những DN được phân loại là HFC.

2. Cơ sở lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm

2.1. Các lý thuyết nền tảng

2.1.1. Lý thuyết bất đối xứng thông tin 

Bất đối xứng thông tin được xem như là một dạng thất 
bại thị trường và hai hành vi thường được quan sát thấy là 
lựa chọn bất lợi và động cơ lệch lạc. Để tài trợ cho các dự 
án đầu tư, DN có thể dùng nguồn tài chính nội bộ hoặc tài 
chính bên ngoài hoặc cả hai. Nguồn tài chính nội bộ đến từ 
dòng tiền DN tạo ra, trong khi nguồn tài chính bên ngoài 
có được thông qua vay mượn các nguồn khác nhau và phát 
hành cổ phần mới. Khi các DN và các nhà đầu tư tiềm năng 
gặp phải thông tin không đối xứng về triển vọng các dự án 
đầu tư của DN, một số nguồn tài chính bên ngoài có thể có 
chi phí cao hơn nguồn vốn bên trong hoặc thậm chí là không 
có sẵn cho một số DN. Khi đó, đầu tư của DN bị phụ thuộc 
vào nguồn tài chính nội bộ. Nguồn vốn bên ngoài không 
phải là thay thế hoàn hảo cho nguồn vốn nội bộ nên chi phí 
tài chính từ nguồn vốn bên ngoài có thể khác nhau đáng kể 
so với nguồn vốn nội bộ [13].

Với nguồn tài trợ bên ngoài đến từ vốn vay, trong mô 
hình của J.E. Stiglitz và cs (1981) [4], thông tin bất đối xứng 
có thể dẫn đến hạn chế tín dụng. Đối với việc phát hành cổ 
phần mới, các cổ đông mới sẽ yêu cầu lợi nhuận cao hơn từ 
các “công ty tốt” để trang trải các khoản lỗ phát sinh từ việc 
vô tình tài trợ cho “công ty xấu”. Nếu tỷ suất lợi nhuận yêu 
cầu này vượt quá phần giá trị của một dự án mới dành cho 
các cổ đông hiện tại, cổ phiếu mới sẽ không được phát hành 
[14]. Theo S.M. Fazzari và cs (1987) [5], khi gặp phải bất 
đối xứng thông tin trong thị trường chứng khoán, các DN 
không thể dễ dàng thay thế nợ bằng các đợt phát hành cổ 
phiếu mới nếu không có nguồn tài chính nội bộ sẵn có và tài 
sản lưu động đáng kể. Thông tin bất đối xứng càng nghiêm 
trọng thì càng có nhiều khả năng tài chính bên ngoài sẽ rất 
tốn kém hoặc không có sẵn. Điều này ngụ ý đầu tư phụ 
thuộc vào tài chính nội bộ.
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2.1.2. Lý thuyết trật tự phân hạng

Theo lý thuyết trật tự phân hạng (hay còn gọi là lý thuyết 
phân cấp tài chính), các DN có thứ tự ưu tiên sử dụng các 
nguồn vốn để tài trợ cho các dự án đầu tư, nguồn tài trợ có 
chi phí thấp sẽ được ưu tiên sử dụng trước [13]. Cụ thể, theo 
lý thuyết này, các công ty sẽ thích sử dụng nguồn tài chính 
nội bộ (dòng tiền, lợi nhuận giữ lại) hơn huy động vốn từ 
bên ngoài vì sự chênh lệch chi phí sử dụng vốn. Nếu các 
công ty cần nguồn vốn bên ngoài sau khi cạn kiệt nguồn vốn 
nội bộ, họ sẽ bắt đầu với chứng khoán ít rủi ro nhất (chi phí 
thấp nhất), tức là nợ. Vốn chủ sở hữu được xem là phương 
án huy động vốn được lựa chọn cuối cùng. Lý thuyết trật 
tự phân hạng được đưa ra nhằm mục đích giải thích tại sao 
hầu hết các DN có lợi nhuận lại có khuynh hướng sử dụng 
ít nợ trong cấu trúc vốn và tại sao DN lại sử dụng vốn chủ 
sở hữu chứ không phải nợ như là nguồn cuối cùng trong các 
nguồn tài trợ từ bên ngoài. Thông tin bất đối xứng giữa nhà 
quản trị và nhà đầu tư bên ngoài là động lực điều hành cho 
DN trong việc sử dụng tài trợ bên trong để tối đa hóa giá trị 
thị trường của DN. Lý thuyết này cũng là cơ sở để giải thích 
cho việc quyết định đầu tư của DN phụ thuộc vào quỹ nội 
bộ, hay nói cách khác là khoản đầu tư của DN sẽ nhạy cảm 
với nguồn tài chính nội bộ.

2.2. Bằng chứng thực nghiệm về đầu tư trong điều 
kiện HCTC

Tình trạng tài chính của một DN sẽ không liên quan đến 
các quyết định đầu tư thực sự trong một thị trường vốn hoàn 
hảo [3]. Để tối đa hóa giá trị, DN sẽ thực hiện đầu tư cho 
đến khi doanh thu cận biên bằng chi phí cận biên. Tuy nhiên, 
lý thuyết bất đối xứng thông tin đã ngụ ý, sự không hoàn 
hảo của thị trường do chi phí giao dịch, thông tin không đối 
xứng giữa nhà quản lý DN và các nhà cung ứng vốn trên 
thị trường tài chính đã dẫn đến sự chênh lệch giữa chi phí 
nguồn vốn bên ngoài so với vốn nội bộ, mà S.M. Fazzari và 
cs (1987) [5] gọi là HCTC. Đầu tư của DN sẽ bị ảnh hưởng 
bởi vấn đề HCTC, sự nhạy cảm của nguồn vốn bên trong 
với đầu tư là một minh chứng cho sự tồn tại của HCTC bởi 
theo lý thuyết trật tự phân hạng, nguồn vốn nội bộ có chi 
phí thấp nhất nên luôn được DN lựa chọn sử dụng đầu tiên 
để tài trợ cho đầu tư [13, 14]. Hầu hết các nghiên cứu thực 
nghiệm đều dựa vào độ nhạy của đầu tư theo dòng tiền để 
đưa ra đánh giá về ảnh hưởng của rào cản HCTC đối với đầu 
tư. Tuy nhiên, kết luận từ các nghiên cứu về mối quan hệ 
trên còn tùy thuộc vào tiêu chí được lựa chọn để nhận diện 
mức độ HCTC của DN. 

2.2.1. Dựa vào tỷ lệ chi trả cổ tức 

S.M. Fazzari và cs (1987) [5] cho rằng, DN có tỷ lệ chi 
trả cổ tức cố định hoặc giảm dần là nhóm DN có nguy cơ 
gặp khó khăn tài chính, ngược lại nếu tỷ lệ chi trả cổ tức 
tăng dần thì DN thuộc nhóm ít hoặc không bị HCTC. Vì 
nếu DN gặp rào cản huy động nguồn vốn bên ngoài, DN có 
xu hướng giữ lại phần lớn thu nhập. Kết quả kiểm định cho 

thấy mối quan hệ dòng tiền - đầu tư là mối quan hệ cùng 
chiều, đầu tư của DN tăng (giảm) theo sự tăng (giảm) của 
nguồn tài chính bên trong. Với các DN bị xem là HCTC, độ 
nhạy đầu tư theo dòng tiền lớn hơn so với các DN ít hoặc 
không bị HCTC. Lý giải cho kết quả này, các tác giả cho 
rằng trong một thị trường vốn cạnh tranh không hoàn hảo, 
chi phí cho nguồn vốn nội bộ thấp hơn chi phí cho nguồn 
vốn huy động từ bên ngoài. Trong khi đó, những DN bị 
HCTC khó tiếp cận với nguồn vốn bên ngoài và chi phí sử 
dụng nguồn tài trợ bên ngoài trở nên rất cao. Vì thế, đầu 
tư ở các DN này phụ thuộc khá lớn vào nguồn quỹ nội bộ. 
Các DN có HCTC cao sẽ cắt giảm cổ tức chi trả để gia tăng 
nguồn vốn bên trong làm nguồn tài trợ cho đầu tư. Ủng hộ 
kết luận của S.M. Fazzari và cs (1987) [5], N. Moyen (2004) 
[15] tìm thấy độ nhạy của đầu tư đối với dòng tiền mạnh 
hơn ở những DN có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp (nhóm DN bị 
HCTC nhiều hơn). Nghiên cứu của V.L. Crisóstomo và cs 
(2014) [16] trên các DN ở Brazil cho biết, DN không bị xem 
là HCTC trong năm t nếu DN đó trả cổ tức và duy trì hoặc 
tăng mức chi trả cổ tức hiện tại. Mặt khác, DN được xem 
là bị ràng buộc về tài chính nếu họ giảm chi trả cổ tức hoặc 
không phân phối cổ tức. Kết quả nghiên cứu xác nhận mối 
tương quan dương giữa đầu tư và dòng tiền là một tín hiệu 
mạnh mẽ cho thấy các DN gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
các nguồn vốn bên ngoài. Do đó, các doanh nghiệp buộc 
phải sử dụng các nguồn vốn nội bộ để tài trợ cho đầu tư, 
đầu tư thay đổi theo dòng tiền mạnh mẽ hơn đối với các DN 
bị xem là HCTC. Gần đây, nghiên cứu của N. Altaf và cs 
(2018) [17] trên các DN ở Ấn Độ dựa vào tỷ lệ chi trả cổ tức 
các DN được chia làm 2 nhóm cũng cho thấy mức độ ảnh 
hưởng của dòng tiền đến đầu tư là mạnh hơn ở nhóm DN có 
tỷ lệ trả cổ tức thấp, ngụ ý xác nhận trong bối cảnh HCTC, 
đầu tư của các DN phụ thuộc mạnh mẽ vào tài chính nội bộ.

2.2.2. Dựa vào chỉ số KZ

S.N. Kaplan và cs (1997) [6] đã dựa vào sự kết hợp đặc 
điểm của các dữ liệu về dòng tiền, Tobin’s Q, tỷ lệ nợ, tỷ lệ 
chi trả cổ tức và lượng tiền mặt để phân loại DN gặp HCTC. 
Chỉ số kết hợp của các tác giả được các nghiên cứu sau này 
gọi là chỉ số KZ. Những DN với chỉ số KZ càng lớn, càng 
nhiều HCTC và ngược lại. Vì KZ nhỏ khi DN đó có dòng 
tiền nội bộ lớn, cổ tức chi trả cao và nắm giữ tiền mặt nhiều, 
ngược lại những DN có tỷ lệ nợ cao, Tobin’s Q lớn thể hiện 
rằng chi phí tiếp cận bên ngoài sẽ cao. Kết quả nghiên cứu 
của các tác giả ngược lại với S.M. Fazzari và cs (1987) [5]. 
Các DN ít HCTC đầu tư nhạy cảm với dòng tiền hơn so 
với những DN nhiều HCTC, do đó độ nhạy cảm của đầu 
tư với dòng tiền lớn không có nghĩa là DN đó nhiều HCTC 
hơn. Các DN tăng đầu tư khi có dòng tiền, thể hiện ở độ 
nhạy cảm của đầu tư với dòng tiền cao và trở nên ít HCTC 
hơn sau khi đầu tư. Ngược lại, những DN gia tăng đầu tư 
nhưng không có dòng tiền thể hiện là độ nhạy cảm của đầu 
tư với dòng tiền thấp và sẽ trở nên nhiều HCTC sau đó (nếu 
DN dùng nợ cho nguồn vốn đầu tư). Khi sử dụng chỉ số 
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KZ làm thước đo HCTC thì N. Moyen (2004) [15] lại ủng 
hộ kết luận của S.N. Kaplan và cs (1997) [6]. Qua nghiên 
cứu của N. Moyen (2004) [15] cho thấy một cách rõ ràng 
rằng, ảnh hưởng của HCTC đến đầu tư thông qua nguồn tài 
chính nội bộ là không đồng nhất, nó phụ thuộc vào cách xác 
định HCTC. Gần đây hơn, K. Xu và cs (2020) [18] cũng sử 
dụng chỉ số KZ làm thước đo HCTC và đánh giá ảnh hưởng 
trực tiếp của HCTC đến đầu tư nghiên cứu và phát triển của 
các DN ngành công nghiệp mới nổi của Trung Quốc, kết 
quả cho thấy mối tương quan nghịch giữa HCTC với đầu 
tư nghiên cứu và phát triển của DN, HCTC là yếu tố quan 
trọng hạn chế đầu tư của DN.

2.2.3. Dựa vào chỉ số Z-score (hệ số nguy cơ phá sản)

Kiệt quệ tài chính cũng là một trạng thái của HCTC, do 
đó một số nghiên cứu sử dụng chỉ số Z-score của Altman 
để phân loại DN gặp HCTC. Những DN có chỉ số Z-score 
nhỏ hơn 1 là những DN có khả năng kiệt quệ tài chính, tức 
DN gặp HCTC. Bên cạnh dùng tỷ lệ trả cổ tức làm thước đo 
HCTC thì S. Cleary (1999) [19] tính đoán điểm số Z-score và 
chia các DN thành 3 nhóm theo mức độ HCTC tăng dần. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, các DN ít HCTC thì đầu tư lại nhạy 
cảm với dòng tiền nhiều hơn so với các DN nhiều HCTC. 
Tiếp theo, N. Moyen (2004) [15] cũng sử dụng chỉ số này để 
phân loại giữa DN HCTC và không HCTC. So sánh sự khác 
biệt về độ nhạy đầu tư - dòng tiền giữa 2 nhóm DN bị HCTC 
và không HCTC theo chỉ số điểm Z-score, tác giả có kết luận 
giống với nghiên cứu của S.N. Kaplan và cs (1997) [6]. Dòng 
tiền ở DN ít HCTC nhạy cảm với đầu tư hơn.

2.2.4. Dựa vào quy mô hoạt động

Một trong những biến đại diện được sử dụng cho mức 
độ HCTC là quy mô DN. Theo G. Hovakimian và cs (2003) 
[20], các DN nhỏ hơn có thể bị HCTC vì một số lý do. Đầu 
tiên, bằng chứng thực nghiệm cho thấy chi phí giao dịch của 
các đợt phát hành mới giảm theo quy mô phát hành. Điều 
này làm cho các quỹ bên ngoài tương đối đắt hơn đối với 
các DN nhỏ. Thứ hai, các DN nhỏ ít được các nhà phân tích 
đưa tin hơn, do vậy có thể có ít tiếp cận với các nguồn vốn 
bên ngoài do các vấn đề lựa chọn đối nghịch [14]. Thứ ba, 
các DN lớn có thể huy động nợ dễ dàng hơn vì họ đa dạng 
hóa hơn và ít bị phá sản hơn. Kết quả nghiên cứu của G. 
Hovakimian và cs (2003) [20] cho thấy, các DN có quy mô 
lớn hơn (là những DN ít bị HCTC) thì đầu tư ít nhạy cảm 
hơn với các quỹ nội bộ. Tương tự, H. Almeida và cs (2007) 
[21] cũng đưa ra kết luận, nhóm DN được xem là HCTC với 
quy mô nhỏ có mức độ dao động của đầu tư đối với dòng 
tiền mạnh hơn những DN quy mô lớn.

2.2.5. Dựa vào số năm hoạt động

Một khía cạnh khác có khả năng ảnh hưởng đến các 
quyết định đầu tư và tài trợ, đặc biệt là khi có thông tin bất 
đối xứng là “tuổi” của DN, thể hiện qua số năm hoạt động. 
Tương tự như quy mô, số năm hoạt động có thể đại diện cho 

khoảng cách giữa chi phí vốn bên ngoài và bên trong [22]. 
Các DN "trẻ hơn" và đang phát triển có nhiều khả năng bị 
HCTC. M. Devereux và cs (1990) [22] cho biết, dòng tiền 
quan trọng hơn đối với các DN có thời gian hoạt động ngắn 
hơn, vì thông tin bất cân xứng có thể lớn hơn đối với các 
DN như vậy và họ cần tài trợ cho tỷ lệ đầu tư cao hơn. G. 
Hovakimian và cs (2003) [20] cũng ủng hộ lập luận trên khi 
đưa ra minh chứng cho thấy các DN hoạt động lâu đời hơn 
thì đầu tư ít nhạy cảm hơn với các quỹ nội bộ. Điều này ngụ 
ý rằng, số năm hoạt động cũng phản ánh mức độ HCTC của 
DN, DN non trẻ nên bị HCTC nhiều hơn, dẫn đến đầu tư 
phụ thuộc vào quỹ nội bộ nhiều hơn.

2.2.6. Đánh giá kết quả nghiên cứu dựa trên các thước 
đo HCTC khác nhau 

Dựa vào lý thuyết thông tin bất đối xứng trong thị trường 
tài chính, hầu hết các nghiên cứu thực nghiệm đều dựa vào 
mối quan hệ giữa dòng tiền (đại diện cho quỹ nội bộ) và đầu 
tư để đánh giá ảnh hưởng của HCTC đến đầu tư. Tuy nhiên 
có thể thấy, kết quả nghiên cứu được chia làm 2 nhóm: 
một nhóm thì cho rằng, các DN nhiều HCTC hơn thì đầu 
tư sẽ nhạy cảm hơn với dòng tiền (đại diện là nghiên cứu 
của S.M. Fazzari và cs (1987) [5]); nhóm còn lại thì kết 
luận, đầu tư phụ thuộc vào dòng tiền nhiều hơn ở các DN ít 
HCTC hơn (đại diện là nghiên cứu của S.N. Kaplan và cs 
(1997) [6]). Các kết luận khác nhau mà hai trường phái tác 
giả này đạt được có thể được giải thích bằng các cách khác 
nhau mà họ đo lường HCTC. Hầu hết những nghiên cứu tìm 
ra kết quả phù hợp với S.M. Fazzari và cs (1987) [5] đã xác 
định DN HCTC bằng cách sử dụng các tiêu chí như tỷ lệ chi 
trả cổ tức của DN, quy mô, thời gian hoạt động. Các nghiên 
cứu tìm thấy kết quả phù hợp với S.N. Kaplan và cs (1997) 
[6] phân loại DN HCTC trên cơ sở các chỉ số liên quan đến 
mức vốn nội bộ có sẵn của DN, có thể được coi là một đại 
diện cho mức độ HCTC nội bộ mà họ phải đối mặt. Đặc biệt 
như nghiên cứu của S.N. Kaplan và cs (1997) [6], các tác 
giả chủ yếu dựa trên các biến số liên quan đến tính thanh 
khoản của các công ty (có tương quan chặt chẽ với mức quỹ 
nội bộ có sẵn cho các công ty), hay S. Cleary (1999) [19] đã 
sử dụng một số biến số liên quan mạnh đến quỹ nội bộ của 
công ty để xây dựng chỉ số sức mạnh tài chính của công ty.  

3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu

Trong các mô hình đầu tư thực nghiệm, Tobin’s Q và gia 
tốc doanh thu là 2 mô hình được các nghiên cứu sử dụng 
nhiều nhất. Do đó, dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm 
trước đây, chẳng hạn như S.M. Fazzari và cs (1987) [5], 
cùng với sự phù hợp của dữ liệu nghiên cứu, chúng tôi sử 
dụng mô hình Tobin’s Q để ước lượng đầu tư của DN. Để 
phản ánh sự không hoàn hảo của thị trường tài chính dẫn 
đến DN gặp rào cản HCTC, mô hình chuẩn được bổ sung 
yếu tố quỹ nội bộ (dòng tiền). Cụ thể mô hình được viết 
như sau:
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thấy kết quả phù hợp với S.N. Kaplan và cs (1997) [6] phân loại DN HCTC trên cơ sở 
các chỉ số liên quan đến mức vốn nội bộ có sẵn của DN, có thể được coi là một đại 
diện cho mức độ HCTC nội bộ mà họ phải đối mặt. Đặc biệt như nghiên cứu của S.N. 
Kaplan và cs (1997) [6], các tác giả chủ yếu dựa trên các biến số liên quan đến tính 
thanh khoản của các công ty (có tương quan chặt chẽ với mức quỹ nội bộ có sẵn cho 
các công ty), hay S. Cleary (1999) [19] đã sử dụng một số biến số liên quan mạnh đến 
quỹ nội bộ của công ty để xây dựng chỉ số sức mạnh tài chính của công ty.   
3. Mô hình và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Mô hình nghiên cứu 
Trong các mô hình đầu tư thực nghiệm, Tobin’s Q và gia tốc doanh thu là 2 mô 

hình được các nghiên cứu sử dụng nhiều nhất. Do đó, dựa trên các nghiên cứu thực 
nghiệm trước đây, chẳng hạn như S.M. Fazzari và cs (1987) [5], cùng với sự phù hợp 
của dữ liệu nghiên cứu, chúng tôi sử dụng mô hình Tobin’s Q để ước lượng đầu tư của 
DN. Để phản ánh sự không hoàn hảo của thị trường tài chính dẫn đến DN gặp rào cản 
HCTC, mô hình chuẩn được bổ sung yếu tố quỹ nội bộ (dòng tiền). Cụ thể mô hình 
được viết như sau: 

         Ii,t
Ki,t−1

= β0 + β1
CFi,t
Ki,t−1

+ β2 (
B
M)i,t + β3Levi,t + ui,t                         (1) 

trong đó: I đại diện cho mức chi tiêu đầu tư vào tài sản cố định và đầu tư tài chính của 
DN; K đại diện cho giá trị sổ sách đầu kỳ tài sản cố định và tài sản tài chính; CF là 
dòng tiền thuần của DN được đo lường bằng lợi nhuận sau thuế cộng với chi phí khấu 
hao tài sản cố định; B/M là tỷ lệ giữa giá trị sổ sách trên giá trị thị trường vốn chủ sở 
hữu, chỉ tiêu này là nghịch đảo của Tobin’s Q nhằm phản ảnh cơ hội đầu tư của DN; 
Lev đại diện cho mức độ sử dụng nợ của DN, bao gồm cả nợ ngắn hạn và dài hạn; i và 
t đại diện cho từng DN và từng năm; ui,t là phần dư của mô hình, β là các hệ số ước 
lượng của mô hình.  

Trong mô hình (1), kỳ vọng hệ số β1>0, hàm ý kết quả về mối quan hệ giữa yếu 
tố dòng tiền và đầu tư là minh chứng cho sự tồn tại rào cản HCTC đối với các DN Việt 
Nam. Tiếp theo, nghiên cứu ước lượng mô hình (1) theo từng nhóm DN được phân 
loại theo mức độ HCTC khác nhau để minh chứng cho sự khác biệt trong đầu tư khi 
DN gặp rào cản HCTC. 

3.2. Xác định tình trạng tài chính của DN 
Bằng chứng thực nghiệm đã trình bày cho thấy có nhiều chỉ tiêu được sử dụng để 

làm thước đo HCTC. Những chỉ tiêu đơn lẻ như: tỷ lệ chi trả cổ tức, quy mô, thời gian 
hoạt động… có ưu điểm dễ tính toán nhưng lại hạn chế về mặt phản ánh mức độ khó 
khăn tài chính của DN vì chỉ dựa trên một khía cạnh. Các chỉ tiêu kết hợp như: chỉ số 
KZ, Z-score… đòi hỏi thu thập dựa trên giá trị sổ sách và giá trị thị trường, nhưng lại 
bao quát được nhiều khía cạnh tài chính của DN. Như đã đề cập, các nghiên cứu ủng 
hộ kết luận của S.M. Fazzari và cs (1987) [5] thường sử dụng chỉ tiêu đơn lẻ như tỷ lệ 
chi trả cổ tức để phân loại DN, còn những nghiên cứu sử dụng chỉ tiêu kết hợp như chỉ 
số KZ thì lại ủng hộ kết luận của S.N. Kaplan và cs (1997) [6]. Do đó, với mong muốn 
làm sáng tỏ thêm bằng chứng thực nghiệm về HCTC và đầu tư đối với trường hợp các 
DN Việt Nam, chúng tôi sử dụng tỷ lệ chi trả cổ tức và chỉ số KZ theo trường phái của 
S.N. Kaplan và cs (1997) [6] để phân loại các DN theo 3 tình trạng tài chính: (i) DN có 

 (1)

trong đó: I đại diện cho mức chi tiêu đầu tư vào tài sản cố 
định và đầu tư tài chính của DN; K đại diện cho giá trị sổ 
sách đầu kỳ tài sản cố định và tài sản tài chính; CF là dòng 
tiền thuần của DN được đo lường bằng lợi nhuận sau thuế 
cộng với chi phí khấu hao tài sản cố định; B/M là tỷ lệ giữa 
giá trị sổ sách trên giá trị thị trường vốn chủ sở hữu, chỉ tiêu 
này là nghịch đảo của Tobin’s Q nhằm phản ảnh cơ hội đầu 
tư của DN; Lev đại diện cho mức độ sử dụng nợ của DN, 
bao gồm cả nợ ngắn hạn và dài hạn; i và t đại diện cho từng 
DN và từng năm; u là phần dư của mô hình; β là các hệ số 
ước lượng của mô hình. 

Trong mô hình (1), kỳ vọng hệ số >0, hàm ý kết quả về 
mối quan hệ giữa yếu tố dòng tiền và đầu tư là minh chứng 
cho sự tồn tại rào cản HCTC đối với các DN Việt Nam. Tiếp 
theo, nghiên cứu ước lượng mô hình (1) theo từng nhóm 
DN được phân loại theo mức độ HCTC khác nhau để minh 
chứng cho sự khác biệt trong đầu tư khi DN gặp rào cản 
HCTC.

3.2. Xác định tình trạng tài chính của DN

Bằng chứng thực nghiệm đã trình bày cho thấy có nhiều 
chỉ tiêu được sử dụng để làm thước đo HCTC. Những chỉ 
tiêu đơn lẻ như: tỷ lệ chi trả cổ tức, quy mô, thời gian hoạt 
động… có ưu điểm dễ tính toán nhưng lại hạn chế về mặt 
phản ánh mức độ khó khăn tài chính của DN vì chỉ dựa 
trên một khía cạnh. Các chỉ tiêu kết hợp như: chỉ số KZ, 
Z-score… đòi hỏi thu thập dựa trên giá trị sổ sách và giá trị 
thị trường, nhưng lại bao quát được nhiều khía cạnh tài chính 
của DN. Như đã đề cập, các nghiên cứu ủng hộ kết luận của 
S.M. Fazzari và cs (1987) [5] thường sử dụng chỉ tiêu đơn lẻ 
như tỷ lệ chi trả cổ tức để phân loại DN, còn những nghiên 
cứu sử dụng chỉ tiêu kết hợp như chỉ số KZ thì lại ủng hộ 
kết luận của S.N. Kaplan và cs (1997) [6]. Do đó, với mong 
muốn làm sáng tỏ thêm bằng chứng thực nghiệm về HCTC 
và đầu tư đối với trường hợp các DN Việt Nam, chúng tôi 
sử dụng tỷ lệ chi trả cổ tức và chỉ số KZ theo trường phái 
của S.N. Kaplan và cs (1997) [6] để phân loại các DN theo 
3 tình trạng tài chính: (i) DN có mức HCTC thấp; (ii) DN có 
mức HCTC trung bình (MFC - Mean financial constraints); 
(iii) DN có HCTC cao.

3.2.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức

Theo S.M. Fazzari và cs (1987) [5] và S. Cleary (1999) 
[19] các DN có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp bị xem là gặp HCTC 
do nguồn vốn nội bộ sẵn có không đủ để tài trợ cho đầu 
tư nên có xu hướng gia tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại. Chúng 
tôi tính toán tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình trong giai đoạn 
nghiên cứu (2013-2022) cho mỗi DN. 30% DN có tỷ lệ chi 

trả cổ tức ở top đầu được xem là nhóm DN ít HCTC, 40% 
DN tiếp theo thuộc nhóm DN HCTC trung bình và 30% 
DN có tỷ lệ chi trả cổ tức ở top cuối được xem là nhóm DN 
HCTC nhiều.

3.2.2. Chỉ số KZ

S.N. Kaplan và cs (1997) [6] dựa vào sự kết hợp đặc 
điểm của các dữ liệu về dòng tiền, Tobin’s Q, tỷ lệ nợ, tỷ 
lệ chi trả cổ tức và lượng tiền mặt để phân loại DN gặp 
HCTC. Chỉ số KZ càng cao thể hiện DN có mức HCTC cao 
và ngược lại. Chúng tôi dựa trên giá trị trung bình chỉ số 
KZ trong 10 năm của mỗi DN. 30% DN có chỉ số KZ ở top 
đầu thuộc nhóm mức HCTC cao, 40% tiếp theo thuộc nhóm 
có mức HCTC trung bình và 30% top cuối thuộc nhóm ít 
HCTC. Cụ thể, chỉ số KZ được đo lường như sau:
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mức LFC; (ii) DN có mức HCTC trung bình (MFC - Mean financial constraints); (iii) 
DN có HFC. 

3.2.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức 
Theo S.M. Fazzari và cs (1987) [5] và S. Cleary (1999) [19] các DN có tỷ lệ chi 

trả cổ tức thấp bị xem là gặp HCTC do nguồn vốn nội bộ sẵn có không đủ để tài trợ 
cho đầu tư nên có xu hướng gia tăng tỷ lệ lợi nhuận giữ lại. Chúng tôi tính toán tỷ lệ 
chi trả cổ tức trung bình trong giai đoạn nghiên cứu (2013-2022) cho mỗi DN. 30% 
DN có tỷ lệ chi trả cổ tức ở top đầu được xem là nhóm DN LFC, 40% DN tiếp theo 
thuộc nhóm DN HCTC trung bình - MFC và 30% DN có tỷ lệ chi trả cổ tức ở top cuối 
được xem là nhóm DN HCTC nhiều - HFC. 

3.2.3. Chỉ số KZ 
S.N. Kaplan và cs (1997) [6] dựa vào sự kết hợp đặc điểm của các dữ liệu về 

dòng tiền, Tobin’s Q, tỷ lệ nợ, tỷ lệ chi trả cổ tức và lượng tiền mặt để phân loại DN 
gặp HCTC. Chỉ số KZ càng cao thể hiện DN có HFC và ngược lại. Chúng tôi dựa trên 
giá trị trung bình chỉ số KZ trong 10 năm của mỗi DN. 30% DN có chỉ số KZ ở top 
đầu thuộc nhóm HFC, 40% tiếp theo thuộc nhóm MFC và 30% top cuối thuộc nhóm 
LFC. Cụ thể, chỉ số KZ được đo lường như sau: 

KZ = −1,002 × CF
NFA − 39,368 × DIV

NFA − 1,315 × CH
NFA + 0,283 × Q + 3,139 × D

TA       (2) 

trong đó: CF là dòng tiền thuần; NFA là giá trị thuần của tài sản cố định; DIV là cổ tức 
chi trả cho cổ đông; CH là lượng tiền mặt nắm giữ; Q là hệ số Tobin’s Q; D là tổng nợ; 
TA là tổng tài sản. 

3.3 Mẫu và phương pháp nghiên cứu 
3.3.1. Mẫu nghiên cứu 
Để phân tích thực nghiệm, chúng tôi thu thập dữ liệu tài chính của 306 DN phi 

tài chính niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh từ hệ thống 
Fiinpro của Tập đoàn FiinGroup trong giai đoạn 2013-2022 và xây dựng dữ liệu bảng 
không cân với tổng 3.035 quan sát. 

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu chủ yếu sử dụng nhóm phương pháp định lượng để đánh giá đầu tư 

của các DN trong bối cảnh HCTC. Trước tiên, phân tích thống kê được sử dụng nhằm 
cung cấp thông tin khái quát về các đặc điểm tỷ lệ đầu tư, dòng tiền, Tobin’s Q của 
toàn bộ DN trong mẫu và trên các mẫu phụ được tách theo mức độ HCTC. Tiếp theo 
nghiên cứu kiểm tra hệ số tương quan giữa các cặp biến. Theo D.N. Gujarati (2008) 
[23], hệ số tương quan >0,8 thì có khả năng dẫn đến hiện tượng đa cộng tuyến trong 
mô hình ước lượng. Sau đó, hồi quy với dữ liệu bảng được ước lượng bằng 2 mô hình: 
mô hình tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM). Kiểm định Hausman 
được sử dụng để lựa chọn mô hình FEM hay REM. Đồng thời, các kiểm định liên 
quan đến mức độ tin cậy của mô hình hồi quy với dữ liệu bảng cũng được thực hiện 
một cách thích hợp như: kiểm định đa cộng tuyến thông qua hệ số nhân tử phóng đại 
phương sai (VIF), phương sai sai số thay đổi thông qua kiểm định Wald và tự tương 
quan qua kiểm định Wooldridge [24]. 
4. Kết quả 

4.1. Thống kê mô tả các biến 

 (2)

trong đó: CF là dòng tiền thuần; NFA là giá trị thuần của tài 
sản cố định; DIV là cổ tức chi trả cho cổ đông; CH là lượng 
tiền mặt nắm giữ; Q là hệ số Tobin’s Q; D là tổng nợ; TA là 
tổng tài sản.

3.3. Mẫu và phương pháp nghiên cứu

3.3.1. Mẫu nghiên cứu

Để phân tích thực nghiệm, chúng tôi thu thập dữ liệu tài 
chính của 306 DN phi tài chính niêm yết trên Sàn giao dịch 
Chứng khoán TP Hồ Chí Minh từ hệ thống Fiinpro của Tập 
đoàn FiinGroup trong giai đoạn 2013-2022 và xây dựng dữ 
liệu bảng không cân với tổng 3.035 quan sát.

3.3.2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu chủ yếu sử dụng nhóm phương pháp định 
lượng để đánh giá đầu tư của các DN trong bối cảnh HCTC. 
Trước tiên, phân tích thống kê được sử dụng nhằm cung cấp 
thông tin khái quát về các đặc điểm tỷ lệ đầu tư, dòng tiền, 
Tobin’s Q của toàn bộ DN trong mẫu và trên các mẫu phụ 
được tách theo mức độ HCTC. Tiếp theo nghiên cứu kiểm 
tra hệ số tương quan giữa các cặp biến. Theo D.N. Gujarati 
(2008) [23], hệ số tương quan >0,8 thì có khả năng dẫn đến 
hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình ước lượng. Sau đó, 
hồi quy với dữ liệu bảng được ước lượng bằng 2 mô hình: 
mô hình tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên 
(REM). Kiểm định Hausman được sử dụng để lựa chọn mô 
hình FEM hay REM. Đồng thời, các kiểm định liên quan 
đến mức độ tin cậy của mô hình hồi quy với dữ liệu bảng 
cũng được thực hiện một cách thích hợp như: kiểm định đa 
cộng tuyến thông qua hệ số nhân tử phóng đại phương sai 
(VIF), phương sai sai số thay đổi thông qua kiểm định Wald 
và tự tương quan qua kiểm định Wooldridge [24].
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4. Kết quả và bàn luận

4.1. Thống kê mô tả các biến

Thống kê mô tả các biến cho toàn bộ mẫu được thể hiện ở 
bảng 1. Kết quả cho thấy, các biến số đo lường như tỷ lệ đầu tư, 
tỷ lệ dòng tiền, cơ hội tăng trưởng và tỷ lệ nợ của các DN trong 
mẫu nghiên cứu tương đối không đồng đều và có xu hướng 
biến động giữa các năm. Độ lệch chuẩn biến tỷ lệ đầu tư khá 
lớn cho thấy bên cạnh những DN gia tăng đầu tư vào tài sản cố 
định và đầu tư tài chính thì cũng có những DN không đầu tư 
thêm. Nhiều DN có nguồn vốn nội bộ lớn thể hiện qua giá trị 
biến dòng tiền, nhưng cũng còn một số DN thiếu hụt tài chính 
nội bộ, buộc DN phải dựa vào vốn bên ngoài như nợ vay, do đó 
mức tỷ lệ nợ bình quân của các DN xấp xỉ 50%.
Bảng 1. Thống kê mô tả các biến (toàn bộ mẫu). 

Biến Quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất

I/Kt 3.035 0,43 3,39 -1,51 131,34

CF/Kt 3.035 0,72 4,28 -74,47 171,50

B/Mt 2.946 1,20 1,00 -0,36 10,33

Levt 3.035 0,47 0,20 0,00 1,29

Xét trên các mẫu phụ, nhìn chung các chỉ tiêu có sự khác 
biệt khá rõ nét giữa nhóm DN ít HCTC và nhiều HCTC (bảng 
2). Giá trị trung bình tỷ lệ đầu tư của nhóm ít HCTC thấp hơn 
nhóm nhiều HCTC trong khi biến tỷ lệ dòng tiền thì ngược lại. 
Mức chênh lệch khá lớn ở biến CF/K giữa 2 nhóm DN cho thấy 
phần nào sự hợp lý của thước đo HCTC mà nghiên cứu này áp 
dụng. Các DN được xem là không bị HCTC luôn có nguồn tài 
chính nội bộ cao hơn, vốn nội bộ có thể tài trợ đủ cho nhu cầu 
đầu tư nên phần còn lại DN có thể chi trả cho cổ đông dưới 
dạng cổ tức, do đó việc DN chi trả cổ tức cao qua các năm, nợ 
thấp, tiền mặt cao, tài sản thanh khoản cao hơn nhu cầu đầu tư 
là dấu hiệu cho thấy DN ít hoặc không HCTC.
Bảng 2. Thống kê mô tả các biến (mẫu phụ).

Phân loại theo tỷ lệ chi trả cổ tức

LFC MFC HFC

Biến QS TB ĐLC NN LN QS TB ĐLC NN LN QS TB ĐLC NN LN

I/Kt 907 0,19 0,99 -0,1 26,9 1.219 0,32 1,20 -1,5 29,4 901 0,85 5,96 -0,9 131

CF/Kt 907 0,76 6,61 -74 171 1.219 0,69 1,96 -0,8 35,6 901 0,73 3,57 -3,9 67,9

B/Mt 891 1,11 0,78 0,07 5,79 1.169 0,99 0,72 -0,4 5,18 878 1,58 1,38 -0,3 10,3

Levt 907 0,46 0,22 0,03 0,97 1.219 0,48 0,19 0,01 1,17 901 0,49 0,22 0,0 1,29

Phân loại theo tỷ lệ chỉ số KZ

LFC MFC HFC

Biến QS TB ĐLC NN LN QS TB ĐLC NN LN QS TB ĐLC NN LN

I/Kt 909 0,53 3,23 -1,5 44,7 1.217 0,27 0,93 -0,9 16,7 910 0,58 5,17 -0,8 131

CF/Kt 909 1,40 7,43 -74 171 1.217 0,40 0,50 -3,9 8,71 910 0,48 2,29 -2,8 33,7

B/Mt 890 1,03 0,82 0,07 6,92 1.169 1,17 0,89 0,06 8,64 888 1,41 1,26 -0,4 10,3

Levt 909 0,43 0,22 0,00 0,97 1.217 0,47 0,19 0,01 0,94 910 0,53 0,21 0,02 1,29

LFC: ít HCTC; MFC: HCTC trung bình; HFC: HCTC nhiều; QS: số quan 
sát; TB: giá trị trung bình; ĐLC: độ lệch chuẩn; NN: giá trị nhỏ nhất; LN: 
giá trị lớn nhất.

4.2. Kết quả ước lượng và bàn luận

Kết quả ước lượng các mô hình hồi quy được trình bày 
ở bảng 3. Một số điểm quan trọng cần lưu ý trước khi bàn 
luận về kết quả là: đầu tiên, kết quả phân tích hệ số tương 
quan giữa các cặp biến cho thấy khi xét trên toàn bộ mẫu và 
các mẫu phụ, hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều 
<0,8 nên hạn chế được khả năng đa cộng tuyến trong mô 
hình. Tuy nhiên, các hệ số tương quan chỉ cho ta những cái 
nhìn đầu tiên, những dấu hiệu về khả năng đa cộng tuyến, 
chứ không đủ cơ sở để kết luận mô hình có đa cộng tuyến 
hay không. Để chắc rằng hiện tượng đa cộng tuyến không 
quá nghiêm trọng, nghiên cứu tiếp tục kiểm tra qua giá trị hệ 
số VIF. Với số liệu thống kê VIF rất thấp (từ 1,00 đến 1,03) 
cho tất cả các hồi quy trên toàn bộ mẫu và các mẫu phụ, có 
thể kết luận rằng, không có bằng chứng về đa cộng tuyến 
nghiêm trọng trong mô hình nghiên cứu. Thứ hai, kiểm định 
Hausman cho thấy FEM phù hợp hơn với đặc điểm mô hình 
hồi quy (1) trên toàn bộ mẫu và các mẫu phụ. Thứ ba, kiểm 
định Wald cho các ước lượng hồi quy chẩn đoán phương sai 
thay đổi theo nhóm có ý nghĩa thống kê cao ở mức 1% cho 
thấy có tồn tại phương sai thay trong các mô hình, đồng thời 
kết quả kiểm định Wooldridge cũng cho thấy tồn tại hiện 
tượng tự tương quan sai số. Do đó, chúng tôi khắc phục hai 
sai phạm này bằng cách sử dụng sai số chuẩn có điều chỉnh 
(Robust standard errors) cho tất cả các hồi quy. Phương 
pháp này sẽ giúp ước lượng cho kết quả tốt hơn và đưa các 
sai số về giá trị thật của nó.
Bảng 3. Kết quả hồi quy mô hình.  

Tỷ lệ chia cổ tức Chỉ số KZ

Toàn bộ mẫu LFC MFC HFC LFC MFC HFC

Variable (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

CF/Kt
0,349***

(0,015)
0,125***

(0,003)
0,181***

(0,022)
1,144***

(0,048)
0,198***

(0,014)
0,737***

(0,058)
1,766***

(0,057)

B/Mt
-0,409***

(0,087)
-0,077**

(0,037)
-0,082
(0,081)

-0,500***

(0,158)
-0,668***

(0,192)
-0,161***

(0,046)
-0,429***

(0,135)

Levt
0,5778
(0.629)

-0,139
(0,220)

1,176***

(0,421)
-0,569
(1,445)

-0,589
(1,030)

0,864***

(0,294)
-1,347
(1,255)

Constant 0,423
(0,324)

0,254**

(0,108)
-0,272
(0,224)

1,131
(0,787)

1,228**

(0,480)
-0,243
(0,155)

1,047
(0,719)

Obs. 2,946 891 1,169 878 890 1.169 888

R2 17,27 66,36 0,06 42,43 20,96 14,94 55,38

F-statistic 183,45*** 523,32*** 23,93*** 192,34*** 70,17*** 61,10*** 328,12***

VIF 1,00 1,01 1,02 1,03 1,01 1,02 1,02

Wald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
**, ***: hệ số có ý nghĩa thống kê lần lượt tại mức ý nghĩa 5 và 1%. Giá trị 
sai số chuẩn có điều chỉnh trong dấu ngoặc đơn.

Trước tiên, kết quả ước lượng cho toàn bộ mẫu được thể 
hiện ở bảng 3, cột (1). Biến tỷ lệ dòng tiền - CF/Kt, đại diện 
cho nguồn tài chính nội bộ có ảnh hưởng cùng chiều đến 
đầu tư tại mức ý nghĩa thống kê 1%, biến B/Mt có tác động 
ngược chiều đến đầu tư tại mức ý nghĩa thống kê 1% cho 
thấy sự thay đổi chi tiêu đầu tư phụ thuộc vào cơ hội đầu 
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tư của DN. Kết quả đầu tư nhạy cảm với dòng tiền trên các 
DN niêm yết phản ánh sự không hoàn hảo của thị trường 
chứng khoán Việt Nam. Mối tương quan dương giữa đầu 
tư và dòng tiền cũng là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy các 
DN Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn 
vốn bên ngoài và do đó phải sử dụng các nguồn vốn nội bộ 
để tài trợ cho đầu tư, hay nói cách khác là các DN niêm yết 
Việt Nam gặp rào cản về HCTC. Tuy nhiên, mức độ HCTC 
khác nhau có thể ảnh hưởng khác nhau đến mối tương quan 
giữa đầu tư và tài chính nội bộ.

Tiếp đến, nghiên cứu xem xét chi tiết hơn sự ảnh hưởng 
của HCTC đến đầu tư qua kết quả ước lượng trên các mẫu 
phụ. Trên tất cả các mẫu phụ, biến dòng tiền - CF/Kt vẫn 
luôn thể hiện mối tương quan cùng chiều đến đầu tư tại mức 
ý nghĩa thống kê 1%, kết quả này xác nhận một lần nữa về 
sự không hoàn hảo của thị trường vốn. Với các nhóm DN 
được phân loại mức độ HCTC theo tỷ lệ chi trả cổ tức ở cột 
(2), (3) và (4), tỷ lệ đầu tư của các DN nhóm nhiều HCTC 
nhạy cảm hơn đáng kể với các quỹ nội bộ so với các DN 
nhóm HCTC trung bình, ít HCTC và đầu tư của các DN 
nhóm HCTC trung bình nhạy cảm với các quỹ nội bộ hơn 
các DN nhóm ít HCTC. Các hệ số dòng tiền ước tính cho 
các nhóm nhiều HCTC, HCTC trung bình và ít HCTC lần 
lượt là 1,144, 0,181 và 0,125. Khi tìm kiếm nguồn tài chính 
bên ngoài, các DN có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp cũng có khả 
năng phải chịu rủi ro đạo đức và các vấn đề lựa chọn đối 
nghịch. Trong môi trường thông tin bất cân xứng, trên thực 
tế, cổ tức được các DN sử dụng để truyền tải thông tin đến 
các cổ đông và nói chung là ra thế giới bên ngoài. Các DN 
trả cổ tức cao báo hiệu rằng họ có triển vọng dài hạn tốt, 
trong khi các DN trả cổ tức thấp thì ngược lại. Một lần nữa, 
việc có được nguồn tài chính bên ngoài sẽ khó khăn hơn đối 
với họ. Thực tế bối cảnh các DN Việt Nam cho thấy, với 
thông tin chi trả cổ tức tăng, giá cổ phiếu của DN cũng tăng 
theo vì nhà đầu tư kỳ vọng có thể nhận được cổ tức của DN 
nên tiến hành giao dịch nhằm giành quyền hưởng cổ tức. 
Ngụ ý cho thấy khả năng huy động vốn qua cổ phiếu của 
DN cũng trở nên hiệu quả hơn khi DN có tỷ lệ trả cổ tức 
cao, mức HCTC giảm, thì quyết định đầu tư ít phụ thuộc 
hơn vào tài chính bên trong. Ngược lại, theo nghiên cứu của 
N.T.N. Diep (2022) [25], thông báo công bố chi trả cổ tức 
giảm truyền tải thông tin về lợi nhuận giảm trong tương lai 
đến nhà đầu tư, dẫn đến có tương quan nghịch biến giữa giá 
cổ phiếu với thông báo giảm cổ tức. Kết quả này cho thấy 
giá cổ phiếu của DN trở nên kém hấp dẫn nhà đầu tư, việc 
huy động vốn cũng trở nên khó khăn hơn.

Cột (5), (6) và (7) thể hiện kết quả ước lượng trên các 
nhóm DN được phân loại tình trạng tài chính theo chỉ số 
KZ. Một lần nữa kết quả cho thấy, đầu tư của DN nhóm 
nhiều HCTC nhạy cảm với nguồn vốn bên trong hơn so với 
các nhóm còn lại và đầu tư của DN nhóm HCTC trung bình 

lại nhạy cảm với quỹ nội bộ hơn các DN nhóm ít HCTC. 
Mặc dù chúng tôi dùng chỉ số KZ của S.N. Kaplan và cs 
(1997) [6] làm thước đo HCTC nhưng kết quả nghiên cứu 
lại ủng hộ theo S.M. Fazzari và cs (1987) [5]. Những DN có 
chỉ số KZ nhỏ chứng tỏ các DN đó có dòng tiền nội bộ lớn, 
cổ tức chi trả cao và nắm giữ tiền mặt nhiều, là những DN 
được xem là ít gặp khó khăn về tài chính hơn, rào cản tiếp 
cận vốn bên ngoài thấp hơn những DN gặp HCTC, do đó 
chi tiêu đầu tư của họ ít nhạy cảm hơn với nguồn tài chính 
bên trong.

Tóm lại, những phát hiện trong phần này cho thấy độ 
nhạy cảm của đầu tư đối với dòng tiền (tài chính nội bộ) của 
các DN có nhiều HCTC cao hơn so với các DN ít HCTC. 
Thông tin bất đối xứng đặc trưng cho thị trường tài chính 
có thể dẫn đến những HCTC đối với các DN. Khái niệm 
HCTC chỉ ra rằng, DN sẽ bị HCTC nhiều hơn nếu khoảng 
cách giữa chi phí vốn bên ngoài và bên trong lớn hơn. Điều 
này có nghĩa là các DN gặp khó khăn trong việc huy động 
vốn từ bên ngoài. Do đó, quyết định đầu tư của các DN này 
chủ yếu dựa vào nguồn vốn nội bộ sẵn có.

5. Kết luận

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng dữ liệu bảng 
của các DN niêm yết Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh 
vực công nghiệp khác nhau để kiểm tra xem những HCTC 
mà các DN này phải đối mặt có tác động khác nhau đến độ 
nhạy cảm đầu tư của họ đối với dòng tiền (quỹ nội bộ) hay 
không. Vận dụng mô hình đầu tư theo lý thuyết Tobin’s 
Q, đồng thời đưa thêm biến tài chính nội bộ (dòng tiền) để 
kiểm tra sự tồn tại của HCTC [5]. Kết quả cho thấy, sự sẵn 
có của các quỹ nội bộ có tác động tích cực và có ý nghĩa 
thống kê đến đầu tư của toàn bộ mẫu, điều này cho thấy các 
DN niêm yết của Việt Nam phải đối mặt với những HCTC.

Nghiên cứu cũng sử dụng tỷ lệ chi trả cổ tức và chỉ số 
KZ làm thước đo để phân loại các DN theo tình trạng tài 
chính nhằm kiểm tra sự không đồng nhất về mức độ HCTC 
mà các DN phải đối mặt ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của 
đầu tư đối với các quỹ nội bộ. Trước hết, kết quả cho thấy 
mức độ HCTC thay đổi theo tỷ lệ chi trả cổ tức: các DN có 
tỷ lệ chi trả cổ tức lớn hơn dường như ít bị HCTC hơn nên 
đầu tư của họ ít nhạy cảm hơn với các quỹ nội bộ so với các 
DN có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp. Tiếp theo, chúng tôi tiếp tục 
ủng hộ kết luận về việc DN nhiều HCTC thì độ nhạy đầu tư 
theo tài chính bên trong cao hơn khi phân loại DN theo chỉ 
số KZ. Đối với các DN niêm yết Việt Nam, cả tỷ lệ chi trả cổ 
tức và chỉ số KZ đều có thể được coi là phép đo HCTC. Các 
DN có tỷ lệ chi trả cổ tức thấp hoặc chỉ số KZ cao (nghĩa là 
các DN có nhiều khả năng gặp khó khăn về tài chính) thể 
hiện mức độ nhạy cảm đầu tư cao hơn đối với các quỹ tài 
chính nội bộ.
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Bên cạnh những đóng góp nhất định về mặt thực nghiệm 
cho vấn đề đầu tư trong bối cảnh HCTC của các DN Việt 
Nam, nghiên cứu còn tồn tại một số hạn chế như: chưa khai 
thác hết các thước đo HCTC để có sự so sánh một cách toàn 
diện hơn về mức độ phụ thuộc của đầu tư vào tài chính nội 
bộ khi DN có mức độ HCTC khác nhau, chưa phản ánh 
được tác động trực tiếp của HCTC đến đầu tư. Do đó, các 
hướng nghiên cứu tiếp theo có thể làm rõ hơn các hạn chế 
này để có thể góp phần bổ sung thêm minh chứng thuyết 
phục cho chủ đề đầu tư và HCTC của DN. 
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1. Giới thiệu

Với số dân gần 100 triệu người, Việt Nam đang là nước 
có nền kinh tế phát triển và còn nhiều dư địa để phát triển 
hơn nữa. Thương mại điện tử tại Việt Nam được đánh giá có 
những bước phát triển vượt bậc cùng với xu thế phát triển 
chung trên thế giới. Đại dịch COVID-19 bùng phát, khi các 
giao dịch kinh doanh trực tiếp không thể diễn ra đã là chất 
xúc tác mạnh mẽ cho thương mại điện tử và các hình thức 
thanh toán điện tử phát triển. 

Thanh toán điện tử có nhiều lợi ích không thể phủ nhận 
như tính an toàn, thuận tiện, giảm chi phí xã hội, bảo đảm 
quản lý nhà nước về vĩ mô, tiền tệ, thanh toán, góp phần đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, quản lý thuế... 
Tuy nhiên, hiện các hình thức thanh toán điện tử đang hướng 
tới đối tượng người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Z. Đây là 
thế hệ tiếp cận công nghệ khá sớm, luôn cởi mở và sẵn sàng 
chấp nhận thanh toán điện tử. Nhóm khách hàng này thậm 
chí còn đi đầu, tạo thành trào lưu (trend) trong việc thanh 
toán điện tử như thanh toán qua ví điện tử. Trong khi đó, 
nhóm khách hàng trung niên lại khá thận trọng với các hình 
thức thanh toán này. Phần vì ngại tiếp xúc công nghệ, ngại 
đổi mới, thói quen sử dụng tiền mặt cố hữu, đặc biệt tâm lý 
sợ rủi ro là rào cản lớn nhất khiến nhóm khách hàng này khó 
chấp nhận sử dụng thanh toán điện tử [1]. Hoặc có sử dụng 
cũng chỉ chấp nhận những hình thức họ đã quen thuộc như 

chuyển khoản internet banking hay sử dụng thẻ tín dụng, thẻ 
ghi nợ, thẻ ATM.

Bên cạnh các rào cản như trên, có thể nói rằng các hình 
thức thanh toán điện tử hiện nay chưa “thân thiện” với người 
dùng trung niên như việc phải khai báo số tài khoản khi thực 
hiện chuyển khoản; vấn đề pháp lý có liên quan chưa hoàn 
thiện; văn hóa và đạo đức kinh doanh còn nhiều bất cập… 
Điều này sẽ gây khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu 
quốc gia về việc không sử dụng tiền mặt trong các giao dịch 
mua bán khi đa số người trung niên không sẵn sàng tiếp cận 
các hình thức thanh toán điện tử.

Điểm khác biệt là nhóm khách hàng trung niên hầu như ít 
gánh nặng về nuôi dạy con cái. Họ có nhiều thời gian để tìm 
hiểu, tham khảo mạng xã hội - nơi hoạt động bán hàng online 
đang là một kênh phổ biến. Hơn thế nữa do ảnh hưởng của gia 
đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhóm khách hàng này cũng dễ bị hấp 
dẫn bởi việc mua hàng trên các trang thương mại điện tử. Vậy 
làm thế nào để thúc đẩy quyết định sử dụng thanh toán điện tử 
của nhóm khách hàng này, từ đó thúc đẩy hơn nữa sự phát triển 
thương mại điện tử của Việt Nam. Bài báo tập trung nghiên cứu 
các yếu tố tác động đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử 
của người tiêu dùng trung niên như một giải pháp nhằm giải 
quyết bài toán hạn chế sử dụng tiền mặt trong giao dịch hàng 
hóa hiện nay, hướng tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển 
chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số đến năm 2025.

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử 
của người tiêu dùng trung niên tại Việt Nam
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2. Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu liên quan

2.1. Người tiêu dùng trung niên và quyết định sử dụng 
thanh toán điện tử 

Trên cơ sở kế thừa cách phân chia lứa tuổi của một số 
nghiên cứu trước [2, 3], tác giả định nghĩa người tiêu dùng 
trung niên trong nghiên cứu này là nhóm khách hàng có độ 
tuổi 31-55 tuổi. Đây là nhóm khách hàng chiếm một tỷ lệ 
không nhỏ; có việc làm và có nguồn thu nhập ổn định, có 
khả năng chi trả trong các giao dịch mua bán hơn hẳn các 
nhóm tuổi khác trong xã hội. Do vậy, đây là nhóm khách 
hàng được đánh giá là có sức mua sắm lớn. Họ sẵn sàng 
chi tiêu nhiều hơn cho một giao dịch so với những người 
tiêu dùng trẻ khác. Như vậy, đây là nhóm khách hàng tiềm 
năng, không thể bỏ qua trong xu thế phát triển thương mại 

điện tử và không dùng tiền mặt hiện nay. Nhóm khách hàng 
này không chỉ tập trung ở các thành thị mà còn là một lực 
lượng đông đảo ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa tại 
Việt Nam.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về thanh toán điện tử. A. 
Briggs và cs (2011) [4] cho rằng, thanh toán điện tử là một 
hình thức liên kết giữa các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ bởi 
các ngân hàng cho phép trao đổi tiền điện tử. Theo W.M. 
Teoh và cs (2013) [5], thanh toán điện tử được xem như 
là sự chuyển giao bất kỳ một tài khoản thanh toán điện tử 
của người nộp thông qua một kênh thanh toán điện tử, cho 
phép người tiêu dùng truy cập từ xa và quản lý tài khoản 
ngân hàng và giao dịch qua mạng điện tử. Trong khi đó, K. 
Kaur và cs (2015) [6] lại tiếp cận thanh toán điện tử là các 
khoản thanh toán trong môi trường thương mại điện tử với 
hình thức trao đổi tiền thông qua các phương tiện điện tử. 
Nói tóm lại, về bản chất, thanh toán điện tử là một cách thức 
thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ không dùng tiền 
mặt. Các thông tin của việc thanh toán này có thể được trao 
đổi trực tiếp qua internet hoặc qua một cổng/phương tiện 
thanh toán như ATM, máy POS…

Quyết định sử dụng thanh toán điện tử là hành vi người 
tiêu dùng chấp nhận hoặc trực tiếp tiến hành các hình thức 
thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện các giao dịch 
tài chính hoặc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

2.2. Các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng 
thanh toán điện tử

Đã có một số công trình trong và ngoài nước nghiên cứu 
về các nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thanh toán 
điện tử. Các công trình tiêu biểu có thể kể đến như:

S. Taylor và cs (1995) [7] đã xây dựng mô hình nghiên 
cứu kết hợp giữa lý thuyết chấp nhận công nghệ (TAM) và 
lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) để dự đoán quyết định 
hành vi của người tiêu dùng. Các nhân tố được đưa vào mô 
hình bao gồm: thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm 
soát hành vi, trong đó nhân tố thái độ bị ảnh hưởng bởi nhận 
thức hữu ích và nhận thức dễ sử dụng. Tuy nhiên, các tác giả 
cũng cho rằng, ngoài những nhân tố có trong các mô hình 
này còn có các nhân tố khác ảnh hưởng đến quyết định sử 
dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng.

H. Dai và cs (2009) [8] chỉ ra rằng, có 5 yếu tố tác động 
đến quyết định sử dụng dịch vụ của người tiêu dùng: tính 
dễ sử dụng, sự hữu ích, chi phí, sự tín nhiệm và chuẩn chủ 
quan. Kết quả cho thấy, người tiêu dùng ở Hoa Kỳ và Trung 
Quốc tương tự nhau trong nhận thức về sự riêng tư, tính đổi 
mới, giá trị tăng thêm, tính hữu ích, dễ sử dụng và chuẩn chủ 
quan tính tương thích. Tuy nhiên, giá trị của nhận thức sự 
thú vị và chuẩn chủ quan của người tiêu dùng Hoa Kỳ cao 
hơn và người tiêu dùng Trung Quốc quan tâm cao đến chi 
phí của dịch vụ.
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Abstract:

With the aim to develop e-commerce and achieve the 
government's goal of cashless transactions in Vietnam, the 
adaptation of online payments by people is compulsory. 
However, it is reported that a large proportion of middle-
aged consumers in both urban and rural areas are 
unfamiliar and not ready to access online payment forms. 
The study utilises qualitative and quantitative analysis 
methods to test the research hypotheses. By surveying 295 
middle-aged consumers working in various businesses, 
political and social organizations, and government agencies, 
the research has revealed that there are 3 groups of factors 
affecting the decision to use online payment of middle-aged 
consumers, including consumer trust, subjective norms, 
and perceived behavioural control - in which the trust of 
middle-aged consumers is also influenced by the perceived 
usefulness of online payments. Last but not least, the paper 
has proposed a number of issues to help businesses and 
payment service providers develop specific solutions to 
promote consumer behaviour and online payment of this 
large group of potential customers. 
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Q. Yang và cs (2015) [9] nghiên cứu các nhân tố ảnh 
hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng đã 
khẳng định, niềm tin vào các dịch vụ mua sắm trên thiết bị 
di động thể hiện tác động trực tiếp mạnh mẽ đến các hành vi 
đối với tiện ích mở rộng mua sắm trên thiết bị di động. Điều 
này nhấn mạnh vai trò quan trọng của niềm tin đối với các 
dịch vụ mua sắm trên thiết bị di động trong xác định việc sử 
dụng dịch vụ di động. 

V. Venkatesh và cs (2003) [10] đã đề xuất lý thuyết về 
chấp nhận và sử dụng công nghệ (The unified theory of 
acceptance and use of technology - UTAUT). Các tác giả đã 
chỉ ra các phản ứng cá nhân trong việc sử dụng công nghệ 
tác động trực tiếp đến ý định sử dụng của cá nhân, tiếp đến 
tác động đến việc sử dụng thực tế. Cụ thể, các phản ứng 
liên quan đến “hiệu quả kỳ vọng” (là mức độ tin tưởng của 
khách hàng rằng sử dụng công nghệ đó sẽ làm tăng hiệu quả 
công việc của họ); “nỗ lực kỳ vọng” (là mức độ khách hàng 
tin rằng việc sử dụng công nghệ đó là dễ dàng, không cần 
nhiều nỗ lực); “an toàn và bảo mật” (là mức độ khách hàng 
tin tưởng rằng việc sử dụng công nghệ như thanh toán điện 
tử thì các thông tin cá nhân được bảo mật và tài chính được 
an toàn); “chi phí cảm nhận” (là mức độ mà khách hàng tin 
rằng phải trả chi phí để sử dụng công nghệ đó); “danh tiếng 
nhà cung cấp” (là mức độ tín nhiệm của khách hàng đối với 
nhà cung cấp dịch vụ công nghệ này) và “ảnh hưởng xã hội” 
(là tác động của những người xung quanh - điều này cũng 
giúp củng cố niềm tin của người tiêu dùng).

Kế thừa và phát triển nghiên cứu của V. Venkatesh và cs 
(2003) [10], T.T.K. Tram (2022) [11] đã nghiên cứu lý giải 
các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thanh toán không 
dùng tiền mặt của người dân ở các huyện thuộc tỉnh Thừa 
Thiên Huế. Kết quả cho thấy, ý định sử dụng thanh toán 
không dùng tiền mặt của người dân ở các huyện thuộc tỉnh 
Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng cùng chiều bởi: điều kiện 
thuận lợi, ảnh hưởng xã hội, nỗ lực kỳ vọng và hiệu quả kỳ 
vọng, nhưng có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro cảm 
nhận. Những phát hiện trong nghiên cứu này có ý nghĩa 
quan trọng giúp các nhà quản trị trong việc triển khai các 
hoạt động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở các 
vùng ngoại thành.

P.H. Nghi và cs (2019) [12] áp dụng mô hình của V. 
Venkatesh và cs (2003) [10] đã chỉ ra 5 nhân tố tác động 
đến việc sử dụng dịch vụ thanh toán qua thiết bị di động 
của khách hàng trên địa bàn Hà Nội, bao gồm: hiệu quả kỳ 
vọng, nỗ lực kỳ vọng, ảnh hưởng xã hội, an toàn và bảo mật, 
danh tiếng nhà cung cấp. Nghiên cứu của N.T.N. Quynh và 
cs (2021) [13] cũng áp dụng mô hình của V. Venkatesh và 
cs (2003) [10] và lý thuyết kết hợp rủi ro (TPR) chỉ ra các 
yếu tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di 
động của sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ 
Chí Minh xếp theo mức độ tác động giảm dần như sau: (i) 
Chương trình khuyến mãi; (ii) Tính dễ sử dụng nhận thức 

được; (iii) Tính hữu dụng nhận thức được; (iv) Tính bảo mật 
nhận thức được; (v) Rủi ro nhận thức được; (vi) Ảnh hưởng 
xã hội. Riêng yếu tố rủi ro nhận thức được là có tác động 
ngược chiều, các yếu tố còn lại có tác động cùng chiều đến 
hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động.

B.T. Men và cs (2020) [14] đã sử dụng TAM nhằm xác 
định và phân tích các nhân tố tác động đến quyết định sử 
dụng dịch vụ ví điện tử của người tiêu dùng trẻ tại Hà Nội. 
Kết quả cho thấy, cảm nhận về tính hữu dụng của dịch vụ, 
sự thuận tiện trong thanh toán và lòng tin đối với dịch vụ là 
các tác nhân chính giúp thúc đẩy hoạt động thanh toán qua 
ví điện tử. D.P Nguyen (2021) [15] cũng chỉ ra 5 nhân tố tác 
động lên quyết định sử dụng thanh toán trực tuyến khi mua 
sắm trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội, gồm: 
nhận thức rủi ro, nhận thức kiến thức, nhận thức tài chính, 
ảnh hưởng xã hội và nhận thức tiện lợi.

Qua tổng quan nghiên cứu có thể thấy, có nhiều nhân 
tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử 
của người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện các nghiên cứu trong 
nước về lĩnh vực thanh toán điện tử chưa nhiều và mới chỉ 
tập trung nghiên cứu nhóm khách hàng trẻ tuổi. Thanh toán 
điện tử là một cách thức thanh toán mới, khác với cách thông 
thường, nó đòi hỏi có hiểu biết nhất định về công nghệ và độ 
chính xác trong các thao tác thực hiện. Do đó, nó sẽ là rào 
cản đối với nhóm khách hàng trung niên. Câu hỏi đặt ra cho 
nghiên cứu này là: Các nhân tố nào ảnh hưởng và mức độ 
ảnh hưởng của từng nhân tố như thế nào đến quyết định sử 
dụng thanh toán điện tử của nhóm khách hàng trung niên? 
Phần tiếp theo bài báo sẽ trình bày phương pháp nghiên cứu 
và kết quả nghiên cứu để trả lời các câu hỏi nêu trên.

3. Phương pháp nghiên cứu

3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất

Trên cơ sở kế thừa và phát triển mô hình nghiên cứu của 
S. Taylor và cs (1995) [7] cùng với nghiên cứu của Q. Yang 
và cs (2015) [9], tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu về 
các nhân tố tác động đến ý định sử dụng thương mại điện tử 
của người tiêu dùng trung niên. Mô hình có sự điều chỉnh và 
kết hợp giữa các yếu tố nhằm phù hợp với mục tiêu nghiên 
cứu và đặc trưng riêng của nhóm người trung niên. Mô hình 
hóa các nhân tố này được thể hiện ở hình 1.
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3.2. Giả thuyết cho mô hình nghiên cứu 

3.2.1. Nhận thức tính hữu ích và niềm tin của người tiêu 
dùng trung niên

Theo nghiên cứu của Q. Yang và cs (2015) [9] về việc 
quyết định sử dụng một hàng hóa hay dịch vụ nào đó thì 
người tiêu dùng phải hiểu biết về hàng hóa/dịch vụ ấy và 
hình thành cảm xúc về nó. Thanh toán điện tử là hình thức 
thanh toán mới, khách hàng không thực hiện chi trả hay 
nhận tiền thanh toán bằng tiền vật chất (tiền thật). Phương 
thức thanh toán này không những dễ dàng, nhanh chóng mà 
còn an toàn cho người tiêu dùng, qua đó nó thể hiện tính 
hữu ích và đem lại niềm tin của người tiêu dùng vào thanh 
toán điện tử. Hiểu biết và cảm nhận về sự hữu ích và an toàn 
trong bảo mật thông tin sẽ đem đến sự tin tưởng của khách 
hàng rằng sử dụng thanh toán điện tử an toàn và sẽ làm tăng 
hiệu quả công việc của họ. 

Do đó, giả thuyết H1 được thiết lập như sau: Nhận thức 
tính hữu ích của thanh toán điện tử có tác động tích cực đến 
niềm tin của người tiêu dùng trung niên về thanh toán điện 
tử.

3.2.2. Nhận thức dễ sử dụng và niềm tin của người tiêu 
dùng trung niên

Người tiêu dùng càng có nhiều hiểu biết và cảm xúc tích 
cực thì niềm tin của họ càng tăng lên và điều này dẫn đến 
hành vi muốn sử dụng hàng hóa/dịch vụ đó. Đối với lĩnh 
vực thanh toán điện tử, để thực hiện các giao dịch này người 
tiêu dùng còn phải hiểu biết về công nghệ nhất định. Người 
tiêu dùng phải nhận thức được tính dễ sử dụng của công 
nghệ thì mới có cơ sở để tin vào công nghệ đó. Hiểu biết 
và cảm nhận về tính dễ sử dụng của công nghệ đem lại sự 
tin tưởng của khách hàng rằng việc thanh toán điện tử là dễ 
dàng, không đòi hỏi nhiều nỗ lực [9]. 

Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra giả thuyết H2 như sau: 
Nhận thức dễ sử dụng trong thanh toán điện tử có tác động 
tích cực đến niềm tin của người tiêu dùng trung niên về 
thanh toán điện tử.

3.2.3. Niềm tin và quyết định sử dụng thanh toán điện tử 
của người tiêu dùng trung niên

Xét về phương diện thực tiễn, niềm tin thể hiện ý chí, lý 
tưởng, khả năng ứng xử, vai trò chủ động sáng tạo của chủ 
thể để tạo ra động lực tinh thần, quyết tâm vươn tới đạt mục 
đích trong hành động. Nghiên cứu của T.T. Nguyen và cs 
(2016) [16] đã chỉ ra một số yếu tố, trong đó yếu tố sự tin 
tưởng của người tiêu dùng có ảnh hưởng đáng kể đến việc 
chấp nhận thanh toán điện tử. Q. Yang và cs (2015) [9] cũng 

khẳng đỉnh niềm tin vào chất lượng dịch vụ, vào nhà cung 
cấp sẽ thôi thúc người tiêu. 

Do đó, tác giả có giả thuyết H3 như sau: Niềm tin của 
người tiêu dùng trung niên về thanh toán điện tử có tác động 
tích cực đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử của họ.

3.2.4. Chuẩn chủ quan và quyết định sử dụng thanh toán 
điện tử của người tiêu dùng trung niên

Theo S. Taylor và cs (1995) [7], chuẩn chủ quan của 
người tiêu dùng là nhận thức của cá nhân về các áp lực xã 
hội đến việc thực hiện hay không thực hiện một hành vi. 
Nói cách khác, người tiêu dùng bị ảnh hưởng từ thái độ của 
những người có liên quan đối với việc sử dụng sản phẩm 
và động cơ của người tiêu dùng hướng tới việc thực hiện 
hành vi theo mong muốn của những người có liên quan. Khi 
những người thân như bạn bè, gia đình sử dụng và tuyên 
truyền, thúc giục sử dụng thanh toán điện tử, người trung 
niên sẽ có xu hướng làm theo các hành vi đó. 

Giả thuyết H4 được hình thành như sau: Chuẩn chủ quan 
của người tiêu dùng trung niên có tác động tích cực đến 
quyết định sử dụng thanh toán điện tử của họ.

3.2.5. Nhận thức kiểm soát hành vi và quyết định sử 
dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng trung niên

Nhận thức kiểm soát hành vi là cảm nhận của cá nhân về 
việc dễ hay khó thực hiện hành vi (liên quan đến sự sẵn có 
của các nguồn lực cần thiết, kiến thức và cơ hội để áp dụng 
công nghệ). Trong thanh toán điện tử, người trung niên nhận 
thức được mình có thể làm chủ được công nghệ, có đầy đủ 
các nguồn lực cần thiết để thực hiện thanh toán điện tử thì sẽ 
dẫn đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử [7]. 

Tác giả thiết lập giả thuyết H5 như sau: Nhận thức kiểm 
soát hành vi của người tiêu dùng trung niên có tác động tích 
cực đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử của họ.

3.3. Đo lường các biến và chọn mẫu nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu định 
lượng. Bước đầu tiên, tác giả tổng quan cơ sở luận; tham 
khảo từ các nghiên cứu trước đây và dự thảo các thang đo 
sơ bộ; sử dụng thang đo này để thảo luận với 2 nhóm người 
trung niên, mỗi nhóm 5-7 người làm việc ở các vị trí công 
việc khác nhau trong 2 doanh nghiệp. Các thành viên tham 
gia thảo luận được tự do đưa ra ý kiến của mình về các khía 
cạnh liên quan đến thanh toán điện tử của người trung niên. 
Mẫu nghiên cứu sơ bộ có kích thước là 10 (n=10). Kết quả 
nghiên cứu sơ bộ được dùng để hoàn thiện bảng câu hỏi 
nghiên cứu và mô hình nghiên cứu.
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Dựa trên kết quả nghiên cứu sơ bộ, tác giả hoàn thiện 
bảng hỏi với các câu hỏi dạng thang đo Likert 5 mức độ 
để thu thập ý kiến của đáp viên về sử dụng thanh toán điện 
tử trong các giao dịch. Thời gian khảo sát từ tháng 2/2022 
đến tháng 5/2022, sau khi Hà Nội áp dụng điều kiện bình 
thường mới sau đại dịch COVID-19. Do thời gian khảo sát 
không nhiều nên tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện. Quy mô mẫu được xác định theo quy tắc của 
A.L. Comrey và cs (1992) [17], đồng thời tham khảo quy 
tắc của H. Trong và cs (2008) [18]. Với 27 tham số (biến 
quan sát) cần tiến hành phân tích nhân tố, số lượng mẫu tối 
thiểu cần thiết là 27×5=135 mẫu quan sát. Trên quan điểm 
thu thập được càng nhiều mẫu quan sát càng đảm bảo mức 
độ ổn định của tác động, dựa vào khả năng thu thập mẫu, 
tác giả quyết định lựa chọn số lượng mẫu quan sát là n=310. 

3.4. Phân tích dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu sau khi thu thập sẽ được làm sạch và 

phân tích với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 20.0 với các kỹ 
thuật phân tích:

Kiểm tra độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s alpha): 
Phương pháp này đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng 
hệ số Cronbach’s alpha và loại bỏ các biến không phù hợp. 
Những biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 
hoặc có giá trị Cronbach’s alpha nếu loại biến lớn hơn giá 
trị Cronbach’s alpha biến tổng thì sẽ bị loại. Thang đo có 
Cronbach’s alpha từ trên 0,6 là sử dụng được.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA): Phân tích EFA cho 
phép rút gọn nhiều biến số có tương quan lẫn nhau thành 
những nhân tố đại diện. Sử dụng phương pháp kiểm định 
(Kaiser-meyer-olkin) và Bartlett để đo lường sự tương thích 
của mẫu khảo sát được. Phân tích nhân tố có ý nghĩa khi giá 
trị KMO>0,5 và giá trị sig.<0,05; các hệ số tải nhân tố factor 
loading phải >0,5; trường hợp một biến quan sát tải lên cả 2 
nhân tố thì các hệ số tải phải chênh nhau >0,3 và biến quan 
sát này được đưa vào nhân tố mà nó tải lên cao nhất kèm 
điều kiện phải thỏa mãn factor loading >0,5.

Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory factor 
analysis - CFA): Mục đích để đánh giá mức độ phù hợp 
của mô hình với dữ liệu nghiên cứu, qua đó có thể cung 
cấp bằng chứng thuyết phục về giá trị hội tụ và giá trị phân 
biệt của cấu trúc lý thuyết thông qua các chỉ số phù hợp mô 
hình Model Fit. Các chỉ số được xem xét để đánh giá Model 
Fit gồm: CMIN/df≤3 là tốt, CMIN/df≤5 là chấp nhận được; 
CFI≥0,9 là tốt, CFI≥0,95 là rất tốt, CFI≥0,8 là chấp nhận 
được; RMSEA≤0,08 là tốt, RMSEA≤0,03 là rất tốt.

Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM): Mô hình 
SEM phối hợp được tất cả các kỹ thuật như hồi quy đa biến, 
phân tích nhân tố và phân tích mối quan hệ tương hỗ cho 
phép chúng ta kiểm tra mối quan hệ phức hợp trong mô 

hình. Mô hình SEM cho phép ước lượng đồng thời các phần 
tử trong tổng thể mô hình, ước lượng mối quan hệ nhân quả 
giữa các khái niệm tiềm ẩn qua các chỉ số kết hợp cả đo 
lường và cấu trúc của mô hình lý thuyết, đo các mối quan hệ 
ổn định và không ổn định, đo các ảnh hưởng trực tiếp cũng 
như gián tiếp, kể cả sai số đo và tương quan phần dư. Với 
kỹ thuật phân tích nhân tố khẳng định CFA mô hình SEM 
cho phép linh động tìm kiếm mô hình phù hợp nhất trong 
các mô hình đề xuất. Tương tự như mô hình CFA, mô hình 
SEM cũng đánh giá cấu trúc tuyến tính thông qua các chỉ số 
phù hợp mô hình Model Fit.

4. Kết quả và bàn luận

4.1. Giới thiệu mẫu nghiên cứu
Đối tượng được khảo sát nghiên cứu là người tiêu dùng 

trung niên đang làm việc tại các doanh nghiệp; các tổ chức 
chính trị xã hội và trong một số cơ quan quản lý nhà nước. 
Với 310 phiếu phát đi thu về được 302 phiếu, trong đó có 
297 phiếu hợp lệ. Tuy nhiên, do cách lấy mẫu nên số lượng 
người tiêu dùng trong độ tuổi 31-39 quá ít, không đủ tính 
đại diện. Do đó, tác giả chỉ sử dụng 295 phiếu của nhóm 
người tiêu dùng 40-55 tuổi để phân tích. Một số đặc trưng 
mẫu được mô tả ở bảng 1.
Bảng 1. Mô tả mẫu nghiên cứu.

Số lượng Tỷ lệ (%)

Giới tính
Nam 63 21,4

Nữ 232 78,6

Thu nhập

Dưới 15 triệu đồng/tháng 44 14,9

Từ 15 đến 25 triệu đồng/tháng 112 38,0

Từ trên 25 đến 35 triệu đồng/tháng 93 31,5

Trên 35 triệu đồng/tháng 46 15,6

Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả.

Phân loại theo giới tính cho thấy có sự chênh lệch lớn 
giữa nam và nữ do khả năng tiếp cận khảo sát của nhóm 
nghiên cứu. Trong đó, 21,4% là nam và 78,6% là nữ. Về thu 
nhập, số người có thu nhập từ 15 đến 25 triệu đồng/tháng 
chiếm tỷ lệ cao nhất (38,0%), tiếp đến là nhóm người có 
thu nhập từ trên 25 đến 35 triệu đồng/tháng (31,5%), nhóm 
người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ thấp 
nhất (14,9%).

4.2. Kiểm định thang đo nghiên cứu
Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo các nhân tố 

bằng hệ số Cronbach’s alpha cho thấy, các hệ số đều lớn hơn 
0,7 (bảng 2), các hệ số tương quan biến tổng của các biến 
quan sát trong nhân tố đều lớn hơn 0,3. Điều này cho thấy 
nghiên cứu là phù hợp và có độ tin cậy. Trong 6 nhóm nhân 
tố với số biến quan sát ban đầu Xm=27 biến, không có biến 
nào bị loại khỏi mô hình. 
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Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo.

Nhân tố và mã
Số lượng biến quan sát

Hệ số Cronbach’s alphaTrước kiểm 
định

Sau kiểm 
định

Số biến 
bị loại

Nhận thức tính hữu ích (THI) 5 5 0 0,895
Nhận thức dễ sử dụng (DSD) 5 5 0 0,847
Niềm tin của người tiêu dùng trung niên (NT) 4 4 0 0,893
Chuẩn chủ quan (CCQ) 5 5 0 0,859
Kiểm soát hành vi (KSHV) 4 4 0 0,882
Quyết định sử dụng thanh toán điện tử (QD) 4 4 0 0,869
Tổng cộng 27 27 0

Nguồn: Kết quả kiểm định của tác giả.

4.3. Phân tích nhân tố EFA

Kết quả phân tích EFA tại mức giá trị Eigenvalue lớn hơn 
1 với phương sai rút trích Principal axis factoring và phép 
quay Promax, phân tích nhân tố đã rút trích được 6 nhân tố 
từ 27 biến quan sát với phương sai trích là 70,037% (lớn hơn 
50%) đạt yêu cầu. Hệ số KMO có giá trị là 0,869 (>0,5) tức 
phân tích có ý nghĩa. Giá trị sig.=0,000 <0,05 cho thấy, các 
biến quan sát trong nghiên cứu có tương quan với nhau trong 
tổng thể và phân tích nhân tố EFA là thích hợp. Bên cạnh đó, 
các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0,5 (hệ số tải thấp nhất là 
0,718) và không có trường hợp biến nào cùng lúc tải lên cả hai 
nhân tố với hệ số tải gần nhau (bảng 3), nên các nhân tố đảm 
bảo được giá trị hội tụ và phân biệt khi phân tích EFA.

Bảng 3. Kết quả phân tích nhân tố EFA Pattern Matrix.

Component
1 2 3 4 5 6

THI2 ,890
THI3 ,877
THI4 ,877
THI5 ,810
THI1 ,718
CCQ5 ,876
CCQ3 ,811
CCQ1 ,795
CCQ2 ,761
CCQ4 ,722
DSD5 ,807
DSD3 ,799
DSD4 ,799
DSD2 ,793
DSD1 ,737
NT3 ,902
NT4 ,892
NT2 ,870
NT1 ,817
KSHV1 ,900
KSHV4 ,859
KSHV2 ,848
KSHV3 ,820
QD2 ,909
QD3 ,889
QD4 ,788
QD1 ,764

Nguồn: Kết quả kiểm định EFA của tác giả.	

Như vậy, quá trình phân tích nhân tố với mức giá trị 
Eigenvalues là 1,489 (>1), 27 biến quan sát ban đầu được 
hội tụ trong 6 nhóm nhân tố: (1) Nhận thức tính hữu ích 
(THI); (2) Nhận thức dễ sử dụng (DSD); (3) Niềm tin của 
người tiêu dùng (NT); (4) Chuẩn chủ quan (CCQ); (5) Nhận 
thức kiểm soát hành vi (KSHV); (6) Quyết định sử dụng 
thanh toán điện tử (QD) với tổng phương sai trích là 70,03% 
(>50%), tức là 70,03% biến thiên của dữ liệu được giải thích 
bởi các nhân tố này (bảng 3).

4.4. Phân tích nhân tố khẳng định CFA

 Kiểm định CFA nhằm xác định về giá trị hội tụ và giá 
trị phân biệt của cấu trúc lý thuyết thông qua các chỉ số 
phù hợp mô hình Model Fit. Theo kết quả kiểm định, chỉ 
số CMIN/df=1,307≤3 là tốt, chỉ số CFI=0,979>0,95 là rất 
tốt và chỉ số RMSEA=0,031≤0,08 là rất tốt. Như vậy có thể 
thấy, các biến quan sát có giá trị hội tụ về các biến đại diện, 
đồng thời các biến đều có giá trị phân biện, không có hiện 
tượng tự tương quan.

4.5. Kiểm định bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM

Trên cơ sở kết quả phân tích nhân tố khẳng định 
CFA, tác giả xây dựng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 
và thực hiện các bước kiểm định. Kết quả kiểm định 
mô hình SEM cho thấy, các chỉ số CMIN/df=2,626≤3 là 
tốt, chỉ số CFI=0,884>0,8 là chấp nhận được và chỉ số 
RMSEA=0,073≤0,08 là tốt, việc phân tích bằng mô hình 
cấu trúc SEM là có ý nghĩa (hình 2).

Hình 2. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc SEM. Nguồn: Kết quả 
kiểm định của tác giả.

Xác định mô hình cấu trúc SEM là có ý nghĩa, tác giả 
xem xét tiếp đến mức ý nghĩa đối với sự tác động của biến 
độc lập đến biến phụ thuộc (bảng 4). Kết quả cho thấy, nhân 
tố dễ sử dụng có giá trị p-value=0,336>0,05. Do vậy, có thể 
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kết luận chưa có đủ cơ sở có ý nghĩa thống kê cho thấy nhân 
tố dễ sử dụng có tác động đến niềm tin của người tiêu dùng 
trung niên, giả thuyết H2 bị bác bỏ. Các nhân tố còn lại đều 
có giá trị p-value<0,05 cho thấy mức độ tác động của các 
nhân tố này đến nhân tố phụ thuộc là có ý nghĩa thống kê.
Bảng 4. Mức ý nghĩa đối với sự tác động của biến độc lập đến biến 
phụ thuộc.

Estimate S.E. C.R. p-value

Niemtin <--- Tinhhuuich ,273 ,061 4,498 ***

Niemtin <--- Desudung -,034 ,035 -,963 ,336

Quyetdinh <--- Niemtin 1,488 ,380 3,914 ***

Quyetdinh <--- Kiemsoathanhvi ,221 ,067 3,282 ,001

Quyetdinh <--- Chuanchuquan ,197 ,050 3,910 ***

Nguồn: Kết quả kiểm định của tác giả. ***: mức ý nghĩa 99%.

Xem xét mức độ tác động của các nhân tố độc lập đến 
quyết định sử dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng 
trung niên bằng hệ số hồi quy chuẩn hóa (bảng 5) cho thấy, 
nhân tố nhận thức tính hữu ích có tác động tích cực đến 
niềm tin của người tiêu dùng trung niên với mức tác động 
là +0,994; nhân tố niềm tin của người tiêu dùng trung niên 
có tác động tích cực đến quyết định sử dụng thanh toán điện 
tử của họ với mức tác động là +0,434; nhân tố chuẩn chủ 
quan có tác động tích cực đến quyết định sử dụng thanh 
toán điện tử của người tiêu dùng trung niên với mức tác 
động là +0,230; nhân tố nhận thức kiểm soát hành vi có tác 
động tích cực đến quyết định sử dụng thanh toán điện tử của 
người tiêu dùng trung niên với mức tác động là +0,189 nên 
các giả thuyết H1, H3, H4 và H5 được chấp nhận.
Bảng 5. Mức độ tác động của các nhân tố độc lập đến quyết định 
sử dụng thanh toán điện tử.

Mức độ tác động Giả thuyết được chấp nhận

Niemtin <--- Tinhhuuich ,994 H1

Quyetdinh <--- Niemtin ,434 H3

Quyetdinh <--- Kiemsoathanhvi ,189 H4

Quyetdinh <--- Chuanchuquan ,230 H5

Nguồn: Kết quả kiểm định của tác giả.

4.6. Bàn luận

Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc quyết định sử dụng 
thanh toán điện tử của những người tiêu dùng trung niên 
chịu ảnh hưởng của 3 nhân tố là: niềm tin của người tiêu 
dùng trung niên, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát 
hành vi. Trong đó, niềm tin của người tiêu dùng trung niên 
lại chịu tác động tích cực từ nhận thức tính hữu ích khi 
chuyển sang sử dụng thanh toán điện tử.

Nhân tố niềm tin của người tiêu dùng trung niên có tác 
động tích cực đến việc quyết định sử dụng thanh toán điện 
tử của họ với mức tác động là +0,434. Khi niềm tin thay đổi 

1 đơn vị thì việc quyết định sử dụng thanh toán điện tử của 
người tiêu dùng trung niên sẽ thay đổi cùng chiều 0,434 đơn 
vị. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của B.T. Men và cs 
(2020) [14] và phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Tiếp theo, nhân tố chuẩn chủ quan của người tiêu dùng 
trung niên có tác động tích cực đến việc quyết định sử dụng 
thanh toán điện tử của người tiêu dùng trung niên với mức 
tác động là +0,230. Khi chuẩn chủ quan thay đổi 1 đơn vị 
thì việc quyết định sử dụng thanh toán điện tử của người tiêu 
dùng trung niên sẽ thay đổi cùng chiều 0,23 đơn vị. Kết quả 
này phù hợp với nghiên cứu của V. Venkatesh và cs (2003) 
[10] với kết luận ảnh hưởng xã hội hay tác động của những 
người xung quanh có ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu 
dùng), tương đồng với nghiên cứu của N.T.N Quynh và cs 
(2021) [13] là hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán di động 
của sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí 
Minh chịu nhiều ảnh hưởng từ những người xung quanh.

Nhân tố nhận thức kiểm soát hành vi có tác động tích cực 
đến việc quyết định sử dụng thanh toán điện tử của người 
tiêu dùng trung niên với mức tác động là +0,189. Khi nhận 
thức kiểm soát hành vi thay đổi 1 đơn vị thì việc quyết định 
sử dụng thanh toán điện tử của người tiêu dùng trung niên 
sẽ thay đổi cùng chiều 0,189 đơn vị. Kết quả này phù hợp 
với nghiên cứu của N.T.N Quynh và cs (2021) [13], trong 
các nhân tố tác động đến hành vi sử dụng dịch vụ thanh toán 
di động của sinh viên tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ 
Chí Minh thì tính dễ sử dụng nhận thức được, tính hữu dụng 
nhận thức được, tính bảo mật nhận thức được và rủi ro nhận 
thức có mức độ tác động rõ rệt. 

Nhân tố nhận thức tính hữu ích của thanh toán điện tử 
có tác động lớn đến niềm tin của người tiêu dùng trung niên 
về thanh toán điện tử và từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến việc 
quyết định sử dụng thanh toán điện tử của họ. Khi nhận 
thức về tính hữu ích thay đổi 1 đơn vị thì niềm tin vào thanh 
toán điện tử của người tiêu dùng trung niên sẽ thay đổi cùng 
chiều 0,994 đơn vị. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu 
của B.T. Men và cs (2020) [14], D.P. Nguyen (2021) [15] về 
nhân tố nhận thức tính hữu ích hay nhận thức về sự tiện lợi 
có tác động đến niềm tin và quyết định thanh toán trực tuyến 
trên sàn thương mại điện tử của giới trẻ Hà Nội. 

5. Kết luận và khuyến nghị

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy, để thúc đẩy quyết định 
thanh toán điện tử của nhóm khách hàng trung niên cần tăng 
cường nhận thức của họ về tính hữu ích của thanh toán điện 
tử (để tạo niềm tin cho họ); tác động vào nhóm có liên quan 
(người thân, người quen) để tăng cường ảnh hưởng xã hội 
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đến nhóm khách hàng này và cho họ thấy họ có thể thực 
hiện thành công các giao dịch thanh toán điện tử (tức là thúc 
đẩy nhận thức kiểm soát hành vi của nhóm khách hàng này).

Qua kết quả nghiên cứu, một vấn đề đáng lưu ý là khác 
với người tiêu dùng trẻ tuổi, niềm tin của người tiêu dùng 
trung niên được hình thành qua việc họ phải thực sự hiểu 
và cảm nhận về hệ thống thanh toán điện tử, tức là họ phải 
có trải nghiệm thực sự về việc thanh toán này thì họ mới có 
quyết định sử dụng nó. Kết quả nghiên cứu này tương đồng 
với phát hiện trong nghiên cứu của Deloiite (2020) [1]. Do 
đó, để khuyến khích việc thanh toán không dùng tiền mặt 
đối với nhóm khách hàng trung niên tại Việt Nam thì biện 
pháp hiệu quả là cần cho họ thời gian trải nghiệm thực sự 
với các hình thức thanh toán này thay vì truyền thông đơn 
thuần.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng trung niên có phần tự ti về 
năng lực cá nhân do tuổi tác và sức khỏe của mình nên các 
đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cần có sự hỗ trợ 
và thúc đẩy nhằm tạo niềm tin cho nhóm khách hàng này, 
giúp họ thực sự tin tưởng vào khả năng thao tác và có thể 
độc lập thực hiện các thanh toán thành công mà không cần 
hỗ trợ của những người xung quanh. 

Đại dịch COVID-19 đã khiến người tiêu dùng Việt Nam 
tiếp nhận các sàn thương mại điện tử nhiều hơn. Nhiều 
doanh nghiệp cũng đang nỗ lực phát triển đa kênh bán hàng 
để đáp ứng sự thay đổi trong hành vi mua hàng này. Để 
thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng trung niên, các doanh 
nghiệp cần khắc phục các vấn đề tồn tại của việc bán hàng 
qua các sàn thương mại điện tử như tăng cường chất lượng 
của toàn bộ quy trình bán hàng từ khâu đầu giao dịch đến 
khâu trả tiền hoặc hoàn tiền. Điều này thể hiện văn hóa và 
đạo đức kinh doanh chính trực nhằm tạo trải nghiệm tốt 
cho khách hàng cũng như tạo ra những ảnh hưởng xã hội 
của nhóm khách hàng trung niên nhiều tiềm năng này. Đây 
cũng là đề xuất được đề cập trong nghiên cứu của Deloitte 
(2020) [1].

Như vậy, có thể nói kết quả nghiên cứu có ý nghĩa đối 
với các doanh nghiệp thương mại điện tử và các đơn vị cung 
cấp dịch vụ thanh toán điện tử, đồng thời góp phần thực 
hiện mục tiêu của Chính phủ về việc không dùng tiền mặt 
trong các giao dịch mua bán. Tuy nhiên, để có được các giải 
pháp cụ thể, cần tiếp tục nghiên cứu kiểm định với những 
nhóm khách hàng có những đặc thù về văn hóa vùng miền 
khác nhau. Đây là hạn chế của nghiên cứu và cũng là gợi ý 
cho những nghiên cứu tiếp theo.
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1. Đặt vấn đề

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bảo vệ quốc phòng, lực 
lượng quân đội nhân dân Việt Nam đang ngày càng có nhiều đóng góp 
trên lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đó là kết quả của đường lối, chủ trương 
quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 
một số quan điểm, thậm chí là thành kiến về vấn đề quân đội tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế hoặc có những quan điểm xuyên tạc, cố tình 
hiểu sai đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân 
đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế. Hơn nữa, những nghiên cứu về 
tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là không nhiều, nếu không 
muốn nói là có rất ít. Vì vậy, chúng ta cần nhiều những bài viết, nghiên 
cứu về vấn đề quân đội sản xuất, xây dựng kinh tế ở các phương diện và 
góc độ khác nhau về cả lý luận và thực tiễn. Bài báo này góp phần hiểu 
rõ tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về quân đội 
tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế; đồng thời hiểu được chức năng lao 
động sản xuất của quân đội dưới góc độ là quân đội lao động sản xuất, 
xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng - an ninh. Đây 
cũng là một trong những đóng góp của bài báo.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng về quân đội tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng luôn 
xuyên suốt và nhất quán quan điểm tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế 
là một trong ba chức năng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam. 
Sau khi thành lập, lực lượng quân đội được Trung ương Đảng và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và 
đội quân sản xuất. Từ đó đến nay, ngoài nhiệm vụ căn cốt và thường trực 
của quân đội là chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, quân đội còn tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế. Ở mỗi giai đoạn, thời kỳ lịch sử cụ thể, mức 
độ tham gia xây dựng kinh tế của quân đội có khác nhau. Trong thời kỳ 
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội tham gia xây 
dựng kinh tế bằng cách chủ động tăng gia sản xuất, tự cung tự cấp một 
phần kinh tế. Điều này được thể hiện rất rõ trong đường lối “kháng chiến 

- kiến quốc” của Trung ương Đảng. Tại “Hội nghị cung cấp toàn quân 
lần thứ nhất” ngày 25/6/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tiếp tục khẳng 
định, tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Đó là chính sách chung của Đảng, 
của Chính phủ, của nhân dân, của bộ đội [1]. 

Bước vào thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1954-1975), đất nước cùng 
lúc thực hiện hai nhiệm vụ cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 
Bắc và cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ ở miền Nam. Lúc này, chức 
năng sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội được đặt ra rõ ràng hơn. 
Tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) về vấn đề xây 
dựng quân đội, củng cố quốc phòng tháng 3/1957, Trung ương Đảng 
chỉ rõ: Phải đặt quan hệ đúng đắn giữa nhiệm vụ quốc phòng và nhiệm 
vụ kinh tế. Khi đặt vấn đề xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, cần 
phải luôn luôn chú trọng một cách thích đáng đến yêu cầu xây dựng kinh 
tế và khả năng kinh tế nước nhà. Quân đội phải có ý thức và thiết thực 
tham gia vào việc xây dựng kinh tế và củng cố hậu phương [2]. Tháng 
3/1958, trong bài nói về tình hình và nhiệm vụ trước mắt của quân đội 
tại Hội nghị cao cấp toàn quân, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, nói 
tóm lại, toàn quân phải đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng quân đội 
ta thành một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công 
tác giỏi, sản xuất giỏi [3]. Hay trong bài nói chuyện về nhiệm vụ sản xuất 
của quân đội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục nhấn mạnh, hiện nay, quân 
đội ta có hai nhiệm vụ chính. Một là xây dựng một quân đội hùng mạnh, 
sẵn sàng chiến đấu. Hai là tăng gia sản xuất cùng với toàn dân để tiến 
dần lên chủ nghĩa xã hội. Tham gia sản xuất là một nhiệm vụ vẻ vang 
mà Đảng và Chính phủ giao cho quân đội [3]. Từ đây, Bộ Quốc phòng 
chuyển nhiều trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội sang làm nhiệm vụ sản xuất, 
xây dựng nông trường, công trường, nhà máy, xí nghiệp trên toàn miền 
Bắc. Khi chiến tranh ở Đông Dương có sự chuyển biến, tháng 6/1970, Bộ 
Chính trị chỉ thị cho quân đội cần đặc biệt chú trọng đẩy mạnh tăng gia 
sản xuất để tự túc lương thực càng nhiều càng tốt, lãnh đạo nhân dân và 
bộ đội tăng gia sản xuất và bảo vệ sản xuất, cần kết hợp tốt sức chiến đấu 
và xây dựng lực lượng [4].

Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, từ năm 1975 
đến nay, Trung ương Đảng tiếp tục phát huy thế mạnh của quân đội trong 
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thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng kinh tế. Quân đội không chỉ là 
công cụ bạo lực chủ yếu của chuyên chính vô sản, mà còn là lực lượng 
xung kích của Đảng trên mặt trận kinh tế. Quan điểm này được thể hiện 
rất rõ tại các Văn kiện, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 
Ngày 29/9/1975, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (Khóa III) chỉ rõ, các lực lượng vũ trang, kể cả các 
đơn vị thường trực, phải tích cực tham gia sản xuất, góp phần xây dựng 
cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Thực hiện chế độ nghĩa 
vụ quân sự đối với tất cả các trai tráng và chế độ quân đội tham gia 
xây dựng kinh tế [5]. Tiếp đến, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
IV, ngày 14/12/1976, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ưởng 
Đảng nhấn mạnh, trong hoàn cảnh một nước nghèo lại vừa ra khỏi một 
cuộc chiến tranh ác liệt, kéo dài, thì các lực lượng vũ trang, ngoài nghĩa 
vụ luôn sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, còn phải tích cực làm nhiệm vụ xây 
dựng kinh tế, góp phần xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội [6]. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V ngày 27/3/1982, 
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ, tổ chức 
quân đội tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế một cách thích 
hợp và có hiệu quả [7]. Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (Khóa VI) ngày 29/3/1989 tiếp tục khẳng định, phát 
huy khả năng và tiềm lực của quân đội trong xây dựng kinh tế nhằm giải 
quyết một phần các nhu cầu của quân đội và đóng góp tạo ra của cải vật 
chất cho xã hội [8]. Tiếp đến là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ VII tháng 6/1991 chỉ rõ, sử dụng có hiệu quả tiềm năng lao động, 
lực lượng khoa học và sơ sở vật chất - kỹ thuật của quân đội để tham 
gia xây dựng kinh tế và củng cố hệ thống công nghiệp quốc phòng [9]. 
Từ chủ trương của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương đã ban hành 
nhiều Nghị quyết nhằm chỉ đạo công tác xây dựng kinh tế. Có thể kế đến 
Nghị quyết 06-NQ/QUQSTW ngày 10/1/1995 về nhiệm vụ lao động sản 
xuất và làm kinh tế của quân đội; Nghị quyết 150-NQ/QUQSTW ngày 
1/8/1998 về việc quân đội tham gia lao động sản xuất, làm kinh tế, phát 
huy vai trò nòng cốt tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng - an ninh trên các địa bàn chiến lược; Nghị quyết 71-
NQ/QUQSTW ngày 25/4/2002 về nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế 
của quân đội trong thời kỳ mới - Tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội; Nghị quyết 520-NQ/QUTW 
ngày 25/9/2012 về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp 
quốc phòng của quân đội đến năm 2020 và gần đây nhất là Nghị quyết 
số 820-NQ/QUTW ngày 17/12/2021 về lãnh đạo nhiệm vụ lao động sản 
xuất, xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng của quân đội đến năm 2030.

Như vậy, có thể thấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng rất 
coi trọng nhiệm vụ, chức năng sản xuất của quân đội. Trong giai đoạn 
hiện nay, trước xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, lực 
lượng quân đội ngày càng khẳng định được vai trò, đóng góp quan trọng 
trên mặt trận kinh tế nói riêng, cũng như trong chiến lược kết hợp kinh tế 
với quốc phòng nói chung.

Quân đội tham gia xây dựng kinh tế luôn coi trọng nhiệm vụ quốc 
phòng, tức là luôn thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng. Nói cách 
khác, nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội không tách rời 
nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ quốc phòng, thậm chí còn phục vụ cho 
nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ quốc phòng. Nói về mối quan hệ giữa 
nhiệm vụ chiến đấu và nhiệm vụ sản xuất của quân đội, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh khẳng định “hai nhiệm vụ đó nhất trí với nhau” [3]. Tại Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (mở rộng) tháng 3/1957, Trung ương 
Đảng chỉ rõ mối quan hệ giữa nhiệm vụ chiến đấu và sản xuất của quân 
đội như sau: Chỉ có phát triển không ngừng nền kinh tế của nước nhà mới 
có thể tǎng cường việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Ngược 
lại, khi đặt vấn đề xây dựng kinh tế, phải luôn luôn chiếu cố đến nhu cầu 
củng cố quốc phòng, kết hợp nhu cầu thời bình với nhu cầu thời chiến [2]. 
Điều này xuất phát từ chủ trương của Đảng về xây dựng kinh tế kết hợp 
với quốc phòng. Vấn đề xây dựng kinh tế và quốc phòng luôn được đặt 
trong mối quan hệ biện chứng, tương hỗ lẫn nhau; phát triển kinh tế nhằm 
củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, ngược lại, quốc phòng vững 
chắc càng tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển. Tại Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ III tháng 6/1960, Trung ương Đảng khẳng định, 
phải giải quyết đúng đắn giữa xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng 
[10]. Hay, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI ngày 15/12/1986 
Trung ương Đảng nhấn mạnh, từng bước phát triển công nghiệp quốc 
phòng đi đôi với tăng cường tiềm lực kinh tế của đất nước [11]. Đến nay, 
nhận thức của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng ngày càng sâu 
sắc, đầy đủ và toàn diện hơn: Từ kết hợp kinh tế với quốc phòng (Nghị 
quyết Đại hội III, IV, V) đến kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh 
(Nghị quyết Đại hội VI, VII, VIII); tiếp đến là kết hợp kinh tế với quốc 
phòng - an ninh và đối ngoại (Nghị quyết Đại hội IX) và nay là kết hợp 
kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh (Nghị quyết Đại hội XII 
và XIII). Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII năm 2021 Trung 
ương Đảng tiếp tục khẳng định, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn 
hóa, xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh trên từng vùng lãnh thổ, trên 
các địa bàn chiến lược, biên giới, biển, đảo, khu kinh tế, khu công nghiệp 
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trọng điểm; đồng thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các khu kinh tế quốc 
phòng phù hợp với chiến lược, đề án về quốc phòng - an ninh. 

Theo đó, quân đội tham gia xây dựng kinh tế không nên hiểu theo 
nghĩa quân đội chỉ làm kinh tế đơn thuần, mà luôn kết hợp với nhiệm vụ 
quốc phòng. “Kết hợp quốc phòng” là một nội dung không tách rời khi 
xây dựng kinh tế và cũng là mục tiêu xây dựng kinh tế của quân đội. Bởi 
xét đến cùng, quân đội tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế nhằm mục 
tiêu tăng cường sức chiến đấu của quân đội và củng cố tiềm lực quốc 
phòng đất nước. Trung ương Đảng nhiều lần khẳng định mục tiêu tham 
gia xây dựng kinh tế của quân đội là “Gìn giữ và từng bước phát triển 
năng lực sản xuất quốc phòng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của quân 
đội; tạo nguồn thu tài chính để bổ sung cho các nhu cầu thiết yếu, góp 
phần nâng cao mức sống và giải quyết chính sách của quân đội; góp phần 
tạo nên thế bố trí lực lượng sản xuất theo lãnh thổ phù hợp với chiến lược 
kinh tế quốc phòng và đóng góp vào mục tiêu ổn định, phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước”. Quân đội tham gia xây dựng kinh tế không chỉ 
giảm bớt một phần đóng góp của nhân dân cho lực lượng quân đội, mà 
còn góp phần phát triển kinh tế, đồng thời củng cố, tăng cường nhiệm vụ 
chiến đấu và quốc phòng đất nước. Nếu hiểu đơn thuần quân đội tham 
gia xây dựng kinh tế chỉ quan tâm đến lợi nhuận kinh tế, không quan tâm 
đến nhiệm vụ chiến đấu và quốc phòng là hiểu không đúng và không đủ 
về nhiệm vụ, chức năng sản xuất của quân đội. Đề cao nhiệm vụ sản xuất, 
xây dựng kinh tế trong thời bình không có nghĩa là coi nhẹ nhiệm vụ, 
chức năng chiến đấu và quốc phòng của quân đội. Đó là tận dụng và phát 
huy những tiềm năng, năng lực của quân đội để tham gia xây dựng kinh 
tế nhằm phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu và quốc phòng. 

Mặt khác, nếu cứng nhắc cho rằng quân đội chỉ có duy nhất nhiệm 
vụ, chức năng chiến đấu và quốc phòng, không cần tham gia xây dựng 
kinh tế thì sẽ làm giảm vai trò, vị trí và sức mạnh chiến đấu của quân đội, 
cũng là làm suy yếu năng lực quốc phòng đất nước. Bởi kinh tế và quốc 
phòng có mối quan hệ biện chứng với nhau. Tiềm lực quốc phòng phụ 
thuộc rất lớn vào sức mạnh kinh tế, kinh tế phát triển tạo nền tảng vật 
chất, kỹ thuật, công nghệ và nhân lực cho quốc phòng. Quân đội tham 
gia xây dựng kinh tế làm cho quân đội càng mạnh, thì quốc phòng càng 
được củng cố. 

Về vị trí trong nền kinh tế, Trung ương Đảng luôn coi vấn đề kết hợp 
kinh tế với quốc phòng nói chung, quân đội tham gia xây dựng kinh tế nói 
riêng là một bộ phận cấu thành nên đường lối xây dựng kinh tế. Các hoạt 
động xây dựng kinh tế của quân đội không tách rời với quy hoạch tổng 
thể nền kinh tế đất nước, là một phần trong chiến lược phát triển kinh tế 
đất nước. Điều này đã được Trung ương Đảng nhiều lần khẳng định. Đại 
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII tháng 6/1996 Trung ương Đảng chỉ 
rõ, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng trong việc quy hoạch và phát 
triển các vùng kinh tế, các ngành công nghiệp [12]. Hay Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng một lần nữa khẳng định, kết hợp chặt chẽ kinh tế với 
quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên từng 
địa bàn [13]. Tiếp đến, ngày 25/9/2012, Nghị quyết 520/ĐUQSTW của 
Đảng ủy Quân sự Trung ương nhấn mạnh quân đội tham gia xây dựng 
kinh tế là một nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước [14]. Tại Đại hội 
XIII, Trung ương Đảng tiếp tục khẳng định vấn đề kết hợp quốc phòng 
với kinh tế, kinh tế với quốc phòng phải trong chiến lược, quy hoạch kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội [15]. Trong quá trình thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, lực lượng quân đội đang phát 
huy năng lực góp phần xây dựng kinh tế đất nước.

Về phương thức tham gia, các hình thức, nội dung quân đội tham gia 
xây dựng kinh tế ngày càng phong phú, đa dạng và đi vào chiều sâu. Thời 
kỳ trước đổi mới 1956-1986, quân đội chủ yếu tham gia vào các hoạt 
động xây dựng cơ bản, sản xuất các mặt hàng dân sinh, khai thác nguồn 
tài nguyên, khai hoang, xây dựng nông - lâm trường… Từ sau năm 1986 
đến nay, quân đội tham gia xây dựng kinh tế ngày càng phong phú, đa 
dạng và đi vào chiều sâu. Năm 1995, Nghị quyết số 06/NQ-ĐUQSTW 
của Đảng ủy Quân sự Trung ương chỉ rõ: Lao động sản xuất và hoạt động 
kinh tế của quân đội được thực hiện dưới hai hình thức là doanh nghiệp 
và lực lượng quân đội thường trực lao động sản xuất. Khối doanh nghiệp 
được chia thành các loại sau: Xí nghiệp quốc phòng, doanh nghiệp kinh 
tế quốc phòng và doanh nghiệp chuyên kinh tế [16]. Đến nay, nhiệm vụ 
xây dựng kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng của quân đội được mở 
rộng ra trên nhiều hoạt động khác nhau với các hình thức, mô hình rất 
đa dạng và phong phú như: nhiệm vụ xây dựng các khu kinh tế - quốc 
phòng (gồm khu kinh tế - quốc phòng trên đất liền và khu kinh tế - quốc 
phòng trên biển) song song với nó là sự ra đời của các đoàn kinh tế - quốc 
phòng; nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị - xã hội ở các vùng dân cư, 
các điểm nóng về mặt xã hội, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, 
vùng biên giới, biển, hải đảo; tham gia phòng chống thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn… Vì vậy, không thể nhìn nhận khái niệm “quân đội tham gia 
xây dựng kinh tế” theo nghĩa hẹp chỉ là sản xuất ra của cải vật chất đáp 
ứng nhu cầu kinh tế, mà cần phải hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả phát 
triển lực lượng sản xuất và xây dựng các quan hệ xã hội chủ sản xuất, 
của kinh tế.

3. Thực tiễn triển khai quân đội tham gia xây dựng kinh tế

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, khi đất nước có 
giặc ngoại xâm, quân đội là lực lượng trên tuyến đầu, sẵn sàng chiến đấu 
giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình, quân đội không 
ngại chung tay cùng nhân dân hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực 
xây dựng kinh tế, xây dựng đất nước.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa ra đời. Bước vào giai đoạn kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Trung ương Đảng đề ra đường lối kháng chiến: toàn dân, toàn 
diện, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Xuất 
phát từ chủ trương đó, các cơ quan, đơn vị quân đội đều tích cực tăng gia 
sản xuất với khẩu hiệu “Thực túc binh cường”. Cùng với việc tăng gia 
sản xuất, quân đội cũng hình thành hàng trăm xưởng quân giới, xưởng 
công binh để sản xuất vũ khí trong cuộc kháng chiến chống thực dân 
Pháp. Ngành quân giới đã cải tiến, sửa chữa, sản xuất và cung cấp cho 
chiến trường hàng vạn tấn vũ khí, nhiều vũ khí cải tiến như: súng, đạn 
Ba-dô-ka, AT, SKZ… 

Cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp giành thắng lợi. Hiệp 
định Geneve ký kết, tháng 7/1954, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng 
và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Lúc này, lực lượng quân đội trở 
thành đội quân tiên phong trong công cuộc tái thiết miền Bắc. Ngày 
23/8/1956, Bộ Quốc phòng ban hành Nghị định số 030/NĐ thành lập Cục 
Nông binh để tham mưu cho Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ sản xuất, xây 
dựng kinh tế của quân đội. Đây là mốc son đánh dấu một chặng đường 
mới khi quân đội chuyển sang hoạt động xây dựng kinh tế với quy mô 
lớn, cách thức tổ chức chặt chẽ và có hệ thống. Ở các đơn vị thường trực, 
mỗi đơn vị dành ra 10-15% quân số để tăng gia sản xuất [17]. Quân đội 
tham gia xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khai 
hoang xây dựng nông trường, biến những vùng đất hoang hóa, những 
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“vùng đất chết” trở thành vùng kinh tế mới. Bộ Quốc phòng đã chuyển 
gần 8 vạn quân thường trực sang xây dựng kinh tế, trực tiếp tham gia xây 
dựng các cơ sở kinh tế quan trọng của đất nước: Khu công nghiệp Việt 
Trì, Nhà máy gang thép Thái Nguyên, công trình đại thủy nông Bắc Hưng 
Hải, xây dựng 29 nông trường quân đội trên khắp miền Bắc1 và xây dựng 
các tuyến giao thông chiến lược ở Tây Bắc… 

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go, hàng 
vạn quân đội tham gia xây dựng kinh tế tại các nông trường, nhà máy, xí 
nghiệp, công trường được đưa trở lại chiến trường miền Nam tham gia 
phục vụ chiến đấu và trực tiếp chiến đấu. Bộ Quốc phòng cũng thành lập 
20 trung đoàn tổ chức sản xuất, hậu cần tại chỗ cho các chiến trường. Đặc 
biệt, lực lượng bộ đội Trường Sơn đã cùng các lực lượng khác bạt đèo, xẻ 
núi, xây dựng hàng vạn km đường bộ, đường sông mở tuyến chi viện cho 
chiến trường miền Nam và nước bạn Lào, Campuchia, góp phần quan 
trọng vào thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Sau khi đất nước thống nhất, quân đội lại là lực lượng xung kích 
trong hàn gắn vết thương chiến tranh, tham gia xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội. Sau năm 1975, gần 29 vạn quân đi xây dựng, phát triển 
các khu kinh tế mới ở những địa bàn xung yếu của Tổ quốc. Trong thời 
kỳ đổi mới, nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội có những 
bước phát triển toàn diện và đạt hiệu quả. Quân đội đã hoàn thành nhiều 
chương trình, dự án trọng điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng trên địa 
bàn cả nước. Các đoàn kinh tế - quốc phòng đang trở thành những chiến 
sỹ xung kích tham gia xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên các địa bàn chiến lược, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, đảo. 33 khu kinh tế - quốc phòng 
ra đời, là nơi định cư của hàng nghìn hộ dân, hình thành thế bố trí chiến 
lược mới trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng - an ninh 
[18]. Cùng với đó, các doanh nghiệp quân đội - lực lượng chủ yếu thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội ngày càng trưởng 
thành lớn mạnh, trở thành thương hiệu hàng đầu của nền kinh tế. Đó là 
minh chứng thực tiễn rõ ràng và cụ thể về hiệu quả của quân đội tham gia 
sản xuất, xây dựng kinh tế. Từ đó có thể khẳng định, lực lượng quân đội 
sản xuất, xây dựng kinh tế thực sự là một nguồn lực to lớn của đất nước.

4. Một số nhận xét

Trước hết cần phải khẳng định chủ trương tổ chức cho quân đội tham 
gia sản xuất, xây dựng kinh tế là đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn 
của cách mạng Việt Nam. Sự kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng là vấn 
đề có tính quy luật trong xã hội. Kinh tế và quốc phòng có mối quan hệ 
biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Trong mối quan hệ đó, kinh tế giữ 
vai trò quyết định. Vũ trang, biên chế, tổ chức, chiến thuật, chiến lược 
của quân đội phụ thuộc rất lớn trình độ sản xuất, tiềm lực kinh tế của đất 
nước. Hơn nữa, xét về điều kiện vị trí địa lý, Việt Nam nằm ở một vị trí 
trọng yếu, trung tâm khu vực Đông Nam Á, ở ngã tư đường giao thông 
thủy bộ từ bắc xuống nam, từ tây sang đông. Việt Nam lại có chung 
đường biên giới với Trung Quốc - một đất nước đông dân và thường có 
tư tưởng bá chủ, thôn tính Việt Nam. Với vị trí địa chính trị chiến lược 
đặc biệt như vậy, lại là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, 
Việt Nam là trung tâm chú ý của nhiều cường quốc phía bắc và đông - tây. 
Lịch sử đã chứng minh, Việt Nam luôn phải đấu tranh chống các thế lực 
xâm lược to lớn. Vì vậy, đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng kinh tế kết hợp 
với quốc phòng, xây dựng đi đôi với bảo vệ đất nước.

Quân đội tham gia xây dựng kinh tế không chỉ xuất phát từ nhu cầu, 
từ chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng, mà còn từ nhu cầu nội tại 
của quân đội. Bởi, quân đội tham gia xây dựng kinh tế vừa đảm bảo tự 
cung tự cấp một phần lương thực, giảm một phần gánh nặng cho Nhà 
nước, vừa góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường sức 
chiến đấu cho quân đội và củng cố quốc phòng đất nước. Trong bối cảnh 
đất nước có chiến tranh, quân đội tập trung làm nhiệm vụ chiến đấu, bảo 
vệ đất nước. Khi chiến tranh kết thúc, đất nước hòa bình, quân đội thường 
có quân số rất lớn. Vì vậy, chuyển một bộ phận lực lượng quân đội sang 
xây dựng kinh tế, kiến thiết đất nước là đúng đắn và sáng tạo. Chúng ta 
tận dụng và phát huy một nguồn lực to lớn của lực lượng quân đội trong 
công cuộc kiến thiết và xây dựng đất nước. Nhiệm vụ, chức năng sản 
xuất, xây dựng kinh tế nhằm làm cho nhiệm vụ, chức năng chiến đấu của 
quân đội được tốt hơn, mạnh hơn. Quân đội tham gia xây dựng kinh tế 
còn được coi là một giải pháp mang tính chiến lược của Đảng trong việc 
xây dựng kinh tế và củng cố quốc phòng.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh những đóng góp không nhỏ của 
quân đội trên lĩnh vực kinh tế nói riêng, kinh tế kết hợp với quốc phòng 
nói chung. Không chỉ bảo vệ đất nước, quân đội còn phát huy tiềm năng 
và thế mạnh góp phần xây dựng đất nước. Nhất là trong giai đoạn hiện 
nay, quân đội có những đóng góp nhất định trên mặt trận kinh tế - xã hội. 
Khi các vùng biên giới xuất hiện những phức tạp do dân di dịch tự do và 
truyền đạo trái phép, thì xuất hiện mô hình đoàn kinh tế - quốc phòng. 
Khi xuất hiện những phức tạp trên biển đảo, thì quân đội làm kinh tế trên 
biển được đẩy mạnh để làm chỗ dựa cho dân. Khi kinh tế chuyển sang 
cơ chế thị trường, thì quân đội tổ chức thành những doanh nghiệp vững 
mạnh ở các lĩnh vực viễn thông, cảng biển, bay dịch vụ, xây lắp…

Thứ hai, quan điểm quân đội tham gia xây dựng kinh tế có sự kế thừa 
và phát huy từ truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng đi 
đôi với bảo vệ Tổ quốc; từ chính sách “Ngụ binh ư nông”, “Động vi binh, 
tĩnh vi dân” của các triều đại quân chủ trong lịch sử dân tộc. Xuyên suốt 
chiều dài lịch sử dân tộc Việt Nam, quân đội không chỉ là lực lượng nòng 
cốt sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng đất nước, 
mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế. Điều này được 
minh chứng qua các chính sách “Ngụ binh ư nông”2, “Động vi binh, tĩnh 
vi dân”3... của các triều đại quân chủ. Cốt lõi của việc tổ chức binh lính 
tham gia lao động sản xuất nông nghiệp là thực hiện phát triển kết hợp 
kinh tế với quốc phòng. Những chính sách trên không đơn thuần là cách 
tổ chức quân sự, mà còn là “chính sách trị nước và kế sách giữ nước” [19] 
của các triều đại quân chủ Việt Nam, là chiến lược phát triển kinh tế kết 
hợp với quốc phòng. Nhờ vậy, các triều đại quân chủ vừa duy trì được 
một lực lượng quân đội thường trực phù hợp, đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc; vừa sử dụng lực lượng quân đội dự bị hùng hậu tham gia sản xuất, 
tạo ra của cải vật chất cho đất nước; đồng thời dễ huy động được một lực 
lượng quân đội trở lại chiến đấu khi đất nước có chiến sự. Kinh tế vẫn 
được phát triển, quân đội vẫn được củng cố và xây dựng. Với tiềm lực 
kinh tế và sức mạnh quân sự như vậy, dân tộc Việt Nam đã chiến thắng 
nhiều kẻ thù hùng mạnh. Đến thời đại Hồ Chí Minh, tham gia sản xuất, 
xây dựng kinh tế trở thành một trong ba chức năng, nhiệm vụ của quân 
đội. Ngày nay, Trung ương Đảng đã xây dựng được nền quốc phòng toàn 

                                                                                                                             
1Tháng 10/1960, 29 nông trường quân đội và 4 vạn cán bộ, chiến sỹ và công 
nhân của nông trường quân đội chuyển giao cho Bộ Nông trường trực tiếp 
quản lý, các nông trường quân đội chuyển thành nông trường quốc doanh.

                                                                                                                             
2“Ngụ binh ư nông” được hiểu là gửi “binh” ở “nông” tức là gửi quân vào nông 
nghiệp, cho binh lính lao động, sản xuất tại địa phương khi quốc gia vô sự.
3“Động vi binh, tĩnh vi dân” được hiểu là khi đất nước có chiến tranh thì làm 
người lính, đất nước bình yên thì làm người dân xây dựng kinh tế.
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dân. Quân đội tham gia xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng thực 
chất là một trong những biện pháp để xây dựng nền quốc phòng toàn dân 
trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, lực lượng quân đội tham gia xây dựng kinh tế thực sự là 
một nguồn lực to lớn của đất nước, mang lại hiệu quả rất lớn về kinh tế, 
xã hội, quốc phòng - an ninh, chính trị. Về mặt quốc phòng, trong điều 
kiện đất nước có chiến tranh, đây là lực lượng dự bị và dễ dàng huy động 
nhất khi đất nước cần. Lực lượng quân đội làm nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế nhưng rất dễ dàng và linh hoạt chuyển sang nhiệm vụ quốc phòng khi 
cần. Trong điều kiện đất nước hòa bình, khi đất nước chuyển từ thời chiến 
sang thời bình, lực lượng quân đội luôn là đội quân tiên phong thực hiện 
những nhiệm vụ khó khăn nhất của công cuộc tái thiết đất nước. Hiện 
nay, các đoàn kinh tế - quốc phòng, các doanh nghiệp quân đội đứng chân 
trên biên giới, hải đảo, các đơn vị hải quân làm chỗ dựa vững chắc cho 
nhân dân ở các địa bàn nhạy cảm. Về kinh tế, quân đội tham gia sản xuất, 
xây dựng kinh tế tạo ra của cải vật chất cho đất nước, góp phần phát triển 
kinh tế đất nước. Một số doanh nghiệp quân đội vươn lên những nhóm 
doanh nghiệp dẫn đầu trong cả nước trong ngành hàng kinh doanh như: 
Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
quân đội (MB), Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Tổng công ty Sông 
Thu… Đối với quân đội, việc tăng gia sản xuất, làm kinh tế là biện pháp 
hữu hiệu cải thiện đời sống của bộ đội, bổ sung ngân sách quốc phòng. 
Về xã hội, quân đội tham gia xây dựng kinh tế tạo việc làm cho một bộ 
phận quân đội. Các doanh nghiệp quân đội cũng tạo thêm việc làm đáng 
kể cho xã hội. Hiện nay, ở những vị trí xung yếu của Tổ quốc như vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, các đoàn kinh tế - quốc phòng góp 
phần không nhỏ cho công tác xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã 
hội, tổ chức lại dân cư.

Thứ tư, cũng cần phải khẳng định, quân đội không làm kinh tế chạy 
theo lợi nhuận thuần túy, cũng không làm kinh tế theo kiểu mệnh lệnh 
quân sự vừa không hiệu quả, vừa gây thiệt hại cho Nhà nước. Quân đội 
tham gia xây dựng kinh tế là một lực lượng đặc thù, xét đến cùng để phục 
vụ quốc phòng. Quân đội không làm kinh tế chạy theo lợi nhuận thuần 
túy, bỏ qua mục tiêu quốc phòng. Các doanh nghiệp đứng chân trên địa 
bàn chiến lược hoặc các đoàn kinh tế - quốc phòng thông qua các hoạt 
động của mình để xây dựng thế trận quốc phòng và thế trận lòng dân; các 
doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng làm kinh tế nhưng nhiệm vụ chủ 
yếu vẫn là sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị cho quân đội. Ngay cả các 
doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng cũng có những nhiệm vụ quân sự như 
là một đơn vị dự bị động viên, hoặc gián tiếp phục vụ quốc phòng [19]. 
Tuy nhiên, thực tiễn có những đơn vị quân đội chạy theo mục tiêu kinh tế 
thuần túy, sao nhãng nhiệm vụ quốc phòng; hoặc doanh nghiệp quân đội 
hoạt động kinh tế không hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, 
làm ảnh hưởng đến uy tín của quân đội; hoặc gây ra tình trạng tranh chấp 
với nhân dân địa phương… Những hạn chế, tiêu cực trên cần phải được 
thẳng thắn nhìn nhận và khắc phục. Có như vậy, quân đội tham gia xây 
dựng kinh tế mới đạt hiệu quả và mục tiêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Trung ương Đảng đặt ra.
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1. Đặt vấn đề

Bối cảnh nền kinh tế đang có xu hướng số hóa trong mọi lĩnh vực 
đang tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội. Nền kinh tế ngày càng 
phát triển, dù ở lĩnh vực nào, mọi tổ chức doanh nghiệp ngày càng 
phải đổi mới linh hoạt để đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Trong đó, 
nguồn nhân lực có thể coi là yếu tố cốt lõi đóng góp vào sự thành công 
của tổ chức. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc nhân viên chỉ cố gắng 
hoàn thành công việc của mình lại là một trong những yếu tố làm giảm 
đi tính hiệu quả của tổ chức [2]. Hệ thống giáo dục Việt Nam cũng 
không nằm ngoài sự tác động của yếu tố này. Trước bối cảnh đó, yêu 
cầu hệ thống giáo dục phải từng bước thay đổi để phù hợp với sự phát 
triển của xã hội. Để mang lại sự thành công cho hệ thống giáo dục thì 
một trong những nguồn lực vô cùng quan trọng đó là phát triển đội 
ngũ giảng viên, vì đây là lực lượng nòng cốt nắm giữ vai trò then chốt 
quyết định sự phát triển của hệ thống giáo dục [3]. Khi đó, đòi hỏi các 
giảng viên không chỉ thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính 
của mình là một “nhà giáo, nhà cung ứng dịch vụ giáo dục cho cộng 
đồng và là nhà khoa học” [4], mà đòi hỏi họ còn phải thực sự nỗ lực, 
tận tâm với công việc cùng một tinh thần trách nhiệm cao. Hiện nay, 
các tổ chức giáo dục cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc xây dựng, 
đánh giá và giám sát các kết quả công việc cụ thể cho giảng viên. 
Do đó, yêu cầu đội ngũ giảng viên cần sự nhiệt tình, hay sự sẵn sàng 
tham gia vào các công việc chung vượt ra khỏi nhiệm vụ của mình. 
Đó chính là các hành vi ngoài bổn phận (OCB), hành vi mang tính tự 
nguyện và không thể thiếu để đạt được hiệu quả trong trường học. Vì 
vậy, nghiên cứu OCB trong bối cảnh giáo dục trước yêu cầu hội nhập 
và chuyển đổi số như hiện nay là vô cùng cần thiết.

Nhận thức được tầm quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển 
của doanh nghiệp, OCB đã nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà 
nghiên cứu tại Việt Nam trong một vài năm trở lại đây. Đặc biệt trong 
lĩnh vực dịch vụ, OCB nổi lên như một yếu tố tiên quyết được đặt lên 
hàng đầu, bao gồm lĩnh vực khách sạn [5], nhà hàng [6], hàng không 
[7] và cả giáo dục bậc đại học [8]. Nội dung được các tác giả đưa ra 
bàn luận chủ yếu xuất phát từ cá nhân người lao động, chẳng hạn như 

các biến số về nhân khẩu học, các yếu tố về tâm lý và cảm xúc, sự 
hài lòng, sự gắn kết công việc hay nhận thức sự hỗ trợ của tổ chức, 
song chưa đề cập đến các khía cạnh xuất phát từ tổ chức như sự công 
bằng của tổ chức hay thù lao lao động - những yếu tố được đánh giá 
có ảnh hưởng rất lớn đến OCB và đã được minh chứng trong nhiều 
nghiên cứu trước đây. Trong đó, đối với nghiên cứu của L.N. Hanh 
và cs (2019) [8] về OCB trong lĩnh vực giáo dục bậc đại học, các tác 
giả mặc dù cũng đã đề cập đến một yếu tố xuất phát từ phía tổ chức là 
phong cách lãnh đạo của ban lãnh đạo trực tiếp và kết quả đã thể hiện 
tác động tích cực của nó đến OCB của cán bộ giảng viên, tuy nhiên 
như vậy là chưa đủ. Mặt khác, các nghiên cứu nêu trên chủ yếu được 
nghiên cứu điển hình tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh, Đà Nẵng nên chưa đảm bảo được tính khái quát hóa tại Việt 
Nam nói chung.

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Giáo dục năm 2019, “giáo viên” là 
nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, sơ cấp, 
trung cấp; còn “giảng viên” là nhà giáo giảng dạy từ trình độ cao đẳng 
trở lên. Nếu nhiệm vụ chính của giáo viên chỉ đơn thuần là giảng 
dạy thì giảng viên [1] còn có những nhiệm vụ khác như nghiên cứu 
(nghiên cứu khoa học, tham gia biên soạn tài liệu chuyên môn như 
giáo trình, sách chuyên khảo…) và phục vụ sinh viên. Do vậy, nghiên 
cứu được thực hiện với mục đích xem xét các yếu tố có thể tác động 
đến OCB của giảng viên, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp thúc 
đẩy OCB của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng và thúc đẩy sự 
phát triển của các cơ sở giáo dục bậc cao đẳng/đại học tại Việt Nam. 
Xuất phát từ các nghiên cứu trước đây, cùng với khoảng trống nghiên 
cứu được tìm ra, các yếu tố được đề xuất bao gồm “Thù lao lao động”, 
“Sự công bằng tổ chức”, “Trao quyền tâm lý”, “Sự hài lòng trong 
công việc”, “Sự cam kết tổ chức” và “OCB”.

2. Nội dung

2.1. OCB trong bối cảnh giáo dục

OCB được định nghĩa là hành vi tùy ý vượt ra ngoài vai trò chính 
thức của một người và nhằm mục đích giúp đỡ những người khác 
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Tóm tắt:
Hành vi ngoài bổn phận (OCB - Organisational citizenship behaviour) là những hành vi tùy ý vượt ra ngoài vai trò chính thức của một 
người và nhằm mục đích giúp đỡ những người khác trong tổ chức hoặc thể hiện sự tận tâm, hỗ trợ của cá nhân đối với tổ chức. OCB 
trong bối cảnh giáo dục được đề cập trong nghiên cứu của Z. Donglong và cs (2020) [1] có những đặc điểm khác bởi 3 nhiệm vụ chính 
của giảng viên bao gồm: nghiên cứu, giảng dạy và phục vụ sinh viên. Chất lượng giảng dạy và phục vụ sinh viên của giảng viên có thể 
phụ thuộc vào sự nhiệt tình, hay sự sẵn sàng tham gia của họ, song những điều này không thể tìm thấy trong bản mô tả công việc chính 
thức. Các công việc khác như tham gia vào các hoạt động của bộ môn, hay dành thời gian riêng với sinh viên là những ví dụ điển hình 
về OCB của giảng viên. Do đó, OCB của giảng viên đại học có thể là chỉ số quan trọng nhằm đánh giá chất lượng thực hiện công việc. 
Điều rất quan trọng là phải hiểu các yếu tố thúc đẩy giảng viên tham gia vào các hoạt động vượt ra ngoài vai trò chính thức của họ. 
Dựa trên các nghiên cứu đó, bài báo đã xây dựng mô hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến OCB của giảng viên trước bối cảnh 
đổi mới giáo dục như hiện nay.   
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trong tổ chức hoặc thể hiện sự tận tâm và hỗ trợ đối với tổ chức [9]. 
Có cùng quan điểm này, D.W. Organ (1988) [10] nhận định OCB là 
hành vi cá nhân mang tính tùy ý, không được công nhận trực tiếp hoặc 
rõ ràng bởi hệ thống khen thưởng chính thức và hành vi đó nói chung 
thúc đẩy hoạt động hiệu quả của tổ chức. OCB đề cập đến những 
hành động vượt quá những gì nhân viên được yêu cầu phải làm và trở 
thành một tập hợp các hành vi làm việc mong muốn, thông qua một 
môi trường tích cực nhằm góp phần nâng cao kết quả thực hiện công 
việc cũng như thúc đẩy lợi ích của cá nhân và tổ chức [11, 12]. Do 
những hành vi này không phải vai trò, nhiệm vụ được nêu và cam kết 
trong bảng mô tả công việc ban đầu, mà là do mỗi cá nhân tự nguyện 
lựa chọn, nên những hành vi này sẽ không được trả thù lao và không 
mang tính chất bắt buộc [8]. Các định nghĩa này đã thể hiện một số 
đặc điểm chính của OCB, bao gồm: tính tự nguyện [13], mang lại lợi 
ích từ góc độ tổ chức [14], sự phổ biến [15], bên cạnh đó còn có tính 
đa chiều [16]. Tính đa chiều của OCB đã được nghiên cứu và thể hiện 
trong nhiều tài liệu trước đây, dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Chẳng 
hạn C.A. Smith và cs (1983) [9] ban đầu đề xuất một cấu trúc hai 
chiều: lòng vị tha và sự tuân thủ tổng quan. D.W. Organ (1988) [10] 
thì đưa ra cách phân loại phổ biến nhất, bao gồm 5 khía cạnh: lòng vị 

tha, lịch sự, tận tâm, đạo đức công dân và tính thượng võ. Ngoài ra, 
L.J. Williams và cs (1991) [17] lại đơn giản hóa OCB thành hai chiều: 
cá nhân (OCBI) và tổ chức (OCBO). Nói tóm lại, OCB là việc nhân 
viên tự nguyện làm những công việc, nhiệm vụ không nằm trong hợp 
đồng lao động hay cam kết trong bản mô tả công việc của họ ban đầu, 
song những công việc đó vẫn hướng đến mục tiêu và mang lại lợi ích 
cho tổ chức.

Tuy nhiên, OCB trong bối cảnh giáo dục có thể khác với OCB 
trong bối cảnh các tổ chức thương mại [1]. “Giảng dạy” là một trong 
những vai trò chính của giảng viên [18], song những đóng góp của 
OCB trong lĩnh vực giáo dục lại thường bị bỏ qua. Theo Z. Donglong 
và cs (2020) [1], 3 nhiệm vụ chính của giảng viên bao gồm: nghiên 
cứu, giảng dạy và phục vụ sinh viên. Chất lượng giảng dạy và phục vụ 
sinh viên của giảng viên có thể phụ thuộc vào sự nhiệt tình, hay sự sẵn 
sàng tham gia của họ, song những điều này không thể tìm thấy trong 
bản mô tả công việc chính thức. Các công việc khác như tham gia vào 
các hoạt động của khoa/bộ môn, hay dành thời gian “riêng” với sinh 
viên là những ví dụ điển hình về OCB của giảng viên [19]. Cụ thể hơn, 
các công việc có thể bao gồm việc tham gia các hoạt động văn nghệ, 
thể thao do trường (hoặc khoa/bộ môn) tổ chức, kết nối doanh nghiệp 
(học bồi dưỡng, mời về chia sẻ cho sinh viên), hỗ trợ giảng viên mới, 
gặp gỡ và hỗ trợ sinh viên ngoài giờ (giải đáp thắc mắc, cùng tham 
gia một hoạt động cụ thể)… Mặc dù các công việc này đều hướng đến 
những mục đích chung như phục vụ giảng dạy và phục vụ sinh viên, 
nhưng nếu những nhiệm vụ không nằm trong cam kết ban đầu thì đó 
không phải là “trách nhiệm” của họ và khi họ tự nguyện làm thì đó 
chính là OCB. Do đó, OCB của giảng viên có thể là chỉ số quan trọng 
nhằm đánh giá chất lượng thực hiện công việc. Điều rất quan trọng là 
phải hiểu các yếu tố thúc đẩy giảng viên tham gia vào các hoạt động 
vượt quá yêu cầu vai trò công việc của họ.

2.2. Thù lao trong mối quan hệ với sự hài lòng trong công việc 
và OCB

Thù lao có thể được định nghĩa là toàn bộ khoản thanh toán tiền 
tệ và phi tiền tệ mà người sử dụng lao động đã đồng ý trả cho nhân 
viên để đổi lấy công việc được thực hiện theo yêu cầu. Thù lao có thể 
bao gồm tiền lương, tiền thưởng, kỳ nghỉ, bảo hiểm y tế và bất kỳ đặc 
quyền nào khác mà một người có thể nhận được, chẳng hạn như bữa 
trưa miễn phí, sự kiện miễn phí hay chỗ đậu xe. Do đó, hệ thống thù 
lao không chỉ có mục đích thưởng công trong quá khứ mà còn ảnh 
hưởng đến hành vi của nhân viên trong tương lai. Những nhân viên 
nhận thấy thù lao của họ là thỏa đáng thường có xu hướng nỗ lực 
nhiều hơn mong đợi trong hợp đồng lao động [20].

Theo J. Greenberg (1990) [21], mức lương thấp sẽ dẫn đến sự 
không hài lòng trong công việc và là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ 
lệ thôi việc của nhân viên. Nếu nhân viên nhận thấy họ không được 
trả thù lao xứng đáng, thì cảm xúc bất mãn sẽ phát triển và khiến họ 
không hài lòng khi làm việc cho tổ chức. Trong bối cảnh giáo dục đại 
học, có tồn tại mối quan hệ đáng kể giữa thù lao và sự hài lòng trong 
công việc của giảng viên [22, 23]. Mặt khác, thù lao còn có tác động 
trực tiếp đáng kể đến OCB của nhân viên [24, 25], bao gồm cả nhân 
sự trong lĩnh vực giáo dục [20]. Theo nghiên cứu của L. Tashtoush và 
cs (2020) [26] thực hiện với các quản trị viên tại các trường đại học ở 
Jordan đã chỉ ra việc trả lương công bằng là một yếu tố dự báo quan 
trọng về OCB trong tổ chức. Do đó, giả thuyết nghiên cứu được đặt 
ra là:
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Organisational citizenship behaviours are discretionary behaviours 
that go beyond one's official role and are intended to help others in the 
organisation or demonstrate devotion and support for the organisation. 
Organisational citizenship behaviours in the educational context in the 
study of Z. Donglong, et al. (2020) [1], there are other characteristics 
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behaviours can be an important indicator for evaluating the quality of 
job performance. It is critical to understand the factors that motivate 
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H1: Thù lao lao động tốt có tác động tích cực đến sự hài lòng trong 
công việc của giảng viên.

H2: Thù lao lao động tốt có tác động tích cực đến OCB của giảng 
viên.

2.3. Trao quyền tâm lý trong mối quan hệ với sự hài lòng trong 
công việc, sự cam kết với tổ chức và OCB

Theo G.M. Spreitzer (1995) [27], trao quyền tâm lý đề cập đến 
cách nhân viên tự nhìn nhận bản thân trong môi trường làm việc và 
mức độ họ cảm thấy có khả năng định hình vai trò của mình trong 
công việc. Tác giả cũng định nghĩa trao quyền tâm lý là tập hợp các 
trạng thái tâm lý tập trung vào cách nhân viên thực sự suy nghĩ và trải 
nghiệm công việc của họ - họ tin tưởng vào vai trò và tầm ảnh hưởng 
của chính mình trong một tổ chức, qua đó cảm thấy tự tin và nhiệt 
tình hướng tới sự phát triển. Theo một cách hiểu khác, nó có nghĩa là 
“một định hướng, trong đó một cá nhân mong muốn và cảm thấy có 
thể định hình vai trò và bối cảnh công việc của mình”, và nó mang 
tính tích cực [28]. K.W. Thomas và cs (1990) [29] lập luận rằng, việc 
trao quyền mang hàm nghĩa rộng hơn việc gia tăng động lực thực 
hiện công việc, được thể hiện qua 4 nhận thức phản ánh định hướng 
của một cá nhân đối với vai trò công việc của mình: ý nghĩa, năng 
lực, quyền tự quyết và tác động. Trong đó, các tác giả định nghĩa “ý 
nghĩa” là sự xứng đáng với mục đích công việc và sự quan tâm của 
mỗi cá nhân đối với công việc; “năng lực” là mức độ mà một cá nhân 
có thể thực hiện công việc của mình một cách khéo léo và thành công; 
“quyền tự quyết” là quyền tự do hành động và sự độc lập của cá nhân 
trong việc xác định các hoạt động thiết yếu để thực hiện công việc; 
“tác động” đề cập đến mức độ mà hành vi của cá nhân được quan sát 
khác nhau khi thực hiện công việc. 

S.E. Seibert và cs (2011) [30] chỉ ra rằng, sự hài lòng trong công 
việc là một trong những hệ quả quan trọng nhất của trao quyền tâm 
lý. Trao quyền tâm lý được đánh giá có tác động trực tiếp và tích cực 
đến sự hài lòng của nhân viên [30, 31]. Bên cạnh đó, R.C. Liden và cs 
(2000) [32] cho rằng, trao quyền tâm lý có mối quan hệ chặt chẽ với 
sự cam kết với tổ chức, qua đó tác động đến lòng trung thành với tổ 
chức. Nhiều tác giả đã chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa trao quyền tâm 
lý và cam kết tổ chức trong nghiên cứu của mình [31, 32]. Cùng với 
đó, những nhân viên được trao quyền về mặt tâm lý sẽ thể hiện mức 
độ tham gia cao, chủ động xác định các vấn đề cũng như đưa ra những 
nhận xét mang tính xây dựng để cải thiện tổ chức, thể hiện sự sáng 
tạo ngày càng tăng và ở lại tổ chức lâu hơn [30]. Do đó, khi nhân viên 
nhận thấy công việc của họ có ý nghĩa, họ sẽ thể hiện những hành vi 
làm việc tùy ý, hay nói cách khác là ngoài vai trò và bổn phận của họ. 
Do đó, giả thuyết nghiên cứu được đặt ra là:

H3: Trao quyền tâm lý có tác động tích cực đến sự hài lòng trong 
công việc của giảng viên.

H4: Trao quyền tâm lý có tác động tích cực đến sự cam kết với tổ 
chức của giảng viên.

H5: Trao quyền tâm lý có tác động tích cực đến OCB của giảng viên.

2.4. Sự công bằng tổ chức trong mối quan hệ với sự hài lòng 
trong công việc, sự cam kết với tổ chức và OCB

Công bằng trong tổ chức được đề cập đến nhận thức của các thành 
viên trong tổ chức về việc liệu tổ chức mà họ là thành viên có đối xử 

công bằng với họ hay không. S. Najafi và cs (2011) [33] đã đúc kết 
rằng, nhận thức về công bằng tổ chức tổng thể xuất phát từ sự kết 
hợp giữa ba khía cạnh “công bằng phân phối” (distributive justice), 
“công bằng thủ tục” (procedural justice) và “công bằng tương tác” 
(interactional justice). Trong đó, công bằng phân phối tập trung vào 
niềm tin của nhân viên rằng họ đã nhận được những kết quả có giá trị 
liên quan đến công việc, chẳng hạn như sự công bằng về mặt phân bổ 
tiền lương, ưu đãi, hàng hóa và lợi ích. Mặt khác, công bằng thủ tục là 
sự công bằng được nhận thức về các thủ tục được sử dụng trong việc 
đưa ra quyết định, tức quá trình ra quyết định có cởi mở và công bằng 
hay không. Cuối cùng, công bằng tương tác được định nghĩa là nhận 
thức của nhân viên về chất lượng giao tiếp giữa các cá nhân mà họ 
nhận được trong quá trình ban hành các thủ tục của tổ chức.

Sự công bằng tổ chức được xem là yếu tố dự báo nhất quán và 
mạnh mẽ về sự hài lòng trong công việc của nhân viên, sự công bằng 
tổ chức càng cao sẽ càng cải thiện sự hài lòng. Nhận thức của nhân 
viên về sự công bằng trong các hành động của tổ chức sẽ chuyển thành 
nhiều kết quả có lợi cho nhân viên và dự đoán một số thái độ và hành 
vi tại nơi làm việc [34]. Mỗi khía cạnh khác nhau của sự công bằng tổ 
chức đều có tác động và giúp nâng cao các khía cạnh khác nhau của 
sự hài lòng [33] và cả cam kết tổ chức [35]. Nghiên cứu của P.B. Ngoc 
và cs (2021) [36] đã xem xét mối quan hệ giữa công bằng tổ chức và 
OCB của người lao động trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, kết quả 
nghiên cứu đã khẳng định cả 4 khía cạnh của công bằng tổ chức (công 
bằng phân phối, công bằng thủ tục, công bằng tương tác và công bằng 
thông tin) đều có ảnh hưởng tích cực đến OCB. Các thành viên của tổ 
chức có nhiều khả năng cam kết với tổ chức của mình hơn khi họ cảm 
thấy được đối xử công bằng và điều này có thể sẽ khiến họ thể hiện 
những OCB. Khi nhân viên của một tổ chức tin vào tính khách quan 
của tổ chức đó, họ có khả năng bộc lộ và thực hiện các OCB [1]. Do 
đó, các giả thuyết nghiên cứu được đặt ra là:

H6: Sự công bằng tổ chức có tác động tích cực đến sự hài lòng 
trong công việc của giảng viên.

H7: Sự công bằng tổ chức có tác động tích cực đến sự cam kết với 
tổ chức của giảng viên.

H8: Sự công bằng tổ chức có tác động tích cực đến OCB của 
giảng viên.

2.5. Mối quan hệ giữa sự hài lòng, sự cam kết với tổ chức và 
OCB

Sự hài lòng trong công việc phản ánh mức độ yêu thích công việc 
của nhân viên và có liên quan tích cực đến thể chất cũng như hiệu suất 
công việc của họ. Sự hài lòng trong công việc được định nghĩa là một 
phản ứng tình cảm của các cá nhân xuất phát từ sự đánh giá về vai trò 
công việc của họ trong công việc mà họ hiện đang nắm giữ. Sự hài 
lòng trong công việc liên quan đến thái độ và niềm tin tích cực đối với 
một số khía cạnh của công việc hoặc nghề nghiệp [10]. Những nhân 
viên hài lòng với công việc của họ sẽ có nhiều khả năng gắn bó với tổ 
chức của họ hơn và có nhiều khả năng thể hiện những hành vi không 
được thừa nhận trực tiếp nhưng có lợi cho tổ chức [37]. J.A. Wagner 
III và cs (2020) [38] lập luận rằng, sự không hài lòng của nhân viên 
góp phần làm giảm sự cam kết. Ngược lại, nếu nhân viên hài lòng, họ 
sẽ thể hiện sự cam kết cao hơn với tổ chức của mình [32, 39]. Bên cạnh 
đó, những nhân viên hài lòng với công việc sẽ có khả năng thể hiện 
OCB cao hơn, vì họ muốn đáp lại tổ chức đã đối xử tốt với họ [39]. 
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Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh có tác động tích cực và đáng 
kể từ sự hài lòng trong công việc đến OCB của nhân viên [18, 40]. Do 
đó, các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất là:

H9: Sự hài lòng trong công việc có tác động tích cực đến sự cam 
kết với tổ chức của giảng viên.

H10: Sự hài lòng trong công việc có tác động tích cực đến OCB 
của giảng viên.

Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy, ngoài sự hài lòng trong 
công việc thì cam kết với tổ chức cũng là yếu tố chính cho sự xuất 
hiện của OCB. Nói cách khác, OCB bị ảnh hưởng không chỉ bởi sự 
hài lòng, mà còn bởi nhận thức về cam kết với tổ chức. Sự cam kết của 
tổ chức đề cập đến niềm tin của nhân viên vào mục tiêu và giá trị của 
tổ chức, mong muốn tiếp tục là thành viên của tổ chức, nỗ lực nhiều 
hơn cho sự phát triển của tổ chức và sự trung thành với tổ chức [41, 
42]. Sự cam kết với tổ chức không chỉ làm tăng sự thành công trong 
một vai trò nhất định mà còn khuyến khích cá nhân thực hiện nhiều 
hành động tự nguyện cần thiết cho tổ chức, giảm tỷ lệ vắng mặt, tỷ lệ 
luân chuyển và nâng cao năng suất của tổ chức [43]. Cam kết với tổ 
chức càng cao sẽ thúc đẩy nhân viên thực hiện các OCB. Nhận định 
đã được ghi nhận và minh chứng từ nhiều kết quả trước đây, từ nhiều 
nền văn hóa khác nhau như ở Nhật Bản [44] hay các quốc gia phương 
Tây [45-47]. Do đó, giả thuyết nghiên cứu được đưa ra là:

H11: Sự cam kết với tổ chức có tác động tích cực đến OCB của 
giảng viên.

Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu, tác giả đề xuất mô hình 
nghiên cứu như sau:

Nguồn: Tổng hợp của tác giả.

Mô hình nghiên cứu đề xuất được ứng dụng nhằm nghiên cứu các 
yếu tố tác động đến OCB của giảng viên cao đẳng/đại học tại Việt 
Nam. Dựa trên khoảng trống nghiên cứu đã được chỉ ra, mô hình đã 
tìm ra vừa đưa vào 2 biến xuất phát từ phía tổ chức (ở đây là các cơ 
sở giáo dục cao đẳng/đại học) là “Sự công bằng tổ chức” và “Thù lao” 
nhằm có những đánh giá khách quan hơn so với việc chỉ nhìn nhận từ 
phía bản thân của nhân viên (ở đây là đội ngũ cán bộ giảng viên) - tức 

liệu OCB của giảng viên có được hình thành bởi những gì họ nhận 
được từ phía nhà trường hay không (cụ thể ở đây là sự công bằng và 
thù lao được nhận). Tuy nhiên, việc ứng dụng mô hình cũng sẽ gặp 
một chút thách thức khi biến “Thù lao” là khá nhạy cảm khi đặt trong 
bối cảnh giáo dục.

Nghiên cứu sẽ được thực hiện thông qua phương pháp nghiên 
cứu định lượng, bằng cách xây dựng bảng hỏi và gửi đến nguồn nhân 
lực giảng viên đang công tác tại các trường cao đẳng/đại học ở Việt 
Nam. Nghiên cứu kỳ vọng có những đóng góp cả về mặt lý luận và 
thực tiễn cho các cơ sở đào tạo cao đẳng/đại học nhằm tìm ra các giải 
pháp gia tăng sự tự nguyện của giảng viên trong việc thực hiện các 
công việc ngoài bổn phận của họ, đóng góp vào sự phát triển chung 
của nhà trường.

3. Kết luận 

Trên cơ sở tổng quan các công trình nghiên cứu và thực tiễn hoạt 
động của giảng viên trong các cơ sở giáo dục hiện nay, cho thấy để bắt 
kip xu hướng phát triển hệ thống giáo dục trước sự thay đổi của cả nền 
kinh tế đòi hỏi các giảng viên sẵn lòng thực hiện OCB của mình vì sự 
phát triển chung của nhà trường. Vì đây chính là yếu tố then chốt thúc 
đẩy giảng viên thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà giáo, nhà khoa học 
và nhà cung ứng dịch vụ giáo dục cho cộng đồng.
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1. Đặt vấn đề

Đồ dùng trực quan là một trong những phương tiện phổ biến trong 
dạy học địa lý giúp học sinh thu thập thông tin và sự vật, hiện tượng 
địa lý một cách sinh động. Nhiều giáo viên đã nỗ lực khai thác các 
phương tiện trực quan hiện đại như phim hoạt hình, câu chuyện hình 
ảnh, infographic... Đó là dấu hiệu tích cực của việc dạy và học địa lý 
trong bối cảnh đổi mới giáo dục mà chúng ta cần duy trì, phát huy.

Trong số các phương tiện dạy học trực quan, tranh biếm họa nổi 
bật với những tính năng riêng: dễ vận dụng, gây cười, kích thích óc 
sáng tạo và tác động mạnh đến nhận thức của học sinh, nhất là việc 
phát triển tư duy phản biện. Việc thiết kế các bức tranh biếm họa mới 
để bổ sung thêm những thông tin bổ ích từ bên ngoài sách giáo khoa, 
cập nhật những thông tin mang tính thời sự sẽ tạo được sự hứng thú 
học tập cho học sinh và phát triển năng lực học sinh.

2. Nội dung

2.1. Tranh biếm họa

Tranh biếm họa hay “carrus” (gốc latinh), “caricare” (tiếng Ý), 
“karikatur (tiếng Đức) với ý nghĩa cơ bản là cường điệu. Thuật 
ngữ này chứa hai lớp nghĩa. Thứ nhất là “những bức tranh hài 
hước, phóng đại về một người, một vật hay sự kiện thông qua sự 
nhấn mạnh, chú trọng vào một số tính chất, đặc trưng để chế giễu”. 
Lớp nghĩa thứ hai ở cấp độ mạnh hơn là “nhạo báng”. Tuy nhiên, 
để đảm bảo tính sư phạm, đề tài sẽ giới hạn tranh biếm họa theo 
lớp nghĩa thứ nhất và đề xuất một khái niệm cơ bản về tranh biếm 
họa trong dạy học như sau: “Tranh biếm họa là những bức tranh 
hài hước, phóng đại, được phản ánh một cách ngắn gọn, dựa trên 
những tính chất, đặc trưng nổi bật của sự vật, hiện tượng có ý nghĩa 
giáo dục và giải trí”.

Theo hoạ sỹ biếm họa Lý Trực Dũng, tranh biếm họa là một 
loại hình nghệ thuật có chính kiến rõ ràng dùng ngôn ngữ tạo hình 
đặc biệt vạch ra, biểu đạt một cách cường điệu, khuếch đại các mâu 
thuẫn nội tại đối với các quan hệ chính trị, xã hội, giá trị đạo đức… 
trong sự hình thành và phát triển xã hội loài người [1].

Từ thế kỷ XVI, những bức tranh biếm họa đầu tiên đã ra đời 
bởi hoạ sỹ người Ý có tên Carracci. Đến thế kỷ XIX chúng được 
xuất hiện trên các báo, tạp chí và nhanh chóng được độc giả đón 
nhận. Ở Việt Nam, tranh biếm họa đã có bề dày hơn 96 năm kể từ 
bức tranh biếm họa đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc được đăng trên 
báo Người cùng khổ [2] .

Ngoài những tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực chính trị, tranh 
biếm hoạ còn được vận dụng trong giáo dục từ rất sớm tại những 
nước phát triển như Anh, Đức, Hoa Kỳ, Úc... Tại Đức, vào những 
năm 70 của thế kỷ XX, các nhà giáo dục học đã thử nghiệm sử dụng 
tranh biếm họa trong dạy học lịch sử và đưa đến kết quả khả quan 
vượt hơn cả sự mong đợi của giáo viên. Không lâu sau, tranh biếm 
họa trở nên phổ biến trong sách giáo khoa lịch sử rồi nhân rộng 
sang các môn học xã hội khác như địa lý, văn học, chính trị… Tại 
Việt Nam, sách giáo khoa Đạo đức lớp 1 xuất bản năm 1993 đã đưa 
vào một số tranh gây cười hay những bức tranh phản ánh những 
hành vi chưa đúng chuẩn mực xã hội để giáo dục trẻ em. Nhóm 
tác giả H.T. Nga và cs (2014) [3] đã phân tích những khả năng vận 
dụng tranh biếm hoạ trong dạy học lịch sử theo sách giáo khoa mới 
sau năm 2015. Trên thực tế, nhiều giáo viên địa lý đã sử dụng tranh 
biếm hoạ để báo động về thực trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi 
trường, vấn đề việc làm... trong quá trình dạy học địa lý [4].

Có nhiều tiêu chí phân loại tranh biếm họa, theo D. Grunewald 
(1979) [5] có 3 tiêu chí phân loại tranh biếm họa như sau:

Thiết kế và sử dụng tranh biếm họa trong dạy học 
địa lý dân cư ở trường phổ thông

Phạm Thị Bình*, Trương Thị Hảo, Tạ Đức Hiếu
Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, 222 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận bài 14/2/2022; ngày chuyển phản biện 16/2/2022; ngày nhận phản biện 7/3/2022; ngày chấp nhận đăng 10/3/2022

Tóm tắt:

Phương tiện dạy học rất cần thiết và đóng vai trò quan trọng trong quá trình dạy học. Tranh biếm họa là một trong số 
những phương tiện dạy học trực quan hiệu quả nhất trong dạy học địa lý ở trường phổ thông. Tranh biếm họa không chỉ 
truyền tải thông tin, mà còn góp phần hình thành và phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong môn học địa lý. Ngày 
nay, giáo viên có thể sưu tầm hoặc tự thiết kế tranh biếm họa dựa trên các phần mềm trực tuyến hoặc vẽ thủ công. Tranh 
biếm họa có thể là ngữ liệu quan trọng để giáo viên xây dựng kế hoạch bài dạy, các hoạt động học để học sinh khám phá 
kiến thức trong nhiều chủ đề khác nhau. Việc vận dụng tranh biếm họa trong dạy học địa lý sẽ đóng góp đáng kể vào việc 
đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp đa dạng các phương pháp và kỹ thuật dạy học, nhất là dạy học phát triển năng 
lực cho học sinh. Bài báo tập trung vào việc giới thiệu quy trình cơ bản để thiết kế một bức tranh biếm họa và cách thức 
vận dụng chúng nhằm phát triển năng lực học sinh trong dạy học địa lý dân cư ở trường phổ thông, đem đến kiến thức 
và niềm vui cho học sinh trong mỗi bài học địa lý.  

Từ khóa: địa lý dân cư, thiết kế, tranh biếm họa, vận dụng.
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i) Theo lĩnh vực, có tranh biếm hoạ chính trị, kinh tế, quân sự, 
văn hóa…

ii) Theo hình thức trình bày, có 2 loại là tranh biếm họa hình ảnh 
và tranh biếm họa có cả hình ảnh kèm lời dẫn.

iii) Theo mức độ thể hiện, có 4 loại là tranh biếm họa vắn tắt, tranh 
biếm họa  kỳ cục - khó hiểu, tranh biếm họa tự nhiên và tranh biếm 
họa sống động.

W. Marienfeld (1990) [6] phân loại theo cấu trúc với 3 loại: tranh 
biếm họa về sự vật, sự việc; tranh biếm họa về một nhóm người, một 
tổ chức, quốc gia…; tranh biếm họa về một cá nhân cụ thể.

Như vậy, những bức tranh biếm họa trong đề tài này thuộc lĩnh 
vực tranh biếm họa xã hội, có hình ảnh kèm lời dẫn. Về mức độ thể 
hiện thì thuộc mức tranh biếm họa vắn tắt (do phản ánh một cách ngắn 
gọn) vấn đề dân cư của một quốc gia hoặc của toàn thế giới. Мột bức 
tranh biếm họa hoàn chỉnh bao gồm 9 yếu tố, tuy nhiên số lượng và 
thứ tự các yếu tố có thể linh động theo mục đích thiết kế. Trong đó, 
biểu tượng, lối ẩn dụ và sự cường điệu/bóp méo là các yếu tố chi phối 
mạnh mẽ nhất đến mức độ biếm họa.

Trong bức tranh biếm họa cỗ máy lựa chọn giới tính (hình 1), các 
yếu tố của tranh biếm họa được thể hiện như sau:

- Biểu tượng: Chính là cỗ máy, đại diện cho sức mạnh của công 
nghệ trong thời buổi hiện đại mà chúng ta dễ nhận biết nhất.

- Ẩn dụ: Chính là cái bắt tay hợp tác giữa người phụ nữ mang thai 
và bác sỹ, cả 2 đồng lòng trong việc lựa chọn giới tính.

- Sự mô tả hiện thực: Trong thế giới hiện đại, với sự trợ giúp của 
công nghệ, con người hoàn toàn có thể can thiệp và lựa chọn giới tính.

- Nghệ thuật biếm họa: Qua khuôn mặt và suy nghĩ của người phụ 
nữ, đang mang thai nhưng chỉ mong sinh được con trai qua biểu tượng 
giới tính nam trong bộ não. Bên cạnh đó khuôn mặt bác sỹ cũng bị 
biến dạng với vẻ tự kiêu rằng tôi làm được.

- Cường điệu/bóp méo: Được thể hiện qua chi tiết nhỏ trên cỗ máy 
rằng con người có 2 phím lựa chọn và xóa bỏ, nhưng nút lựa chọn 
dành cho giới tính nam và xóa bỏ dành cho giới tính nữ. Chi tiết này 
hoàn toàn cường điệu vì không có thực bên ngoài đời sống.

- Triển vọng: Một núi bé trai được sinh ra trong khi các bé gái bị 
loại bỏ với vẻ mặt tức giận, thể hiện hậu quả sự mất cân bằng giới 
tính khi sinh.

- Lời chú thích: Cụ thể là suy nghĩ của bác sỹ và cái tên độc lạ 
của cỗ máy.

- Thông điệp truyền tải: Việc can thiệp giới tính khi sinh đã đến 
mức báo động khi thế giới ngày càng hiện đại. Con người phải nâng 
cao ý thức lên án, ngăn chặn hành động này.

2.2. Quy trình cơ bản để thiết kế một bức tranh biếm họa
Tùy vào điều kiện thực tế, giáo viên có thể thiết kế một bức tranh 

biếm họa trên các phần mềm đồ họa hay vẽ trên giấy, quá trình này 
gồm những bước được mô tả ở hình 2.

Designing and applying caricatures to 
teaching population geography at high school

Thi Binh Pham*, Thi Hao Truong, Duc Hieu Ta
Ho Chi Minh City University of Education, 
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Abstract:
Teaching material is necessary and plays an important role in the 
teaching and learning process. Caricature or cartoon is one of the 
most effective visual materials in teaching geography in high school. 
Caricature itself not only transmits information and knowledge but 
also helps the teacher to develop the student’s critical thinking skills 
in teaching geography. Nowadays, geography teachers can collect or 
design caricatures themselves by using various online applications 
or caricatures by hand. Caricature can be an important material 
for many geography teachers to design lesson plans and learning 
activities for students to discover new understandings in different 
topics. Applying caricature in teaching geography will greatly 
contribute to teaching innovation, combining different methods 
and teaching techniques, etc, especially in competent learning and 
teaching processes. This article briefly focuses on introducing the 
basic process of designing a caricature and ways to apply it effectively 
in teaching population geography at high school, bringing knowledge 
of joy to our students in each geography lessons. 

Keywords: application, caricature, designing, population geography.
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Hình 1. Cỗ máy lựa chọn giới tính.

Hình 2. Quy trình thiết kế một bức tranh biếm họa.
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Bước 1: Nghiên cứu nội dung sách giáo khoa, tìm đọc các tạp 
chí, tài liệu liên quan để xác định nội dung cần biếm họa phục vụ 
cho bài học.

Bước 2: Hình thành thông điệp, giáo viên xác định thông điệp 
cuối cùng muốn truyền tải đến học sinh qua bức tranh. Ở một số 
bức tranh, thông điệp thường được thể hiện một phần qua lời thoại 
của các nhân vật và chú thích.

Bước 3: Lên ý tưởng, giáo viên đặt câu hỏi những thông điệp 
đó sẽ được truyền tải bằng cách nào qua bức tranh? Từ đó tìm ra 
những biểu tượng, lối ấn dụ cho bức tranh cần vẽ.

Bước 4: Triển khai ý tưởng đã có bằng cách lựa chọn những 
biểu tượng, nhân vật cho bức tranh.

Bước 5: Vẽ phác thảo (sketching) là việc tác giả thể hiện các 
chi tiết (biểu tượng, nhân vật...) bằng những đường nét cơ bản và 
thô sơ.

Bước 6: Cường điệu hóa, bóp méo các nhân vật và biểu tượng 
là bước hoàn thiện ý tưởng từ bản vẽ phác thảo. Các biểu tượng, 
nhân vật sẽ được cường điệu bằng một số thủ thuật phổ biến sau: 
thay đổi kích thước, kéo dãn, di chuyển.

Bước 7: Sắp xếp bố cục, thể hiện màu sắc để những chi tiết 
trong bức tranh được cân đối, hài hòa và thể hiện được mối liên hệ 
giữa các đối tượng.

Bước 8: Đặt tên là bước cuối cùng của bức tranh để khái quát 
nội dung hoặc gây ấn tượng cho người xem bằng những cái tên 
châm biếm và đả kích sâu cay, có thể dùng phép chơi chữ, ẩn dụ... 
để đặt tên cho các bức tranh

2.3. Một số tranh biếm họa trong chủ đề địa lý dân cư 

Các vấn đề về quy mô dân số, tốc độ gia tăng dân số, cơ cấu 
dân số, quá trình đô thị hóa với các nội dung cụ thể được biếm họa 
như bùng nổ dân số, vấn nạn nhập cư, chênh lệch cơ cấu dân số 
theo giới/tuổi và ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến 
xã hội, môi trường...

Hình 3. Cuộc đời người phụ nữ.

Ví dụ 1: Bức tranh về cuộc đời của một người phụ nữ Ấn Độ: 
lấy chồng từ khi 8 tuổi, làm mẹ của 5 con, làm bà của 20 đứa trẻ 
(hình 3). Bức tranh phản ánh hiện trạng xã hội Ấn Độ, là nước 

đông dân nhất thế giới và có tốc độ gia tăng dân số cao do ảnh 
hưởng của tôn giáo, tập tục kết hôn sớm, văn hóa coi trọng gia 
đình đa thế hệ… 

Ví dụ 2: Các vấn đề nổi bật về dân số cũng như chính sách dân 
số đặc trưng của các quốc gia và khu vực như: già hóa dân số ở 
nhóm nước phát triển, mức sinh cao với nhiều hệ lụy lại châu Phi 
và các nước đang phát triển, chính sách khuyến khích sinh con của 
Đức, chính sách một con của Trung Quốc...

Hình 4. Chống gậy đi làm.

Bức tranh chống gậy đi làm phản ánh hiện trạng xã hội Nhật 
Bản: tỷ lệ sinh rất thấp, cơ cấu dân số già, thiếu hụt lao động 
nghiêm trọng (hình 4). Ngoài ra, với tinh thần Nhật Bản, đam mê 
công việc, người già cũng muốn được lao động để không trở thành 
gánh nặng của xã hội.

Ví dụ 3: Bức tranh phản ánh một phòng khám thai nhi ở nước 
Đức. Trong quá trình một bà mẹ mang thai đi siêu âm. Kết quả 
siêu âm từ đứa con thứ nhất đến đứa con thứ tư rất thú vị. Màn 
hình siêu âm không hiển thị bào thai mà hiển thị túi tiền. Sinh càng 
nhiều con, kết quả siêu âm càng thấy nhiều tiền. Nguyên nhân là 
do Chính phủ Đức hết sức khuyến khích việc lập gia đình, sinh 
con (hình 5).

Hình 5. Siêu âm thấy gì?
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2.4. Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học địa lý dân cư 

Việc vận dụng tranh biếm họa vào một bài học địa lý dân cư 
phải đảm bảo các nguyên tắc sử dụng phương tiện trực quan. Giáo 
viên không lạm dụng tranh biếm họa vì sẽ gây ảnh hưởng đến tiến 
trình chung của giờ học [7]. Đồng thời, giáo viên phải đảm bảo 
quy trình tổ chức dạy học từ quan sát, mô tả, liên hệ kiến thức, giải 
thích và đánh giá theo 6 bước sau:
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Các giai đoạn trong quá trình trao đổi về một bức tranh biếm 
hoạ trong lớp học như sau [8]:

Thứ nhất, phát hiện và nắm bắt các điểm đặc biệt (biểu tượng) 
của bức tranh biếm hoạ như: tư thế, nét mặt, hình dáng, kích thước, 
màu sắc, hình khối…

Thứ hai, giải mã và tìm hiểu ý nghĩa của những biểu tượng 
được sử dụng trong tranh biếm hoạ.

Thứ ba, sử dụng kiến thức để tìm ra mối liên quan giữa tranh 
biếm hoạ và các đặc điểm, vấn đề và hiện tượng địa lý.

Thứ tư, tìm hiểu các lời dẫn và nhan đề trong tranh biếm hoạ và 
phân tích, tìm ra các khả năng mà bức tranh có thể thể hiện. 

Thứ năm, đánh giá cuối cùng về tranh biếm hoạ qua việc tổng 
hợp lại các chi tiết biểu hiện và kiến thức có được.

2.5. Sử dụng tranh biếm họa trong dạy học địa lý dân cư ở 
trường phổ thông

2.5.1. Tranh biếm họa dùng để khởi động bài học

Hứng thú sẽ nảy sinh khát vọng hành động, làm tăng hiệu quả 
hoạt động nhận thức học sinh. Để tạo được hứng thú học tập cho 
học sinh, việc tác động vào cảm xúc của học sinh là cách làm 
khả quan nhất. Những bức tranh biếm họa hài hước, gây cười hay 
những bức tranh châm biếm, thể hiện sự đau khổ đều tác động 
mạnh vào cảm xúc, gây ấn tượng và khắc sâu kiến thức cho học 
sinh. Tuy nhiên, tranh biếm họa vui (gây cười) sẽ tạo hứng thú tốt 
hơn cho học sinh, từ hứng thú học sinh sẽ dần hình thành động cơ 
học tập bên trong.

2.5.2. Tranh biếm họa dùng để khai thác kiến thức mới

Mỗi bức tranh biếm họa đều chứa những nội dung nhất định. 
Bằng cách hướng dẫn học sinh tìm hiểu, phân tích những biểu 
tượng, lối ẩn dụ, những chi tiết bị cường điệu/bóp méo trong tranh 
kết hợp với đọc chú thích, học sinh sẽ chủ động khám phá ra kiến 
thức mới liên quan đến nội dung bài học, qua đó hình thành năng 
lực. Việc vận dụng tranh biếm họa thúc đẩy học sinh không thể làm 
việc đơn giản như phân tích văn bản hay nghe giảng đơn thuần mà 
cần có các kỹ năng: phân tích hình ảnh, phán đoán, liên hệ, tư duy 
logic. Quá trình này yêu cầu học sinh đưa ra quan điểm cá nhân 
về nội dung truyền tải trong tranh biếm họa; đồng tình hay chưa 
đồng tình, đưa ra lý lẽ, giả định, từ đó phát triển tư duy phản biện.

Ngoài những bức tranh sử dụng trong các hoạt động học, giáo 
viên có thể định hướng để học sinh tự vẽ tranh biếm họa về các 
chủ đề địa lý. Đây được xem như hoạt động mở rộng, vừa củng cố 
bài học, vừa kích thích óc sáng tạo và phát triển năng lực hội họa 
của học sinh.

2.6. Thực nghiệm sư phạm

Mục đích thực nghiệm là để kiểm tra tính khả thi, hiệu quả và 
mức độ hứng thú của học sinh khi vận dụng tranh biếm họa trong 
dạy học địa lý dân cư. Các tác giả đã sử dụng công thức tính mức 
độ ảnh hưởng (ES - Effect size) của J. Cohen (1998) [9] với 5 mức 
độ (từ không đáng kể đến rất lớn) để đánh giá mức độ ảnh hưởng 
của tranh biếm họa đến hứng thú học tập của học sinh.

Nội dung thực nghiệm 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội (Trung 
Quốc). Mỗi lớp sẽ được học với những bức tranh khác nhau, biếm 
họa và không biếm họa. Tại lớp đối chứng 11A5, giáo viên dùng 
tranh thông thường “Quả đắng của chính sách 1 con” để phân tích 
về chính sách dân số của Trung Quốc. Đối với lớp thực nghiệm 
11A11, giáo viên dùng 2 bức tranh biếm họa “Mô hình gia đình 
4-2-1-0” và “Từ 1 sang 2” (hình 6) để phân tích về chính sách dân 
số 1 con cho học sinh.

Hình 6. Bức tranh biếm họa “Mô hình gia đình 4-2-1-0” và “Từ 1 sang 2”.

Giáo viên tổ chức hoạt động yêu cầu học sinh lắp ghép, so sánh 
chính sách dân số 1 con của Trung Quốc trước đây và hiện nay đối 
với lớp thực nghiệm 2 11A11. Đến tiết học kế tiếp, tác giả tiến 
hành kiểm tra bài cũ tất cả học sinh với 5 câu hỏi trắc nghiệm tái 
hiện cùng yêu cầu học sinh vẽ lại sơ đồ ảnh hưởng của chính sách 
dân số 1 con của Trung Quốc. Chênh điểm kiểm tra trung bình giữa 
lớp thực nghiệm 1 và lớp đối chứng là 0,23 điểm, chênh lệch giữa 
lớp thực nghiệm 2 với lớp đối chứng là 0,75 điểm. Sau đó sử dụng 
10 câu hỏi để khảo sát về mức độ hứng thú của học sinh ở 2 lớp 
thực nghiệm và thu nhận được kết quả cho các kết luận sau:

Kết luận 1: Việc vận dụng tranh biếm họa để tổ chức hoạt động 
học tập có ảnh hưởng lớn đến hứng thú học tập của học sinh. Minh 
chứng là ở lớp thực nghiệm 1 có 96% học sinh hứng thú trở lên, 
lớp thực nghiệm 2 có 82% (hình 7).
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Tác giả sử dụng phép kiểm chứng độc lập T-test để đo 
chênh lệch giá trị trung bình giữa các nhóm lớp với cách 
chọn biến không đều (mẫu số đếm khác nhau vì sĩ số học 
sinh giữa lớp thực nghiệm và đối chứng khác nhau). Chênh 
lệch giá trị trung bình giữa lớp thực nghiệm 1 và đối chứng 
là p=0,0883 (p>0,05), còn chênh lệch giá trị trung bình giữa 
lớp thực nghiệm 2 và đối chứng đạt 9,47878-6 (p<0,05). Như 
vậy, chênh lệch giá trị trung bình giữa lớp thực nghiệm 1 và 
đối chứng không có ý nghĩa (có thể xảy ra do ngẫu nhiên), 
nhưng chênh lệch giá trị trung bình của lớp thực nghiệm 2 
và đối chứng đã có ý nghĩa.

Kết luận 2: Sau khi tính độ chênh lệch giá trị trung 
bình chuẩn giữa lớp thực nghiệm 1, thực nghiệm 2 với đối 
chứng, SMD=0,27 (nằm trong khoảng 0,20-0,49), độ chênh 
lệch giá trị trung bình chuẩn giữa lớp thực nghiệm 2 và đối 
chứng đạt 0,92 (thuộc khoảng 0,80-1,00). Đối chiếu vào 
thang đo mức độ ảnh hưởng của Cohen cho thấy, vận dụng 
tranh biếm họa một cách thông thường ảnh hưởng nhỏ đến 
kết quả học tập của học sinh, còn vận dụng tranh biếm họa 
kèm theo hoạt động học tập ảnh hưởng lớn đến kết quả học 
tập của học sinh.

Hình 8. Bức tranh biếm họa “Thiếu nữ bên 3 con cừu”.

Nội dung thực nghiệm 2: Tác giả sử dụng bức tranh “Thiếu nữ 
bên 3 con cừu” (hình 8) dạy bài 12. Úc, tiết 1: Khái quát về Úc. 

Dựa vào bức tranh, học sinh lớp thực nghiệm 2 (11A11) thực 
hiện yêu cầu sau:  Mô tả và rút ra nhận xét về quy mô dân số và 
sự phân bố dân cư của Úc. Tại lớp đối chứng 11A5, giáo viên sử 
dụng một phương tiện trực quan khác là bản đồ 12.6. Phân bố dân 
cư Úc (sách giáo khoa địa lý lớp 11 trang 12.6) với yêu cầu tương 
tự lớp thực nghiệm.

Kết luận 1: Kết quả khảo sát học sinh cho thấy hiệu quả ghi 
nhớ bài học giữa tranh biếm họa và bản đồ giáo khoa chênh lệch 
không đáng kể (thực nghiệm 78% và đối chứng 74%). Tuy nhiên, 
lớp thực nghiệm có sử dụng tranh biếm họa, tỷ lệ học sinh tập 
trung và tích cực tham gia xây dựng bài cao hơn khá nhiều so với 
lớp đối chứng, lần lượt là 66 và 48%. Đây là ưu điểm của tranh 
biếm họa so với bản đồ, ưu điểm này góp phần thúc đẩy học sinh 
trao đổi, tranh luận, phát triển tư duy phản biện

Kết luận 2: Thông qua quan sát 3 tiết học, các tác giả nhận thấy 
ở 2 lớp thực nghiệm có sử dụng tranh biếm họa, học sinh thảo luận 
tích cực và hào hứng hơn lớp đối chứng (sử dụng bản đồ). Tiết học 
diễn ra nhẹ nhàng, sôi nổi và hiệu quả.

3. Kết luận

Thông qua việc thiết kế và sử dụng tranh biếm họa theo các 
chủ đề địa lý dân cư, chúng tôi đã đề xuất được quy trình chung để 
thiết kế một bức tranh biếm họa; đề xuất cách thức vận dụng tranh 
biếm họa trong dạy học. Kết quả thực nghiệm góp phần chứng 
minh tính hiệu quả của tranh biếm họa trong dạy học địa lý. Tuy 
nhiên, khi thiết kế và sử dụng, giáo viên cần lựa chọn cân nhắc sự 
phù hợp với môi trường sư phạm và độ tuổi học sinh phổ thông, cả 
về nội dung truyền tải và mức độ cường điệu của tranh biếm họa. 
Giáo viên không sử dụng những bức tranh châm biếm quá gay gắt, 
nhạo báng hình ảnh các quốc gia, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cảm 
xúc của học sinh. Hướng thiết kế được khuyến khích là những bức 
tranh biếm họa hài hước và gây cười.

Việc sử dụng tranh biếm họa cần được thiết kế thành các hoạt 
động học tập để học sinh tự mình quan sát, phân tích, tư duy và 
tìm ra kiến thức trong tâm thế vui vẻ, hào hứng. Như vậy, học sinh 
không chỉ phát triển được các năng lực địa lý mà còn phát triển 
được năng lực tư duy phản biện và các năng lực chung khác. Sử 
dụng tranh biếm họa để phát triển năng lực học sinh trong dạy học 
địa lý cũng là hướng nghiên cứu tiếp theo của chúng tôi trong chủ 
đề này.

Ngoài ra, giáo viên địa lý nên tự thiết kế để sử dụng và hướng 
dẫn học sinh thiết kế các chùm tranh biếm họa vui (gồm nhiều bức 
tranh biếm họa nhỏ) thể hiện diễn tiến một câu chuyện, một chủ 
đề của địa lý dân cư hoặc nhân rộng sang các chủ đề khác về tài 
nguyên, môi trường...
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1. Đặt vấn đề

DLCĐ là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị 
văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai 
thác và hưởng lợi [1, 2]. Theo V. Que (2006) [3], DLCĐ là phương 
thức phát triển du lịch trong đó cộng đồng dân cư tổ chức cung 
cấp các dịch vụ để phát triển du lịch, đồng thời tham gia bảo tồn 
tài nguyên thiên nhiên và môi trường, đồng thời cộng đồng được 
hưởng quyền lợi về vật chất, tinh thần từ phát triển du lịch và bảo 
tồn tự nhiên. S. Akis và cs (1996) [4] chỉ ra rằng, sự phát triẻn của 
DLCĐ gắn với việc bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống cốt 
lõi trước những áp lực của quá trình đô thị hoá như những ngôi 
nhà mang kiến thức truyền thống, phong tục, tập quán của người 
dân địa phương. Nghiên cứu của N.T.M. Hanh (2016) [5] cho rằng, 
DLCĐ giúp cải thiện các dịch vụ xã hội, phương tiện giải trí và 
các hoạt động văn hoá trong cộng đồng thông qua các hoạt động 
giao lưu, trao đổi, triển lãm văn hoá, lịch sử. Các thành viên trong 
cộng đồng cần được chủ động tham gia, chia sẻ ý tưởng và tập hợp 
các nguồn lực trong việc quản lý DLCĐ, tạo mối liên hệ chặt chẽ, 
củng cố niềm tin và sự đoàn kế trong cộng đồng. A.D.A. Tasci và 
cs (2013) [6] cho rằng, phát triển DLCĐ gắn với việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống cho các cá nhân và cộng đồng không chỉ riêng thu 
nhập và việc làm, mà còn các vấn đề khác như y tế, giáo dục, giải 
trí và bình đẳng giới, phát triển nguồn nhân lực và kỹ năng cho địa 
phương.

Như vậy, mô hình DLCĐ là loại hình du lịch dựa trên các giá trị 
văn hóa bản địa, gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, 
phong tục tập quán truyền thống của người dân. Trong đó, người 
dân được chủ động tham gia, chia sẻ ý tưởng và tập hợp các nguồn 
lực trong việc quản lý DLCĐ, tạo mối liên hệ chặt chẽ và niềm tin 

của cộng đồng, bên cạnh đó còn giúp phát triển kỹ năng làm du lịch 
cho người dân địa phương. Đây là mô hình mang lại nhiều giá trị 
vượt trội cho du khách khi được hòa cùng người dân trải nghiệm sâu 
nét đặc sắc trong văn hóa vùng miền, đồng thời đảm bảo tính khai 
thác song song với bảo tồn thiên nhiên, hướng tới phát triển du lịch 
bền vững. Tuy nhiên, để chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai, phát 
triển mô hình này tại các địa phương là một bài toán không dễ dàng.

Hà Giang là một tỉnh có gần 88% dân số là người dân tộc thiểu 
số với 19 dân tộc anh em sinh sống, chủ yếu như Mông, Dao, Tày, 
Nùng, La Chí, Giáy, Lô Lô… [7]. Mỗi dân tộc có những nét văn 
hóa truyền thống, phong tục tập quán riêng, tạo nên bản sắc vùng 
miền độc đáo, phong phú. Với địa hình núi non hùng vĩ và cơ bản 
là còn nguyên sơ đã tạo cho Hà Giang vẻ đẹp riêng có trong phát 
triển DLCĐ, du lịch trải nghiệm trong những năm qua. DLCĐ đã 
được tỉnh Hà Giang đặc biệt quan tâm và có nhiều chính sách hỗ 
trợ phát triển như: Chương trình số 62-CTr/TU ngày 29/3/2013 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai 
đoạn 2013-2020” [8]; Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 29/9/2015 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI nhiệm kỳ 
2015-2020 về xây dựng chương trình phát triển du lịch bền vững 
[9]; Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 24/7/2017 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW 
ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn [10]. Mới đây nhất là Nghị quyết 82/NQ-CP 
ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy 
nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững [11] 
và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 2/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về phát triển du lịch Hà Giang giai đoạn 2021-2025 [12]. Với sự 
lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự 
phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt có được sự ủng hộ, 
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đồng lòng của nhân dân, ngành du lịch tỉnh Hà Giang đã đạt được một 
số kết quả nổi bật trong thời gian qua. 

Bài báo là kết quả của đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và giải 
pháp hỗ trợ mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên 
tỉnh Hà Giang”. Trong đó, DLCĐ là mô hình được thanh niên tỉnh 
Hà Giang triển khai nhiều nhất dựa trên lợi thế của địa phương. 
Kết quả bài báo phân tích, đánh giá thực trạng mô hình DLCĐ trên 
địa bàn tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất giải pháp phát triển mô hình 
DLCĐ của tỉnh Hà Giang phát triển bền vững trong thời gian tới.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp tiếp cận

Bài báo sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống. DLCĐ đòi hỏi 
phải có sự tham gia của các bên: chính quyền địa phương, người 

dân, du khách trong nước và ngoài nước, các hội, hiệp hôi, các 
doanh nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã..., do đó vấn đề nghiên cứu 
được đặt trong một hệ thống tổng thể để nghiên cứu. 

2.2. Phương pháp thu thập thông tin

Thông tin thứ cấp được tổng hợp từ Niên giám thống kê tỉnh Hà 
Giang; các báo cáo tổng kết hàng năm của Sở Văn hoá, Thể thao và 
Du lịch Hà Giang; thông tin sơ cấp là kết quả khảo sát 165 thanh 
niên khởi nghiệp theo mô hình DLCĐ trên địa bàn tỉnh Hà Giang về 
thuận lợi và khó khăn trong phát triển DLCĐ tỉnh Hà Giang và 200 
du khách tham quan, trải nghiệm các mô hình DLCĐ trên địa bàn 
tỉnh thông qua thang đo Liker từ 1 đến 5 (1 - Hoàn toàn không đồng 
ý đến 5 - Hoàn toàn đồng ý) về các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 
DLCĐ của tỉnh Hà Giang. 

2.3. Phương pháp phân tích thông tin

Các thông tin được tập hợp và phân tích thông qua phần mềm 
SPSS 22.0 nhằm phân tích, đánh giá thực trạng, các yếu tố ảnh 
hưởng đến phát triển DLCĐ tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất giải pháp 
thúc đẩy phát triển DLCĐ của tỉnh trong thời gian tới.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Thực trạng phát triển du lịch của tỉnh Hà Giang

Hà Giang có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh 
với diện tích tự nhiên gần 8 nghìn km2, dân số trên 900 nghìn người, 
gồm 19 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 88% 
dân số [7]. Hà Giang được biết đến là nơi địa đầu của Tổ quốc với 
truyền thống lịch sử hào hùng về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; có địa 
hình hùng vĩ, tươi đẹp với nhiều tiềm năng, nhất là về phát triển du 
lịch như Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, dòng 
sông Nho Quế, núi đôi Quản Bạ và một trong tứ đại đỉnh đèo - đèo 
Mã Pí Lèng… Với lợi thế về cảnh quan và những phong tục văn hoá 
mang đậm bản sắc đã giúp Hà Giang có sức hấp dẫn đặc biệt đối với 
du khách trong và ngoài nước. Kết quả hoạt động du lịch của tỉnh Hà 
Giang được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. Kết quả hoạt động du lịch tỉnh Hà Giang.

  Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Quý I/2023

Tổng lượng khách Lượt người 1.510.000 900.000 2.200.000 706.000

Khách quốc tế Lượt người 70.000 4.500 71.300 50.000

Khách nội địa Lượt người 1.440.000 895.500 2.128.700 656.000

Doanh thu Tỷ đồng 2.477 1.620 4.300 1.380

Nguồn: Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Giang.

Kết quả bảng 1 cho thấy, số lượng du khách đến với Hà Giang 
khá lớn. Mặc dù 2 năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh 
COVID-19 lượng du khách đến Hà Giảng sụt giảm mạnh, đặc biệt 
là du khách quốc tế (giảm còn 4.500 lượt người). Từ năm 2022 
đến nay, khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, ngành du lịch 
và dịch vụ phục hồi, năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh 
đạt 7,62%. Quý I/2023, tổng lượng khách đến với Hà Giang đã 
đạt 706.000 lượt người, trong đó du khách quốc tế đạt 50.000 lượt 
người, cao nhất từ trước đến nay của tỉnh [13].
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Để phát triển du lịch, tỉnh Hà Giang đã chủ trương và triển khai 
đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch theo hướng phát 
triển du lịch xanh, bản sắc và bền vững. Trong đó tập trung vào các 
loại hình sản phẩm: du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, 
du lịch thể thao - mạo hiểm, du lịch thương mại, du lịch thăm chiến 
trường xưa... Đến nay, sản phẩm du lịch của tỉnh Hà Giang được 
khai thác kéo dài quanh năm, khắc phục hoàn toàn tính mùa vụ. 
Sản phẩm chủ đạo xuyên suốt 12 tháng trong năm là những giá 
trị văn hóa truyền thống của 19 dân tộc gắn với các mô hình các 
làng văn hoá DLCĐ; cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và các giá trị 
văn hóa, lịch sử, địa chất địa mạo. Trong đó, DLCĐ đang được coi 
là thế mạnh của tỉnh, với 40 làng văn hóa DLCĐ, trong đó có 16 
làng đã được UBND tỉnh công nhận hoàn thành các tiêu chí theo 
từng giai đoạn [13]. Một số làng DLCĐ nổi tiếng của Hà Giang 
có thể kể đến như: Làng văn hóa DLCĐ dân tộc Mông, thôn Pả Vi 
hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc; mô hình DLCĐ dân tộc Lô Lô, thôn 
Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; mô hình làng văn hóa 
DLCĐ thôn Tân Sơn, huyện Bắc Quang gắn với văn hóa truyền 
thống dân tộc Dao và danh thắng quốc gia Thác Thí; làng văn hóa 
DLCĐ thôn Khun, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình gắn với du 
lịch sinh thái, mạo hiểm hang Pó Mỳ; làng văn hóa DLCĐ thôn Na 
Léng xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì gắn với danh thắng ruộng 
bậc thang; làng văn hóa DLCĐ dân tộc Nùng kiểu mẫu thôn Nấm 
Ngà, xã Cốc Rế, huyện Xín Mần...

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, trong đó có DLCĐ, tỉnh Hà 
Giang đề cao sự tham gia của người dân và đưa người dân trở thành 
chủ thể phát triển du lịch. Đồng thời, liên kết chặt chẽ về quyền lợi, 
nghĩa vụ giữa Nhà nước, người dân tham gia làm du lịch, doanh 
nghiệp du lịch và nhà tư vấn. Đồng thời, tỉnh Hà Giang đẩy mạnh 
các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, tăng cường nhận diện Hà 
Giang trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Thúc đẩy mối quan 
hệ, xúc tiến du lịch, thương mại tỉnh Hà Giang thông qua hình thức 
trực tiếp, trực tuyến với thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Philippin, Thái Lan… qua đó quảng bá, xúc tiến tích cực, 
hiệu quả du lịch Hà Giang ra thị trường trong nước và thế giới [10]. 

Bên cạnh đó, tỉnh Hà Giang đã tổ chức nhiều sự kiện, lễ hội văn 
hóa như: Chợ Phong Lưu Khâu Vai, Lễ hội hoa Tam Giác Mạch kết 
hợp với đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng công nghệ số. Đẩy 
mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố 
trong khu vực và cả nước, đặc biệt là chương trình hợp tác giữa 8 
tỉnh Tây Bắc mở rộng với TP Hồ Chí Minh và chương trình hợp tác 
với các tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc đã thực hiện rất thành công, 
hình thành nên hệ thống sản phẩm du lịch phong phú, chất lượng 
và hấp dẫn [10] .

Để đạt được các kết quả trên, là sự nỗ lực của các cấp, các ngành 
phối hợp với địa phương hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 
động DLCĐ thông qua các hoạt động: ưu đãi vay vốn ngân hàng; 
xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ du lịch; tổ chức đào 
tạo, định hướng cho người dân làm DLCĐ; quảng bá tiềm năng, sản 
phẩm, tài nguyên du lịch nhằm thu hút du khách. Theo Báo cáo của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang năm 2022, DLCĐ hiện 
đem lại thu nhập bình quân 50-70 triệu đồng/năm/hộ làm dịch vụ, 
trong đó có những hộ doanh thu đạt 200 triệu đồng/năm [1]. Đây là 
kết quả đáng mừng cho đồng bào vùng cao trong việc vừa tạo sinh 

kế, vừa bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá mang đậm bản sắc dân 
tộc mình.

3.2. Thuận lợi và khó khăn trong phát triển DLCĐ tỉnh Hà 
Giang

Đề tài “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp hỗ trợ mô hình khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên tỉnh Hà Giang” được thực 
hiện năm 2021 đã tiến hành khảo sát 365 thanh niên khởi nghiệp, 
trong đó có 165 thanh niên khởi nghiệp theo mô hình DLCĐ trên địa 
bàn tỉnh. Kết quả đánh giá của thanh niên được khảo sát về những 
thuận lợi và khó khăn trong phát triển mô hình DLCĐ trên địa bàn 
tỉnh Hà Giang được thể hiện ở hình 1 và 2 [14].
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Hình 1. Thuận lợi trong phát triển mô hình DLCĐ tỉnh Hà Giang. 

Phân tích hình 1 cho thấy, lợi thế rất lớn khi phát triển DLCĐ tại địa phương là có 
sẵn lợi thế về điều kiện tự nhiên, giá trị văn hoá truyền thống. Đặc biệt là sự quan tâm 
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DLCĐ. Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở, nguồn vốn mặc dù đã được hỗ trợ, song chưa đáp ứng 
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Hình 1. Thuận lợi trong phát triển mô hình DLCĐ tỉnh Hà Giang.
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Hình 2. Khó khăn trong phát triển mô hình DLCĐ tỉnh Hà Giang. 

Kết quả hình 2 cho thấy, khó khăn rất lớn khi phát triển mô hình DLCĐ trên địa 
bàn tỉnh là “Thủ tục đăng ký pháp lý”; tiếp đến là những kiến thức về quản trị chiến lược; 
quản lý kế toán tài chính (với phần lớn các hộ được khảo sát tham gia DLCĐ chưa qua 
đào tạo chiếm 77%; chỉ có 3% trình độ đại học; 20% trình độ trung cấp, cao đẳng; trong 
đó, trình độ học vấn: 59% là trung học phổ thông, 16% trung học cơ sở, 2% tiểu học). 
Đây là những khó khăn rất lớn tại địa phương khi phát triển mô hình DLCĐ. Vốn và thị 
trường đầu ra cũng là khó khăn của địa phương, song được sự quan tâm của chính quyền 
địa phương hỗ trợ thông qua các hình thức vay vốn, hỗ trợ quảng bá sản phẩm du lịch đã 
giúp cho địa phương trong việc thu hút du khách đến với các làng DLCĐ. Đối với dịch 
vụ DLCĐ nơi đây, lao động được tận dụng tại địa phương, họ là những người rất am hiểu 
về những phong tục tập quán, văn hoá bản địa nên vấn đề nguồn nhân lực chưa phải là 
mối quan tâm khi triển khai mô hình DLCĐ. 

Kết quả giai đoạn 2018-2022, số lượng du khách tham quan và trải nghiệm theo 
mô hình DLCĐ tại địa phương tăng đáng kể. Đặc biệt, năm 2022 khi nền kinh tế toàn cầu 
đã hồi phục, du khách đã quay trở lại Hà Giang khá đông, trong 2 năm 2020 và 2021 ảnh 
nặng nề của dịch bệnh COVID-19 thì năm 2022 tăng trưởng mạnh, dẫn tới tốc độ tăng 
trưởng bình quân của số lượng du khách, doanh thu từ du lịch đều tăng trưởng dương 
(bảng 2). 
Bảng 2. Số lượng du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh Hà Giang. 

  Đơn vị 
tính Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 

Tốc độ 
tăng 
trưởng 
bình quân 
(%)  

 Số lượng khách do 
các cơ sở lưu trú 
phục vụ 

Lượt 
người 814.916 849.404 674.580 531.257 1.890.000 1,319 

 

Số lượng khách do 
các cơ sở lữ hành 
phục vụ 

Lượt 
người 53.168 54.531 26.333 7.416 58.000 0,091 
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Hình 2. Khó khăn trong phát triển mô hình DLCĐ tỉnh Hà Giang.
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những kiến thức về quản trị chiến lược; quản lý kế toán tài chính 
(với phần lớn các hộ được khảo sát tham gia DLCĐ chưa qua đào 
tạo chiếm 77%; chỉ có 3% trình độ đại học; 20% trình độ trung cấp, 
cao đẳng; trong đó, trình độ học vấn: 82% là trung học phổ thông, 
16% trung học cơ sở, 2% tiểu học). Đây là những khó khăn rất lớn 
tại địa phương khi phát triển mô hình DLCĐ. Vốn và thị trường đầu 
ra cũng là khó khăn của địa phương, song được sự quan tâm của 
chính quyền địa phương hỗ trợ thông qua các hình thức vay vốn, hỗ 
trợ quảng bá sản phẩm du lịch đã giúp cho địa phương trong việc 
thu hút du khách đến với các làng DLCĐ. Đối với dịch vụ DLCĐ 
nơi đây, lao động được tận dụng tại địa phương, họ là những người 
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rất am hiểu về những phong tục tập quán, văn hoá bản địa nên vấn 
đề nguồn nhân lực chưa phải là mối quan tâm khi triển khai mô hình 
DLCĐ.

Kết quả giai đoạn 2018-2022, số lượng du khách tham quan và 
trải nghiệm theo mô hình DLCĐ tại địa phương tăng đáng kể. Đặc 
biệt, năm 2022 khi nền kinh tế toàn cầu đã hồi phục, du khách đã 
quay trở lại Hà Giang khá đông, trong 2 năm 2020 và 2021 chịu ảnh 
nặng nề của dịch bệnh COVID-19 thì năm 2022 tăng trưởng mạnh, 
dẫn tới tốc độ tăng trưởng bình quân của số lượng du khách, doanh 
thu từ du lịch đều tăng trưởng dương (bảng 2).
Bảng 2. Số lượng du khách, doanh thu từ hoạt động du lịch tỉnh 
Hà Giang.

  Đơn vị 
tính

Năm 
2018

Năm 
2019

Năm 
2020

Năm 
2021

Năm 
2022

Tốc độ tăng 
trưởng bình 
quân (%) 

Số lượng khách 
do các cơ sở lưu 
trú phục vụ

Lượt 
người 814.916 849.404 674.580 531.257 1.890.000 1,319

Số lượng khách 
do các cơ sở lữ 
hành phục vụ

Lượt 
người 53.168 54.531 26.333 7.416 58.000 0,091

Doanh thu dịch 
vụ lưu trú

Triệu 
đồng 118.605 136.096 95.292 69.618 135.850 0,145

Doanh thu dịch 
vụ ăn uống

Triệu 
đồng 1.366.440 1.530.519 1.394.469 1.291.491 1.718.640 0,258

Nguồn: Niêm giám thống kê tỉnh Hà Giang [7].

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển DLCĐ của tỉnh 
Hà Giang

Bên cạnh những kết quả đạt được, DLCĐ Hà Giang còn nhiều 
vấn đề bất cập cần giải quyết để phát triển trong thời gian tới. Kết 
quả khảo sát 200 du khách tham quan và trải nghiệm tại các mô 
hình DLCĐ trên địa bàn tỉnh về đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến 
phát triển DLCĐ của tỉnh Hà Giang được thực hiện tháng 10/2022 
được thể hiện ở hình 3.
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du lịch là những yếu tố du khách đánh giá chưa cao (ở mức dưới 
trung bình). Theo kết quả khảo sát của nhóm nghiên cứu, hiện nay 
tại các làng DLCĐ của tỉnh Hà Giang gần như chưa có lãnh đạo 
cộng đồng (người đóng vai trò chỉ đạo, quản lý, phát triển du lịch và 
làm việc với các thành viên trong cộng đồng cũng như các bên liên 
quan khác [15, 17]; sự hỗ trợ của các tổ chức trong cộng đồng thể 
hiện vai trò của các tổ chức: đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông 
dân, hội nghề nghiệp... Theo nghiên cứu M. Wright và cs (2007) 
[17], các tổ chức trong cộng đồng có thể góp phần làm hẹp khoảng 
cách giữa các cá nhân và tổ chức trong một cộng đồng; hợp tác và 
hỗ trợ từ bên ngoài cộng đồng, bao gồm các mối liên kết và hợp 
tác giữa các ngành, giữa chính quyền địa phương, các viện nghiên 
cứu, các tổ chức phi chính phủ cho phát triển DLCĐ. Đặc biệt, yếu 
tố tiện nghi của điểm đến du lịch, gồm các yếu tố dịch vụ và cơ sở 
vật chất nằm ở điểm đến, nhằm tạo thuận lợi cho du khách [20, 21]. 
Đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong phát triển DLCĐ, tuy nhiên 
yếu tố này du khách đánh giá khá thấp (mức kém), đặc biệt đối với 
du khách trong nước, họ yêu cầu khá cao về tiện nghi của điểm đến 
khi đi du lịch tại Hà Giang. 

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến phát triển DLCĐ 
ở địa phương như: quy mô kinh tế còn nhỏ, tăng trưởng chưa thật 
sự bền vững, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương; hạ tầng kinh tế - xã hội còn hạn chế, đặc biệt hạ tầng giao 
thông là điểm nghẽn, nút thắt lớn nhất trong phát triển kinh tế - xã 
hội Hà Giang [22]; môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế; chất 
lượng nguồn nhân lực và năng lực của một bộ phận đội ngũ cán bộ 
người dân tộc chưa đáp ứng được yêu cầu; chênh lệch giàu nghèo 
còn lớn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống của người dân tại các vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó 
khăn… [14].

4. Kết luận và kiến nghị

4.1. Kết luận

DLCĐ Hà Giang là một trong những điểm sáng về DLCĐ của 
cả nước, với 40 làng DLCĐ đã được quy hoạch và phát triển. Với 
sự nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân tỉnh Hà Giang, 
những năm qua DLCĐ của địa phương nói riêng, hoạt động du lịch 
của tỉnh nói chung đã đạt được những kết quả đáng kể: số lượng du 
khách trong và ngoài nước đến với Hà Giang tăng mạnh (tính hết 
quý I năm 2023 đã đạt 706.000 lượt người, doanh thu đạt 1.380 tỷ 
đồng; doanh thu bình quân mỗi hộ tham gia DLCĐ đạt 50-70 triệu 
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đồng/hộ/năm, nhiều hộ đạt mức 200 triệu đồng/hộ/năm). Tuy nhiên, 
bên cạnh kết quả đạt được, DLCĐ tỉnh Hà Giang vẫn còn tồn tại 
những hạn chế: nhận thức của người dân về phát triển DLCĐ chưa 
thực sự cao (tiện nghi điểm đến chưa cao); sự liên kết giữa các bên 
trong phát triển DLCĐ còn kém (chưa có lãnh đạo cộng đồng, việc 
liên kết hợp tác trong và ngoài cộng đồng còn thấp); nguồn vốn đầu 
tư cho phát triển DLCD chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân; 
cơ sở hạ tầng còn chưa thực sự đồng bộ... Từ thực tiễn trên, một số 
kiến nghị được đề xuất nhằm phát triển DLCĐ cho tỉnh Hà Giang 
trong thời gian tới. Kiến nghị cũng có thể áp dụng cho các tỉnh có 
điều kiện tương tự tỉnh Hà Giang.

4.2. Kiến nghị

4.2.1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Một là, đơn giản hoá các thủ tục hành chính để người dân dễ 
tiếp cận các chính sách của các bộ, ngành, địa phương cho phát triển 
DLCĐ. Đặc biệt, tạo cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ bên ngoài 
cho phát triển DLCĐ tại địa phương.

Hai là, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch nói chung, 
DLCĐ nói riêng.

Ba là, nâng cao vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc 
phát triển DLCĐ, đặc biệt là vai trò trong việc nâng cao nhận thức 
cho người dân và cộng đồng về việc bảo tồn và phát huy những giá 
trị văn hoá, kiến trúc, phong tục tập quán của đồng bào.

Bốn là, xúc tiến quảng bá giới thiệu sản phẩm du lịch và nâng 
cao hình ảnh của địa phương đến du khách trong và ngoài nước

Năm là, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho du khách đến với 
Hà Giang về công tác an ninh, vệ sinh công cộng và bảo vệ môi 
trường.

4.2.2. Đối với người dân địa phương

Thứ nhất, khai thác tối ưu những lợi thế về tiềm năng du lịch của 
địa phương thông qua việc phục hồi những kiến trúc truyền thống, 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá: trang phục, các món ăn đặc 
sản của địa phương, các nghề truyền thống...

Thứ hai, đảm bảo cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường để 
tiếp đón du khách theo đúng nghi thức, phong tục tập quán của địa 
phương: nhà ở, phương tiện đi lại, dịch vụ ăn nghỉ...

Thứ ba, nâng cao kỹ năng và kiến thức về kinh doanh du lịch: 
người đón tiếp du khách hay hướng dẫn viên du lịch cần có kiến 
thức, am hiểu văn hoá dân tộc mình đến giới thiệu cho du khách và 
có khả năng kết nối du khách với người dân trong vùng.

Thứ tư, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền các cấp: hỗ trợ về 
vốn, đào tạo về kỹ năng quản trị, kỹ năng tài chính, kỹ năng làm du 
lịch... để chủ động khai thác các hoạt động kinh doanh và nâng cao 
kỹ năng cho bản thân.

Thứ năm, chủ động liên kết các hộ cùng tham gia làm du lịch và 
cung cấp dịch vụ; liên kết với các tổ chức đoàn thể; liên kết với các 
tổ chức bên ngoài để cùng trao đổi, hỗ trợ và học tập kinh nghiệm 
lẫn nhau cũng như tận dụng các nguồn lực từ bên ngoài cho phát 
triển DLCĐ cho địa phương.
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1. Mở đầu  
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển đột phá 

của mạng 4G, 5G đã góp phần tạo nên thị trường điện thoại thông 
minh đầy hấp dẫn. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai nhiều 
phương án để hỗ trợ cho người dân có thể sử dụng được điện thoại 
thông minh. Dự báo về tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (Compounded 
annual growth rate - CAGR) là 7,4%/năm giai đoạn 2020-2025, cân 
bằng với tình trạng giảm mạnh của điện thoại phổ thông [1]. 

Nếu trước đây, truyền thông marketing được xem đơn thuần như 
là hoạt động thúc đẩy thị trường hơn là quan tâm tìm hiểu về nhu cầu 
và mong muốn của người tiêu dùng. Giờ đây, cùng với sự gia tăng 
người sử dụng điện thoại thông minh, truyền thông marketing cần 
phải được cá nhân hóa dựa trên việc tương tác với người tiêu dùng, 
bằng những thông tin hữu ích đồng thời mang đến trải nghiệm tuyệt 
vời về chất lượng dịch vụ để chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành 
khách hàng trung thành. Các thông tin về khả năng ảnh hưởng của 
truyền thông marketing sẽ giúp doanh nghiệp có những điều chỉnh kịp 
thời, nếu muốn lợi nhuận thu được từ kinh doanh là siêu lợi nhuận và 
trở nên nổi bật trong thị trường đầy sự cạnh tranh.

Người tiêu dùng ngày càng thông minh và có nhiều sự lựa chọn 
hơn. Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam vẫn là một thị trường 
đang phát triển và ngày càng phân hóa mạnh. Trong bối cảnh này, 
việc thực hiện các hoạt động truyền thông marketing cần sự sáng tạo 
và linh hoạt trong một giới hạn ngân sách cho phép, chính vì vậy, nhà 
quản trị cần biết rõ phương thức và phương tiện truyền thông nào hiệu 
quả trong bối cảnh hiện tại. 
2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu

2.1. Các khái niệm cơ bản
Điện thoại thông minh là một thiết bị di động có khả năng thực 

hiện nhiều chức năng khác nhau ngoài việc gọi điện thoại và nhắn 
tin. Các tính năng chính của điện thoại thông minh bao gồm truy cập 
internet, gửi và nhận email, chơi game, quản lý lịch, xem video, chụp 

ảnh và quay video, nghe nhạc, định vị GPS và nhiều ứng dụng khác. 
Điện thoại thông minh thường hoạt động dựa trên hệ điều hành có 
giao diện đồ họa, cho phép người dùng tải xuống và cài đặt ứng dụng 
từ cửa hàng ứng dụng.

Truyền thông là việc truyền tải thông tin về sản phẩm và doanh 
nghiệp để xây dựng sự tin tưởng của khách hàng và khuyến khích họ 
mua sản phẩm [2]. Phương thức truyền thông phổ biến bao gồm trực 
tiếp qua bán hàng cá nhân và chương trình xúc tiến bán, cũng như gián 
tiếp qua quảng cáo trên mạng xã hội, website, máy tìm kiếm cùng các 
phương tiện truyền thống như ti vi, đài và quảng cáo bên ngoài.

Quyết định mua là quá trình lựa chọn giữa nhiều tùy chọn dựa trên 
giá trị và niềm tin cá nhân. Nó bao gồm xác định vấn đề, thiết lập tiêu 
chuẩn, tìm kiếm lựa chọn, đánh giá chúng, chọn lựa tùy ý và cuối cùng 
là đưa ra quyết định [3, 4].

2.2. Các nghiên cứu về truyền thông marketing
Các nghiên cứu về truyền thông marketing cho thấy có ảnh hưởng 

đến quyết định mua điện thoại thông minh. Thuật ngữ “truyền thông 
marketing” xuất hiện vào những năm 1980 và bao gồm các nỗ lực như 
quảng cáo, bán hàng xúc tiến, quan hệ công chúng, bán hàng cá nhân 
và truyền thông trực tiếp [5]. Quảng cáo giúp thu hút sự quan tâm của 
khách hàng đối với sản phẩm. Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra mối 
quan hệ tích cực giữa truyền thông, đặc biệt là quảng cáo và quyết 
định mua hàng [6], dẫn đến nhu cầu và sẵn sàng trả giá cao hơn của 
người tiêu dùng [7].

Người làm truyền thông hiện nay thường ưa thích truyền thông 
trực tuyến hơn truyền thông truyền thống, tin rằng khách hàng cảm 
nhận giá trị gia tăng của sản phẩm qua tương tác [8]. Ở thị trường như 
Việt Nam, giới truyền thông thường sử dụng sức ảnh hưởng từ người 
nổi tiếng để quảng bá sản phẩm [9]. Truyền thông marketing có tác 
động tích cực đến quyết định mua điện thoại thông minh. Do đó, nếu 
sử dụng truyền thông marketing có chất lượng cao thì sẽ làm tăng 
lượng người tiêu dùng quyết định mua. 

Ảnh hưởng của truyền thông marketing đến quyết định mua điện thoại thông minh
Ao Thu Hoài1*, Trần Nhân Phúc2, Trương Hải Trí2, Nguyễn Lê Hoàn Như Ý2, Trần Ngọc Tường Vi2, Nguyễn Trường2

1Học viện Hàng không Việt Nam, 104 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
2Trường Đại học Tài chính - Marketing, 778 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày nhận bài 17/10/2022; ngày chuyển phản biện 19/10/2022; ngày nhận phản biện 9/11/2022; ngày chấp nhận đăng 14/11/2022

Tóm tắt:	

Ngày nay, cùng với sự gia tăng số lượng người sử dụng điện thoại thông minh, truyền thông marketing cần phải được cá nhân hóa dựa trên việc 
tương tác với người tiêu dùng, bằng những thông tin hữu ích đồng thời mang đến trải nghiệm về chất lượng dịch vụ để biến người tiêu dùng tiềm 
năng thành người mua. Thị trường điện thoại di động ở Việt Nam vẫn là một thị trường đang phát triển và ngày càng phân hóa mạnh. Mục tiêu 
của nghiên cứu này là khám phá ảnh hưởng của truyền thông marketing đến quyết định mua điện thoại thông minh của người tiêu dùng. Các tác 
giả sử dụng phương pháp định tính và định lượng, áp dụng với 255 phiếu khảo sát người tiêu dùng sử dụng điện thoại thông minh ở Việt Nam. Kết 
quả cho thấy, 3 nhóm yếu tố chính có ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại thông minh của người tiêu dùng bao gồm: truyền thông bằng quảng 
cáo qua website, truyền thông qua khuyến mãi, truyền thông bằng quảng cáo qua công cụ tìm kiếm. Từ kết quả thu được, các tác giả đề xuất một 
số hàm ý quản trị dành cho các tổ chức và doanh nghiệp có liên quan về những ảnh hưởng của truyền thông marketing đến hành vi mua hàng của 
người tiêu dùng, qua đó giúp gia tăng quyết định mua điện thoại thông minh của khách hàng.  

Từ khóa: điện thoại thông minh, quyết định mua hàng, truyền thông marketing.

Chỉ số phân loại: 5.4, 5.8
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Một số mô hình được tham khảo cho nghiên cứu này bao gồm: 
hành vi người tiêu dùng của P. Kotler và cs (2009) [3], ra quyết định 
của người tiêu dùng của J.F. Engel và cs (1968) [10], thuyết hành động 
hợp lý TRA của I. Ajzen và cs (1975) [11], thuyết hành vi dự định TPB 
của I. Ajzen (1991) [12]...
3. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này lựa chọn và tổng hợp các biến nghiên cứu bằng 
việc thực hiện phỏng vấn chuyên gia và thu thập ý kiến từ nhân viên 
cửa hàng kinh doanh điện thoại thông minh. Kết quả thu được danh 
sách 40 biến quan sát. Sau đó, nhóm nghiên cứu đã hiệu chỉnh và sắp 
xếp lại các biến để tạo thành bảng câu hỏi nghiên cứu. Thang đo cuối 
cùng bao gồm 40 biến quan sát, trong đó 36 biến thuộc 6 nhóm nhân 
tố độc lập và 4 biến để nghiên cứu nhân tố "quyết định mua sắm" (biến 
phụ thuộc). Nghiên cứu này sử dụng 6 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc 
trong quá trình phân tích và mã hóa dữ liệu: WOM - Truyền thông qua 
truyền miệng của người nổi tiếng với các biến quan sát từ WOM1 đến 
WOM6; TM - Truyền thông tại điểm bán với các biến quan sát từ TM1 
đến TM6; SM - Truyền thông qua mạng xã hội với các biến quan sát 
từ SM1 đến SM6; MW - Truyền thông qua mạng website với các biến 
quan sát từ MW1 đến MW6; PM - Truyền thông qua khuyến mãi với 
các biến quan sát từ PM1 đến PM6; EM - Truyền thông qua công cụ 
tìm kiếm với các biến quan sát từ EM1 đến EM6; PD - Quyết định mua 
sắm gồm các biến quan sát từ PD1 đến PD4.

Nghiên cứu sử dụng 40 biến quan sát tương ứng với 40 câu hỏi. 
Kích thước mẫu tối thiểu là 200 người tiêu dùng điện thoại thông minh 
tại Việt Nam. Phương pháp thu thập dữ liệu bao gồm phỏng vấn trực 
tiếp và sử dụng Google forms để gửi khảo sát (bảng câu hỏi chính thức) 
qua mạng xã hội bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Dữ liệu thu 
thập được dùng để kiểm tra mô hình nghiên cứu và các giả thuyết đề 
xuất. Các công cụ phân tích bao gồm Cronbach’s Alpha, EFA, phân 
tích tương quan, hồi quy và ANOVA.

3.1. Giả thuyết nghiên cứu 
Sau khi tổng hợp các công trình nghiên cứu, thảo luận nhóm và lấy 

ý kiến chuyên gia, một số biến liên quan đến các phương thức truyền 
thông truyền thống được đề xuất loại bớt, các biến được giữ lại căn 
cứ vào những khuyến khích, đề nghị khám phá mới từ các chuyên gia 
truyền thông marketing, các biến này có liên quan đến các phương 
thức truyền thông dựa vào các phương tiện truyền thông hiện đại như 
website, kỹ thuật quảng cáo qua công cụ tìm kiếm hay truyền miệng 
qua người nổi tiếng…

Truyền thông qua truyền miệng từ người nổi tiếng, đặc biệt về sự 
chứng thực và tài trợ đã trở thành một phần quan trọng của chiến lược 
truyền thông. Người nổi tiếng, để lại ấn tượng sâu sắc trong ký ức của 
người khác và có khả năng kích thích cảm xúc mạnh mẽ. Sử dụng 
người nổi tiếng trong truyền thông có thể tạo ra phản ứng tích cực và 
kích thích cảm xúc. Uy tín của người nổi tiếng đóng vai trò quan trọng 
trong việc tăng nhận thức về sản phẩm và ảnh hưởng đến quyết định 
mua hàng [13]. Các nghiên cứu khác cũng chứng minh rằng, quảng cáo 
có người nổi tiếng thường có hiệu suất cao hơn, thu hút được nhiều sự 
chú ý và do đó tăng doanh số bán hàng. Sự gia tăng tài trợ cho các sự 
kiện cũng góp phần vào hiệu suất truyền thông và gia tăng giá trị cho 
tổ chức tài trợ. Tài trợ có thể tạo ra thương hiệu nhận biết, thiện chí 
và giúp tăng doanh số bán hàng. Tài trợ các sự kiện là một hình thức 
truyền thông mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển và thành công 
của một công ty. Do vậy giả thuyết H1 được chọn như sau:

 H1: Yếu tố truyền thông truyền miệng qua người nổi tiếng có ảnh 
hưởng thuận chiều tới quyết định mua điện thoại thông minh.

Truyền thông tại điểm bán tập trung vào việc kích hoạt quy trình 
mua sắm và trạng thái mua sắm của khách hàng. Nó đã phát triển từ 
việc truyền đạt thông tin tại điểm bán hàng đến tiếp thị tại cửa hàng 
và trực tuyến, sử dụng các kiến thức về hành vi mua sắm để tạo ra 
trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và cải thiện kết quả kinh doanh. 
Người bán sẽ sử dụng kỹ thuật truyền thông và tiếp thị để đáp ứng nhu 
cầu mua sắm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị cho 
thương hiệu. Giả thuyết H2 được chọn như sau:

 H2: Truyền thông qua người bán tại điểm bán có ảnh hưởng thuận 
chiều tới quyết định mua điện thoại thông minh.

Với truyền thông qua mạng xã hội, các thương hiệu nên tập trung 
vào việc duy trì sự hiện diện trên các kênh xã hội với nội dung mới và 
thường xuyên, bao gồm các khuyến khích cho sự tham gia của người 
tiêu dùng. Những người mua có quan hệ xã hội mạnh mẽ với người 
bán có tần suất mua hàng cao hơn những người có quan hệ xã hội yếu. 
Tuy nhiên, những tác động truyền thông như vậy của mối quan hệ xã 
hội có thể bị suy giảm bởi thái độ của người mua đối với truyền thông 
trên mạng xã hội, để mua hàng hóa có giá cao hơn. Giả thuyết H3 được 
chọn như sau:

 H3: Yếu tố truyền thông qua mạng xã hội có ảnh hưởng thuận 
chiều tới quyết định mua điện thoại thông minh.
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Abstract:
Today, along with the increase in the number of smartphone users, 
marketing communications need to be personalised based on consumer 
interaction, with useful information while also providing a customer 
experience with high service quality to turn potential consumers into 
buyers. The mobile phone market in Vietnam is still growing market 
and is increasingly differentiated. The objective of the study is to explore 
the effects of marketing communication on the smartphone purchase 
decision of customers. The authors used qualitative and quantitative 
methods, applied to 255 consumer surveys using smartphones in Vietnam. 
The results show that there are 3 main groups of factors that affect the 
consumers' decision to buy smartphones, including communication by 
advertising through websites, communication through promotions, and 
communication by advertising through search engines. From the results 
obtained, the research team proposes some administrative implications 
for relevant organizations and businesses about the effects of marketing 
communications on the purchasing behaviour of the customer, thereby 
increasing consumers' smartphone purchase decisions.
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Truyền thông qua website hiện nay đóng vai trò quan trọng như 
cửa hàng trực tuyến, giúp các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng 
mà không cần đến cửa hàng truyền thống [14]. Sự hài lòng của website 
chịu ảnh hưởng từ mức độ chính xác của thông tin, tính truy cập dễ 
dàng và khả năng sử dụng. Tính tiện lợi, thông tin sản phẩm, thiết kế 
trang web và bảo mật tài chính đều có thể ảnh hưởng đến mức độ hài 
lòng của người mua hàng. Chất lượng của trang web ảnh hưởng đến 
nhận thức của người mua, mức độ hài lòng và quyết định mua sản 
phẩm. Ngoài ra, khả năng nhận thức của khách hàng cũng phản ánh 
mối liên kết giữa chất lượng trang web, sự hài lòng của khách hàng và 
quyết định mua hàng. Khi một trang web thu hút sự hài lòng của người 
tiêu dùng, nó có tiềm năng thu hút khách hàng tiềm năng và duy trì 
khách hàng hiện có, trở thành một công cụ truyền thông quan trọng cho 
doanh nghiệp. Giả thuyết H4 được lựa chọn như sau:

 H4: Truyền thông qua website có ảnh hưởng thuận chiều tới quyết 
định mua điện thoại thông minh.

Truyền thông qua xúc tiến bán: Ngoài các doanh nghiệp thì các cửa 
hàng bán lẻ đều thực hiện các chương trình khuyến mại và khuyến mãi 
bằng hai hình thức là tiền tệ và phi tiền tệ. Hiện nay có nhiều quan điểm 
trái chiều khi phân tích các tác động của khuyến mại và khuyến mãi 
đối với giá trị thương hiệu lấy khách hàng làm trung tâm của mặt hàng 
tiêu dùng. Tuy vậy, căn cứ vào tình hình thực tế về quyết định mua điện 
thoại thông minh thì tác động của khuyến mãi đến các quyết định mua 
là rất rõ ràng. Việc khuyến mại và khuyến mãi cho thấy sự ảnh hưởng 
đến quyết định mua điện thoại qua một số hình thức: tặng hàng hóa, 
bán giá thấp hơn giá niêm yết, kèm theo phiếu mua hàng, phiếu giảm 
giá... nhằm thu hút được lượng lớn người tiêu dùng ra quyết định mua 
sản phẩm. Giả thuyết H5 được chọn như sau:

 H5: Truyền thông qua xúc tiến bán có ảnh hưởng thuận chiều tới 
quyết định mua điện thoại thông minh.

Truyền thông bằng quảng cáo qua công cụ tìm kiếm: Tối ưu hóa 
công cụ tìm kiếm được mệnh danh là chiến lược truyền thông qua 
internet phổ biến nhất, vì nó cho phép người tiêu dùng dễ tiếp cận trang 
thông tin sản phẩm thông qua các công cụ tìm kiếm. Để thành công 
trong truyền thông qua internet, cần phải sử dụng các từ khóa thích hợp 
để giúp người dùng tìm kiếm dễ dàng trên các công cụ tìm kiếm. Điều 
này đòi hỏi các tổ chức phải có các chuyên gia SEO để cung cấp hướng 
dẫn về cách phát triển trang website nhằm thu hút thêm người tiêu 
dùng mới [15]. Truyền thông thông qua công cụ tìm kiếm hiện đang 
là phương pháp hàng đầu để thu hút tất cả người tiêu dùng tiềm năng. 
Công ty có thể nâng cao khả năng hiển thị của mình và sử dụng các 
kỹ thuật truyền thông dựa trên công cụ tìm kiếm để tiếp cận người tiêu 
dùng phù hợp. Một trang website dễ tìm kiếm sẽ thu hút một lượng lớn 
người tiêu dùng hơn so với các trang website khác. Khi khả năng tiếp 
cận người tiêu dùng tăng lên càng dễ kích thích họ đưa ra quyết định 
mua sắm nên giả thuyết H6 được lựa chọn như sau: 

H6: Truyền thông bằng quảng cáo qua công cụ tìm kiếm có ảnh 
hưởng thuận chiều tới quyết định mua điện thoại thông minh.

3.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu

Sau khi nghiên cứu tổng quan, lý thuyết về mối quan hệ giữa truyền 
thông marketing và quyết định mua hàng, một mô hình nghiên cứu và 
các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như ở hình 1.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất.

4. Kết quả và bàn luận

Sau khi thu thập và sàng lọc 255 phiếu trả lời từ khảo sát, tất cả 
255 phiếu đều hợp lệ. Mẫu được đánh giá sơ bộ dựa trên các thuộc tính 
như giới tính, cửa hàng, độ tuổi, nghề nghiệp và thu nhập. Kết quả cho 
thấy, số lượng nữ giới chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là nam giới và ít nhất 
là nhóm người LGBT (những người đống tính luyến ái). Về độ tuổi, 
nhóm 18-25 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là dưới 18 tuổi, sau đó 
là nhóm 26-35, 36-40 tuổi và trên 40 tuổi. Về nghề nghiệp, học sinh 
và sinh viên chiếm tỷ lệ cao nhất, theo sau là lao động tự do, nhân viên 
công ty, người kinh doanh và nhóm “khác”. Đối với thu nhập, nhóm 
có thu nhập dưới 5 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó là 6-10 triệu 
đồng, trên 15 triệu đồng và cuối cùng là 11-15 triệu đồng. Về việc lựa 
chọn cửa hàng, Thế giới Di động chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là các 
cửa hàng thuộc nhóm “khác”, sau đó là Cellphones, FPT Shop và cuối 
cùng là Viettel Store.

Kết quả phân tích kiểm tra độ tin cậy cho thấy, tất cả 40 biến quan 
sát của 7 khái niệm đều thực hiện tính toán hệ số Cronbach’s Alpha 
thông qua phần mềm SPSS. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho 
thấy, tất cả thang đo đều đạt độ tin cậy (hệ số Cronbach’s Alpha ≥0,6 và 
hệ số tương quan biến tổng ≥0,3). Sau khi phân tích Cronbach’s Alpha, 
các biến quan sát của thang đo đạt yêu cầu sẽ tiếp tục kiểm định bằng 
việc phân tích nhân tố khám phá EFA.

Sau khi phân tích EFA với 36 biến quan sát của 6 biến độc lập, các 
biến quan sát được nhóm thành 6 nhân tố. Hệ số KMO là 0,918 nằm 
trong khoảng tiêu chuẩn cho phép tối thiểu (0,5-1) chứng tỏ phân tích 
EFA hoàn toàn phù hợp. Tiếp theo đó, kiểm định Bartlett có ý nghĩa 
(Sig.=0,000<0,05) nên kết luận được rằng các biến quan sát của thang 
đo có sự tương quan với nhau trong nhân tố. Tổng phương sai trích là 
60,766% và giá trị Eigenvalues của tất cả các nhóm nhân tố đều lớn 
hơn 1. Do vậy, các thang đo đã rút ra được đúng với số lượng thành 
phần trong mô hình lý thuyết nghiên cứu được đề xuất và thang đo đã 
đạt được giá trị phân biệt trong tất cả các yếu tố độc lập của mô hình. 
Đồng thời, tất cả các biến quan sát được rút ra từ các nhân tố đều có 
trọng số tải nhân tố đạt tiêu chuẩn lớn hơn 0,5 và chênh lệch trọng số 
tải giữa các nhân tố đều nhỏ hơn 0,3 cho thấy thang đo đạt được giá 
trị hội tụ.

Tiếp đến là biến phụ thuộc, phân tích EFA cho thấy chỉ số 
KMO=0,744 thỏa mãn 0,5≤KMO≤1 chứng tỏ phân tích khám phá 
nhân tố là thích hợp. Kết quả của kiểm định Bartlett cũng có ý nghĩa 
(Sig.=0,000<0,05) nên kết luận được rằng các biến quan sát có tương 
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quan với nhau trong nhân tố. Tổng phương sai trích đạt 56,618%>50% 
cho thấy các nhân tố giải thích hơn 50% biến thiên của dữ liệu và trị 
số Eigenvalues của nhóm nhân tố lớn hơn 1 đều thỏa mãn yêu cầu về 
thống kê. Ngoài ra, 4 biến quan sát đều có hệ số tải >0,5 và chênh lệch 
về trọng số tải giữa các nhân tố đều nhỏ hơn 0,3. Kết quả phân tích cho 
thấy thang đo về quyết định mua sắm đạt được cả giá trị phân biệt và 
hội tụ nên thang đo này sẽ được giữ nguyên 4 biến quan sát để tiếp tục 
thực hiện bước phân tích tiếp theo.

Sau kiểm định EFA, các nhân tố đã được kiểm định tương quan 
và hồi quy. Kết quả cho thấy, giá trị Sig. giữa biến độc lập và biến 
phụ thuộc đều nhỏ hơn 0,05 cho thấy sự tương quan tuyến tính. Hệ số 
tương quan Pearson giữa quyết định mua sắm và các biến độc lập khá 
cao (thấp nhất 0,508). Trong đó, yếu tố truyền thông qua khuyến mãi 
có tương quan mạnh nhất với quyết định mua sắm (0,686), tiếp theo là 
yếu tố truyền thông qua website (0,657), sau đó là yếu tố truyền thông 
qua công cụ tìm kiếm (0,603), yếu tố truyền thông tại điểm bán (0,558), 
yếu tố truyền thông qua truyền miệng của người nổi tiếng (0,545) và 
cuối cùng là yếu tố truyền thông qua mạng xã hội (0,508). Điều này 
chỉ ra mối liên hệ giữa biến phụ thuộc với biến độc lập và việc đưa các 
biến độc lập vào mô hình hồi quy để giải thích sự biến đổi của biến 
phụ thuộc, tức là quyết định mua sắm điện thoại thông minh là hợp lý.

Phân tích hồi quy được thực hiện với các biến độc lập là: truyền 
thông qua các truyền miệng của người nổi tiếng (WOM), truyền thông 
qua website (MW), truyền thông tại điểm bán (TM), truyền thông qua 
khuyến mãi (PM), truyền thông qua công cụ tìm kiếm (EM), truyền 
thông qua mạng xã hội (SM) và biến phụ thuộc là quyết định mua sắm 
(PD). Phương pháp đưa vào một lượt (phương pháp Enter) được dùng 
trong phân tích hồi quy. 

Mô hình hồi quy có dạng: Y = β0 + βiXi 		   (1)

trong đó: Y là biến phụ thuộc; β0 là hằng số; βi là tham số đi với biến 
độc lập X (i=1: n).

Phương trình (1) trở thành: PD = ꞵ0 + ꞵ1WOM + ꞵ2MW + 
ꞵ3TM + ꞵ4PM + ꞵ5EM + ꞵ6SM 			    (2)
Bảng 1. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính.

Các nhân tố

Hệ số chưa
chuẩn hoá

Hệ số 
chuẩn hoá

t Sig.

Thống kê đa 
cộng tuyến

B Std. 
Error Beta Phương 

sai
VIF

1

Hằng số ,442 ,207 2,131 ,034

WOM ,081 ,049 ,088 1,672 ,096 ,582 1,719

MW ,200 ,053 ,226 3,771 ,000 ,449 2,227

TM ,087 ,054 ,086 1,599 ,111 ,553 1,809

PM ,308 ,055 ,324 5,610 ,000 ,481 2,078

EM ,136 ,052 ,144 2,624 ,009 ,531 1,885

SM ,090 ,048 ,095 1,872 ,062 ,630 1,588

Kết quả phân tích hồi quy ở bảng 1 cho thấy, 3 yếu tố truyền thông 
qua website, truyền thông qua khuyến mãi, truyền thông qua công cụ 
tìm kiếm đều có giá trị Sig.<0,05. Theo đó, 3 biến độc lập nêu trên có 
tương quan thuận chiều với biến phụ thuộc PD của người tiêu dùng. 
Bên cạnh đó, kiểm định trong phân tích hồi quy đã chỉ ra giá trị Sig. của 

biến độc lập WOM là 0,096 lớn hơn 0,05; TM là 0,111 lớn hơn 0,05; 
SM là 0,062 lớn hơn 0,05, do đó loại các biến này ra khỏi mô hình.

Hệ số phóng đại VIF (VIF<10) cho thấy tất cả các biến độc lập 
này không có quan hệ chặt chẽ với nhau nên không xảy ra hiện tượng 
đa cộng tuyến. Hệ số VIF của các biến dao động trong khoảng 1,588-
2,227. Do đó, kết quả giải thích của mô hình nghiên không bị ảnh 
hưởng bởi mối quan hệ giữa các biến độc lập.
Bảng 2. Tóm tắt mô hình.

Mô hình Hệ số R Hệ số 
xác định R2

Hệ số 
R2 hiệu chỉnh

Sai số chuẩn 
của ước lượng

Chỉ số 
Durbin-Watson

1 ,785a ,616 ,600 ,44980 2,116

a: giá trị ước lượng (không đổi): WOM, MW, TM, PM EM, SM.

Hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,600 cho thấy, 6 biến độc lập đưa vào 
ảnh hưởng đến 60,0% sự thay đổi của biến phụ thuộc (bảng 2). Chỉ số 
Durbin - Watson có giá trị là 2,116 nằm trong khoảng 1,5-2,5 nên có thể 
kết luận không có hiện tượng tự tương quan trong mô hình.
Bảng 3. Kiểm định về sự phù hợp của mô hình hồi quy ANOVA.

Tổng bình phương Bậc tự do Trung bình bình phương Hệ số f Sig.

Hồi quy 58,790 6 9,798 62,426 0,00b

Phần dư 38,926 248 ,157

Tổng 97,717 254

b: biến phụ thuộc.

Để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy bội, ta dùng giá trị 
f ở bảng phân tích ANOVA (bảng 3). Sig. của f =0,00<0,05, điều này 
có nghĩa là kết hợp giữa các biến thể hiện có trong mô hình có thể giải 
thích được thay đổi của biến phụ thuộc hay nói cách khác có ít nhất một 
biến độc lập nào đó có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Từ kết quả phân 
tích hồi quy và đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy, ta có được 
phương trình mô tả mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và 3 biến độc lập 
được biểu diễn bằng phương trình hồi quy như sau:

PD = 0,226MW + 0,324PM + 0,144EM 		   (3)

Kết quả chỉ ra 3 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm lần lượt 
từ cao đến thấp cụ thể là: truyền thông qua khuyến mãi (0,324), truyền 
thông qua website (0,226), truyền thông qua công cụ tìm kiếm (0,144).

Kiểm định sự khác biệt về quyết định mua theo giới tính cho thấy 
với mức ý nghĩa Sig.=0,415>0,05 có thể nói phương sai đánh giá về 
ảnh hưởng của truyền thông marketing đến quyết định mua điện thoại 
thông minh giữa 3 nhóm giới tính không có sự khác nhau về ý nghĩa 
thống kê (bảng 4).
Bảng 4. Kiểm định Levene phương sai đồng nhất cho giới tính.

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,884 2 252 ,415

Kết quả bảng 5 cho thấy, kiểm định sự khác biệt về quyết định mua 
theo độ tuổi cho thấy với mức ý nghĩa Sig.=0,736>0,05. Kết quả này 
có thể khẳng định phương sai đánh giá về ảnh hưởng của truyền thông 
marketing đến quyết định mua điện thoại thông minh giữa 5 nhóm độ 
tuổi không có sự khác nhau về ý nghĩa thống kê.
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Bảng 5. Kiểm định Levene phương sai đồng nhất cho độ tuổi.

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,500 4 250 ,736

Kiểm định sự khác biệt về quyết định mua theo nghề nghiệp cho 
thấy, với mức ý nghĩa Sig.=0,567>0,05 có thể khẳng định phương sai 
đánh giá về ảnh hưởng của truyền thông marketing đến quyết định mua 
điện thoại thông minh giữa 5 nhóm nghề nghiệp không có sự khác nhau 
về ý nghĩa thống kê (bảng 6).
Bảng 6. Kiểm định Levene phương sai đồng nhất cho nghề nghiệp.

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,737 4 250 ,567

Kiểm định sự khác biệt về quyết định mua theo thu nhập cho giá 
trị Sig.=0,866>0,05. Kết quả này cho thấy, phương sai đánh giá về ảnh 
hưởng của truyền thông marketing đến quyết định mua điện thoại thông 
minh giữa 5 nhóm thu nhập không có sự khác nhau về ý nghĩa thống 
kê (bảng 7). 
Bảng 7.  Kiểm định Levene phương sai đồng nhất cho thu nhập.
Levene Statistic df1 df2 Sig.

,244 3 251 ,866

5. Kết luận và hàm ý quản trị

5.1. Kết luận
Về thang đo: Các nghiên cứu đi trước đã áp dụng thành công một số 

thang đo nhưng trong nghiên cứu này thì bị loại bỏ khi qua nghiên cứu 
định tính và định lượng. Một số thang đo sẽ không phù hợp với văn hóa 
mua sắm tại Việt Nam, một số thang đo rất hay nhưng chỉ phù hợp với 
phát triển kinh tế, còn với môi trường và cách thức mua sắm chưa phát 
triển ở Việt Nam hiện nay thì chưa đủ mẫu.

Về giả thuyết: Trong điều kiện nghiên cứu được thực hiện tại thị 
trường Việt Nam, mô hình nghiên cứu ban đầu với 36 biến quan sát 
gồm 6 thang đo đó là: truyền thông truyền miệng qua người nổi tiếng 
(WOM), truyền thông tại điểm bán (TM), truyền thông qua mạng xã hội 
(SM), truyền thông qua website (MW), truyền thông qua khuyến mãi 
(PM), truyền thông qua công cụ tìm kiếm (EM) và quyết định mua sắm 
(PD). Sau khi phân tích hồi quy tuyến tính đa biến còn lại 3 yếu tố ảnh 
hướng đến quyết định mua điện thoại thông minh và mức độ ảnh hưởng 
của chúng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: truyền thông qua khu-
yến mãi (+0,324), truyền thông qua website (+0,226), truyền thông qua 
công cụ tìm kiếm (+0,144).

Về các nhân tố nhân khẩu học: Nhân khẩu học xem xét ảnh hưởng 
đến quyết định mua sắm điện thoại thông minh, qua kết quả kiểm định 3 
yếu tố của phương tiện truyền thông cho quyết định mua sắm điện thoại 
thông minh không có sự khác biệt với các nhóm giới tính, độ tuổi, cửa 
hàng, nghề nghiệp, thu nhập.

Về mẫu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, 
điều tra trực tiếp và trực tuyến vì thế mà phạm vi khảo sát được mở rộng 
và kết quả khảo sát đã mang tính khái quát cao và rộng.

5.2. Hàm ý quản trị 
Dựa vào kết quả nghiên cứu nêu trên, một số hàm ý quản trị được 

nhóm nghiên cứu đề xuất như sau: 
Thứ nhất, yếu tố truyền thông qua công cụ tìm kiếm có ảnh hưởng 

thuận chiều tương đối mạnh đến quyết định mua điện thoại thông minh 
(trọng số chuẩn hóa là 0,144, mean=4,2275). Khi người tiêu dùng sử 

dụng internet càng nhiều, họ sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu 
thông tin sản phẩm và so sánh các thông số của sản phẩm một cách chi 
tiết. Điều đó càng giúp doanh nghiệp xác định rõ hơn nhu cầu của người 
tiêu dùng và đồng thời giúp người tiêu dùng có thể dễ dàng đưa ra quyết 
định mua điện thoại thông minh.

Thứ hai, yếu tố truyền thông qua khuyến mãi có tác động cùng 
chiều tương đối mạnh đến quyết định mua điện thoại thông minh (trọng 
số chuẩn hóa là 0,324, mean=4,0892). Với kết quả này cho thấy yếu tố 
truyền thông qua khuyến mãi đang rất phù hợp với thị trường Việt Nam. 
Việc khuyến mãi thúc đẩy và tăng cường hoạt động mua hàng của người 
tiêu dùng vì khi mua hàng họ sẽ nhận được những lợi ích nhất định. 

Thứ ba, yếu tố truyền thông qua website có ảnh hưởng thuận chiều 
đến quyết định mua điện thoại thông minh (trọng số chuẩn hóa là 0,226, 
mean=4,1676). Yếu tố truyền thông qua website cũng mang lại rất 
nhiều hiệu quả cho doanh nghiệp. Khi công ty giới thiệu sản phẩm và 
thu hút khách hàng trên website thì họ đã tạo nên sự riêng biệt với các 
công ty khác. Đồng thời giúp nâng cao lòng tin của khách hàng về chất 
lượng sản phẩm khá hiệu quả. Từ đó gián tiếp thúc đẩy các quyết định 
mua hàng của khách hàng.

Tóm lại, nghiên cứu đã khám phá thành công 3 yếu tố ảnh hưởng 
đến quyết định mua điện thoại thông minh ở Việt Nam, đồng thời đề 
xuất một số chính sách quản trị để giúp doanh nghiệp có thể tập trung 
vào yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất của truyền thông, marketing. Bên 
cạnh đó, thực hiện những buổi phỏng vấn sâu để có thể tìm ra những 
yếu tố khác có ảnh hưởng đến quyết định mua điện thoại thông minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] M. Wolfinbarger, M.C. Gilly (2003), “Etailq: Dimensionalizing, measuring, and predicting e-tail 

quality”, Journal of Retailing, 79(3), pp.183-198, DOI: 10.1016/S0022-4359(03)00034-4.
[2] P. Kotler (2007), Marketing Essentials, Labour and Social Publisher Company Limited, Hanoi, 585pp 

(in Vietnamese).
[3] P. Kotler, K.L. Keller, A. Koshy, et al. (2009), Marketing Management: A South Asian Perspective, 13th 

Edition, Pearson Prentice Hall, India, 662pp.
[4] T.S. Lee, M.S.M. Ariff, N. Zakuan, et al. (2016), “Online sellers’ website quality influencing 

online buyers’ purchase intention”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 131, 
pp.1-10, DOI: 10.1088/1757-899X/131/1/012014.

[5] S. Anantachart (2006), “Integrated marketing communications and market planning”, Journal of 
Promotion Management, 11(1), pp.101-125, DOI: 10.1300/J057v11n01_07.

[6] M.E. Malik, M.M. Ghafoor, K. Hafiz, et al. (2013), “Impact of brand image and advertisement 
on consumer buying behavior”, World Applied Sciences Journal, 23(1), pp.117-122, DOI: 10.5829/idosi.
wasj.2013.23.01.824.

[7] F.A. Share, M.A. Salaime (2010), “The effects of television advertisement on the behavior of canned food 
consumer in small industries”, European Journal of Social Sciences, 16(3), pp.340-349.

[8] S. Priyanka (2012), “A study on impact of online advertising on consumer behavior (with special 
reference to e-mails)”, International Journal of Engineeering and Management Sciences, 3(4), pp.461-465.

[9] A. Pughazhendi, D.K.A. Baskaran, M.R. Prakash, et al. (2012), “A study on effectiveness of multiple 
and single celebrity endorsement on considerable product advertisements in Chennai perceptive, India”, Journal 
of Psychology and Business, 6(2), pp.11-18.

[10] J.F. Engel, D.T. Kollat, R.D. Blackwell (1968), Consumer Behavior, Holt, Rinehart and Winston, 652pp.
[11] I. Ajzen, M. Fishbein (1975), Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to Theory and 

Research, Addison-Wesley Publishing Company, California, 480pp.
[12] I. Ajzen (1991), “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 50(2), pp.179-211, DOI: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
[13] J. Sujata, S. Noopur, N. Neethi, et al. (2016), “On-page search engine optimization: Study of factors 

affecting online purchase decisions of consumers”, Indian Journal of Science and Technology, 9(15), pp.1-10, 
DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i15/92150.

[14] N.H. Quan, N.T.K. Ngan (2019), “Satisfaction with websites of online retail businesses in the electronics 
sector: Research in Hanoi market”, Journal of Economics and Development, 269, pp.32-41 (in Vietnamese).

[15] A.N. Hidayanto, M.S. Adha, M.A. Jiwanggi, et al. (2012), “A study of impact of search engine 
optimisation to internet marketing strategy”, International Journal of Services Economics and Management, 4(4), 
pp.298-316, DOI: 10.1504/IJSEM.2012.050950.



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Pháp luật

4965(10) 10.2023

1. Nhận thức về AI 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) bắt đầu từ 

đầu thế kỷ XXI dựa trên nền tảng của cuộc cách mạng số với đặc 
trưng cơ bản là internet phổ biến ở khắp mọi nơi, với những thiết bị 
cảm ứng nhỏ hơn, mạnh hơn nhưng rẻ hơn cùng với AI và máy tự học 
[1]. Đặc biệt, truyền thông đã giới thiệu nhiều sản phẩm và ứng dụng 
của CMCN 4.0 như: nhận dạng hành vi qua biểu cảm của khuôn mặt 
người, xe tự hành, nhà thông minh, AI chơi cờ, robot đóng gói và giao 
hàng của Hãng Amazon và rất nhiều ứng dụng khác trong các lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh, quản lý và quản trị. Phân tích nguyên lý hoạt 
động của các ứng dụng này cho thấy, chúng được vận hành dựa trên sự 
tích hợp của 3 nền tảng chính là dữ liệu lớn dạng số hóa (Big data), AI 
và internet kết nối vạn vật (IoT) [2]. Như vậy, AI chính là một trong 
những sản phẩm ứng dụng của CMCN 4.0.

Hiện nay, ứng dụng AI đang là xu hướng chung trên toàn thế giới 
bởi khả năng xử lý dữ liệu thông tin nhanh chóng và chính xác. Đây là 
một trong các yếu tố cốt lõi của kỹ thuật số (một trong 3 lĩnh vực chính 
của CMCN 4.0, gồm: kỹ thuật số, vật lý, công nghệ sinh học) [3]. Đã 
có nhiều quan niệm về AI được các nhà nghiên cứu đưa ra và đến nay 
vẫn chưa có một quan niệm thống nhất. Theo đó, AI có thể được nhìn 
nhận theo nhiều góc cạnh khác nhau và luôn có xu hướng phát triển, 
thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, điều quan trọng và cốt lõi nhất mà 
đa số các nghiên cứu chỉ ra chính là những ưu điểm vượt trội của AI. 
AI có khả năng tư duy, suy nghĩ, tự học hỏi gần giống với trí tuệ của 
con người. Đặc biệt, nó có thể xử lý dữ liệu ở phạm vi rộng, quy mô 
lớn, có hệ thống, khoa học và nhanh hơn nhiều so với tốc độ xử lý của 
bộ óc con người. Với sự cập nhật, cải tiến liên tục, nhạy bén và tốc độ 
xử lý cao, AI đang dần hoàn thiện khả năng giao tiếp chân thật như 
giữa người với người, đồng thời dự đoán chính xác các suy nghĩ, sở 
thích cũng như phản ứng có thể xảy ra của người sử dụng, từ đó có thể 
phản xạ hiệu quả.

AI có các đặc tính cơ bản sau: (1) Tính sáng tạo; (2) Tính không 
thể dự đoán trước; (3) Tính độc lập, tự chủ trong hoạt động không có 
sự can thiệp của con người; (4) Tính hợp lý; (5) Khả năng tự học tập 
và không ngừng cải tiến, phát triển thông qua sự tương tác với môi 
trường; (6) Khả năng thu thập dữ liệu và truyền đạt; (7) Tính hiệu quả, 
chính xác; (8) Khả năng tự do sử dụng các phương án thay thế [4].

Như vậy, từ những phân tích ở trên, có thể hiểu AI là trí thông minh 
do con người chế tạo ra để giúp các loại máy móc có được trí tuệ nhất 
định, có thể tư duy, suy nghĩ và giao tiếp với con người, đồng thời có 
thể làm và làm tốt hơn những việc mà con người đang làm. Hiện nay, 
trên thế giới AI được áp dụng khá phổ biến với các ứng dụng cơ bản 
như: trợ lý ảo, hệ thống nhắn tin - trả lời tự động, nhận diện khuôn mặt 
và hành vi của người dùng… AI có vai trò quan trọng trong đời sống 
với việc cắt giảm tối đa thời gian, chi phí thực hiện tác vụ, giúp hoàn 
thành nhiều công việc khác nhau và giảm bớt sự quá tải cho các nguồn 
lực hiện có. Bên cạnh đó, nó còn giúp quá trình kết nối xã hội trở nên 
dễ dàng hơn, giúp con người xích lại gần nhau hơn, xoá bỏ rào cản về 
ngôn ngữ, văn hoá, khoảng cách địa lý, mở rộng cơ hội học tập, làm 
việc, đa dạng các hình thức giải trí. Không chỉ các doanh nghiệp mà 
chính phủ các nước và các tổ chức trên thế giới cũng đã và đang nghiên 
cứu, sử dụng AI như công cụ hữu hiệu để quản lý, vận hành nội bộ. AI 
tác động lên lĩnh vực quản lý nhà nước, trong đó có quản lý nhà nước 
về xuất, nhập cảnh. Việc ứng dụng công nghệ AI đã mang lại những 
lợi ích to lớn khi cơ sở dữ liệu được lưu trữ, sắp xếp khoa học, thuận 
tiện, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin, quyền tham gia quản lý 
nhà nước của công dân... Tất cả những thành tựu mà AI mang lại đều 
có những tác động nhất định đến việc định hình xã hội ngày nay với sự 
tiến bộ không ngừng và hứa hẹn nhiều tiềm năng đột phá trong tương 
lai. Do đó, việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong các lĩnh vực của đời 
sống xã hội, những vấn đề đặt ra đối với lĩnh vực quản lý nhà nước nói 
chung và quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh nói riêng cần được tiếp 
tục quan tâm nghiên cứu nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp, đáp ứng 
những yêu cầu của thực tiễn.

Tác động và lợi ích của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực quản lý 
xuất, nhập cảnh ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn

Nguyễn Thị Thanh Nga*, Nguyễn Mạnh Hùng
Học viện Chính trị Công an Nhân dân, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận bài 17/1/2022; ngày chuyển phản biện 19/1/2022; ngày nhận phản biện 10/2/2022; ngày chấp nhận đăng 14/2/2022

Tóm tắt: 
Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã có những tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các 
quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhiều lĩnh vực đã và đang nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng AI và bước 
đầu mang lại những triển vọng vô cùng to lớn. Thực tiễn này đòi hỏi các nước phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành 
tựu của AI vào các lĩnh vực khác nhau, trong đó có lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Có thể 
thấy, đây là vấn đề liên quan đến trình độ công nghệ cao và hết sức phức tạp, quy mô rộng. Trong phạm vi bài báo này, các tác giả chỉ tập 
trung làm rõ một số vấn đề về những tác động và lợi ích của việc ứng dụng AI trong quản lý xuất, nhập cảnh ở Việt Nam, đồng thời đề 
xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng AI thời gian tới như: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà 
nước trong việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh; tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 
quán triệt và giáo dục pháp luật về xuất, nhập cảnh, nghiên cứu, ứng dụng AI trong quản lý xuất, nhập cảnh…
Từ khóa: lợi ích; quản lý; quản lý về xuất, nhập cảnh; tác động; trí tuệ nhân tạo.
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2. Thực trạng quản lý xuất, nhập cảnh ở Việt Nam trong bối cảnh 
CMCN 4.0

Hiện nay, trong lĩnh vực quản lý di trú, chính phủ nhiều quốc gia 
trên thế giới đang thử nghiệm và bước đầu ứng dụng AI để giảm bớt 
tình trạng người dân phải xếp hàng chờ đợi nhân viên cửa khẩu tiến 
hành thủ tục kiểm tra hộ chiếu, đồng thời sử dụng máy móc để phát 
hiện các nguy cơ, mối đe dọa đến an ninh quốc gia. Điển hình các 
quốc gia như Úc, Nhật Bản, Singapore... đã nghiên cứu, áp dụng công 
nghệ kiểm soát (Chenetnews) - Hộ chiếu sinh trắc Biopass, hay còn 
gọi là hộ chiếu điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi hộ chiếu này đều 
có một trang polycarbonate gắn kèm chíp điện tử lưu trữ các thông tin 
cá nhân như: khuôn mặt, vân tay, nhận dạng quang học...; đồng thời 
được tích hợp những tính năng an ninh cao cấp như: ảnh quét laser 
nhiều lớp và logo hộ chiếu điện tử của Tổ chức hàng không dân dụng 
quốc tế (ICAO). Loại hộ chiếu này rất thuận lợi cho công tác quản 
lý xuất, nhập cảnh và phòng, chống tội phạm; giúp phát hiện những 
người không đủ điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh ngay cả khi họ đã thay 
tên, đổi họ hoặc thay đổi quốc tịch nhằm lẩn tránh pháp luật ngay từ 
khi làm thủ tục xin xét duyệt nhân sự hoặc tới cửa khẩu quốc tế theo 
diện miễn thị thực.

Bên cạnh đó, trong kiểm soát xuất, nhập cảnh, một số nước đã áp 
dụng nhiều công nghệ hiện đại trong việc nhận diện, nhận dạng bằng 
vân tay hoặc tròng mắt tại các cửa khẩu. Đây là tiến bộ vượt bậc, có 
ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện những đối tượng chưa được 
nhập cảnh, xuất cảnh. Trong điều kiện pháp luật không cho phép một 
người sử dụng nhiều nhân thân khác nhau để nhập cảnh, xuất cảnh, 
cho dù các đối tượng đã thay đổi thông tin cá nhân nhưng khi cơ quan 
chức năng sử dụng kỹ thuật này vẫn có thể nhanh chóng phát hiện 
được các hành vi vi phạm. Điều này giúp nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước và công tác phòng, chống tội phạm, hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Ở Việt Nam, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
(2021-2030), Đảng ta khẳng định: phát triển nhanh và bền vững dựa 
chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 
[5]. Trong đó, AI được xác định là một lĩnh vực công nghệ nền tảng 
của CMCN 4.0, góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về 
năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy 
phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững [6]. Tuy nhiên hiện nay, các cơ 
quan chức năng ở nước ta chưa xây dựng được khung pháy lý để bảo 
đảm cho việc điều chỉnh các quan hệ mới phát sinh liên quan đến vấn 
đề này. Hệ thống pháp luật Việt Nam vẫn đang ở trạng thái điều chỉnh 
các quan hệ xã hội truyền thống liên quan đến thể nhân, pháp nhân, 
tổ chức không có tư cách pháp nhân. Không gian pháp lý dành cho 
các quan hệ pháp luật có sự tham gia của công nghệ còn hạn hẹp [7].

Đối với lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh, ngày 22/11/2016, Quốc 
hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 30/2016/QH14 về thực hiện 
thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt 
Nam. Sau 2 năm thực hiện thí điểm, Quốc hội tiếp tục ban hành Nghị 
quyết số 74/2018/QH14 ngày 20/11/2018 quyết định kéo dài thời gian 
thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập 
cảnh Việt Nam thêm 2 năm, kể từ ngày 1/2/2019. Bên cạnh đó, Nhà 
nước đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về 
vấn đề này nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, điển hình là Luật 
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019); Luật Xuất cảnh, 
nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Nghị định số 75/2020/
NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam... Gần đây, 
tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ta xác định: Có thể 
chế, cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thúc đẩy ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ một số công 
nghệ mới, hình thành năng lực sản xuất có tính tự chủ và khả năng 
thích ứng, chống chịu của nền kinh tế; lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng công nghệ số. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo [5]. Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban 
hành Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/1/2021 về Chiến lược quốc 
gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 và Quyết 
định số 130/QĐ-TTg ngày 27/01/2021 ban hành Chương trình quốc 
gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030. Đây là những văn bản 
quan trọng, có vai trò định hướng cho việc nghiên cứu, ứng dụng AI ở 
Việt Nam trong thời gian tới.

The impact and benefits of applying artificial
intelligence in immigration management in Vietnam:

Some theoretical, legal and practical issues
Thi Thanh Nga Nguyen*, Manh Hung Nguyen

Political Academy of The People’s Public Security, 
Tien Duoc Commune, Soc Son District, Hanoi, Vietnam 

Received 17 January 2022; revised 10 February 2022; accepted 14 February 2022

Abstract: 
The development of artificial intelligence (AI) technology has had a 
strong impact on the political, economic, cultural, and social activities 
of countries around the world, including Vietnam. Many countries 
have been testing and applying AI in several fields and have seen future 
prospects. This reality requires countries to invest in researching 
and applying these achievements in various fields, including state 
management, to improve the effectiveness and efficiency of this 
field. Obviously, AI application is related to a complicated and high 
technical level which belongs to a wide range of issues. In the scope 
of this study, the authors only focus on clarifying the impacts and 
advantages of applying AI in immigration management, as long as 
propose some solutions to improve the efficiency of AI applications 
in in the coming time: strengthen the Party's leadership and State 
management in research and application of AI in the field of 
immigration management; establish good communication and 
educate  laws on immigration; research and apply AI in immigration 
management…
Keywords: advantage, artificial intelligence, immigration management, 
impact, management.
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Qua đó có thể khẳng định, quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh 
nói chung và công tác xây dựng pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này đã 
được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung 
nghiên cứu và từng bước hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu của thực 
tiễn trong thời gian qua. Hơn nữa, trong bối cảnh nước ta đang đẩy 
mạnh xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội hội chủ 
nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân thì hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật nói chung, pháp luật về quản lý xuất, nhập 
cảnh sẽ thường xuyên được nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện. Bên 
cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh ở Việt 
Nam cũng bộc lộ không ít hạn chế. Trên thực tế còn tồn tại không ít 
thủ tục hành chính gây khó chịu, mất thời gian, công sức, tiền bạc của 
nhân dân. Các tổ chức, cá nhân người nước ngoài còn gặp khó khăn 
trong việc giải quyết các thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh. Ngoài ra, chất 
lượng của cán bộ phục vụ nhân dân còn hạn chế, nặng về thủ công, 
hành chính.

3. Những tác động của AI đến lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh ở 
Việt Nam

Cuộc CMCN 4.0 đã, đang và sẽ tác động mạnh mẽ hơn tới lĩnh vực 
quản lý xuất, nhập cảnh, trong đó không thể phủ nhận AI sẽ mang lại 
rất nhiều lợi ích cho con người. Có thể khái quát những tác động tích 
cực của AI đến lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh như sau:

Một là, AI giúp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, qua đó góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh. 
Trong kỷ nguyên của chuyển đổi số, AI có những tiềm năng đặc biệt 
quan trọng. Dữ liệu lớn được tạo ra ngày càng nhiều và năng lực lưu 
trữ cũng tăng lên, cùng với khả năng xử lý dữ liệu lớn một cách nhanh 
chóng, có nghĩa là AI đang giải phóng bớt công việc của con người. AI 
sẽ tiến hành thu thập, phân loại, phân tích, xử lý nhiều mảng dữ liệu 
lớn nhằm xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu bảo đảm tính khoa học, 
chính xác, giúp cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh thuận tiện trong việc 
quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí; các 
giải pháp về công nghệ (thị thực điện tử, hồ sơ trực tuyến, chữ ký điện 
tử...) sẽ giúp giảm các thủ tục hành chính.

Hai là, AI giúp cơ quan chức năng phát hiện, xử lý kịp thời những 
hành vi vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh. Trên cơ sở phân tích dữ 
liệu hành vi như cử chỉ, chuyển động mắt va thay đổi giọng nói..., AI 
sẽ giúp lực lượng chức năng phát hiện những hành vi gian dối. Nhà 
khoa học máy tính thuộc Đại học Bang San Diego (Hoa Kỳ) Aaron 
Elkins đã chỉ ra rằng, con người nhìn chung chỉ có thể nhận ra sự lừa 
dối ở người khác trong khoảng 54% các trường hợp. Để so sánh, nhiều 
nghiên cứu khác nhau cho thấy, máy móc được trang bị AI có thể đạt 
mức độ chính xác hơn 80%. Camera hồng ngoại có thể nhận ra được 
những thay đổi trong lưu thông máu và những hệ thống nhận biết thói 
quen, qua đó phát hiện ra các mưu mẹo tinh vi cũng đều được đưa vào 
sử dụng [8]. Ngoài ra, AI giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý kịp 
thời các đối tượng làm giả hộ chiếu hoặc các giấy tờ có giá trị quốc tế 
về xuất, nhập cảnh; các đối tượng thay tên, đổi họ để thực hiện hành vi 
xuất, nhập cảnh nhằm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam hoặc 
trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Ba là, ứng dụng AI sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát 
xuất, nhập cảnh. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, số 
lượng người có nhu cầu xuất, nhập cảnh Việt Nam ngày càng tăng 
nhanh với nhiều thành phần, mục đích khác nhau, qua đó làm phát 

sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trong khi khả năng xử 
lý thông tin của con người là có giới hạn thì một trong những giải pháp 
hữu hiệu nhất hiện nay chính là việc nghiên cứu, ứng dụng AI vào lĩnh 
vực xuất, nhập cảnh. AI sẽ giúp thu thập dữ liệu thông tin về người 
xuất, nhập cảnh từ các cơ quan chính phủ khác nhau và từ cả các nguồn 
khác để tự phân tích, đánh giá nguy cơ đe dọa trên cơ sở các thuật toán. 
Từ đó, có thể phát triển, mở rộng khả năng tìm kiếm, phát hiện các 
đối tượng hoặc hàng hóa có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Với sự 
hỗ trợ đắc lực của AI cùng với việc tự động hóa quy trình kiểm tra hộ 
chiếu kết hợp với kinh nghiệm của cán bộ quản lý sẽ giải quyết nhanh 
chóng nhu cầu xuất, nhập cảnh mà vẫn đáp ứng được yêu cầu bảo vệ 
an ninh quốc gia. Điển hình, tại cửa khẩu Changi Airport Terminal 4 
(Singapore), công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã giúp tiết kiệm được 
nguồn lực con người và nâng cao hiệu quả hoạt động thêm 20% [9].

Bên cạnh những tác động tích cực mang lại, việc nghiên cứu, ứng 
dụng AI đang đặt ra một số yêu cầu, thách thức đến lĩnh vực quản lý 
xuất, nhập cảnh, đó là các cơ quan chức năng phải thường xuyên cập 
nhật các thành tựu của CMCN 4.0 nói chung và sự phát triển của AI 
nói riêng để kịp thời ứng dụng. Trong đó, phải cụ thể hóa vào các quy 
trình, nội dung quản lý xuất, nhập cảnh, từ khâu thu thập, xử lý thông 
tin, tài liệu; phân tích, đánh giá và dự báo tình hình đến chủ động 
nghiên cứu, xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các quy định của 
pháp luật về xuất, nhập cảnh. Việc ứng dụng AI trong lĩnh vực quản lý 
xuất, nhập cảnh phải đáp ứng được các quy định về bảo vệ dữ liệu cá 
nhân, nhất là trong bối cảnh hiện nay dữ liệu nói chung và dữ liệu cá 
nhân đã thực sự trở thành một loại “hàng hóa” mà các đối tượng phạm 
tội săn tìm để mua bán kiếm lợi. Kỷ nguyên số tạo ra những hình thức 
mới trong việc thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu cá nhân nhưng do 
sự phát triển của các công nghệ theo dõi điện tử và việc sử dụng thông 
tin của người dùng trong hệ thống viễn thông cũng làm cho việc bảo 
vệ, bảo đảm một số quyền con người trở nên khó khăn hơn. Mặt khác, 
việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và AI nói riêng đều tiềm 
ẩn khả năng bị tin tặc tấn công với phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức 
tạp, khó lường. Theo đó, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin 
với bộ phận cấu thành không thể thiếu là AI thì vấn đề bảo vệ dữ liệu 
cá nhân, bảo mật dữ liệu càng phải được quan tâm hơn nữa. Bên cạnh 
đó, để ứng dụng hiệu quả AI trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh đòi hỏi 
phải có sự đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ và tài nguyên số 
hiện đại. Trong khi đó, kinh tế nước ta đang chịu ảnh hưởng của thiên 
tai, dịch bệnh nên sẽ không tránh khỏi tình trạng đầu tư “nhỏ giọt” hay 
“chắp vá” hoặc tình trạng thiếu đồng bộ trong việc sử dụng phần mềm, 
hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý xuất, nhập cảnh của các đơn 
vị, địa phương. Mặt khác, một trong những yêu cầu then chốt đặt ra là 
cần có sự thay đổi căn bản về nhận thức, đổi mới cách thức lãnh đạo, 
quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sự hiểu biết và sử dụng thành 
thạo công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ trong bối cảnh CMCN 4.0. 

4. Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng AI trong 
lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh ở Việt Nam hiện nay

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là AI hiện 
nay là xu hướng đặc biệt quan trọng mà mỗi quốc gia trên thế giới phải 
nhanh chóng đi tắt, đón đầu ứng dụng nếu không muốn bị thụt lùi hoặc 
chậm lại trong chuỗi phát triển chung của toàn thế giới. Riêng đối với 
lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh ở nước ta, để nâng cao hiệu quả ứng 
dụng AI trong thời gian tới cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
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Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước 
trong việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập 
cảnh. Theo đó, Đảng ta cần ban hành các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề 
nhằm định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng AI 
trong các lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và lĩnh vực quản lý xuất, 
nhập cảnh nói riêng. Đồng thời, Nhà nước và các bộ, ngành liên quan 
cần cụ thể hóa thành các chính sách, pháp luật để tổ chức triển khai thực 
hiện trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý vững chắc nhằm điều chỉnh các 
vấn đề phát sinh liên quan đến vấn đề này. Trong đó, phải xác định rõ 
phạm vi, thẩm quyền, nội dung, trách nhiệm của các chủ thể, cơ chế 
áp dụng khoa học, công nghệ nói chung và AI nói riêng. Bên cạnh đó 
cần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thực hiện để 
kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như phát hiện, chấn 
chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót phát sinh trong quá trình triển 
khai nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh.

Hai là, tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán 
triệt và giáo dục pháp luật về xuất, nhập cảnh nói chung cũng như việc 
nghiên cứu, ứng dụng AI vào lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh. Qua đó, 
giúp nâng cao hơn nữa nhận thức, kiến thức của các cấp ủy, lãnh đạo và 
cán bộ trong các cơ quan có thẩm quyền về thực trạng phát triển, vị trí, 
vai trò của việc ứng dụng thành tựu của CMCN 4.0, nhất là AI vào lĩnh 
vực quản lý xuất, nhập cảnh, đồng thời giúp người dân hiểu đúng, hiểu 
rõ và đầy đủ các quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh cùng với việc 
ứng dụng AI vào lĩnh vực này để thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật và nắm được cách thức phối hợp hiệu quả trong xử lý các vấn đề có 
liên quan. Theo đó, cần đa dạng hóa các nội dung, hình thức thông tin, 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xuất, nhập cảnh, các quy 
định về nghiên cứu, ứng dụng AI thông qua việc xây dựng và ban hành 
các văn bản chỉ đạo, thông báo về các vấn đề có liên quan; tổ chức hội 
nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc họp, các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng; 
thực hiện lồng ghép thông qua các buổi sinh hoạt chính trị, các cuộc 
họp giao ban công tác, sơ kết, tổng kết các chuyên đề; phối hợp với các 
cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình để đưa tin, bài có liên quan...

Ba là, tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch xây dựng và 
phát triển đội ngũ cán bộ có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới. Thực tiễn đã chứng minh, chất lượng đội ngũ cán 
bộ quyết định trực tiếp đến hiệu quả xây dựng, ban hành và thực thi 
các quy định của pháp luật về quản lý xuất, nhập cảnh nói chung và 
các quy định về nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực này nói riêng. 
Theo đó, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ các cơ quan quản 
lý xuất, nhập cảnh và các đơn vị có liên quan theo hướng toàn diện, 
hiểu biết đa ngành, đa lĩnh vực, có kiến thức chuyên sâu về quản lý 
hành chính nhà nước, hệ thống pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc 
tế có liên quan, có trình độ công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng yêu 
cầu hội nhập. Qua đó, nắm vững và ứng dụng có hiệu quả các thành 
tựu khoa học, công nghệ, nhất là về AI trong thực tiễn công tác quản 
lý xuất, nhập cảnh.

Bốn là, các cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục quan tâm hơn nữa 
trong việc đầu tư kinh phí, phân bổ ngân sách để hiện đại hóa hệ thống 
hạ tầng công nghệ thông tin và các phương tiện kỹ thuật nhằm tổ chức 
triển khai hiệu quả việc nghiên cứu, ứng dụng AI trong lĩnh vực quản 
lý xuất, nhập cảnh. Đồng thời, bảo đảm các điều kiện cần thiết để 
thường xuyên cập nhật thành tựu mới và ứng dụng toàn diện vào các 
khâu, quá trình của lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh, như: công tác 

thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình về xuất, nhập cảnh; rà 
soát, thống kê hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; 
hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc xử lý thông tin, tài liệu có liên 
quan, nhất là các thủ tục trực tuyến về xuất, nhập cảnh... Do nền kinh 
tế còn phải chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên các cơ quan 
có thẩm quyền cần linh hoạt, sáng tạo trong việc đẩy mạnh công tác 
“xã hội hóa” nhằm huy động tối đa các nguồn lực cho quá trình này, 
nhất là tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp với các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động về khoa học, công nghệ ở cả 
trong và ngoài nước.

Năm là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Việt Nam cần tranh thủ hơn 
nữa sự giúp đỡ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo và nghiên cứu 
khoa học của các nước lớn, phát triển, láng giềng như: Nga, Mỹ, Đức, 
Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Ba Lan, Singapore… Bên cạnh đó, 
cần thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao hiểu biết, 
chuyên môn, pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm 
công tác quản lý xuất, nhập cảnh.

5. Kết luận

Tóm lại, không thể phủ nhận những hiệu quả, tác dụng to lớn của 
AI đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý nhà nước nói 
chung và quản lý xuất, nhập cảnh nói riêng. Tuy nhiên, một vấn đề 
mang tính nguyên tắc đó là dù khoa học và công nghệ có hiện đại 
đến đâu thì then chốt, quyết định và quan trọng nhất vẫn là yếu tố con 
người. Bởi vì, suy cho cùng những thành tựu của khoa học và công 
nghệ cũng đều là kết quả nghiên cứu, sáng tạo của con người và được 
con người sử dụng vào các lĩnh vực và phục vụ các mục đích khác 
nhau. Do đó, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải tránh tư tưởng tuyệt đối 
hóa vai trò của các thành tựu khoa học và công nghệ nói chung, AI nói 
riêng đối với đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực quản lý xuất, nhập 
cảnh. Một mặt phải tạo môi trường thuận lợi cho việc nghiên cứu, ứng 
dụng AI vào lĩnh vực này nhưng mặt khác phải đặt dưới sự quản lý chặt 
chẽ của Nhà nước nhằm phát huy tối đa hiệu quả của quá trình này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] K. Schwab (2018), The Fourth Industrial Revolution, 2nd Edition, World 

Publishing House, pp.19-21 (in Vietnamese).
[2] T.H. Nam (2019), “Correct understanding of the 4th industrial revolution”, 

Vietnam Journal of Science and Technology, https://vjst.vn, accessed 19 December 2021 
(in Vietnamese).

[3] D.T.T. Huong (2018), Applying AI in Providing Public Services in Hong Kong, 
https://aita.gov.vn, accessed 19 December 2021 (in Vietnamese).

[4] S.Y. Ravid, X. (Jackie) Liu (2017), “When artificial intelligence systems produce 
inventions: The 3A Era and an alternative model for patent law”, Cardozo Law Review, 
39, pp.2215-2263.

[5] Communist Party of Vietnam (2021), Documents of The 13th National Congress, 
National Political Publishing House, I, p.3, p.140, p.314 (in Vietnamese).

[6] Prime Minister (2021), Decision No. 127/QD-TTg, dated January 26, 2021 on 
The National Strategy on AI Research, Development and Application (in Vietnamese).

[7] L.M Sang, T.D Thanh (2020), “AI and legal challenges”, Vietnam Journal of 
Science and Technology, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/3303/tri-tue-nhan-tao-va-nhung-
thach-thuc-phap-ly.aspx, accessed 19 December 2021 (in Vietnamese).

[8] A. Di (2019), “Applying AI in immigration control”, Public Security, https://
cand.com.vn/Khoa-hoc-Ky-thuat-hinh-su/Ung-dung-AI-trong-kiem-soat-xuat-nhap-
canh-i528893/, accessed 19 December 2021 (in Vietnamese).

[9] T. Vu (2019), Singapore Applies AI at All Entry and Exit Border Gates, https://
bnews.vn, accessed 19 December 2021 (in Vietnamese).



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Khoa học chính trị

5365(10) 10.2023

1. Đặt vấn đề

Kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam là những nguyên tắc, 
quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, 
được cụ thể hóa thành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, bảo đảm 
định hướng, thống nhất mọi hoạt động của quân nhân. Thực chất, 
kỷ luật quân đội là sự cụ thể hóa đường lối, chủ trương, điều lệ của 
Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, 
tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Sinh thời, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh khẳng định, quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ 
chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm. Vì vậy, kỷ luật phải nghiêm 
minh [1]. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội thấm đượm 
tính nhân văn, nhân bản sâu sắc. Vai trò và giá trị của con người 
được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao, lấy giáo dục, hoàn thiện nhân 
cách con người làm trung tâm, mang ý nghĩa to lớn đối với việc tăng 
cường kỷ luật quân đội hiện nay đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 
tình hình mới.

2. Tính nhân văn về kỷ luật quân đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Là một tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời là một hình 
thức lao động đặc biệt, quân đội có tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh. 
Kỷ luật quân đội là một hình thức đặc biệt của kỷ luật mà đặc trưng 
chủ yếu được quyết định bởi tính chất của hoạt động quân sự. Kế 
thừa khoa học, sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đặc biệt chăm lo xây dựng quân đội có kỷ luật tự giác, nghiêm 
minh nhưng đậm tính nhân văn, nhân bản, xuất phát từ tính tự chủ, 
tự nguyện của mỗi cán bộ, chiến sỹ. Có thể khái quát tính nhân văn 
trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội trên một số nội dung 
cơ bản sau:

Một là, nguồn gốc tính nhân văn trong kỷ luật quân đội. Theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, tính nhân văn trong kỷ luật quân đội bắt 
nguồn từ bản chất, truyền thống cao đẹp: “Quân đội ta trung với 
Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của 

Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó 
khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” [2]. Quân đội 
ta mang bản chất giai cấp công nhân, thống nhất giữa tính giai cấp, 
tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Quân đội chiến đấu vì lợi ích 
dân tộc và lợi ích giai cấp, được Đảng tổ chức, xây dựng, chịu sự 
lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng: Quân đội ta có 
sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây 
dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục [2]. Tính chất nhân dân được 
thể hiện ở chính mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội, ở mối 
quan hệ mật thiết với nhân dân: Quân đội ta là quân đội nhân dân. 
Nghĩa là con em ruột thịt của nhân dân... Ngoài lợi ích của nhân dân, 
quân đội ta không có lợi ích nào khác [1]. Quân đội ta còn mang 
trong mình tính dân tộc Việt Nam sâu sắc: Quân đội ta là quân đội 
anh hùng của một dân tộc anh hùng [2], là sự kết tinh, biểu hiện tinh 
hoa văn hóa dân tộc.

Hai là, biểu hiện tính nhân văn trong kỷ luật quân đội. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh nhấn mạnh, kỷ luật của quân đội ta đề cao yếu tố tự 
giác, nghiêm minh: Kỷ luật là sức mạnh của quân đội, bộ đội không 
có kỷ luật đánh giặc nhất định thua [3]. Kỷ luật được xây dựng trên 
cơ sở ý chí, có niềm tin mãnh liệt với cách mạng, có sự giác ngộ cao 
cả về lý tưởng cách mạng, tạo thành động lực thúc đẩy mọi quân 
nhân tự giác, chủ động chấp hành. Đó là hành vi cao đẹp, nhân ái, 
được xây dựng trên cơ sở trách nhiệm cao đối với Tổ quốc và nhân 
dân. Đặc biệt, Người chỉ rõ, kỷ luật quân đội tôn trọng phẩm chất, 
nhân cách, tình thương yêu con người: Trong quân đội cách mạng, 
cán bộ gương mẫu, phải chăm nom đến đời sống tinh thần, vật chất 
của chiến sỹ, phải gương mẫu học tập và giữ kỷ luật [4]. Đó là bản 
chất kỷ luật của một quân đội cách mạng, được thực hiện công bằng, 
bình đẳng, dân chủ, không phân biệt cấp, chức, xa lạ với tệ quan liêu, 
thói mệnh lệnh hành chính, tự do vô tổ chức, công thần, kiêu ngạo: 
Phải hết lòng tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ nội bộ; tuyệt đối 
không được độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ chức, tự cho 
phép mình đứng ngoài kỷ luật [5].

Vận dụng tính nhân văn về kỷ luật quân đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
vào quản lý tư tưởng, chấp hành kỷ luật trong quân đội hiện nay 

Vũ Phú Dũng1, Trần Quốc Khánh2*

1Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, 61 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
2Hệ đào tạo Sau đại học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, 124 Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Ngày nhận bài 28/8/2023; ngày chuyển phản biện 30/8/2023; ngày nhận phản biện 21/9/2023; ngày chấp nhận đăng 25/9/2023
Tóm tắt:

Bài báo tập trung làm rõ nội hàm tính nhân văn về kỷ luật quân đội của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tư tưởng có giá trị lý luận và thực 
tiễn sâu sắc, thiết thực góp phần bồi dưỡng cho mỗi quân nhân bản chất cách mạng và những phẩm chất, nhân cách cao đẹp “Bộ đội Cụ 
Hồ”. Kỷ luật của quân đội nhân dân Việt Nam là những nguyên tắc, quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, 
được cụ thể hóa thành điều lệnh, điều lệ, chế độ quy định, bảo đảm định hướng, thống nhất mọi hoạt động của quân nhân. Kỷ luật quân 
đội có các đặc điểm như: tính tự giác, nghiêm minh, dựa trên cơ sở điều lệnh, điều lệ, quy định; đồng thời, đề cao vai trò và giá trị của con 
người, tất cả vì con người, lấy giáo dục, thuyết phục, hoàn thiện nhân cách con người làm trung tâm. Trên cơ sở đánh giá khái quát thực 
trạng, tác giả đề xuất một số biện pháp chính nhằm tiếp tục phát huy tính nhân văn trong tăng cường kỷ luật quân đội đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ khóa: Hồ Chí Minh, kỷ luật, nhân văn, quân đội, tư tưởng.

Chỉ số phân loại: 5.6

*

DOI: 10.31276/VJST.65(10).53-55

***Tác giả liên hệ: Email: quockhanh9385@gmail.com



Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Khoa học chính trị

5465(10) 10.2023

Ba là, biện pháp tăng cường tính nhân văn trong kỷ luật quân 
đội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, để quân đội có kỷ luật tự giác, 
nghiêm minh, trước hết phải lấy giáo dục, thuyết phục làm chính: 
Các cán bộ từ chỉ huy trở xuống phải cố gắng hơn nữa trong công 
tác, trong học tập, từ bước đi, từ cái chào đều phải chính quy hóa, 
cán bộ phải tiến trước và làm gương mẫu cho các chiến sỹ [6]. Tăng 
cường giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, chỉ huy, nhấn 
mạnh việc dùng vũ khí phê bình và tự phê bình trong việc quản lý 
và duy trì chấp hành kỷ luật: Người đội trưởng, người chính trị viên 
phải là người anh, người chị, người bạn của đội viên [7]. Người 
đặc biệt đòi hỏi trong kỷ luật quân đội phải có thưởng, phạt nghiêm 
minh, đề cao tính kỷ luật. Bên cạnh đó, phát huy dân chủ, không 
ngừng bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, phẩm 
chất đạo đức cách mạng, năng lực và phát triển nhân cách của người 
quân nhân: Trên dưới đều phải giữ kỷ luật... Phải làm cho tất cả mọi 
người đội viên cũng như cán bộ đều thấm nhuần thì mới có kết quả 
[7]. Kỷ luật phải dân chủ, chính xác, hình thức kỷ luật phải đúng, 
phải nghiêm khắc với những hành vi vi phạm, nhưng cũng phải thật 
khoan dung, độ lượng, nhân ái đối với những quân nhân biết hối lỗi, 
nhận sai, sửa chữa khuyết điểm: Phải tăng cường công tác quân sự, 

trước hết là phải luôn luôn xem trọng việc huấn luyện bộ đội..., phải 
rèn luyện tư tưởng, nâng cao trình độ giác ngộ chính trị [4]. 

3. Tăng cường quản lý tư tưởng chấp hành kỷ luật trong quân 
đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân 
đã thường xuyên, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giáo dục, nâng 
cao ý thức chấp hành kỷ luật quân đội và các quy định của đơn vị 
cho mọi cán bộ, chiến sỹ. Công tác giáo dục, phổ biến điều lệnh, 
điều lệ và pháp luật, định hướng tư tưởng và dư luận được coi trọng; 
nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được duy trì nghiêm. 
Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng đơn vị vững 
mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu… Đã có nhiều chủ trương, giải 
pháp đột phá nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành 
pháp luật, kỷ luật… Tình hình vi phạm kỷ luật của toàn quân giảm 
gần 200 vụ so với nhiệm kỳ 2010-2015 [8]. Nhìn chung, tình hình 
tư tưởng của đại đa số cán bộ cán bộ, chiến sỹ cơ bản ổn định, yên 
tâm công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt chức trách, 
nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình chấp hành pháp luật Nhà 
nước, kỷ luật quân đội ở một số đơn vị có thời điểm có mặt còn hạn 
chế. Nhận thức, trách nhiệm, năng lực và sự phối hợp trong lãnh đạo, 
chỉ đạo đối với nhiệm vụ quản lý kỷ luật của một số cấp ủy, người 
chỉ huy có nội dung chưa thật sự sâu sắc; chưa có biện pháp đột phá 
nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo công tác giáo dục, phổ biến 
pháp luật, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Đặc biệt, phương 
pháp, tác phong quản lý, chỉ huy của một số cấp ủy, người chỉ huy 
thiếu tính thuyết phục, nêu gương, cứng nhắc, nặng về mệnh lệnh 
hành chính. Việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và 
bảo đảm an toàn giao thông tuy có chuyển biến, nhưng chưa vững 
chắc, vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng còn xảy ra, cá biệt 
có trường hợp phải truy cứu trách nhiệm hình sự [8], làm phai nhạt 
hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hiện nay, những tác động tiêu cực từ mặt trái của cơ chế kinh tế 
thị trường và âm mưu, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế 
lực thù địch ảnh hưởng trực tiếp tới nhận thức, thói quen, hành vi tự 
giác chấp hành kỷ luật quân đội. Trước yêu cầu bảo vệ vững chắc 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo 
vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, nền văn 
hoá và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn 
định… để phát triển đất nước [9], việc chấp hành kỷ luật quân đội 
của mỗi quân nhân càng phải nghiêm túc và triệt để. Đề cao tính 
nhân văn trong tăng cường kỷ luật quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới là việc làm cần thiết, thông qua việc nhận 
thức và thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp, với trọng tâm 
là một số giải pháp cơ bản sau:

Một là, tích cực, chủ động giáo dục, nâng cao nhận thức, hình 
thành thói quen, hành vi tự giác chấp hành kỷ luật quân đội. Cấp ủy, 
chỉ huy các cấp coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giáo dục cho 
cán bộ, chiến sỹ. Lấy dân chủ làm cơ sở tạo sự đồng thuận, đoàn kết 
về ý chí và hành động; ra sức, đồng lòng hướng tới nhiệm vụ thắng 
lợi. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, định hướng 
tư tưởng gắn với rèn luyện kỷ luật; cán bộ làm gương cho chiến sỹ, 
lấy cấp trên để làm gương cho cấp dưới. Nhấn mạnh việc trân trọng, 
gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa, dân chủ và kỷ luật tốt đẹp; 
tầm quan trọng của việc giữ nghiêm kỷ luật đối với việc nâng cao 
chất lượng chiến đấu, sức mạnh tổng hợp của quân đội. Nâng cao ý 
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thức chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy, tuyệt đối phục tùng mệnh 
lệnh cấp trên, tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng đơn 
vị vững về chính trị, mạnh về quân sự, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, 
có sức chiến đấu cao. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính 
trị, tư tưởng cho bộ đội, đặc biệt đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên 
truyền pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của quân đội, nhấn mạnh tính 
khuyến thiện, bảo vệ cái đúng, cái tốt, lấy mục đích giáo dục, cảm hóa, 
thức tỉnh con người hướng tới điều thiện làm căn bản.

Hai là, chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp 
ủy, chỉ huy các cấp trong giữ vững và tăng cường kỷ luật quân đội. Cấp 
ủy, chỉ huy các cấp chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 
các chỉ thị, quy định về chấp hành pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an ninh, 
an toàn trong đơn vị [10-13]. Cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các nội 
dung, hình thức, biện pháp tạo đột phá về chấp hành pháp luật, kỷ luật 
trong các hoạt động quân sự; cụ thể hóa thành các nội dung, yêu cầu, 
chỉ tiêu, biện pháp trong nghị quyết lãnh đạo của các tổ chức đảng, kế 
hoạch công tác của người chỉ huy theo hướng ghi nhận đầy đủ và bảo 
vệ quyền con người, bảo đảm tính nghiêm minh, khách quan, công 
bằng. Công tác kiểm tra, giám sát cần được chú trọng, đặc biệt là: kết 
quả thực hiện 5 tiêu chuẩn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nhất 
là tiêu chuẩn về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và các nội dung, 
hình thức, biện pháp xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, 
tiêu biểu.

Ba là, phát huy tính tích cực, tự giác của mỗi quân nhân trong rèn 
luyện và chấp hành kỷ luật quân đội. Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần chủ 
động nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc 
chấp hành kỷ luật quân đội đối với bản thân và đơn vị. Thường xuyên 
tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh hành vi của cá nhân trong các hoạt động. 
Xác định động cơ rèn luyện đúng đắn, ý chí, quyết tâm khắc phục khó 
khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật, nêu cao trách nhiệm, tinh thần đấu 
tranh tự phê bình và phê bình, đồng thời đoàn kết thương yêu, tương 
trợ và giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Đề cao yếu tố tự giác, nghiêm minh, 
sự tôn trọng phẩm chất, nhân cách, tình yêu thương con người, nâng 
đỡ, dìu dắt con người, sự bình đẳng, tinh thần dân chủ trong giáo dục, 
rèn luyện, xây dựng ý thức kỷ luật và xử lý kỷ luật. Cán bộ, chiến sỹ 
đề cao ý thức phòng, chống vi phạm pháp luật, kỷ luật từ sớm, từ xa; 
thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng 
viên trong việc giữ vững và tăng cường kỷ luật quân đội. Đề cao trách 
nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp, nhất là 
người đứng đầu; các nội dung về huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính 
quy, chấp hành kỷ luật; thực hành dân chủ, lời thề quân nhân và các 
quy định trong quan hệ quân - dân. Đẩy mạnh học tập và làm theo theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện 
có hiệu quả Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, 
xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Cán bộ, đảng viên tự giác xây 
dựng kế hoạch tự bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác 
phong công tác phù hợp cương vị, chức trách đươc giao và năng lực, 
trình độ bản thân. Giải quyết tốt ba mối quan hệ cơ bản - đối với mình, 
đối với người, đối với việc. Chú trọng đẩy mạnh hoạt động nêu gương, 
cấp trên nêu gương cho cấp dưới, cán bộ nêu gương cho chiến sỹ, đảng 
viên nêu gương cho quần chúng… tạo nét đẹp văn hóa làm cơ sở, nền 
tảng giữ nghiêm kỷ luật. Đặc biệt chú trọng rèn luyện cho cán bộ, chỉ 
huy tác phong nói đi đôi với làm, giáo dục, thuyết phục đi đôi với duy 
trì nghiêm các nền nếp, chế độ quy định.

Năm là, xây dựng môi trường văn hóa quân sự thực sự phong phú, 
lành mạnh, tạo cơ sở, nền tảng tăng cường kỷ luật quân đội. Duy trì 
nghiêm chế độ trong ngày, trong tuần; thực hiện có hiệu quả kế hoạch 
huấn luyện, công tác, làm việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được 
phân công. Không ngừng bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản lý, nắm bắt 
tư tưởng; kỹ năng và phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh về kỷ 
luật, tư tưởng cho cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội 
ở các cơ quan, đơn vị cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy 
“xây” để “chống”, lấy cái “đẹp” dẹp cái “xấu”, lấy tích cực đẩy lùi tiêu 
cực, lấy giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, ngăn ngừa, đề phòng là chính. 
Đẩy mạnh các hoạt động phong trào vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, 
thể dục, thể thao, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất, tinh thần bộ 
đội. Coi trọng phát huy vai trò của các tập thể, các tổ chức, nhóm quân 
nhân trong quản lý, giáo dục hội viên, đoàn viên. Tăng cường phối hợp, 
kết hợp giữa đơn vị với địa phương, gia đình trong nắm bắt, quản lý tư 
tưởng, ý thức kỷ luật của quân nhân. Tích cực xây dựng lối sống trong 
sạch, lành mạnh, tuyên truyền, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 
Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, tích cực xây dựng cảnh 
quan môi trường đơn vị “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

4. Kết luận

Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về kỷ luật quân đội là xuất 
phát điểm nhằm nâng cao tính tự giác của cán bộ, chiến sỹ trong rèn luyện 
và chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị có nền nếp chính quy. Đây là tư 
tưởng có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thiết thực góp phần bồi dưỡng 
cho mỗi người quân nhân bản chất cách mạng và những phẩm chất, nhân 
cách cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”. Giữ vững và tăng cường kỷ luật tạo nền 
tảng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
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1. Đặt vấn đề

Việt Nam là quốc gia thường phải chịu tác động của thiên tai 
[1]. Năm 2020 là một năm thiên tai cực đoan, nhiều kỷ lục về bão, 
mưa, lũ, dông, thiếu hụt nước trong sản xuất nông nghiệp, XNM 
xảy ra sớm và gay gắt hơn hạn mặn năm 2016 [2]. Năm 2021, diễn 
biến của thiên tai ở Việt Nam ngày càng thường xuyên xảy ra hơn 
so với năm 2020; trong khi đó, công tác PCTT ở các địa phương 
vẫn còn nhiều bất cập như lực lượng phòng chống chưa có nhiều 
kinh nghiệm về nghiệp vụ chuyên môn và có xu hướng manh mún 
gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, PCTT [2]. Công tác QLNN 
ở một số địa phương về PCTT còn hạn chế trong việc chậm ban 
hành văn bản chỉ đạo, điều hành; một số văn bản chưa thống nhất 
và đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Ngoài ra, sự phối hợp giữa các 
cấp, các ngành trong công tác PCTT chưa chặt chẽ và chưa thường 
xuyên. Việc khắc phục hậu quả và phục hồi sau thiên tai ở một số 
địa phương chưa được thực hiện kịp thời [3]. 

Khung đánh giá về quản trị tài nguyên nước của OECD là 
khung đánh giá được xây dựng dựa trên sự đa dạng của các hệ 
thống luật pháp, hành chính, các tổ chức trong nước và giữa các 
quốc gia trên thế giới [4]. Các nguyên tắc của OECD bắt nguồn 
từ tính hợp pháp, minh bạch, trách nhiệm giải trình, nhân quyền, 
pháp quyền và tính toàn diện. Bên cạnh đó, các nguyên tắc của 
OECD nhằm mục đích tăng cường các hệ thống quản lý nước giúp 
quản lý nước theo cách bền vững, tổng hợp và bao trùm, với chi 
phí chấp nhận được và trong khung thời gian hợp lý [4]. Chính vì 
vậy, nghiên cứu đã sử dụng Khung đánh giá về quản trị tài nguyên 
nước của OECD để đánh giá sự thay đổi của chính sách QLNN 
trong công tác PCTT.

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có địa hình thấp và bằng 
phẳng, nơi đây được đánh giá là khu vực dễ bị tổn thương do 
những tác động của thiên tai vì vùng nằm ở cuối nguồn của lưu vực 
sông Mê Kông [5]. Lũ lụt và hạn mặn là 2 dạng thiên tai thường 
xuyên xảy ra ở ĐBSCL và có mức độ ảnh hưởng lớn; lũ gây thiệt 
hại nghiêm trọng đối với sản xuất, hạ tầng cơ sở và tính mạng con 
người [6]; hạn mặn gây ảnh hưởng đến sự tăng trưởng, phát triển 
và năng suất của cây trồng [7]. Các chính sách, chương trình và dự 
án về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu đã được ban hành và 
triển khai ở ĐBSCL, tuy nhiên, các chính sách này thông thường 
mới tập trung chủ yếu vào xây dựng các công trình hạ tầng và thực 
hiện riêng lẻ trong nội bộ của từng địa phương [5]. 

Tỉnh Sóc Trăng nằm cuối nguồn sông Hậu (hình 1) là một 
trong những tỉnh ven biển chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai 
và chịu tác động gay gắt của thiên tay do sự thay đổi dòng chảy 
từ thượng nguồn (như tình hình mặn xâm nhập ngày càng sâu vào 
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Tóm tắt:
Xâm nhập mặn (XNM) đã gây khó khăn đến đời sống của người dân và công tác quản lý tài nguyên nước ở các cấp của tỉnh Sóc 
Trăng. Việc quản lý tài nguyên nước trước tác động bởi XNM có ý nghĩa quan trọng và cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Nghiên 
cứu tiến hành đánh giá sự thay đổi của chính sách quản lý nhà nước (QLNN) trong điều kiện XNM tại tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 
2010-2020 dựa trên nguyên tắc 7, mục a Khung đánh giá về quản trị tài nguyên nước của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế). Số liệu thứ cấp được thu thập qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ, tỉnh Sóc Trăng... Bên cạnh đó, số liệu sơ cấp được 
thu thập qua hình thức phỏng vấn những người am hiểu lĩnh vực QLNN về phòng, chống thiên tai (PCTT). Kết quả cho thấy, tỉnh 
Sóc Trăng đã ban hành các chính sách QLNN trong công tác phòng, chống XNM trong những giai đoạn mặn gay gắt, giải quyết 
được vấn đề tác động tiêu cực của hạn mặn đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, người dân địa phương bị 
ảnh hưởng bởi XNM đã nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước giúp giảm bớt khó khăn do XNM gây ra. Tuy nhiên, việc ban 
hành chính sách còn một số bất cập như người dân thụ hưởng chính sách chưa kịp thời và chưa đầy đủ tại một thời điểm nhất định. 
Từ khóa: chính sách; công tác quản lý nhà nước; phòng, chống thiên tai và xâm nhập mặn.
Chỉ số phân loại: 5.7, 5.13
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Hình 1. Khung đánh giá sự thay đổi chính sách QLNN trong công 
tác PCTT.
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các tuyến sông và liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở nghiêm trọng trên 
địa bàn tỉnh) [8]. Theo Ban Chỉ đạo PCTT tỉnh Sóc Trăng (2021) 
xác định các loại hình thiên tai trong những năm gần đây trên địa 
bàn tỉnh là mưa, dông, lốc xoáy, sạt lở bờ kênh, bờ sông, bờ biển, 
đặc biệt hạn mặn là một trong những loại hình thiên tai xảy ra có 
chu kỳ hằng năm và đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa 
phương. Cũng vì những tác động bất lợi từ các loại thiên tai nêu 
trên xảy ra, chính quyền cấp tỉnh đã có những nỗ lực trong công 
tác PCTT nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại đối với 
người dân [9]. Chính vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm mục 
tiêu: (i) Đánh giá sự tồn tại của các chính sách QLNN về PCTT, 
trọng tâm là XNM và (ii) Đánh giá sự thay đổi của chính sách 
QLNN về phòng, chống XNM tại tỉnh Sóc Trăng.

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu	

2.1. Đối tượng
Đối tượng liên quan đến sự thay đổi trong công tác phòng, 

chống, ứng phó với thiên tai tỉnh Sóc Trăng, gồm: Số lượng văn 
bản ban hành, đối tượng, nội dung điều chỉnh và công tác quản 
lý, điều hành PCTT, trong đó có XNM giai đoạn 2010-2015 và 
2016-2020.

2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp
Số liệu thứ cấp gồm các văn bản QLNN về PCTT của cấp 

Trung ương được rà soát thông qua trang điện tử Cơ sở dữ liệu 
pháp luật Trung ương và Cổng thông tin điện tử Chính phủ giai 
đoạn 2010-2020. Bên cạnh đó, nghiên cứu thu thập các văn bản 
QLNN về PCTT (trong đó có XNM) của tỉnh Sóc Trăng trong giai 
đoạn 2010-2015 và 2016-2020 (đây là 2 nhiệm kỳ của cấp chính 
quyền) tại Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Sóc Trăng và Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng. Các số liệu thứ cấp đã thu thập 
được đánh giá thông qua các văn bản QLNN về PCTT của cấp 
Trung ương, Bộ, ngành có liên quan và cấp tỉnh (tỉnh Sóc Trăng) 
đã có ban hành các văn bản quy định về nhiệm vụ PCTT; các văn 
bản QLNN về PCTT của tỉnh Sóc Trăng được so sánh để đánh giá 
những thay đổi (số lượng văn bản ban hành, nội dung và phạm 
vi điều chỉnh trong công tác PCTT) trong giai đoạn 2010-2015 
và 2016-2020. Bên cạnh đó, dựa vào Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 
sửa đổi năm 2019 được ban hành thay thế Luật Tổ chức Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003 nhằm phát huy tính chủ 
động của cấp chính quyền (tỉnh Sóc Trăng) để xem xét những sự 
thay đổi trong văn bản QLNN về PCTT ở địa phương giai đoạn 
2016-2020.

2.2.2. Thu thập số liệu sơ cấp 
Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn 2 công chức 

lãnh đạo đang phụ trách trong lĩnh vực QLNN về PCTT tại Phòng 
PCTT trực thuộc Chi cục Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng nhằm kiểm tra 
lại kết quả đã thu thập từ số liệu thứ cấp. 

2.3. Phương pháp đánh giá sự thay đổi chính sách QLNN 
về PCTT

Nghiên cứu dựa vào nguyên tắc 7 (đảm bảo rằng các khuôn 
khổ quy định về quản lý nước hợp lý được triển khai và thực thi 
một cách hiệu quả nhằm thúc đẩy lợi ích cộng đồng) trong khối 2 
(hiệu quả liên quan đến đóng góp của quản trị để tối đa hóa lợi ích 
của việc quản lý nước bền vững và phúc lợi với chi phí thấp nhất 
cho xã hội) [5] để đánh giá sự thay đổi của chính sách QLNN trong 
công tác PCTT giai đoạn 2010-2020 tại tỉnh Sóc Trăng (hình 1), 
thông qua: (i) Sự tồn tại văn bản QLNN của Chính phủ, bộ, ngành 
Trung ương (chủ yếu là Bộ NN&PTNT vì đây là cơ quan thường 
trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, các bộ, ngành khác tham 
gia thực hiện nhiệm vụ phối hợp) trong công tác PCTT đúng với 
quy định trong khung pháp lý về tài nguyên nước; (ii) Sự thay đổi 
của chính sách QLNN trong công tác PCTT giai đoạn 2010-2020 
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Abstract:

Saltwater intrusion has caused difficulties to people’s lives 
and water resources management at all levels in Soc Trang 
province. The management of water resources against the 
impact of saline intrusion is important and necessary in today's 
context. The study conducted an assessment of changes in state 
management policies in the context of salinity intrusion in Soc 
Trang province in the period 2010-2020 based on principle 7, 
section a general assessment framework. Secondary data were 
collected through the government communication portal of 
Soc Trang province portal, while primary data was obtained 
through the Key Informant Panel (KIP) on state management 
of natural disaster prevention and control. The findings show 
that Soc Trang province has issued state management policies 
for the prevention and control of saline intrusion during 
periods of severe salinity, which has solved the problem of 
negative impact on agricultural production of the province. In 
addition, local people affected by saltwater intrusion receive 
support from the state budget to help reduce difficulties caused 
by saltwater intrusion. However, the promulgation of the 
policy still has some shortcomings such as people benefiting 
from the policy not timely and fully at a certain time.

Keywords: policies, prevention of natural disasters and 
saltwater intrusion, state management.
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tại tỉnh Sóc Trăng, gồm: triển khai toàn diện, mạch lạc các văn bản 
QLNN về PCTT giai đoạn 2010-2020 theo văn bản chỉ đạo của 
Chính phủ, bộ, ngành Trung ương; có văn bản dự báo tình hình 
PCTT để đề ra các giải pháp ứng phó; có các giải pháp, hướng dẫn 
thực hiện về PCTT cũng như phòng, chống XNM; có văn bản lập 
kế hoạch dài hạn về PCTT. Các nội dung đánh giá ở bảng 1 và 2 
được phân tích dựa vào số liệu thứ cấp và sơ cấp đã thu thập ở tỉnh 
Sóc Trăng.
Bảng 1. Tiêu chí đánh giá sự thay đổi chính sách QLNN về tài 
nguyên nước dựa trên khuôn khổ pháp lý.

Nội dung/giai đoạn nghiên cứu Giai đoạn 
2010-2015

Giai đoạn 
2016-2020

Thứ 
tự

Tiêu chí đánh giá khuôn khổ pháp lý nhà nước về 
tài nguyên nước theo khung OECD Có (+) Không (-) Có (+) Không (-)

1 Có ban hành văn bản pháp lý về PCTT, trong đó 
có XNM?

2 Văn bản pháp lý có triển khai đến các sở, các huyện 
thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể có liên quan?

3 Có văn bản dự báo tình hình PCTT để đề ra các giải 
pháp ứng phó?

4 Có văn bản hướng dẫn thực hiện của cơ quan chuyên 
môn và cấp huyện?

5 Có văn bản lập kế hoạch dài hạn về PCTT?

Bảng 2. Cách đánh giá sự thay đổi của chính sách theo sự tăng 
giảm của các tiêu chí trong giai đoạn 2010-2020.

Mức độ đánh giá Tiêu chí đánh giá tăng Tiêu chí đánh giá giảm Đánh giá

Mức độ 1: Đánh giá chính sách 
thay đổi theo hướng tích cực

Từ 1 đến 5 0 Có thay đổi chính sách 
theo chiều hướng tích cực

+1; 
+2;
+3;
+4;
+5

-1;
-2; 
-3;
-4

Tăng nhiều hơn giảm, 
đánh giá thay đổi chính 
sách theo chiều hướng 
tích cực

Mức độ 2: Đánh giá chính sách 
thay đổi theo hướng tiêu cực

0 1-4 Có thay đổi chính sách 
theo chiều hướng hạn chế

+1; 
+2;
+3;
+4

-2;
-3;
-4; 
-5

Tăng ít hơn giảm, đánh 
giá thay đổi chính sách 
theo chiều hướng hạn chế

Mức độ 3: Đánh giá chính sách 
không có sự thay đổi 0 0 Không có sự thay đổi 

chính sách

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Việc ban hành và chỉ đạo thực hiện công tác PCTT, trong 
đó có XNM giai đoạn 2010-2020

3.1.1. Sự tồn tại của văn bản QLNN về PCTT, trong đó có XNM 
giai đoạn 2010-2020

Giai đoạn 2010-2015 văn bản QLNN về PCTT của Chính phủ, 
bộ, ngành Trung ương có quy định về các nhiệm vụ PCTT là 15 văn 
bản; trong đó có 6 văn bản dài hạn (5 năm). Giai đoạn năm 2016-
2020, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương ban hành 29 văn 
bản liên quan đến công tác PCTT. Như vậy, giai đoạn 2010-2020 
có 44 văn bản QLNN về PCTT được ban hành bởi Quốc hội, Chính 
phủ, bộ, ngành Trung ương, trong đó giai đoạn 2016-2020 có 6 văn 

bản dài hạn chỉ đạo cấp địa phương triển khai các biện pháp ứng 
phó, PCTT nói chung và XNM nói riêng. 

Các văn bản QLNN về PCTT giai đoạn 2010-2015 chỉ đạo về 
thiên tai (lụt, bão) hàng năm. Tuy nhiên, văn bản QLNN về PCTT, 
trong đó có XNM của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương 
giai đoạn 2016-2020 nhiều hơn so với giai đoạn 2010-2015. Văn 
bản của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương chỉ đạo chính quyền địa 
phương cấp tỉnh về công tác PCTT đã có thay đổi tích cực, cụ thể 
ngoài hệ thống văn bản QLNN chỉ đạo ngắn hạn (1 năm) đã bổ sung 
văn bản chỉ đạo dài hạn (5 năm) và định hướng chỉ đạo thời gian 
tiếp theo. Số lượng thành viên tham gia thực hiện công tác QLNN 
về PCTT cấp bộ, ngành Trung ương cũng có sự thay đổi theo thời 
gian, từ năm 2010-2014 có 29 thành viên tham gia, đến năm 2015 
số lượng nâng lên thành 32, năm 2016 số lượng các bên tham gia là 
33. Đến năm 2018-2020, số lượng thành viên tham gia là 35. Như 
vậy, giai đoạn 2010-2015, Ban Chỉ đạo PCTT có một lần thay đổi, 
tăng 3 thành viên; giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo PCTT có 2 lần 
thay đổi, tăng 3 thành viên. Việc điều chỉnh tăng thành viên Ban Chỉ 
đạo về PCTT nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát sinh: tìm kiếm cứu 
nạn, cứu hộ, sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, XNM; điều 
phối, hỗ trợ lương thực cho các tỉnh bị thiệt hại bởi thiên tai; hỗ trợ 
về nuôi trồng thủy sản... Về nhiệm vụ của các thành viên tham gia 
thực hiện công tác QLNN về PCTT (thực hiện kiêm nhiệm, không 
phát sinh cán bộ, công chức chuyên trách) phù hợp với quy định 
văn bản QLNN và cơ chế chính sách về phòng, chống và giảm nhẹ 
thiên tai; về mặt pháp lý của văn bản QLNN cũng được nâng lên (từ 
pháp lệnh nâng lên thành luật). Qua đó nhận thấy, công tác QLNN 
về PCTT nói chung và phòng, chống XNM nói riêng của Chính 
phủ, bộ, ngành Trung ương đã huy động các nguồn lực có liên quan 
để thực hiện công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai giai đoạn 
2010-2020 nhằm làm giảm ảnh hưởng do thiên tai gây ra đến mức 
thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Bên cạnh đó, số lượng văn 
bản QLNN về PCTT tăng lên theo thời gian còn nhận thấy, từ năm 
2015, tình hình thiên tai ngày càng diễn biến gay gắt, cực đoan và 
khó lường; song song đó, công tác quản lý về PCTT cũng có sự thay 
đổi nhằm ứng phó và phòng, chống giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai 
gây ra. 

Mức độ thiệt hại bởi thiên tai và XNM năm 2015-2016 cũng 
nặng nề hơn, do đó các địa phương thành lập quỹ PCTT nhằm huy 
động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ 
trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bên cạnh đó, qua kết quả 
phỏng vấn công chức lãnh đạo phụ trách lĩnh vực PCTT tại Chi cục 
Thủy lợi tỉnh Sóc Trăng cho biết, UBND tỉnh Sóc Trăng đã chủ 
động ban hành Quyết định số 763/QĐ-CTUBND (ngày 3/8/2012) 
về việc quy định mức chi hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà 
ở và người do lốc xoáy gây ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng từ nguồn 
ngân sách của tỉnh. UBND tỉnh đã mở rộng đối tượng hỗ trợ cho 
người dân bị thiệt hại bởi thiên tai, trong đó có thiệt hại về XNM 
từ nguồn quỹ dự phòng của tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính 
sách của tỉnh còn bất cập, phương châm “4 tại chỗ” còn nhiều hạn 
chế như: huy động lực lượng, vật tư tại chỗ để tham gia hộ đê, khắc 
phục thiệt hại nhà cửa, bảo vệ sản xuất ở những nơi bị thiệt hại chưa 
cao;  có những sự việc trong khả năng giải quyết của tỉnh nhưng còn 
trông chờ vào sự hỗ trợ của Trung ương.
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3.1.2. Đánh giá nội dung và điều hành của chính quyền địa 
phương thông qua hệ thống của văn bản QLNN về PCTT

Theo các văn bản về PCTT của bộ, ngành Trung ương về PCTT 
trong giai đoạn 2010-2015 được phân tích ở trên, về nội dung văn 
bản PCTT, hầu hết các văn bản đều chỉ đạo đối với các bộ, ngành 
Trung ương, phương pháp chỉ đạo của Chính phủ đối với các bộ, 
ngành tham gia là các thành viên được chia ra thành 3 tiểu ban (tiền 
phương, hậu phương và tổng hợp) để cùng thực hiện các nhiệm vụ 
mà mỗi tiểu ban đảm nhận theo văn bản PCTT quy định trong thời 
gian ngắn hạn nhằm ứng phó, PCTT gây ra. Trong đó, số lượng 
thành viên ở tiểu ban tiền phương (đảm nhận nhiệm vụ chỉ đạo, điều 
hành trong các trường hợp khẩn cấp về PCTT, huy động lực lượng, 
phương tiện để xử lý, đối phó khẩn cấp và tìm kiếm cứu nạn khi bão, 
lũ xảy ra) chiếm số lượng cao nhất (15 thành viên) so với tiểu ban 
hậu phương (5 thành viên) và tổng hợp (9 thành viên). Điều này cho 
thấy, vị trí của tiểu ban tiền phương chiếm vị trí quan trọng trong 
công tác chỉ đạo và điều hành ứng phó PCTT. Giai đoạn 2010-2015 
cho thấy, các văn bản QLNN về PCTT được ban hành hầu hết đều 
nhằm PCTT đối với loại hình thiên tai lũ lụt, bão trên cả nước và các 
văn bản đều nằm trong công tác chỉ đạo (1 năm). Giai đoạn 2016-
2020, khi mặn bắt đầu xâm nhập và đã ảnh hưởng đến sản xuất nông 
nghiệp của người dân ở một số tỉnh ven biển ĐBSCL, do đó chính 
quyền các cấp ngoài việc ban hành văn bản chỉ đạo về PCTT, còn 
ban hành văn bản chỉ đạo riêng về XNM. Trong những năm mặn 
cực đoan, giải pháp công trình (sửa chữa, xây dựng) các công trình 
thủy lợi phục vụ công tác phòng, chống XNM là giải pháp được tỉnh 
Sóc Trăng quan tâm thực hiện. Theo báo cáo hạn mặn năm 2017, 
giai đoạn năm 2010-2015, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 3 dự án, 
công trình thủy lợi (3 đê ngăn mặn, trữ ngọt và 47 cống), tổng chiều 
dài công trình phòng chống XNM là 225,86 km, tổng kinh phí giải 
ngân giai đoạn này là 30,1 tỷ đồng. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc 
Trăng tiếp tục quan tâm xây dựng, sửa chữa, nạo vét kênh, sông… 
ngăn mặn, trữ ngọt 276 công trình, 4.860,4 km chiều dài, kinh phí 
1.674 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng còn vận động xã hội hóa, 
vận động người dân mở rộng tuyến cấp nước ngọt phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và sinh hoạt 73.566 m đường ống, giúp cho 18.376 hộ 
dân có nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp khi mặn xâm nhập. 
Qua 2 giai đoạn (2010-2015 và 2015-2020), tỉnh Sóc Trăng có điều 
chỉnh nguồn lực (tiền) để sửa chữa, cải tạo, xây dựng các công trình 
thủy lợi phục vụ phòng, chống XNM theo hướng tích cực. Giai đoạn 
2016-2020, số lượng công trình thủy lợi được cải tạo, sửa chữa, xây 
dựng tăng hơn 5 lần so với giai đoạn 2010-2015; chiều dài km công 
trình ngăn mặn, trữ ngọt tăng 19 lần; kinh phí tăng gấp 36 lần. Từ 
việc quan tâm nguồn lực của tỉnh Sóc Trăng đối với công tác phòng 
chống XNM giai đoạn 2015-2020, do đó diện tích canh tác nông 
nghiệp (lúa, hoa màu, cây ăn trái) ít bị ảnh hưởng bởi XNM so với 
giai đoạn 2010-2015. 

Qua nghiên cứu hệ thống văn bản chỉ đạo của chính quyền các 
cấp và các cơ quan chuyên môn về PCTT và XNM, tuy đã có sự 
khác biệt là nhận định loại hình XMN ảnh hưởng nặng nề đến sản 
xuất nông nghiệp và có hệ thống văn bản chỉ đạo riêng về phòng 
chống XNM. Tuy nhiên, văn bản chỉ đạo về XNM cũng là văn bản 
ngắn hạn, chưa có định hướng chỉ đạo lâu dài. Đến năm 2018, Chính 
phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác 

PCTT, trong đó có XNM đến năm 2025, đây là một văn bản chỉ đạo 
dài hạn trong công tác PCTT trên phạm vi cả nước. 

 Năm 2019-2020, tình hình XNM được dự báo gay gắt hơn năm 
2015-2016, Chính phủ, bộ, ngành Trung ương có liên quan đã ban 
hành văn bản sớm (3 tháng) để chỉ đạo các tỉnh thực hiện triển khai 
các biện pháp phòng, chống XNM. Đặc biệt trong năm 2020, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành văn bản chỉ đạo (Chỉ thị số 04/CT-
TTg ngày 22/1/2020) trong tình huống khẩn cấp khi mặn xâm nhập 
có chuyển biến tiêu cực tác động mạnh mẽ đến sản xuất của người 
dân. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành văn bản chỉ 
đạo về ứng phó thiếu nước, hạn hán, XNM đối với khu vực ĐBSCL 
(Chỉ thị 36/CT-TTg ngày 11/9/2020). Điều này cho thấy, trong giai 
đoạn 2016-2020, Chính phủ rất quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo về PCTT, trong đó có XNM, đặc biệt ĐBSCL đã được Chính 
phủ chỉ đạo cụ thể các giải pháp ứng phó với hạn hán, thiếu nước và 
XNM bằng văn bản riêng cho khu vực này. Bộ, ngành Trung ương, 
tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo theo dõi về diễn biến bất thường từ thiên tai 
và đã có ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành PCTT và XNM nhằm 
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất nông nghiệp 
cũng như đời sống người dân.

3.2. Đánh giá sự thay đổi chính sách QLNN về PCTT, XNM 
của tỉnh Sóc Trăng

3.2.1. Các văn bản QLNN về PCTT, trong đó có XNM của tỉnh 
Sóc Trăng giai đoạn 2010-2020

Giai đoạn 2010-2015, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành 11 văn bản 
về PCTT, các văn bản PCTT của tỉnh Sóc Trăng đều được ban hành 
và có báo cáo tổng kết về PCTT hàng năm. Năm 2015, công tác 
về PCTT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã kiện toàn và Ban chỉ huy 
PCTT và tìm kiếm cứu nạn các cấp đã được thành lập; Văn phòng 
Ban chỉ huy PCTT và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sóc Trăng được thành 
lập và ban hành quy chế hoạt động của quỹ PCTT tỉnh. Tuy nhiên, 
việc xây dựng quy chế nêu trên của tỉnh Sóc Trăng gặp khó khăn 
như chưa có hướng dẫn của Trung ương về quy định cụ thể về loại 
hình cơ cấu tổ chức, bộ máy, đối tượng được miễn giảm nộp quỹ 
PCTT và không có quy định về nguồn kinh phí để chi cho công tác 
hành chính và chi phí thù lao cho nhóm con người. Theo kết quả 
phỏng vấn công chức lãnh đạo phụ trách về PCTT tại Chi cục Thủy 
lợi tỉnh Sóc Trăng cho thấy, giai đoạn 2010-2015 diễn biến thiên tai 
không phức tạp, do đó tỉnh Sóc Trăng chỉ ban hành văn bản chỉ đạo 
về PCTT (trong đó có XNM) hàng năm, không ban hành văn bản 
chỉ đạo dài hạn về PCTT trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2015, các 
tỉnh ĐBSCL, trong đó có tỉnh Sóc Trăng chịu ảnh hưởng nặng nề 
của thiên tai, nắng nóng kéo dài, mặn xâm nhập sâu vào các nhánh 
sông dẫn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp và gây khó khăn 
đến người dân sinh sống nơi đây. 

Mùa khô năm 2019-2020, căn cứ văn bản chỉ đạo của Trung 
ương, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản chỉ đạo các sở, 
ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện các giải pháp 
ứng phó với hạn mặn mùa khô 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, qua các 
văn bản sau: Kế hoạch số 94/KH-UBND (ngày 24/6/2019) căn cứ 
theo Nghị quyết số 76/NQ-CP; Kế hoạch số 149/KH-UBND (ngày 
8/11/2019) căn cứ theo Thông báo số 247/TB-VPCP của Văn phòng 
Chính phủ; bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 413/
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UBND-KT (ngày 5/02/2020), Quyết định số 240/QĐ-UBND và 
Công văn số 241/UBND-KT (ngày 20/2/2020). UBND các huyện 
gồm Kế Sách, Long Phú và Trần Đề (3 huyện có vị trí địa hình tiếp 
giáp dọc theo sông Hậu) đã thực hiện chỉ đạo theo Kế hoạch số 
149/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai các văn bản chỉ đạo các 
phòng, ban và UBND các xã trên địa bàn các huyện, lần lượt gồm 
các văn bản: Kế hoạch số 585/KH-UBND (ngày 23/12/2019), Kế 
hoạch số 98/KH-UBND (ngày 15/12/2019), Công văn số 128/CV-
UBND (ngày 25/2/2020). 

Tỉnh Sóc Trăng đã ban hành các văn bản QLNN nhằm triển 
khai các biện pháp phòng, chống XNM trên địa bàn tỉnh. Công tác 
chỉ đạo phòng chống XNM của tỉnh Sóc Trăng có thay đổi, bổ sung 
và ngày càng hoàn thiện hơn trong giai đoạn 2016-2020, đặc biệt 
là công tác dự báo, phòng, chống XNM. Bên cạnh đó, ý thức của 
người dân ở các vùng ven cửa biển và ven sông được nâng cao trong 
vấn đề ứng phó với XNM [3]. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Sóc Trăng 
ban hành văn bản về XNM có số lượng qua mỗi năm nhiều hơn giai 
đoạn 2010-2015. Giai đoạn này, tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản 
chỉ đạo về PCTT và XNM song song, điều này cho thấy tỉnh chỉ đạo 
công tác phòng, chống XNM trong giai đoạn này phù hợp với chỉ 
đạo chung của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương.  

3.2.2. Dự báo các vấn đề về XNM và đưa ra các giải pháp 
hướng dẫn thực hiện

Giai đoạn 2010-2015, tỉnh Sóc Trăng không ban hành văn bản 
dự báo về tình hình XNM. Đối với giai đoạn 2016-2020, mùa khô 
năm 2019-2020, căn cứ dự báo về tình hình XNM từ các cơ quan 
chức năng và Trung ương, UBND tỉnh đã xây dựng kịch bản dự báo 
về tình hình XNM, bao gồm dự báo về độ mặn xâm nhập, phạm vi 
XNM trên sông, thời gian XNM xuất hiện và khu vực bị ảnh hưởng 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thông qua Kịch bản số 08/KB-PCTT 
(ngày 31/1/2020) và có những giải pháp nhằm chủ động, ứng phó 
nhanh, kịp thời trước tình hình, diễn biến XNM phức tạp. Kịch bản 
số 08/KB-PCTT đã được UBND tỉnh phê duyệt thông qua Quyết 
định số 240/QĐ-UBND (ngày 10/2/2020). Kịch bản số 08/KB-
PCTT đã xây dựng từng phương án ứng phó với tình hình XNM 
mùa khô năm 2019-2020 ứng với từng cấp độ rủi ro thiên tai (cấp 
1 và 2; cấp 2 xảy ra khi mức độ ảnh hưởng của mặn xâm nhập đặc 
biệt nghiêm trọng như đợt mặn năm 2016 và XNM vào hầu hết các 
địa phương trong tỉnh). Các phương án ứng phó về XNM đều thực 
hiện 2 nhóm giải pháp là phi công trình (thông tin, tuyên truyền, vận 
động…) và công trình (sửa chữa, xây dựng các hạng mục ngăn mặn, 
trữ ngọt) nhằm hạn chế thiệt hại do XNM gây ra. Trong giai đoạn 
này, giải pháp phi công trình phát huy được hiệu quả, việc tuyên 
truyền người dân về phòng, chống XNM như gieo trồng theo lịch 
thời vụ; đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tuyên truyền 
thông tin XNM đến người dân; thông tin XNM được cập nhật và 
gửi đến thành viên Ban chỉ đạo PCTT và lãnh đạo chủ chốt các cấp 
thông qua tin nhắn SMS, mạng xã hội Zalo.

3.2.3. Lập kế hoạch dài hạn về phòng chống XNM

Giai đoạn 2010-2015, tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo ngắn hạn trong 
công tác PCTT, hàng năm tỉnh ban hành một văn bản chỉ đạo 
PCTT, trong đó có XNM. Giai đoạn 2016-2020, ngoài văn bản chỉ 
đạo về PCTT ngắn hạn, tỉnh Sóc Trăng còn ban hành kế hoạch dài 
hạn thông qua Kế hoạch số 94/KH-UBND (ngày 24/6/2019, căn 
cứ theo Nghị Quyết số 76/NQ-CP) về công tác PCTT trên địa bàn 
tỉnh Sóc Trăng. Năm 2015, Quốc hội ban hành Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương (Luật số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015) nhằm 
phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa 
phương ở các đơn vị hành chính trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ QLNN trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Theo khoản 3, 
Điều 21 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Quốc hội đã 
quy định nhiệm vụ cho UBND tỉnh về PCTT, nội dung này thể hiện 
rất rõ về thẩm quyền của địa phương cấp tỉnh trong công tác PCTT. 
Như vậy, ngoài việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương 
trong công tác PCTT, địa phương cấp tỉnh còn chủ động ban hành 
kế hoạch, phương án PCTT, ban hành chính sách hỗ trợ cho người 
dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ngoài ra, tỉnh còn được phép vận 
động các tổ chức trong và ngoài nước ủng hộ PCTT thông qua hình 
thức đóng góp sức người, phương tiện và đóng góp tiền. Điều này 
cho thấy, năng lực quản lý, cũng như việc ban hành các văn bản 
QLNN, các chính sách về PCTT nói chung và hạn hán, XNM nói 
riêng tại tỉnh Sóc Trăng đã có sự phát triển tiến bộ theo hướng tích 
cực trong công tác PCTT và có sự chủ động trong công tác ban 
hành chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai theo 
thời gian. Như vậy, dựa theo bảng 1 và 2 trong phương pháp đánh 
giá, tỉnh Sóc Trăng đã có những sự thay đổi trong công tác PCTT 
nói chung và XNM nói riêng (bảng 3). Theo bảng 2 trong phương 
pháp nghiên cứu về cách đánh giá sự thay đổi của chính sách theo 
sự tăng giảm của các tiêu chí trong giai đoạn 2010-2020, tỉnh Sóc 
Trăng có sự thay đổi chính sách QLNN về tài nguyên nước có xu 
hướng tích cực và đạt mức độ 1 ở  bảng 2 trong giai đoạn 2016-
2020 (cụ thể đã cho thấy ở bảng 3).

Bảng 3. Các nội dung thay đổi chính sách QLNN về tài nguyên 
nước của tỉnh Sóc Trăng dựa trên khuôn khổ pháp lý.

Nội dung/giai đoạn nghiên cứu Giai đoạn 
2010-2015

Giai đoạn 
2016-2020

Thứ tự Tiêu chí đánh giá khuôn khổ pháp lý Nhà nước về tài 
nguyên nước theo khung OECD

Có 
(+)

Không 
(-)

Có 
(+)

Không 
(-)

1 Có ban hành văn bản pháp lý về PCTT, trong đó có 
XNM? (+) (+)

2 Văn bản pháp lý có triển khai đến các sở, các huyện 
thuộc tỉnh, các tổ chức đoàn thể có liên quan? (+) (+)

3 Có văn bản dự báo tình hình PCTT để đề ra các giải pháp 
ứng phó không? (-) (+)

4 Có văn bản hướng dẫn thực hiện của cơ quan chuyên 
môn và cấp huyện không? (+) (+)

5 Có văn bản lập kế hoạch dài hạn về PCTT? (-) (+)
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Đối với chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên 
tai thông qua Quyết định số 763/QĐHC-CTUBND tỉnh (ngày 
3/8/2012), nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Quyết định 
này là các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và người bị ảnh hưởng do 
lốc xoáy gây ra sẽ nhận được hỗ trợ (tiền) từ tỉnh. Tuy nhiên, đối 
với các hộ dân bị ảnh hưởng từ các loại hình thiên tai như sạt lở, 
XNM hay các loại hình thiên tai khác trên địa bàn tỉnh, người dân 
không nhận được hỗ trợ. Điều này cho thấy, chính sách hỗ trợ của 
tỉnh vẫn chưa mang được tính công bằng trong thực hiện chính 
sách PCTT thông qua các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng do thiên 
tai gây ra. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ người dân của tỉnh Sóc 
Trăng vẫn chưa đề cập đến nội dung hỗ trợ có tính lâu dài như nâng 
cao năng lực của cán bộ, công chức phụ trách PCTT cũng như 
hỗ trợ về giống cây trồng hay giống vật nuôi nhằm thích ứng với 
các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tuy 
nhiên, tính không công bằng trong chính sách về PCTT được khắc 
phục từ năm 2015 đến 2020, UBND tỉnh đã hỗ trợ cho các nhóm 
đối tượng bị thiệt hại bởi thiên tai với các loại hình như XNM, lốc 
xoáy... từ nguồn ngân sách địa phương và quỹ dự phòng (Quyết 
định 1383/QĐ-UBND ngày 6/6/2016). Tuy nhiên, việc thành lập 
quỹ PCCT ở tỉnh Sóc Trăng ban hành chậm hơn (3 năm) so với văn 
bản chỉ đạo của Chính phủ (Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 
17/10/2014). Công tác thu quỹ PCTT còn gặp khó khăn do công 
chức tại cơ quan quản lý quỹ kiêm nhiệm nhiều công việc chuyên 
môn nên công tác tham mưu triển khai thu quỹ năm 2020 còn hạn 
chế và tỷ lệ thu chưa cao. Bên cạnh đó, việc quản lý và lưu trữ số 
liệu và văn bản về PCTT giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Sóc Trăng 
còn một số bất cập, khi thay đổi cán bộ/chuyên viên phụ trách về 
lĩnh vực văn thư, lưu trữ văn bản về lĩnh vực PCTT dẫn đến việc 
thu thập văn bản chưa đầy đủ, kịp thời (do tỉnh chưa số hóa tài liệu 
văn bản). Bên cạnh đó, tính công bằng và công lý của chính sách 
về biến đổi khí hậu được Chính phủ đề cập tại Hội nghị Thượng 
đỉnh khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các 
bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí 
hậu (COP26) năm 2021 đã được tính thực hiện. Theo đó, tỉnh Sóc 
Trăng đã ban hành các văn bản QLNN về PCTT giai đoạn 2010-
2020, trong đó các giải pháp thực hiện công tác PCTT của tỉnh như 
xây dựng các công trình thủy lợi, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng các 
hệ thống công trình thủy lợi và giải pháp phi công trình đều được 
tất cả người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh hưởng lợi chung từ lợi 
ích của các giải pháp nêu trên mang lại nhằm ngăn chặn và giảm 
thiểu tác động của thiên tai gây ra.

4. Kết luận và đề xuất 

Công tác QLNN về PCTT giai đoạn 2010-2020 được Chính 
phủ, các bộ, ngành và tỉnh Sóc Trăng ban hành các văn bản QLNN 
về PCTT qua mỗi năm và có văn bản dài hạn (5 năm). Tỉnh Sóc 
Trăng đã thực hiện khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 
bộ, ngành Trung ương trong việc ứng phó và PCTT trên địa bàn 
tỉnh. Giai đoạn 2010-2020, các văn bản QLNN về PCTT của tỉnh 
Sóc Trăng đã có sự thay đổi chính sách đạt mức độ 1 (theo chiều 
hướng tích cực), việc điều chỉnh và bổ sung trong các nội dung 
thực hiện được quy định trong văn bản nhằm mục đích kiện toàn, 
nâng cao và phát triển các cấp, các ngành quản lý và người dân địa 

phương trong công tác PCTT. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ về 
PCTT của địa phương vẫn chưa mang tính công bằng đối với các 
hộ dân sinh sống trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra 
tại một thời điểm nhất định. 

Nghiên cứu đã chỉ ra được sự tồn tại của các chính sách và văn 
bản QLNN về PCTT giai đoạn 2010-2020 của địa phương thông 
qua việc ban hành các văn bản QLNN về PCTT qua từng năm. Số 
lượng văn bản chỉ đạo, điều hành về PCTT, XNM giai đoạn 2010-
2015 của tỉnh Sóc Trăng ít hơn so với giai đoạn 2016-2020. Bên 
cạnh đó, nội dung văn bản QLNN giai đoạn 2016-2020 có bước 
tiến quan trọng như các chính sách được điều chỉnh và bổ sung đầy 
đủ các đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi thiên tai; văn bản 
chỉ đạo của chính quyền địa phương đã được điều chỉnh từ ngắn 
hạn (1 năm) sang dài hạn (5 năm), đồng thời có xây dựng kịch bản 
dự báo và đưa ra các giải pháp thực hiện nhằm phòng, chống XNM 
trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng đã ban hành văn bản 
chỉ đạo về XNM riêng so với PCTT nói chung để chỉ đạo ứng phó 
với tình trạng thiếu nước, hạn hán và XNM trên địa bàn tỉnh. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu đề xuất cần có những nghiên cứu tiếp theo 
nhằm đánh giá việc thực thi các chính sách QLNN về PCTT của 
tỉnh để xem xét hiệu quả thực thi của chính sách PCTT mang lại 
cho người dân địa phương.
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1. Mở đầu

BĐKH với những biểu hiện là sự thay đổi các yếu tố và hiện 
tượng khí hậu cực đoan như sự ấm lên toàn cầu, tần suất và cường độ 
của các cơn bão mạnh tăng, mực nước biển dâng… đe dọa đến cuộc 
sống của con người trong thế kỷ XXI. BĐKH tác động gián tiếp đến 
sức khỏe con người thông qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, trong 
đó ảnh hưởng lớn nhất đến các quốc gia có thu nhập thấp và nhóm dân 
số nghèo ở nông thôn, lao động nông nghiệp tự cung tự cấp, người già 
và trẻ em, dân cư ven biển… [1].

Theo kết quả nghiên cứu và khảo sát của Tổ chức tư vấn môi 
trường Đức Germanwatch, trong giai đoạn 1999-2018, Việt Nam 
đứng thứ 6 trong 10 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu thiệt hại nặng nề 
nhất thế giới do BĐKH với CVI toàn cầu ở mức 29,83, chỉ sau Puerto 
Rico, Myanmar, Haiti, Philippines và Pakistan. Việt Nam đã hứng 
chịu 226 lần sự kiện thời tiết cực đoan trong vòng 20 năm, trung bình 
mỗi năm có 285,8 người chết và thiệt hại kinh tế là hàng chục triệu 
USD [2]. 

TP Hồ Chí Minh là một trong 10 thành phố hàng đầu trên thế giới 
với số dân có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi BĐKH và dự 
báo xếp thứ 5 với số dân có thể bị ảnh hưởng bởi BĐKH vào năm 
2070 [1, 3]. Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển châu Á (2010) 
[4], đến năm 2050, khoảng 62% dân số TP Hồ Chí Minh có thể bị rủi 
ro chịu ảnh hưởng của ngập cực đoan và 52% của ngập thường xuyên. 
Trong đó, người nghèo nói chung và người nghèo đô thị sẽ bị rủi ro 
ảnh hưởng cao hơn do hạn chế nguồn lực trong việc ứng phó với các 
cú sốc kinh tế tiêu cực như là tình trạng ngập lụt, vì vậy dễ bị tổn 
thương do tác động của BĐKH. Ngoài ra, BĐKH có thể dẫn đến tăng 
tỷ lệ tử vong, đặc biệt đối với người già và trẻ em do nhiệt độ tăng kết 
hợp với hiệu ứng đảo nhiệt đô thị và ô nhiễm không khí đô thị.

Là địa bàn đông dân nhất cả nước, tính đến năm 2019 TP Hồ Chí 
Minh đạt xấp xỉ 8.993.000 người, chiếm 9,35% dân số cả nước và 
50,44% dân số vùng Đông Nam Bộ, với tốc độ tăng trưởng dân số khá 
nhanh, gấp hơn 2 lần so với mức chung [5]. Dân số thành phố đang 
phải đối mặt với những thách thức do BĐKH gây ra. Do vậy, việc 
nghiên cứu, đánh giá tác động của BĐKH đến biến động dân số ở TP 
Hồ Chí Minh là cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh BĐKH ngày càng 
trầm trọng trên toàn cầu.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Tiếp cận lý thuyết kinh tế về mức sinh, các nghiên cứu phân tích 
tiềm năng thích ứng của con người với BĐKH để thay đổi mô hình 
sinh sản trong dài hạn. Với điều kiện tổng nguồn lực dành cho việc 
nuôi dạy trẻ, cha mẹ phải quyết định sử dụng những nguồn lực đó để 
sinh thêm con hay đầu tư nhiều hơn cho tương lai của mỗi đứa trẻ. 
Quyết định này được gọi là sự đánh đổi giữa số lượng và chất lượng. 
Khi chi phí của việc có con tăng lên hoặc khi lợi ích của việc sinh 
thêm con giảm, thì mức sinh sẽ giảm. Do đó, mô hình kinh tế về mức 
sinh cho thấy rằng BĐKH sẽ ảnh hưởng đến các quyết định về mức 
sinh do làm thay đổi chi phí và lợi ích của việc sinh con và đầu tư vào 
tương lai của mỗi đứa trẻ [6]. BĐKH có tác động đáng kể đến nền 
kinh tế - yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến mức sinh. Do đó, BĐKH có 
khả năng ảnh hưởng đến mức sinh nhưng có sự khác biệt theo trình 
độ phát triển. BĐKH có thể làm giảm mức sinh và tăng giáo dục ở 
các nước giàu hơn, đồng thời tăng mức sinh và giảm giáo dục ở các 
nước nghèo hơn [7]. Nghiên cứu của B.C. Thiede (2019) [8] cho thấy 
hành vi sinh sản phụ thuộc vào nhiệt độ, lượng mưa, khả năng sinh 
sản giảm xuống khi nhiệt độ cao và tăng khi mưa trên mức trung bình 
kéo dài nhiều năm. Những tác động này thường thay đổi đáng kể ở 
các nhóm khác nhau, phụ thuộc vào tình trạng kinh tế, xã hội, sinh kế, 
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nguồn lực để nuôi dưỡng con cái, cho thấy khả năng và xu hướng thay 
đổi hành vi sinh sản của phụ nữ để ứng phó với BĐKH là khác nhau. 
Quy mô gia đình lý tưởng và mong muốn có thêm con có thể giảm đi 
trước các điều kiện bất lợi của môi trường, phụ thuộc vào việc tiếp cận 
với các biện pháp kiểm soát sinh sản. 

Các tác động của BĐKH như sự gia tăng cường độ và tần suất 
của hiện tượng thời tiết cực đoan có thể hạn chế hoặc đảo ngược sự 
cải thiện HDI theo thời gian, đặc biệt là đối với các nước nghèo dễ bị 
tổn thương [9, 10], các quốc gia có HDI trung bình phải chịu tác động 
thiên tai liên quan đến khí hậu lớn nhất, trong khi các quốc gia có HDI 
cao phải chịu ở mức độ thấp hơn nhiều [11]. N. Brooks và cs (2005) 
[12] ước tính mức độ ảnh hưởng của các trường hợp tử vong do thiên 

tai liên quan đến khí hậu bởi một loạt các chỉ số về mức độ dễ bị tổn 
thương của một quốc gia trước các thảm họa thiên nhiên. Kết quả là 
tuổi thọ và giáo dục - hai thành phần của HDI - có mối tương quan 
đáng kể với số người chết do thiên tai liên quan đến khí hậu, trong khi 
GDP có mối tương quan không đáng kể. 

Các nghiên cứu cho thấy điều kiện nhiệt độ thời tiết khí hậu có 
liên quan đến tỷ số giới tính khi sinh. Những năm có nhiệt độ trung 
bình cao tương quan với tỷ số giới tính khi sinh cao hơn ở Phần Lan, 
nhiệt độ tăng trung bình 1oC trong 2 năm tương ứng với khoảng 1% 
số con trai được sinh ra hàng năm tăng [13], nhưng tỷ lệ này giảm ở 
Nhật Bản một phần do tỷ số giới tính của thai chết lưu đang tăng đều 
cùng với sự khác biệt về nhiệt độ [14].

Tác động của BĐKH đến phân bố dân cư sẽ khác nhau, phụ thuộc 
vào khu vực, địa điểm và thời gian cũng như mức độ tính dễ bị tổn 
thương của dân số và sự sẵn có của các biện pháp can thiệp. Nhìn 
chung, các khu vực phát triển hơn sẽ có thể thích ứng tại chỗ ở một 
mức độ lớn hơn so với các khu vực đang phát triển, nơi xác suất dịch 
chuyển sẽ tăng lên. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi phải có nguồn 
lực. Khi một hộ gia đình hoặc cá nhân quá nghèo để “đầu tư” vào 
việc di cư, thì họ sẽ ở lại và hy vọng tình hình cải thiện [15]. Nghiên 
cứu về tác động của BĐKH đến phân bố dân số ở Mexico và Ethiopia 
[16] cho thấy, những cú sốc môi trường trong ngắn hạn không có mối 
tương quan với sự phân bố lại dân số, có thể không ảnh hưởng đến 
các quyết định di cư hoặc chỉ gây ra sự di dời tạm thời, nhưng trong 
dài hạn có mối tương quan thuận đáng kể với sự phân bố lại dân số. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn 
thương do BĐKH được sử dụng để đánh giá tác động của BĐKH tới 
tổn thương dân số. Cụ thể công thức tính như sau [17]: 
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trong đó: PI là chỉ số tác động tiềm tàng;  E chỉ số phơi nhiễm; S chỉ số sự nhạy cảm. 
2.2.1. Phương pháp chuyên gia: 
Trong nghiên cứu này, phương pháp tham vấn chuyên gia đã được thực hiện 

nhằm xác định trọng số cho các chỉ thị tiêu biểu về đánh giá tác động môi trường. Số 
lượng chuyên gia được tham vấn là 44 chuyên gia và áp dụng phương pháp trọng số 
đơn giản (Simple additive weighting - SAW) để tính trọng số và xếp hạng chỉ thị để 
đảm bảo tính khách quan, các ý kiến tham vấn của các chuyên gia được xác định điểm 
số bằng cách xác định trọng số theo phương pháp nghịch đảo thứ hạng bằng cách chia 
điểm của mỗi tiêu chí cho tổng các số nghịch đảo của các tiêu chí. 

Wi = (n − rj + 1)
∑ (n − rj + 1)k

i=1
 

Wnđ = 1/rj
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i=1
 

Wtb =  Wi
Wnđ

 

trong đó: Wi: trọng số của chỉ thị thứ i; Wnđ: trọng số nghịch đảo; Wtb: trọng số trung 
bình; n: điểm số cao nhất của chuyên gia cho chỉ thị i; rj: điểm số của chuyên gia cho 
chỉ thị phụ j thuộc chỉ thị chính i. 

Ngoài ra, một hội thảo có tham vấn ý kiến của các chuyên gia về dân số và cơ 
quan quản lý nhà nước là Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình TP Hồ Chí Minh 
nhằm mục đích hoàn thiện bộ chỉ thị. 
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số sự nhạy cảm.
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trong đó: Wi: trọng số của chỉ thị thứ i; Wnđ: trọng số nghịch đảo; Wtb: trọng số trung 
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Abstract:

Climate change affects the economy, society, life, and human 
health. However, the effects of climate change are expected to 
vary by country and locality. The article clarifies the impacts 
of climate change on population fluctuations in Ho Chi Minh 
city based on climate change and population development 
scenarios. The results of the climate vulnerability assessments 
show that: (i) Climate change is negatively related to the 
human development index (HDI); (ii) Rainfall exposure index 
and population growth rate have a positive relationship; (iii) A 
statistically significant association was found between climate 
vulnerability index and sex ratio at birth; (iv) The effects of 
climate change on population distribution will be not obvious 
in the near future (year of 2030), but will be more visible in the 
distant future (to 2050) with high climate change scenario; (v) 
The influence tends to increase gradually from the old inner 
city to the new inner city which is highest in the sub-urban 
area. Therefore, recommendations are proposed to mitigate 
the impacts of climate change on population fluctuations in Ho 
Chi Minh city.
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Ngoài ra, một hội thảo có tham vấn ý kiến của các chuyên gia về 
dân số và cơ quan quản lý nhà nước là Chi cục Dân số và Kế hoạch 
hóa gia đình TP Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm mục đích hoàn thiện 
bộ chỉ thị.

2.2.2. Tính chỉ số tổn thương khí hậu do BĐKH

 Theo IPCC (Ủy ban liên chính phủ về BĐKH), cách tiếp cận 
đánh giá tác động của BĐKH dựa trên các yếu tố chính sau: i) Sự phơi 
nhiễm (Exposure); ii) Tính nhạy cảm (Sensitivity); iii) Năng lực thích 
ứng (Adaptive capacity); iv) Tính dễ bị tổn thương (Vulnerability).

Mức độ tổn thương được thể hiện bằng CVI và được tính theo 
phương trình tổng hợp số học như sau:

CVI
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2.2.2. Tính VI do BĐKH 
 Theo IPCC (Ủy ban liên chính phủ về BĐKH), cách tiếp cận đánh giá tác động 

của BĐKH dựa trên các yếu tố chính sau: i) Sự phơi nhiễm (Exposure); ii) Tính nhạy 
cảm (Sensityvity); iii) Năng lực thích ứng (Adaptive capacity); iv) Tính dễ bị tổn 
thương (Vulnerability). 

Mức độ tổn thương được thể hiện bằng VI và được tính theo phương trình tổng 
hợp số học như sau: 

VI = 1 − (1 − PI + AC)
2  

trong đó: PI là chỉ số tác động tiềm tàng; AC là chỉ số năng lực thích ứng. 
2.3. Số liệu cho nghiên cứu  
2.3.1. Kịch bản BĐKH: Nghiên cứu đã sử dụng kết quả nghiên cứu về kịch bản 

BĐKH của TP Hồ Chí Minh [18] theo cách tiếp cận RCP (Representative concentration 
pathways) [17]. Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH như sau: i) Lựa chọn thời kỳ 
cơ sở: 1986-2005 theo đúng hướng dẫn của IPCC trong AR5; ii) Các kịch bản BĐKH 
được xây dựng theo cách tiếp cận RCPs và được lựa chọn là RCP4.5, RCP6.0 và 
RCP8.5 theo đúng hướng dẫn của IPCC. 

Các số liệu phơi nhiễm (E) được sử dụng là cho 23 quận, huyện của TP Hồ Chí 
Minh được thể hiện ở bảng 1. 
Bảng 1. Số liệu cho tính toán chỉ số phơi nhiễm (E). 

Yếu tố khí hậu Hiện trạng 
(2019) 

Năm 2030 Năm 2050 

RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 

Nhiệt độ trung 
bình (oC) 

27,9-28,7 27,99-28,33 27,79-28,04 27,10-28,34 28,30-28,59 28,15-28,39 28,73-29,02 

Chênh lệch nhiệt 
độ (oC) 

12,9-13,0 7,99-8,83 7,40-8,70 8,11-9,09 7,99-9,10 6,92-9,20 8,51-9,51 

Nhiệt độ cao 
nhất (oC) 

35,3-36,3 33,11-33,50 32,91-33,50 33,73-34,11 33,58-34,77 32,78-34,35 34,8-35,2 

Lượng mưa 
trung bình (mm) 

1396,7-1760,6 1986,7-2230,5 1988,4-234,1 2005,0-2249,3 2046,9-2302,4 2063,4-2321,7 2103,5-
2369,2 

Chênh lệch 
lượng mưa 
(mm) 

216,9-1347,1 1389,1-1616,6 1393,9-1634,7 1415,8-1635,7 1455,2-1703,8 1470,8-1684,8 1565,7-
1753,4 

Tỷ lệ diện tích 
ngập (%) 

0,0 -2,44 0,0-4,18 0,0-5,64 0,0-4,18 0,0-6,76 0,0-5,64 0,0-7,09 

Nguồn: Lê Ngọc Tuấn (2017) [18].  
2.3.2. Kịch bản về phát triển dân số: Kịch bản về dân số được xây dựng bởi 

nhóm nghiên cứu. Các chỉ tiêu chính được sử dụng cho việc tính toán chỉ số nhạy cảm 
về dân số (S) cho 23 quận, huyện được thể hiện ở bảng 2. 
Bảng 2. Tóm tắt một số chỉ tiêu về kịch bản dân số ở TP Hồ Chí Minh theo 
phương án mức sinh trung bình (TFR=1,39). 

Chỉ tiêu về dân số 
Thời gian 

2019 2020 2030 2050 

Tổng dân số (người) 8.993.082 9.201.121 11.111.911 13.193.673 

trong đó: PI là chỉ số tác động tiềm tàng; AC là chỉ số năng lực thích ứng.

2.3. Số liệu cho nghiên cứu 

2.3.1. Kịch bản BĐKH

Nghiên cứu đã sử dụng kết quả nghiên cứu về kịch bản BĐKH 
của TP Hồ Chí Minh [18] theo cách tiếp cận RCP (Representative 
concentration pathways) [17]. Phương pháp xây dựng kịch bản BĐKH 
như sau: i) Lựa chọn thời kỳ cơ sở: 1986-2005 theo đúng hướng dẫn 
của IPCC trong AR5; ii) Các kịch bản BĐKH được xây dựng theo 
cách tiếp cận RCPs và được lựa chọn là RCP4.5, RCP6.0 và RCP8.5 
theo đúng hướng dẫn của IPCC.

Các số liệu phơi nhiễm (E) được sử dụng là cho 23 quận, huyện 
của TP Hồ Chí Minh được thể hiện ở bảng 1.
Bảng 1. Số liệu cho tính toán chỉ số phơi nhiễm (E).

Yếu tố 
khí hậu

Hiện trạng 
(2019)

Năm 2030 Năm 2050
RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5 RCP4.5 RCP6.0 RCP8.5

Nhiệt độ trung 
bình (oC) 27,9-28,7 27,99-28,33 27,79-28,04 27,10-28,34 28,30-28,59 28,15-28,39 28,73-29,02

Chênh lệch 
nhiệt độ (oC) 12,9-13,0 7,99-8,83 7,40-8,70 8,11-9,09 7,99-9,10 6,92-9,20 8,51-9,51

Nhiệt độ 
cao nhất (oC) 35,3-36,3 33,11-33,50 32,91-33,50 33,73-34,11 33,58-34,77 32,78-34,35 34,8-35,2

Lượng mưa 
trung bình 
(mm)

1396,7-1760,6 1986,7-2230,5 1988,4-234,1 2005,0-2249,3 2046,9-2302,4 2063,4-2321,7 2103,5-2369,2

Chênh lệch 
lượng mưa 
(mm)

216,9-1347,1 1389,1-1616,6 1393,9-1634,7 1415,8-1635,7 1455,2-1703,8 1470,8-1684,8 1565,7-1753,4

Tỷ lệ diện tích 
ngập (%) 0,0 -2,44 0,0-4,18 0,0-5,64 0,0-4,18 0,0-6,76 0,0-5,64 0,0-7,09

Nguồn: Lê Ngọc Tuấn (2017) [18]. 

2.3.2. Kịch bản về phát triển dân số

Kịch bản về dân số được xây dựng bởi nhóm nghiên cứu. Các chỉ 
tiêu chính được sử dụng cho việc tính toán chỉ số nhạy cảm về dân số 
(S) cho 23 quận, huyện được thể hiện ở bảng 2 và 3.

Bảng 2. Tóm tắt một số chỉ tiêu về kịch bản dân số ở TP Hồ Chí Minh 
theo phương án mức sinh trung bình (TFR=1,39).

Chỉ tiêu về dân số
Thời gian

2019 2020 2030 2050

Tổng dân số (người) 8.993.082 9.201.121 11.111.911 13.193.673

Nam (người) 4.381.242 4.484.159 5.427.331 6.425.176

Nữ (người) 4.611.840 4.716.961 5.684.581 6.768.497

Tỷ lệ dân số 0-4 tuổi (%) 6,09 6,11 5,74 4,23

Tỷ lệ dân số 5-14 tuổi (%) 12,85 12,51 10,7 8,75

Tỷ lệ dân số 15-24 tuổi (%) 16,61 16,14 12,71 10,56

Tỷ lệ dân số 15-49 tuổi (%) 61,18 61,02 58,21 46,79

Tỷ lệ dân số 15-64 tuổi (%) 75,49 75,56 74,42 70,68

Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi (%) 5,57 5,82 9,14 16,34

Tỷ lệ dân số nữ 15-49 tuổi (%) 60,79 60,7 58,13 45,52

Tỷ số giới tính (nam/nữ) 95 95,06 95,47 94,93

Tỷ số phụ thuộc 0,32 0,32 0,34 0,41

Tuổi trung vị (tuổi) 32 32 36 44

Dân số thành thị (người) 7.125.493 7.335.803 9.445.125 12.533.989

Dân số nông thôn (người) 1.867.589 1.865.318 1.666.787 659.684

Tỷ lệ dân số thành thị (%) 79,23 79,73 85,00 95,00

Tỷ lệ dân số nông thôn (%) 20,77 20,27 15,00 5,00

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Thống kê (2020) [5].

Bảng 3. Số liệu cho tính toán chỉ số nhạy cảm về dân số (S).

Chỉ tiêu Hiện trạng Năm 2030 Năm 2050

Lao động tuổi 15-64 (%) 70,04-80,52 64,88-80,09 46,12-74,93

Tỷ số giới tính (nam/nữ) 84,11-99,05 84,87-99,77 83,84-98,96

Mật độ dân số (người/km2) 100-42041 107-39810 103-40773

Tỷ số phụ thuộc (%) 0,24-0,35 0,25-0,54 0,33-1,17

Tuổi trung vị (tuổi) 33,0-42,0 37,0-49,0 43,0-63,0

Nguồn: Kịch bản phát triển dân số được thực hiện bởi nhóm nghiên cứu. 

2.3.3. Năng lực thích ứng

Các yếu tố về khả năng thích ứng được thu thập như sau: 
i) Tổng tỷ suất sinh (TFR): Sử dụng số liệu của Cục Thống kê 

TP Hồ Chí Minh (2019) [19] năm 2010: TFR=1,68 con/phụ nữ, năm 
2018: TFR=1,33.

ii) Số liệu về tuổi thọ: Sử dụng số liệu tại thời điểm năm 2018, tuổi 
thọ trung bình là 76,6 năm [19]. Dự báo cho đến năm 2050, tuổi thọ 
trung bình là 77,22 năm, tăng trung bình mỗi năm là 0,02 tuổi.

iii) Số liệu về GDP: Sử dụng dự báo của Quy hoạch phát triển 
kinh tế, xã hội TP Hồ Chí Minh đến 2025 [20]. Cụ thể: Năm 2020: 
GDP bình quân đầu người là 8.822 USD; năm 2025: GDP bình quân 
đầu người là 14.285 USD; năm 2030: GDP bình quân đầu người là 
21.660 USD; năm 2050: GDP bình quân đầu người là 32.842 USD 
(tương đương các nước phát triển hiện nay).

iv) Các yếu tố ứng phó BĐKH: Thu thập từ khảo sát 830 hộ dân 
và cấp phường/xã, gồm các chỉ tiêu: tài chính cho ứng phó BĐKH: 
22,22-50,00%; nhận thức về ứng phó BĐKH: 10,0-75,0%; số giải 
pháp cho ứng phó BĐKH: 21,82-54,29%.
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2.3.4. Trọng số cho các chỉ báo

Số liệu về trọng số cho các chỉ báo được thể hiện ở bảng 4.
Bảng 4. Trọng số cho các chỉ báo.

Thứ tự Các chỉ báo Trọng số

Các chỉ báo của chỉ số phơi nhiễm (E)

1 Nhiệt độ trung bình 0,182

2 Biên độ nhiệt 0,154

3 Nhiệt độ cao nhất 0,154

4 Lượng mưa trung bình 0,187

5 Chênh lệch lượng mưa (mùa mưa - mùa khô) 0,162

6 Diện tích ngập úng (tỷ lệ %) 0,162

Các chỉ báo của chỉ số nhạy cảm (S)

1 Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động 0,218

2 Tỷ lệ giới tính (%) 0,218

3 Mật độ dân số (người/km2) 0,188

4 Tỷ số phụ thuộc 0,188

5 Tuổi trung vị 0,188

Chỉ số khả năng đáp ứng (AC - Adaption capacity)

1 Tài trợ kinh phí, kỹ thuật cho kế hoạch BĐKH 0,369

2 Nhận thức người dân đến tác động do BĐKH 0,315

3 Các biện pháp thích ứng và các chính sách 0,315

Nguồn: Tính toán bởi nhóm nghiên cứu.

Tùy theo chỉ thị đặc trưng khác nhau và tính toán trọng số cũng 
khác nhau:

7 
 

Bảng 4. Trọng số cho các chỉ báo. 
Thứ tự Các chỉ báo Trọng số 
Các chỉ báo của chỉ số phơi nhiễm (E) 
1 Nhiệt độ trung bình 0,182 
2 Biên độ nhiệt 0,154 
3 Nhiệt độ cao nhất 0,154 
4 Lượng mưa trung bình 0,187 
5 Chênh lệch lượng mưa (mùa mưa - mùa khô) 0,162 
6 Diện tích ngập úng (tỷ lệ %) 0,162 
Các chỉ báo của chỉ số nhạy cảm (S) 
1 Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động  0,218 
2 Tỷ lệ giới tính (%) 0,218 
3 Mật độ dân số (người/km2) 0,188 
4 Tỷ số phụ thuộc  0,188 
5 Tuổi trung vị 0,188 
Chỉ số khả năng đáp ứng (AC - Adaption capacity) 
1 Tài trợ kinh phí, kỹ thuật cho kế hoạch BĐKH 0,369 
2 Nhận thức người dân đến tác động do BĐKH 0,315 
3 Các biện pháp thích ứng và các chính sách 0,315 

Tùy theo chỉ thị đặc trưng khác nhau và tính toán trọng số cũng khác nhau: 

Wi−norm =  Wi × 1
∑ Wi

 

trong đó: Wi-norm: trọng số của chỉ thị được sử dụng để tính toán chỉ số tổn thương sau 
khi được chuẩn hóa từ chỉ báo của chuyên gia tương ứng với các chỉ báo đươc lựa 
chọn; Wi: trọng số của chỉ báo do chuyên gia đánh giá được lựa chọn để tính chỉ số tổn 
thương. 
3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Tác động chung 
Bảng 5. Kết quả tính VI chung cho TP Hồ Chí Minh. 

 VI VI-RCP4.5 VI-RCP6.0 VI-RCP8.5 

Hiện trạng  0,538 - - - 

Năm 2030 - 0,530 0,511 0,528 

Năm 2050 - 0,533 0,527 0,530 

Hiện nay, do vấn đề di dân cơ học còn cao nên đã có tác động nhiều đến chỉ số 
nhạy cảm về dân số (S). Bên cạnh đó, các giải pháp ứng phó với vấn đề của BĐKH chưa 
hiệu quả nên đã góp phần làm cho VI ở thời điểm hiện trạng là cao hơn trong tương lai 
(năm 2030, 2050).  

Về thời gian, do ảnh hưởng của BĐKH ngày càng gia tăng theo thời gian (2030-
2050) nên đối với các kịch bản BĐKH, thì VI đối với phân bố dân cư gia tăng: kịch bản 
RCP4.5: chỉ số VI đối với phân bố dân cư tăng 0,59%; kịch bản RCP6.0: chỉ số VI đối 
với phân bố dân cư tăng 0,30%; kịch bản RCP8.5: chỉ số VI đối với phân bố dân cư tăng 
0,42%. 

trong đó: Wi-norm: trọng số của chỉ thị được sử dụng để tính toán chỉ số 
tổn thương sau khi được chuẩn hóa từ chỉ báo của chuyên gia tương 
ứng với các chỉ báo được lựa chọn; Wi: trọng số của chỉ báo do chuyên 
gia đánh giá được lựa chọn để tính chỉ số tổn thương.

3. Kết quả và bàn luận

3.1. Tác động chung
Bảng 5. Kết quả tính CVI chung cho TP Hồ Chí Minh.

CVI CVI-RCP4.5 CVI-RCP6.0 CVI-RCP8.5
Hiện trạng 0,538 - - -
Năm 2030 - 0,530 0,511 0,528
Năm 2050 - 0,533 0,527 0,530

Nguồn: Tính toán bởi nhóm nghiên cứu.

Hiện nay, do vấn đề di dân cơ học còn cao nên đã có tác động nhiều 
đến chỉ số nhạy cảm về dân số (S). Bên cạnh đó, các giải pháp ứng phó 
với vấn đề của BĐKH chưa hiệu quả nên đã góp phần làm cho CVI ở thời 
điểm hiện trạng là cao hơn trong tương lai (năm 2030, 2050) (bảng 5). 

Về thời gian, do ảnh hưởng của BĐKH ngày càng gia tăng theo 
thời gian (2030-2050) nên đối với các kịch bản BĐKH, thì CVI đối 
với phân bố dân cư gia tăng: kịch bản RCP4.5: chỉ số CVI đối với 
phân bố dân cư tăng 0,59%; kịch bản RCP6.0: chỉ số CVI đối với 
phân bố dân cư tăng 0,30%; kịch bản RCP8.5: chỉ số CVI đối với 
phân bố dân cư tăng 0,42%.

Về kịch bản BĐKH, với mức tác động trung bình (RCP4.5) thì 
CVI là cao hơn so với kịch bản RCP6.0 và RCP8.5 (BĐKH ở mức 
cao) nhưng không đáng kể. Tuy nhiên ở kịch bản BĐKH ở mức cao 
(RCP6.0 và RCP8.5), thì sự gia tăng về tổn thương khí hậu đối với 
phân bố dân cư đã thể hiện rõ ràng. Cụ thể, năm 2030: CVI RCP8.5 
cao hơn RCP6.0 khoảng 3,34%; năm 2050: CVI RCP8.5 cao hơn 
RCP6.0 khoảng 0,46%. Điều này cho thấy, BĐKH có những tác 
động nhất định đến phân bố dân cư nhưng chưa rõ rệt.

3.2. Tác động đến chỉ số HDI 
Bảng 6. Hệ số tương quan giữa CVI với HDI.

HDI CVI-RCP4.5 CVI-RCP6.0 CVI-RCP8.5

Hiện trạng (2019) 0,027 0,462 0,462 0,462

2030 0,310 0,472 0,489 0,470

2050 0,550 0,470 0,473 0,467

Nguồn: Tính toán bởi nhóm nghiên cứu.

Trên cơ sở phương pháp tính HDI (y tế - giáo dục - thu nhập) 
[10], HDI của thành phố trong 3 thời kỳ đã được tính toán. Dựa 
vào sự thiết lập mối tương quan với CVI được xây dựng cho thành 
phố với các chỉ số HDI được xây dựng (0,027-0,550) (bảng 6) đã 
cho thấy BĐKH có tác động tiêu cực đến HDI. Đây là mối tương 
quan tuyến tính nghịch với hệ số tương quan từ trung bình đến khá 
chặt chẽ (R nằm trong khoảng -0,77 đến -0,42). Điều này cho thấy, 
BĐKH càng gia tăng, CVI càng tăng thì HDI càng giảm. Mức độ 
tác động rõ rệt nhất của BĐKH đối với sự phát triển của con người 
là ở kịch bản BĐKH cao (RCP8.5) với hệ số tương quan R giảm 
xuống rất thấp -0,77.

3.3. Tác động đối với quá trình phát triển dân số
Bảng 7. Hệ số tương quan giữa chỉ số khí hậu với TFR và chỉ số 
gia tăng dân số, giai đoạn 2010-2018.

Chỉ tiêu TFR Chỉ số  
nhiệt độ

Chỉ số  
lượng mưa

Chỉ số trung bình  
(nhiệt độ - mưa)

Chỉ số gia tăng 
dân số

TFR 1,00 -

Chỉ số gia tăng dân số - 1,00

Chỉ số nhiệt độ -0,17 1,00 0,43

Chỉ số lượng mưa -0,33 0,11 1,00 0,67

Chỉ số trung bình  
(nhiệt độ - mưa) -0,34 0,71 0,78 1,00 0,75

Nguồn: Tính toán bởi nhóm nghiên cứu.

Đánh giá sự gia tăng dân số dựa vào TFR được tham khảo từ 
Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình TP Hồ Chí Minh trong 
giai đoạn 2010-2018. Kết quả xây dựng mối tương quan giữa TFR 
với chỉ số phơi nhiễm về nhiệt độ, lượng mưa ở cùng giai đoạn 
2010-2018 (bảng 7) cho thấy không có sự tương quan giữa TFR với 
các yếu tố của BĐKH, cụ thể là nhiệt độ và lượng mưa; mối quan 
hệ tuyến tính giữa chúng là tương quan âm (R trong khoảng -0,34 
đến -0,17) với mức độ thấp. Điều này cho thấy, BĐKH tác động 
không đáng kể đến TFR.
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Kết quả nghiên cứu về mối tương quan giữa phát triển dân số và 
cơ cấu dân số cho thấy có sự tương quan chặt chẽ giữa chỉ số phơi 
nhiễm về lượng mưa với chỉ số gia tăng dân số (R=0,67). Điều này 
cho thấy sự biến đổi về mưa có tác động đến sự gia tăng dân số theo 
chiều hướng thuận, nghĩa là sự phơi nhiễm về mưa tăng thì sự gia 
tăng dân số tăng. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với nghiên 
cứu về sự gia tăng dân số ở những vùng có xu hướng mưa kéo dài 
ở Úc [21], nghĩa là lượng mưa kéo dài thì sẽ góp phần làm gia tăng 
dân số; tỷ số nam/nữ và CVI về phân bố dân cư là có mối tương 
quan chặt chẽ. Kết quả tính toán về mối tương quan đã cho thấy 
giữa hai chỉ số này có hệ số tương quan thuận nằm trong khoảng 
0,58-0,88. Điều này cho thấy, nếu BĐKH tăng thì CVI về dân cư 
tăng và tác động làm tăng tỷ số giới tính khi sinh (nghĩa là gia tăng 
về tỷ số trẻ em nam được sinh ra so với số trẻ em nữ được sinh ra).

3.4. Tác động của BĐKH tới phân bố dân số ở TP Hồ Chí Minh 

Các chỉ số thuộc bộ chỉ thị phân bố dân cư được tính toán như 
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Hình 1. CVI đối với phân bố dân cư (kịch bản RCP8.5).
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số nhận xét được đưa ra như sau.

- Trong tổng thể tương lai gần và với kịch bản BĐKH trung bình 
thì mức độ tác động của BĐKH đến phân bố dân cư là không rõ 
ràng. Ở tương lai xa (đến 2050) và ở kịch bản BĐKH cao (RCP8.5) 
thì sự nhận biết về tác động của BĐKH đến phân bố dân cư thông 
qua CVI là rõ ràng hơn.

- Kết quả tính toán CVI cũng cho thấy, tác động của BĐKH đến 
phân bố dân cư là có xu hướng tăng dần từ nội thành cũ (CVI=0,455), 
nội thành mới (CVI=471) và ngoại thành (CVI=0,516). Nguyên 
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(CVI=0,492).
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Tân Bình (CVI=0,488) và Tân Phú (CVI=0,484). Nguyên nhân là 
do các quận này có quy mô dân số đông, tỷ lệ dân nhập cư nhiều, 
đây là các đối tượng nhạy cảm với BĐKH nên tính dễ bị tổn thương 
cao.

Để có thể đánh giá chính xác tác động của BĐKH đến phân bố 
dân số thì việc xây dựng các chỉ thị cho phân bố dân số tương ứng 
trong kịch bản dân số cần chi tiết hơn và được thống nhất của các 
đơn vị liên quan.

4. Kết luận và hàm ý chính sách

4.1. Kết luận

Tác động của BĐKH đến HDI là khá rõ rệt, gia tăng theo mức 
độ gia tăng kịch bản BĐKH (CVIHDI nằm trong khoảng 0,467-
0,470) và theo một mối quan hệ tương quan nghịch, khá là chặt 
chẽ (R nằm trong khoảng -0,77 đến -0,42). Mức độ tác động của 
BĐKH càng tăng thì các tác động tiêu cực đến con người càng rõ 
rệt, HDI càng giảm.

Mức độ tác động của BĐKH thông qua chỉ số nhiệt độ, lượng 
mưa đến tỷ suất sinh (TFR) là không đáng kể. Mức độ tác động theo 
chiều hướng nghịch và tương quan thấp.

Tác động của BĐKH tới phân bố dân cư là có xu hướng gia 
tăng (trung bình). CVI trung bình của các quận, huyện nằm trong 
khoảng 0,463 (hiện trạng), 0,488 (năm 2030) và 0,468 (năm 2050). 
Nhưng nếu đánh giá tác động của BĐKH là ở mức cao nhất thì 
CVI đối với khu dân cư tương ứng các khung thời gian nằm trong 
khoảng 0,535 (năm 2030) đến 0,568 (năm 2050). Một điều nhận 
thấy là tác động của BĐKH đến phân bố dân cư tăng cao trong 
khoảng thời gian 2030 là do giai đoạn này có tốc độ tăng dân số 
cao, các giải pháp thực hiện thích ứng với BĐKH là chưa thể hiện 
được kết quả rõ rệt. Mức tăng CVI trung bình đối với phân bố dân 
cư nằm trong khoảng 0,30-0,59%

4.2. Hàm ý chính sách

Để giảm thiểu tác động của BĐKH đến biến động dân số và 
góp phần gia tăng dân số cho TP Hồ Chí Minh, các nhà hoạch định 
chính sách cần thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện phát triển đô thị trung bình để giãn dân ở khu vực 
trung tâm và phân bố dân số phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh 
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Khoa học Xã hội và Nhân văn  / Địa lý kinh tế và xã hội, Các lĩnh vực khác của khoa học xã hội và nhân văn

6765(10) 10.2023

tế, xã hội của TP Hồ Chí Minh nhằm giảm tác động của BĐKH 
đến các khu vực có mật độ dân số cao. Đồng thời tăng sự phát triển 
đồng bộ của các yếu tố liên quan đến chỉ số HDI (thu nhập, tuổi 
thọ và trình độ giáo dục).

- Mở rộng và nâng cao chất lượng y tế nhằm giảm ảnh hưởng 
đến sức khỏe do BĐKH gây ra, tăng khả năng tiếp cận các cơ sở 
khám chữa bệnh của người dân được dễ dàng; tăng cường năng 
lực y tế dự phòng và cứu trợ, phòng chống các bệnh truyền nhiễm. 
Điều này góp phần cải thiện chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc 
biệt đối với các nhóm dễ bị tổn thương - nhóm người nghèo, người 
có thu nhập thấp.

- Phát triển giáo dục đào tạo, miễn giảm chi phí giáo dục cho 
trẻ em dưới 10 tuổi nhằm tăng cơ hội học tập cho người dân thành 
phố, con em gia đình hộ nghèo và cận nghèo có cơ hội được học 
tập. Chính sách giáo dục thúc đẩy sự hình thành vốn con người, 
đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi nhân khẩu 
học. Có trình độ học vấn, có cơ hội việc làm tốt, có sức khỏe tốt, 
được trang bị kiến thức về rủi ro khí hậu giúp người dân thành phố 
chuẩn bị tốt hơn để thích ứng với BĐKH.

- Thực hiện giảm toàn bộ viện phí sinh con lần thứ hai đối với 
các trường hợp có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh; cung cấp các gói ưu 
tiên hỗ trợ vay, mua hoặc thuê nhà xã hội đối với các cặp vợ chồng 
đã sinh đủ hai con có hộ khẩu TP Hồ Chí Minh theo tinh thần của 
Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối 
tượng đến năm 2030. Do đó, việc tăng cường cải thiện điều kiện 
sống và chăm sóc sức khỏe sẽ góp phần vào gia tăng mức sinh.

- Phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh sẽ mang lại 
hiệu quả kinh tế và xã hội lâu dài. Đó là góp phần bảo vệ môi 
trường, ứng phó với BĐKH, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững 
và cải thiện công bằng xã hội, kéo theo HDI được cải thiện, giảm 
tính dễ bị tổn thương của người nghèo, người có thu nhập thấp 
trước các tác động của BĐKH.
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1. Đặt vấn đề
Khô hạn và xâm nhập mặn (sau đây viết tắt là hạn mặn) trong mùa 

khô là một trạng thái bình thường ở tiểu vùng ven biển vùng ĐBSCL [1]. 
Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm trở lại đây và dự đoán trong tương lai, 
vấn đề hạn mặn trở nên bất thường với hậu quả ngày càng lớn do tính 
thường xuyên và nghiêm trọng của nó. Hai yếu tố chính chi phối vấn đề 
này là: i) Yếu tố tự nhiên: bất thường của thời tiết, khí hậu và nước biển 
dâng; ii) Yếu tố kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến dòng chảy sông chính và 
gây ra xâm nhập mặn [2, 3]. Các yếu tố chi phối xảy ra trên nhiều phạm 
vi không gian khác nhau và tác động cộng hưởng đan xen, gây ảnh hưởng 
bất lợi nhiều hơn [4].

Từ năm 2013 đến nay, Chính phủ đã có định hướng chiến lược và triển 
khai các chương trình, đề án liên quan chuyển dịch kinh tế nông nghiệp 
và nông thôn, phát triển bền vững vùng ĐBSCL để thích nghi với biến đổi 
khí hậu (BĐKH) và nước biển dâng [5-9]. Chính quyền địa phương và 
cộng đồng nông dân đã và đang triển khai các định hướng đó. Tiểu vùng 
ranh sinh thái nước ngọt - lợ là tiểu vùng khó lường từ ảnh hưởng của hạn 
mặn. Không gian của tiểu vùng này thay đổi giữa mùa khô và mùa mưa, 
giữa năm bình thường và năm hạn mặn bất thường gây bất ổn cho sản 
xuất [10-12].

Nhiều nghiên cứu trước đây đã đánh giá và đề xuất chuyển đổi sử 
dụng đất nông nghiệp thích nghi với trạng thái lợ/mặn. Phần lớn nghiên 
cứu khâu sản xuất quy mô hộ nông dân [10-12]. Chiến lược thích nghi của 
nông dân không chỉ là yếu tố tài chính hay kỹ thuật sản xuất mà còn liên 
quan đến sinh kế và chuỗi giá trị nông sản, phạm vi rộng hơn hộ nông dân 
[13, 14]. Câu hỏi đặt ra là thuận lợi (bao gồm cơ hội) và khó khăn (bao 
gồm thách thức) gì cho giải pháp chuyển đổi thích nghi của cộng đồng 
nông dân tiểu vùng, đồng thời có liên quan gì đến các vấn đề quan tâm 
chính sách vĩ mô và triển khai chính sách liên quan trong thực tế ở địa 
phương. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm: i) Phân tích xu hướng 
chuyển đổi kiểu sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tiểu vùng giao thoa và 
cộng đồng nông dân; ii) Xác định chiến lược thích nghi của cộng đồng 
và liên hệ với định hướng chính sách vĩ mô và triển khai chính sách ở địa 

phương. Kết quả nghiên cứu giúp xác định nhu cầu nghiên cứu sâu hơn 
cũng như cải tiến hiệu quả triển khai chính sách trong điều kiện thực tiễn 
địa phương. Nghiên cứu được triển khai năm 2020, thu thập thông tin chi 
tiết tập trung ở 6 huyện của tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng. 

2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1. Đối tượng
Ba đối tượng nghiên cứu chính là: i) Sự thay đổi kiểu sử dụng đất 

nông nghiệp ở cấp tiểu vùng giao thoa nước ngọt - lợ trong thời gian 2000-

Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp thích nghi với hạn - mặn 
ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Vấn đề quan tâm về chính sách
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Hình 1. Tiểu vùng giao thoa nước ngọt - lợ và 6 điểm nghiên cứu 
ở 2 tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng. Bản đồ thể hiện sự khác biệt lớn về 
độ mặn cao nhất giữa năm 2000 và 2020. Nguồn: Các tác giả biên tập 
dựa trên bản đồ xâm nhập mặn năm 2000 và năm 2020 của Viện Khoa 
học Thủy lợi miền Nam (2020) [15].
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2019; ii) Sự chuyển đổi sản xuất và giải pháp thích nghi ở cộng đồng và 
xác định mối quan hệ giữa yếu tố chi phối - thay đổi sản xuất và hậu 
quả của thay đổi - giải pháp thích nghi trong tương lai; iii) Những vấn 
đề quan tâm khi triển khai hiệu quả của chính sách chuyển đổi sản xuất 
nông nghiệp thích nghi trong thực tiễn.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Năm 2016 và 2020 được xác định là năm hạn mặn cực đoan. Tiểu 

vùng giao thoa nước ngọt - lợ được xác định dựa vào sự khác biệt về nồng 
độ nước mặn giữa hai năm 2000 (năm bình thường) và 2020 (năm hạn 
mặn), gây ra khó khăn cho sản xuất nông nghiệp (hình 1). Tiểu vùng xác 
định có tổng diện tích khoảng 800.000 ha phân bố trên 62 huyện của 9 tỉnh 
ven biển. Tiểu vùng này được giả định là có sự chuyển đổi sản xuất trong 
thời gian qua và cần các giải pháp thích nghi trong tương lai. Nghiên cứu 
chi tiết ở tỉnh Bến Tre và Sóc Trăng - 2 địa phương được xem là có hệ 
sinh thái nông nghiệp đại diện của tiểu vùng. Mỗi tỉnh chọn 3 huyện đại 
diện, có các hệ sinh thái nông nghiệp ngọt hơn, lợ và mặn hơn; theo thứ 
tự tương ứng ở mỗi tỉnh bao gồm: (1) Châu Thành, (2) Mỏ Cày Nam và 
(3) Ba Tri (tỉnh Bến Tre); (4) Kế Sách, (5) Mỹ Tú và (6) Trần Đề (tỉnh Sóc 

Trăng) (theo số thứ tự tương ứng ở hình 1). Mỗi huyện chọn một xã và mỗi 
xã chọn một ấp đại diện để thu thập thông tin từ cộng đồng. 

2.3. Thu thập số liệu
2.3.1. Số liệu thống kê cấp huyện của tiểu vùng
Để phân tích thay đổi kiểu sử dụng đất nông nghiệp ở cấp tiểu vùng, 

số liệu thống kê về diện tích đất sản xuất cây trồng và thủy sản cấp huyện 
năm 2000, 2010, 2015 và 2019 được thu thập và phân tích [16]. Đối tượng 
sản xuất chính bao gồm: lúa (lúa cao sản đông xuân, hè thu và thu đông; 
lúa mùa), cây ăn quả, rau/màu, mía và thủy sản. Vườn dừa không phân 
tích trong báo cáo này. Số liệu từ niên giám thống kê được kiểm chứng với 
số liệu từ Phòng Thống kê của huyện tương ứng [17].

2.3.2. Thảo luận nhóm cộng đồng
Ở mỗi điểm nghiên cứu, 3 nhóm nông dân chính được chọn để tham 

gia thảo luận nhóm: khá/giàu, trung bình và nghèo/cận nghèo. Tiêu chí sử 
dụng là yếu tố liên quan của năm nguồn lực sinh kế của hộ [18] và chuẩn 
nghèo đa chiều [19]. Dựa vào danh sách hộ trong ấp, 3 người am hiểu về 
ấp (trưởng ấp, hội nông dân và nông dân) độc lập xếp loại mỗi hộ vào 
một trong ba nhóm trên, sau đó thống nhất kết quả xếp loại chung [20].

Dựa trên kết quả xếp loại, chọn ngẫu nhiên 8-10 hộ mỗi nhóm tham 
gia thảo luận. Tổng cộng có 168 thành viên tham gia thảo luận với câu 
hỏi mở. 3 nhóm thông tin thảo luận bao gồm: sự thay đổi kiểu sử dụng 
đất trong giai đoạn 2010-2020, nguyên nhân và hậu quả; yếu tố bất định 
nào có ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân 
trong 5-10 năm tới, cần thay đổi để thích nghi thuận lợi và khó khăn của 
giải pháp thích nghi dựa vào năm nguồn lực sinh kế. Tầm quan trọng 
của thuận lợi hoặc khó khăn được đánh giá dựa trên thang điểm 5 cấp 
(1: rất ít quan trọng đến 5: rất quan trọng) [18]. Áp dụng khung phân 
tích “yếu tố chi phối - áp lực - tình trạng - tác động - ứng phó” để phân 
tích mối quan hệ giữa yếu tố chi phối - thay đổi sản xuất và hậu quả của 
thay đổi - giải pháp thích nghi trong tương lai [21].

2.3.3. Kế hoạch hành động đã, đang và sẽ triển khai đến 2025 ở địa 
phương

Dựa vào báo cáo ngành hàng năm của Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện, văn bản 
pháp lý ở cấp Chính phủ, cấp tỉnh làm căn cứ cho công tác và kế hoạch 
hành động ở cấp huyện được xác định. Ở cấp Chính phủ, địa phương căn 
cứ trên 11 nghị định, nghị quyết và quyết định liên quan đến phát triển 
kinh tế - xã hội, phát triển nông nghiệp và nông thôn, thích ứng với BĐKH 
ở vùng ĐBSCL từ năm 2012 đến 2020 [5-9, 22-27]. Ở cấp tỉnh, 5 nhóm 
kế hoạch hành động hoặc quy hoạch phát triển bao gồm: tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp; kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH; triển khai Nghị 
quyết số 120/NQ-CP; phát triển nông thôn mới; quy hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội. Nhóm vấn đề quan tâm chính từ chính sách và kế hoạch của 
địa phương được xác định qua phân tích dữ liệu định tính với phần mềm 
Nvivo [28] và đối chiếu với thuận lợi, khó khăn của giải pháp thích nghi 
từ nhận thức của cộng đồng.
3. Kết quả

3.1. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp cấp tiểu vùng
Trong giai đoạn 2000-2019, diện tích canh tác lúa và mía giảm, trong 

khi diện tích rau/màu, cây ăn quả và thủy sản tăng (hình 2). Nông dân 
giảm diện tích lúa vụ hè thu, thu đông và lúa mùa để chuyển sang lúa vụ 
đông xuân để ít rủi ro và lợi nhuận cao hơn. Tổng diện tích trồng lúa giảm 
khoảng 127.000 ha, chủ yếu trong giai đoạn 2000-2010 và 2015-2019. 
Trong giai đoạn 2000-2019, tỷ trọng đóng góp diện tích canh tác lúa trong 
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tổng diện tích canh tác nông nghiệp giảm từ 20 xuống còn 17% và mía 
giảm từ 3 xuống còn 1%. Trong khi tỷ trọng đóng góp diện tích canh tác 
từ rau/màu, cây ăn quả và thủy sản tăng tương ứng từ 3,3, 6,0 và 6,4% lên 
10,1, 10,9 và 9,9% (hình 2). 
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Hình 2. Xu hướng thay đổi diện tích canh tác của các đối tượng 
sản xuất ở tiểu vùng giao thoa nước ngọt - lợ trong giai đoạn 
2000-2019. ĐX: đông xuân; HT: hè thu; TĐ: thu đông; CAQ: cây ăn 
quả. Nguồn: tính toán từ số liệu thống kê của tỉnh [28] và phạm vi không 
gian từ hình 1.

3.2. Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp phạm vi cộng đồng

Kết quả phân tích chuyển đổi sản xuất nông nghiệp từ cộng đồng giải 
thích xu hướng chuyển đổi cấp tiểu vùng. Tiểu vùng có 4 kiểu canh tác 
chính có thay đổi lớn: vườn cây ăn quả, dừa; lúa cao sản (2-3 vụ/năm); 
mía đường; lúa - tôm luân canh. Từ năm 2010, đặc biệt sau năm 2016 (hạn 
mặn), nông dân chuyển đổi sản xuất theo 2 hướng: (1) Dựa trên sinh thái 
ngọt, tận dụng hệ thống công trình thủy lợi; (2) Dựa trên sinh thái lợ/mặn, 
thích nghi với tự nhiên (hình 3). Hướng (1) thường áp dụng phổ biến ở gần 
tiểu vùng ngọt, khi nông dân muốn ổn định sản xuất và giảm rủi ro về kinh 
tế từ đa dạng hóa sản xuất ở phạm vi hộ. Hướng (2) xảy ra trên khoảng 
rộng, từ ranh ngọt - lợ đến lợ - mặn, khi nông dân muốn tăng lợi nhuận 
sản xuất và chấp nhận rủi ro về kinh tế từ nuôi tôm. Nông dân chuyển đổi 
phần lớn diện tích mía sang nuôi tôm do giá mía đường giảm. Xu hướng 
chung là thâm canh dần vườn cây ăn quả hoặc tôm để tăng thu nhập khi 
có kết quả thành công ban đầu. Sự chuyển đổi sản xuất ở quy mô cá thể 
gây ra mâu thuẫn trong sử dụng trong sử dụng tài nguyên đất và nước giữa 
“ngọt” và “lợ/mặn”. 

Hình 3. Xu hướng chuyển dịch hệ thống canh tác ở tiểu vùng giao 
thoa nước ngọt - lợ ở cấp cộng đồng.

3.3. Yếu tố chi phối và hậu quả của chuyển đổi sản xuất và giải 
pháp thích nghi

Sự chuyển đổi sản xuất nông nghiệp của cộng đồng do các yếu tố chi 
phối và áp lực tích cực cũng như bất lợi. Các yếu tố chi phối chính về môi 
trường tự nhiên; thị trường cung và cầu; chuyển dịch lao động nông thôn; 
khoa học - công nghệ và thông tin; chính sách đã, đang và sẽ gây ra những 

áp lực; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp (hình 4). Triển khai chính sách về 
phát triển nông nghiệp và nông thôn, thích ứng với BĐKH và nước biển 
dâng thúc đẩy đầu tư công về kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, chuyển 
giao khoa học - công nghệ và công nghệ thông tin ở địa phương.
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(hình 4). Triển khai chính sách về phát triển nông nghiệp và nông thôn, thích ứng với 
BĐKH và nước biển dâng thúc đẩy đầu tư công về kết cấu hạ tầng giai thông, thủy lợi,  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4. Quan hệ giữa yếu tố chi phối - áp lực và chuyển đổi sản xuất - giải pháp 
thích nghi của cộng đồng. 

Nông dân đa dạng sản xuất hoặc thâm canh cây ăn quả hoặc tôm, hoặc kết nối 
doanh nghiệp dịch vụ, áp dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa để giảm rủi ro và 
thích nghi với môi trường tự nhiên và thị trường cung - cầu bất định. 

Chuyển đổi sản xuất chủ yếu còn mới, từ sau 2016, chủ yếu ở quy mô cá thể và 
đối phó. Hộ yếu nguồn lực và muốn ổn định thu nhập thì đa dạng sản xuất. Ngược lại, 
hộ có đủ nguồn lực hơn thì muốn thâm canh cây ăn quả và tôm. Do chuyển dịch lao 
động trẻ nông thôn, lao động nông nghiệp địa phương có xu hướng già hơn. 

Cộng đồng nông dân có giải pháp thích nghi với yếu tố chi phối và áp lực trong 
tương lai. Thâm canh và chuyên canh, áp dụng kỹ thuật canh tác thích nghi với hạn 
mặn được chú ý nhiều hơn (ví dụ: giống cây, phân bón, chất kích kháng hạn mặn, trữ 
nước ngọt). Bên cạnh đó, đa dạng sản xuất để giảm rủi ro kinh tế ở cả hệ sinh thái 
ngọt và lợ. Đồng thời, liên liên kết sản xuất và dịch vụ để cải tiến chuỗi giá trị và chất 
lượng nông sản, áp dụng cơ giới và sử dụng hiệu thông tin để cải thiện sản xuất và 
dịch vụ. 

Yếu tố chi phối: 
- Môi trường tự nhiên (thời tiết, tài 

nguyên đất và nước, dịch bệnh nông 
nghiệp). 

- Thị trường đầu vào và nông sản. 
- Khoa học - công nghệ và kết cấu hạ 

tầng giao thông, thủy lợi và thông tin. 
- Dịch chuyển lao động nông thôn. 
- Chính sách (nông nghiệp và nông 

thôn, BĐKH và nước biển dâng). 

Áp lực và chuyển đổi sản xuất: 
- Thích nghi với thay đổi môi trường tự 

nhiên: Đa dạng sản xuất, phát triển 
cây ăn quả và tôm nước lợ/mặn. 

- Thích nghi với thị trường bất định và 
tăng thu nhập: đa dạng sản xuất, 
chuyên canh và thâm canh cây ăn quả 
và tôm, hướng tới kết nối doanh 
nghiệp dịch vụ nông sản. 

- Áp dụng khoa học - công nghệ và 
giảm đầu tư lao động: áp dụng kỹ 
thuật canh tác mới và cơ giới hóa. 

 

Giải pháp thích nghi dự kiến: 
- Chuyên canh và thâm canh, đối tượng 

sản xuất và kỹ thuật canh tác thích 
nghi với hạn mặn. 

- Đa dạng sản xuất theo hai hướng: (1) 
sinh thái ngọt và (2) sinh thái lợ/mặn.  

- Liên kết sản xuất và chuỗi giá trị, cải 
tiến chất lượng nông sản. 

- Áp dụng cơ giới, tiếp cận và sử dụng 
hiệu quả kết cấu hạ tầng kỹ thuật - 
kinh tế. 

Ảnh hưởng/tác động: 
- Chuyển đổi sản xuất ở quy mô hộ và 

theo phong trào, để đối phó ngắn hạn 
hơn thích nghi dài hạn. 

- Mới chuyển đổi, thiếu kỹ thuật nên 
thiệt hại về kinh tế khi gặp yếu tố bất 
định về tự nhiên và thị trường. 

- Đa dạng sản xuất phù hợp ở hộ yếu 
nguồn lực và thu nhập ổn định. 

- Khuynh hướng càng thâm canh cây ăn 
quả và tôm với hộ có đủ nguồn lực. 

- Lao động nông nghiệp “già” hóa. 

  

Hình 4. Quan hệ giữa yếu tố chi phối - áp lực và chuyển đổi sản 
xuất - giải pháp thích nghi của cộng đồng.

Nông dân đa dạng sản xuất hoặc thâm canh cây ăn quả hoặc tôm, hoặc 
kết nối doanh nghiệp dịch vụ, áp dụng khoa học - công nghệ và cơ giới 
hóa để giảm rủi ro và thích nghi với môi trường tự nhiên và thị trường 
cung - cầu bất định.

Chuyển đổi sản xuất chủ yếu còn mới, từ sau 2016, chủ yếu ở quy mô 
cá thể và đối phó. Hộ yếu nguồn lực và muốn ổn định thu nhập thì đa dạng 
sản xuất. Ngược lại, hộ có đủ nguồn lực hơn thì muốn thâm canh cây ăn 
quả và tôm. Do chuyển dịch lao động trẻ nông thôn, lao động nông nghiệp 
địa phương có xu hướng già hơn.

Cộng đồng nông dân có giải pháp thích nghi với yếu tố chi phối và 
áp lực trong tương lai. Thâm canh và chuyên canh, áp dụng kỹ thuật canh 
tác thích nghi với hạn mặn được chú ý nhiều hơn (ví dụ: giống cây, phân 
bón, chất kích kháng hạn mặn, trữ nước ngọt). Bên cạnh đó, đa dạng sản 
xuất để giảm rủi ro kinh tế ở cả hệ sinh thái ngọt và lợ. Đồng thời, liên liên 
kết sản xuất và dịch vụ để cải tiến chuỗi giá trị và chất lượng nông sản, áp 
dụng cơ giới và sử dụng hiệu thông tin để cải thiện sản xuất và dịch vụ.

Để thúc đẩy giải pháp thích nghi dự kiến trong tương lai, cộng 
đồng nhận ra 13 thuận lợi chính, thuộc 5 nhóm nguồn lực sinh kế (tự 
nhiên, nhân lực, cơ sở vật chất, tài chính và xã hội) (hình 5A). Tuy 
nhiên, nông dân không đánh giá những thuận lợi có ý nghĩa quan 
trọng. Nhân lực quản lý sản xuất, khả năng tăng lợi nhuận sản xuất và 
cơ hội tạo thu nhập không được đánh giá cao. Hộ nghèo hơn không 
cho rằng đa dạng sản xuất và thông tin kỹ thuật là thuận lợi quan trọng 
mà đánh giá cao yếu tố chính sách phát triển nông thôn và giảm nghèo 
của Chính phủ. Tương tự, cộng đồng đã đề xuất 13 khó khăn cho triển 
khai giải pháp thích nghi, đa số được đánh giá quan trọng (hình 5B). 
Môi trường tự nhiên bất định (hạn mặn, dịch bệnh), hạn chế nguồn 
nhân lực để thích nghi và thị trường nông sản bất định là những khó 
khăn quan trọng. Tuy nhiên, tầm quan trọng của khó khăn khác nhau 
giữa nhóm hộ khá hơn và nghèo hơn. Nhóm hộ khá quan tâm nhiều về 
liên kết và hợp tác, thông tin thị trường; trong khi nhóm hộ nghèo chú 
ý hơn về vốn đầu tư sản xuất.  
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3.4. Vấn đề quan tâm chính sách 

Sự quan tâm của chính sách ở cấp Chính phủ và kế hoạch hành 
động của địa phương đều bao quát hết những động lực và trở lực chính 
của giải pháp thích nghi của cộng đồng (hình 6). Sự quan tâm lớn nhất 
là môi trường tự nhiên bất định, kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế, thị 
trường nông sản và dịch vụ nông nghiệp, quy hoạch không gian và 
triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp. Tuy nhiên, triển khai kế hoạch 
hành động ở địa phương tập chung vào lĩnh vực theo ngành quản lý 
và phạm vi hành chính, thay vì chuỗi giá trị ngành hàng từ khâu dịch 
vụ đầu vào, sản xuất, dịch vụ và chế biến sản phẩm đến thương mại 
sản phẩm. Sự phối hợp liên ngành ở từng cấp quản lý nhà nước để 
triển khai đồng bộ nhóm giải pháp nâng cao năng lực sinh kế nông 
hộ và phát triển ngành hàng nông sản như quan tâm chính sách và 
nông hộ thì vẫn còn thiếu. Hơn nữa, ngành hàng nông sản có phạm 

vi xuyên địa giới hành chính các cấp. Ví dụ: ngành hàng dừa và cây 
ăn quả không chỉ trong phạm vi của tỉnh Bến Tre mà còn liên quan 
đến vùng nguyên liệu và dịch vụ ở tỉnh Trà Vinh và Tiền Giang; hoặc 
ngành hàng lúa và tôm không chỉ trong phạm vi của Sóc Trăng mà còn 
liên quan đến tỉnh Bạc Liêu; tương tự như vậy cho mối liên quan giữa 
các huyện trong cùng tỉnh. Do đó, triển khai chính sách vĩ mô cũng 
cần quan tâm đến phạm vi không gian của ngành hàng nông sản chứ 
không phải phạm vi không gian hành chính. Cách tiếp cận phát triển 
chuỗi giá trị nông sản và điều phối giữa ngành quản lý và giữa địa 
phương trong kế hoạch triển khai chính sách ít thấy đề cập chính thức.

4. Bàn luận

Chuyển đổi sản xuất nông nghiệp trong tiểu vùng giao thoa nước 
ngọt - lợ đúng định hướng của Chính phủ [5, 6], chuyển sản xuất lúa 
sang cây trồng khác hoặc thủy sản nước lợ/mặn có hiệu quả. Yếu tố 
chi phối và áp lực của chuyển đổi không chỉ yếu tố tự nhiên (hạn mặn) 
mà còn yếu tố kinh tế - xã hội khác đan xen [13]. Sự chuyển đổi sản 
xuất và giải pháp thích nghi của nông dân hướng tới thâm canh để 
tăng lợi nhuận khi đủ nguồn lực. Nguồn lực sinh kế của hộ có ý nghĩa 
quan trọng cho năng lực thích nghi [13, 18]. Thực tế, sự chuyển đổi 
sản xuất của nông dân mang tính đối phó, và có thể chuyển rủi ro thiệt 
hại kinh tế do hạn mặn sang rủi ro do dịch bệnh hoặc thị trường bất 
định đối với cây ăn quả hoặc tôm. 

Nguồn lực sinh kế được nhận ra như thuận lợi cho giải pháp thích 
nghi được đánh giá không có ý nghĩa lớn. Tác động chính sách, vai 
trò của tổ chức quản lý nhà nước/chính trị xã hội địa phương có tầm 
quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo, nhưng có thể chưa đủ để thúc 
đẩy kinh tế ngành hàng nông sản thông qua cải tiến chuỗi cung ứng 
và giá trị [14], đặc biệt với nhóm nông dân khá hơn. Nhóm khó khăn 
cần quan tâm cải tiến để tăng cường khả năng thích nghi của nông 
dân là nguồn nhân lực và tài chính, thị trường hóa nông sản. Do đó, 
cần quan tâm năng lực quản lý sản xuất, tổ chức liên kết của cả chuỗi 
giá trị ngành hàng đáp ứng thị trường hơn là kỹ thuật sản xuất cá thể 
nông dân [14].  

Các vấn đề về chính sách vĩ mô cấp Chính phủ có liên quan đến 
phát triển nông nghiệp và nông thôn của vùng ĐBSCL đã bao quát 
các vấn đề quan tâm về thuận lợi và khó khăn của cộng đồng. Quan 
tâm ở cấp vi mô như tín dụng, năng lực nông dân, cơ giới hóa... được 
nhắc trong văn bản triển khai kế hoạch chuyên ngành. Tuy nhiên, 
quan trọng hơn là triển khai nhóm giải pháp đồng bộ từ các văn bản 
pháp lý ở cấp địa phương thông quan sự phối hợp đồng bộ giữa ngành 
chuyên môn và giữa địa phương dựa trên cách tiếp cận kinh tế ngành 
hàng nông sản là cần thiết. 

 Một giải pháp đơn lẻ nào đó không thể giải quyết vấn đề của nông 
dân mà cần một nhóm giải pháp tổng hợp. Không chỉ giải pháp công 
trình mà cần kết hợp giải pháp phi công trình. Ví dụ: Phát triển năng 
lực thích nghi của nông dân để chuyển đổi thành công sản xuất nông 
nghiệp như định hướng của Chính phủ thì không chỉ có công trình 
thủy lợi, giải pháp kỹ thuật mà còn các giải pháp liên quan đến năng 
lực sinh kế hộ, đặc biệt nông dân nghèo [29], như trình độ và kỹ năng 
kỹ thuật, quản lý sản xuất, tiếp cận thông tin và tín dụng, liên kết với 
dịch vụ đầu vào và đầu ra... Triển khai đồng bộ hiệu quả của các văn 
bản pháp lý/chính sách chuyên ngành ở cấp địa phương dựa trên cách 
tiếp cận kinh tế ngành hàng là cần thiết. Có như vậy mới đáp ứng mục 
tiêu chính sách ở cấp vĩ mô và nhu cầu thực tiễn nâng cao năng lực 
sinh kế hộ nông dân. Khi bối cảnh môi trường kỹ thuật - kinh tế - xã 
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Hình 5. Thuận lợi (A) và khó khăn (B) chính cho triển khai giải pháp thích nghi 
theo ý kiến của các nhóm cộng đồng (khá, trung bình và nghèo/cận nghèo). Đánh 
giá 5 cấp theo thứ tự: 1 (ít quan trọng nhất) và 5 (quan trọng nhất). 
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chất, tài chính và xã hội) (hình 5A). Tuy nhiên, nông dân không đánh giá những thuận 
lợi có ý nghĩa quan trọng. Nhân lực quản lý sản xuất, khả năng tăng lợi nhuận sản xuất 
và cơ hội tạo thu nhập không được đánh giá cao. Hộ nghèo hơn không cho rằng đa 
dạng sản xuất và thông tin kỹ thuật là thuận lợi quan trọng mà đánh giá cao yếu tố 
chính sách phát triển nông thôn và giảm nghèo của Chính phủ. Tương tự, cộng đồng 
đã đề xuất 13 khó khăn cho triển khai giải pháp thích nghi, đa số được đánh giá quan 
trọng (hình 5B). Môi trường tự nhiên bất định (hạn mặn, dịch bệnh), hạn chế nguồn 
nhân lực để thích nghi và thị trường nông sản bất định là những khó khăn quan trọng. 
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Hình 5. Thuận lợi (A) và khó khăn (B) chính cho triển khai giải pháp 
thích nghi theo ý kiến của các nhóm cộng đồng (khá, trung bình và 
nghèo/cận nghèo). Đánh giá 5 cấp theo thứ tự: 1 (ít quan trọng nhất) 
và 5 (quan trọng nhất).

Hình 6. Tỷ lệ (%) văn bản pháp lý mà địa phương triển khai về 12 
nhóm vấn đề quan tâm có liên quan đến động lực và trở lực của 
giải pháp thích nghi của nông dân. 
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hội thuận lợi kết hợp với nông dân có đủ năng lực quản lý, lúc đó 
nông dân mới quản lý sản xuất thích nghi, cải tiến chuỗi giá trị nông 
sản mà họ sản xuất [14]. Trong thời gian nghiên cứu, các tỉnh trong 
giai đoạn đầu của triển khai quy hoạch tích hợp. Hy vọng cách tiếp 
cận và mối quan tâm thảo luận trên được xem xét trong quy hoạch 
tích hợp của tỉnh.

5. Kết luận

Ở tiểu vùng ranh nước ngọt - lợ của ĐBSCL, cụ thể là ở các tỉnh 
Bến Tre và Sóc Trăng, nông dân chuyển đổi sản xuất theo định hướng 
của Chính phủ và địa phương. Sự chuyển đổi theo 2 hướng khác nhau: 
(1) Sinh thái ngọt cho mục tiêu đa dạng và ổn định sản xuất; (2) Sinh 
thái lợ/mặn cho mục tiêu tăng lợi nhuận sản xuất từ nuôi tôm. Nông 
dân có khuynh hướng thâm canh cây ăn quả và tôm khi có những 
thành công bước đầu. Tuy nhiên, điều này có thể chuyển từ rủi ro hạn 
mặn sang rủi ro dịch bệnh hoặc bất định thị trường nông sản.

Sự chuyển đổi sản xuất xảy ra do các yếu tố chi phối và áp lực đan 
xen về tự nhiên và kinh tế - xã hội. Chuyển đổi sản xuất và giải pháp 
thích nghi không chỉ liên quan đến vấn đề kỹ thuật sản xuất mà còn 
liên quan đến liên kết sản xuất và kết nối dịch vụ để cải tiến chuỗi giá 
trị nông sản. Tầm quan trọng của động lực và trở lực của giải pháp 
thích nghi khác nhau theo nguồn lực của hộ nông dân. Trở lực về trình 
độ quản lý sản xuất, nguồn lực tài chính và tiếp cận thông tin được cho 
là những yếu tố quan trọng. 

Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các văn bản pháp lý/chính 
sách chuyên ngành ở cấp địa phương dựa trên cách tiếp cận kinh tế 
ngành hàng thông qua phối hợp giữa ngành quản lý và địa phương 
là cần thiết. Cách tiếp cận về khả năng thích nghi của ngành hàng và 
quản trị tài nguyên nước ở nhiều cấp độ cần được nghiên cứu và thẩm 
định trong thời gian tới.

LỜI CẢM ƠN

Nghiên cứu được thực hiện từ kinh phí của đề tài “Nghiên cứu 
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